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ĐẶT VẤN ĐỀ 

  t   i    t i  guy   h u h  , t   i u s   xu t      i t,     gu     i    , 

 gu   vố  to  ớ ,    th  h phầ  qu   trọ g h  g  ầu  ủ  môi tr ờ g số g,  ị  

    phâ   ố dâ    , xây d  g  á   ơ sở ki h tế, vă  hó , xã h i,     i h v  

quố  phò g;  ó ý  ghĩ  ki h tế, xã h i sâu sắ  tro g s   ghi p xây d  g v    o 

v  tổ quố . B      h  ó,   t     iều ki   vật  h t  ầ  thiết  ể t   t i v  tái s   

xu t  á  thế h  tiếp  h u  ủ   o i  g ời. Vì vậy tro g sử dụ g   t, thế h  hi   

t i ph i  ó trá h  hi m duy trì v    m   o  h t   ợ g   t tốt hơ   ho gi i  o   

tiếp theo.  

Với vị tr  v  v i trò      i t  ủ    t   i,  ầ  thiết ph i  ó m t  hiế    ợ  

tổ g thể sử dụ g  gu   t i  guy   quý giá  ủ  quố  gi  thô g qu  quy ho  h sử 

dụ g   t. Vì vậy, quy ho  h sử dụ g   t  ã   ợ  thể  hế hó     g h  thố g  á  

vă      pháp  uật. Hiế  pháp   ớ  C  g hò  xã h i  hủ  ghĩ  Vi t N m  ăm 

2013 quy  ị h t i  iều 54 “  t   i    t i  guy        i t  ủ  quố  gi ,  gu   

    qu   trọ g phát triể    t   ớ ,   ợ  qu    ý theo pháp  uật .   

Quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t    m t tro g  á    i du g qu   trọ g 

tro g  ô g tá  qu    ý Nh    ớ  về   t   i v   ã   ợ  quy  ị h tro g Luật   t 

  i  ăm 1987, 1993, 2003 v  2013. 

Quy ho  h sử dụ g   t, kế ho  h sử dụ g   t  ủ   á    p tr    ị         

 ơ sở pháp  ý qu   trọ g  ho  ô g tá  gi o   t,  ho thu    t,  huyể  mụ     h 

sử dụ g   t, thu h i   t,  ập h  sơ  ị   h  h,   p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử 

dụ g   t v  th   hi    ô g tá  giám sát, th  h tr , kiểm tr  vi   qu    ý sử dụ g 

  t,      ô g tá  qu    ý   t   i  ị  ph ơ g  i v o  ề  ếp. Quy ho  h sử dụ g 

  t  ã phâ   ổ v   hủ    g d  h quỹ   t hợp  ý  áp ứ g  hu  ầu   t   i  ho 

xây d  g kết   u h  tầ g, xây d  g  á  khu  ô g  ghi p, khu  ô thị, th ơ g 

m i, dị h vụ,  á  khu dâ    … góp phầ  thú   ẩy quá trì h phát triể  ki h tế, 

gi  v  g ổ   ị h tì h hì h     i h,  h  h trị - xã h i;   m   o sử dụ g   t tiết 

ki m, hợp  ý,  ó hi u qu ,   o v     h qu  , môi tr ờ g si h thái. 

Th   hi   Luật   t   i, UBND huy   Tri u Sơ   ã tiế  h  h  ập Quy 

ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020, kế ho  h sử dụ g   t 5  ăm kỳ  ầu (2011- 

2015) huy   Tri u Sơ    ợ  UBND tỉ h Th  h Hó  ph  duy t t i Quyết  ị h 

số 40/Q -UBND ngày 06/01/2014;  iều  hỉ h quy ho   ho  h sử dụ g   t  ế  

năm 2020 v  kế ho  h sử dụ g   t  ăm  ầu huy   tri u sơ    ợ  UBND tỉ h 

Th  h Hó  ph  duy t t i Quyết  ị h số 1698/Q -UBND ngày 08/5/2019. 

Nh  g  ăm qu  quy ho  h sử dụ g   t huy   Tri u Sơ      ơ sở  ể 

UBND huy    ập kế ho  h sử dụ g   t h  g  ăm,    g thời     ă   ứ  ể  h  h 

quyề   á    p,  á   g  h qu    ý, tổ  hứ  sử dụ g   t   i,  hỉ   o s   xu t  ầu 

t   ó hi u qu  v    t   ợ   hiều th  h t u to  ớ  về mọi m t: Ki h tế - xã h i, 
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     i t tro g  ầu t  xây d  g  ơ sở h  tầ g, phát triể  khô g gi    ô thị, phát 

triể   á   ụm  ô g  ghi p. 

Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030  ủ  huy   Tri u Sơ      ô g vi   

 ầ  thiết, mụ  ti u  ơ        phâ   ố   t   i m t  á h kho  họ ,  ó kế ho  h v  

hi u qu  phù hợp với  hiế    ợ  phát triể  ki h tế xã h i, t o  ơ sở pháp  ý  ể 

 ố tr  sử dụ g   t   i hợp  ý,  ó hi u qu , gi  v  g quố  phò g     i h, trá h 

 h  g  héo  ã g ph  tro g sử dụ g, h    hế s  huỷ ho i   t   i, phá vỡ môi 

tr ờ g si h thái,    g thời  áp ứ g   ợ  y u  ầu thố g  h t qu    ý  h    ớ  

về   t   i.      i t tro g gi i  o   th   hi    ô g  ghi p hó  v  hi     i hó  

  t   ớ , vi    ập, Quy ho  h quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t    y u  ầu   p 

thiết  ối với mọi   p  ã h thổ h  h  h  h.  

Că   ứ Luật Quy ho  h số 21/2017/QH14 v  quy  ị h Luật   t   i  ăm 

2013 và tì h hì h th   tiễ   ị  ph ơ g,  h m   m   o  áp ứ g mụ  ti u phát 

triể  ki h tế - xã h i, quố  phò g,     i h  ủ  huy   tro g gi i  o   mới,   m 

  o sử dụ g   t tiết ki m,  ó hi u qu ,   o v  môi tr ờ g, th  h ứ g với  iế  

 ổi kh  hậu.   ợ  s   hỉ   o  ủ  UBND tỉ h Th  h Hó , s  h ớ g dẫ  về 

 huy   mô   ghi p vụ  ủ  Sở T i  guy   v  Môi tr ờ g, UBND huy   Tri u 

Sơ  tiế  h  h th   hi    ập“Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. 

*Mục đích và yêu cầu lập Quy hoạch sử dụng đất: 

- R  soát,  á h giá tì h hì h th   hi   Quy ho  h sử dụ g   t kỳ tr ớ  

(2010 - 2020), hi   tr  g sử dụ g   t  ế  thời  iểm  iều  hỉ h, v   hu  ầu sử 

dụ g   t  ủ   á    p,  á   g  h,  h m  ghi    ứu  ập “Quy ho  h sử dụ g   t 

 ế   ăm 2030   ho phù hợp với tì h hì h th   tế phát triể  ki h tế - xã h i v  

xây d  g  ơ sở h  tầ g  ủ  huy   tro g  ối    h  hu g  ủ  to   tỉ h theo 

h ớ g  ô g  ghi p hó , hi     i hó  t i Nghị Quyết sô 58-NQ/TW ngày 

05/8/2020  ủ  B  Ch  h Trị về “ Xây d  g v  phát triể  tỉ h Th  h hoá  ế  

 ăm 2030, tầm  hì   ế   ăm 2045 ;  

- Phâ   ố quỹ   t  ho  á  mụ     h sử dụ g, phù hợp với  ị h h ớ g phát 

triể  khô g gi   về  âu d i,    g thời  áp ứ g  hu  ầu sử dụ g   t  ủ   á   g  h, 

 á   ị  ph ơ g   p d ới  ụ thể  ế   ăm 2030; 

- Kho  h  ị h, phâ   ổ  á   hỉ ti u sử dụ g   t  ho  á   g  h,  á    p ph i 

  ợ   â   ối tr    ơ sở  á   hu  ầu sử dụ g   t  ã   ợ   iều  hỉ h,  ổ su g;   m 

  o khô g  ị  h  g  héo, khắ  phụ   h  g   t hợp  ý tro g vi   sử dụ g   t; 

-   m   o  ho  á  mụ     h sử dụ g   t ổ   ị h,  âu d i; 

-   m   o     i h, quố  phò g v  trật t     to   xã h i; 

- T o  ơ sở pháp  ý v  kho  họ   ho vi   xú  tiế   ầu t , tiế  h  h  á  thủ 

tụ  thu h i   t, gi o   t, sử dụ g   t  ú g pháp  uật,  ú g mụ     h,  ó hi u qu ; 

từ g   ớ  ổ   ị h tì h hì h qu    ý v  sử dụ g   t; 
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- B o   m mối qu   h  h i hò  gi   kh i thá  v  sử dụ g   t  ể phát triể  

ki h tế xã h i với sử dụ g   t  ề  v  g v    o v  môi tr ờ g si h thái. 

* C c v n  ản ph p l  lập Quy hoạch sử dụng đất: 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 19/11/2006 của Quốc hội; 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội; 

- Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội; 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 99/6/2017 của Quốc hội; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày18/6/2009 của Quốc hội; 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội; 

- Luật điều chỉnh, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 số 35/2018/QH14 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều số 60/2020/QH14; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về 

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền , trình tự thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

quy định về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 
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- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết việc lập, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về 

các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về đảm 

bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; 

- Nghị Quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh thanh hóa; 

- Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ Phê duyệt Quy 

hoạchquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 

- 2020) của tỉnh Thanh Hóa; 

- Nghị quyết 876/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ Phê duyệt Quy 

hoạchquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 

- 2020) của tỉnh Thanh Hóa; 

- Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;  

- Nghị quyết 58 – NQ/TW  ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Quyết định số 872 /QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạchquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; 

- Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt  nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến 2045; 

- Công văn số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai 

có hiệu lực thi hành; 
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- Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường v/v Quy hoạchquy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất;  

- Nghị quyết 16-NQ/TU  ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025 theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển 

bền vững;  

- Nghị quyết 13-NQ/TU  ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công 

nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

- Nghị quyết 84/NQ-HĐND  ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về 

việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã);  

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX nhiệm kỳ 

2020 – 2025; 

- Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; 

- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phương án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa;  

- Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 17/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc Nghị quyết 13-NQ/TU  ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công 

nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể phát triển hệ thống đô thị 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá, về việc quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hoá, về quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát 

triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2016 - 2025; 

- Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu mía đường Lam 

Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ đầu(2011-2015) của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

- Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

- Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình dự án trong điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn; 

- Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 



7 

 

- Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình đường từ Trung tâm thành 

phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu 

Kinh tế Nghi Sơn; 

- Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá, về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Công văn số 15983/UBND-THKH ngày 21/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến 2045; 

- Công văn số 2110/UBND-THKH ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -

2030 theo quy định của Luật Quy Hoạch; 

- Công văn số 10643/UBND-NN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tinh chưa được phê duyệt; 

- Công văn số 12489/UBND-NN ngày 09/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được 

phê duyệt; 

- Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Bảng giá các loại đất tên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

thời kỳ 2020 – 2024; 

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Triệu Sơn”; 

- Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Triệu Sơn”;  

- Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Triệu Sơn”;  

- Quyết định số 1729QĐ-UBND ngày 10/05/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Triệu Sơn”;  

- Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Triệu Sơn”;  

- Quyết định số 13528/QĐ-UBND  ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về “chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa”;  



8 

 

- Quyết định số 948/QĐ-UBND  ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy hoạch chung đô thị Đà – Thọ Dân, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 2629/QĐ-UBND  ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy hoạch chung đô thị Sim – Hợp Thành, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 4014/QĐ-UBND  ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy hoạch chung đô thị Nưa huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 531/QĐ-UBND  ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị 

Nưa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 4494/QĐ-UBND  ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy hoạch chung đô thị Thiều, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 7107/QĐ-UBND  ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Quy hoạch chung đô thị Gốm – Đồng Tiến, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 4542/QĐ-UBND  ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đến năm 2030”;  

- Quyết định số 1592/QĐ-UBND  ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phương án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến nă, 

2025, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 4551/QĐ-UBND  ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc “Quy hoạch cục bộ quy hoạch chung đô thị Thiều, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”;  

- Quyết định số 1115/QĐ-UBND  ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”;  

* C c tài liệu, số liệu, cơ sở thông tin, tƣ liệu của huyện Triệu Sơn: 

 - Quy ho  h tổ g thể phát triể  ki h tế xã h i tỉ h Th  h Hoá  ế   ăm 

2020,  ị h h ớ g  ế   ăm 2030  ã   ợ  Ch  h Phủ ph  duy t; 

- Quy ho  h phát triể   á   g  h: Cô g  ghi p, th ơ g m i dị h vụ,  ô g 

 ghi p, gi o thô g, giáo dụ , vă  hoá thể th o v  du  ị h, …. 

- Nghị quyết   i h i    g    huy   Tri u Sơ   ầ  thứ XVIII,  hi m kỳ 

2021 - 2025; 
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- Cá  t i  i u, số  i u về   t   i v  phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  tỉ h 

Thanh Hóa; 

- Cá   h ơ g trì h, d  á  phát triể  ki h tế - xã h i tr    ị      tỉ h 

Thanh Hóa; 

- Báo  áo ki h tế - xã h i  ăm 2020, củ  huy   Tri u Sơ ; 

 - Báo  áo thuyết mi h tổ g hợp Quy ho  h sử dụ g   t v   iều  hỉ h quy 

ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020  ủ  huy   Tri u Sơ ; 

- Số  i u kiểm k    t   i  ăm 2019, thố g k    t   i  ăm 2020  ủ  huy   

Tri u Sơ ; 

- B      hi   tr  g sử dụ g   t  ăm 2019  ủ  huy   Tri u Sơ  v   ủ    p 

xã huy   Tri u Sơ ; 

- Ni   giám thố g k  huy   Tri u Sơ   ăm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; 

2017, 2018, 2019; 

- Cá  vă       ă g ký  hu  ầu sử dụ g   t  ủ   á   ơ qu    i   qu  , Ủy 

     hâ  dâ   á  xã, thị tr  …; 

- Quy ho  h xây d  g  ô g thô  mới  á  xã  ủ  huy   Tri u Sơ ; 

- Quy ho  h  hi tiết  á  khu  ô thị mới: Khu  ô thị Sim, Khu  ô thị   , Khu 

 ô thị Gốm, Khu  ô thị N  , Khu  ô thị S o M i … 

BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO 

Báo  áo thuyết mi h tổ g hợp Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030 v  kế 

ho  h sử dụ g   t  ăm  ầu huy   Tri u Sơ  ngo i  á  phầ    t v    ề; Kết  uậ  

v  Kiế   ghị, Báo  áo   o g m  á  phầ  s u: 

Phầ  I:  iều ki   t   hi  , ki h tế xã h i 

Phầ  II: Tì h hì h qu    ý sử dụ g   t   i 

Phầ  III: Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t 

Phầ  IV: Kế ho  h sử dụ g   t  ăm  ầu kỳ quy ho  h 

Phầ  V:  Gi i pháp th   hi   
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Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Huy   Tri u Sơ    m ở ph   Tây N m tỉ h Th  h Hó , thu    hâu thổ sô g 

Mã - sông Chu. Tru g tâm huy    á h th  h phố Th  h Hó  20 km về ph   Tây 

theo Quố     47,  ó tọ      ị   ý: 19
0
52

 
 - 20

0
02

 
 vĩ    Bắ ; 105

0
24

 
 - 105

0
42

 
 kinh 

    ô g. Có r  h giới h  h  h  h tiếp giáp:       

- Ph    ô g giáp huy    ô g Sơ ; 

- Ph   Tây giáp huy   Thọ Xuâ  v  Th ờ g Xuâ ; 

- Ph   N m giáp huy   Nh  Th  h v  Nô g Cố g; 

- Ph   Bắ  giáp Thi u Hoá v  Thọ Xuâ . 

Có di   t  h t   hi   29.004,53 ha    g 2,59% di   t  h t   hi   to   tỉ h. 

Dâ  số 203 nghì   g ời,  hiếm 6% dâ  số    tỉ h. 

S u khi th   hi   Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 

 ủ  Ủy     Th ờ g vụ Quố  h i về vi   sắp xếp  á   ơ  vị h  h  h  h   p xã 

thu   tỉ h Thanh Hó . Huy   Tri u sơ   ó 34  ơ  vị h  h  h  h   p xã, g m 32 

xã v  02 thị tr  , tro g  ó 4 xã miề   úi, 30 xã, thị tr      g    g v  vù g   i. 

Thị tr   Tri u Sơ   á h th  h phố Th  h Hoá 20 km về ph   Tây,  á h khu  ô thị 

Cô g  ghi p Mụ  Sơ  - L m Sơ  16 km về ph    ô g N m.  

1.1.2. Địa hình 

Tri u Sơ    m ở vị tr   huyể  tiếp gi   vù g    g    g ph    ô g v  

 ô g Bắ  với vù g  úi ph   Tây v  Tây N m. Vì vậy, Tri u Sơ   ó  ị  hì h 

 á  sơ   ị ,  ề m t  ã h thổ  ó  ị  hì h khá phứ  t p,  ó     ghi  g từ Tây 

N m xuố g  ô g Bắ ,  hi  th  h h i vù g  ị  hì h t   hi  : 

- Vù g  úi g m 4 xã: Bì h Sơ , Thọ Bì h, Thọ Sơ , Tri u Th  h;  ó di   

t  h t   hi    5.771,27 h ,  hiếm 19,94% di   t  h t   hi   to   huy  ,  ó    

cao trung bình 70 - 80m so với tru g  ì h m t   ớ   iể .  

- Vù g    g    g g m: Thị tr   Tri u Sơ , thị tr   N   v   á  xã  ò    i 

 ủ  huy  ,  ó di   t  h t   hi   23.192,92 h ,  hiếm 80,06 % di   t  h to   

huy  . Tro g vù g  ó xã Vâ  Sơ , Thái Hò ,Thị tr   N    ó  ị  hì h  ủ  vù g 

  i  úi với  ỉ h  úi N     o 537m. Dãy  úi N    ù g với dãy  úi Ố ( úi  á) ở 

xã    g Thắ g t o th  h vò g  u g ở ph   N m v  Tây N m  ủ  huy  ;    m t 

tro g  h  g  guy    hâ  gây r  vù g  gập  ối với  á  xã ph    ô g N m  ủ  

huy  .  Cá  xã  ò    i  ó  ị  hì h khá    g phẳ g; tuy vậy, xe  gi    á   á h 

   g    g phẳ g vẫ   ó  á    i v   úi  á      ập,  á  i t  ó m t số vù g trũ g 

th ờ g  ị ú g  ụ     khi  ó m    ớ . 
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1.1.3.  Khí hậu  

Tri u Sơ    m tro g vù g kh  hậu  hi t  ới gió mù ,  ề   hi t   o. Có 

h i mù  rõ r t: Mù  h , kh  hậu  ó g ẩm  hịu   h h ở g  ủ  gió Tây khô  ó g. 

Mù   ô g  ó gió  ô g Bắ  khô h  h,  ó s ơ g muối, giá rét v  m   phù  ẩm 

 ớt. Xe  kẽ gi   h i mù   h  h    kh  hậu  huyể  tiếp    mù  thu. 

- Nhi t    tru g  ì h 24
0
C, Cá  thá g mù  hè  hi t    tru g  ì h  ó thể  

  o hơ  26
o
C; tro g  ó ri  g thá g: 5, 6, 7 v o  h  g  g y  ó gió Tây khô nóng 

 hi t     ó thể >41
o
C. Mù   ô g,  hi t    tru g  ì h  g y th ờ g ở mứ  th p: 

15-17
o
C; khi  ó giá rét,  hi t    th p  h t xuố g tới 4

o
C. 

- L ợ g m    ì h quâ   ăm từ 1.700 - 1.900 mm, m    hiều từ thá g 5 

 ế  thá g 10,  hiếm tr   80%   ợ g m       ăm, m    hiều  h t v o thá g 9. 

Do s  phâ   ố   ợ g m   khô g  ều gây khó khă   ho s   xu t  ô g  ghi p v  

gi o thô g v o mù  m  , h   há  v o mù  khô. 

-    ẩm  ì h quâ  từ 85 - 86% th  h hợp  ho  ây tr  g, gi  sú  si h tr ở g và 

phát triể . 

- H ớ g gió thị h h  h    Bắ ,  ô g Bắ  v o mù   ô g v   ô g N m 

v o mù  h . Vậ  tố  gió tru g  ì h tro g  ăm    1,3m/s. H  g  ăm, v o thá g 5 

 ế  thá g 7, Tri u Sơ   hịu   h h ở g từ 3 - 4  ợt gió Tây khô  ó g, mỗi  ợt từ 

5 - 7 ngày. 

- Tri u Sơ   hịu   h h ở g tr   tiếp  á   ơ   ão  ổ    v o Th  h Hó . 

Nh  g  ăm gầ   ây khô g  ó  ão  ớ . Tuy  hi   tầ  xu t  ão  ổ    th ờ g  ứ 

3 - 5  ăm   i  ó m t  ơ   ão  ó gió   p 9 - 10; giật   p 11- 12, s u  ão th ờ g 

 ó m   to v  ú g  ụt. Có  ăm ph i  hịu tới 3  ơ   ão. 

- S ơ g muối v  s ơ g giá th ờ g x y r  v o  á  thá g 1 v  thá g 12, khi 

xu t hi   s ơ g giá  i kèm với  hi t    xuố g th p  h t tro g  ăm. 

1.1.4. Thủy văn. 

Theo t i  i u  ủ  Tr m d   áo v  phụ  vụ Kh  t ợ g - Thủy vă  Th  h 

Hóa. Tri u Sơ  thu   tiểu vù g thuỷ vă   ô g sô g Chu với h i sô g  h  h: 

sô g Ho  g v  sô g Nhơm, di   t  h   u v   23,62 km
2
.  

Tro g mù  m    ũ tì h tr  g ú g  gập ở  á  vù g ve  sô g Ho  g, sô g 

Nhơm  ôi khi khá  ghi m trọ g. 

Sô g Ho  g phầ   h y tro g  ị      huy      40 km,  ó      iểm uố  

khú ,    dố  th p, tổ g   ợ g dòg  h y     ăm qu  huy   594 10
6
m

3
. Sông 

Nhơm  ắt  gu   từ  h  th  h, phầ   h y tro g huy      31km,    dố  th p, 

tổ g   ợ g dò g  h y     ăm qu  huy   378 10
6 

m
3
. 

Nh  g      iểm tr   khiế   ho    dố   ủ  m t   ớ  th ờ g r t  hỏ tố  

   truyề   ũ  é gây ra ú g  gập  ụ      ối với huy   Tri u Sơ ,  h t     h  g 

 ăm  ó m     ũ  hiều. 

B      h  h  g   t  ợi  ó thì h  thố g sô g   gòi  ó tr    ị      huy   vừ     

 ơi  u g   p  ủ   ớ   ho  hu  ầu  ủ   ây tr  g  ô g  ghi p vừ      ơi ti u thủy 
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 ho phầ   ớ  di   t  h  ủ     huy  . H  thố g thuỷ vă  sông Chu cùng cá  h   ập 

   g  áp ứ g  gu     ớ   ho s   xu t v  si h ho t  ủ   hân dâ  tro g huy  . 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên  

1.2.1. Tài nguyên đất 

Cá  yếu tố hì h th  h   t,  á  quá trì h hì h th  h v   iế   ổi,  á  t  h 

 h t hi   t i  ủ    t     ơ sở phâ   o i   t  ho huy   Tri u Sơ  theo  FAO - 

UNESCO. Că   ứ  v o kết qu  th   hi   D  á   iều  hỉ h,  ổ su g ho   thi   

B        t phụ  vụ  ô g tá  qu    ý t i  guy   môi tr ờ g tỉ h Th  h Hó . 

(Xem bảng phân loại đất). 

Bảng 01: Phân loại đất huyện Triệu Sơn 

TT Tên Việt Nam 
Ký 

hiệu 

Tên đất theo 

FAO-UNETCO-

VRB 

Ký 

hiệu 

Diện 

tích(ha) 

I  ẤT PHÙ SA (P) FLUVISOLS FL 14422,61 

1 Đất phù sa glây Pg Gleyic Fluvisols FLg 2026,91 

 1.   t phù s  g ây tru g t  h  t  hu  Pg Eutri Gleyic Fluvisols FLge 1250,65 

 2.   t phù s  g ây  hu  Pgc 
Dysrtri Gleyic 

Fluvisols 
FLgd 776,26 

2 Đất phù sa có tầng đốm gỉ Pr Cambic Fluvisols FLb 12395,70 

 
3.  t phù s   ó tầ g  ốm gỉ tru g 

tính ít chua 
P rrre 

EutriCambic 

Fluvisols 
FLbe 4073,81 

 4.  t phù s   ó tầ g  ốm gỉ  hu  Prc 
Dystri Cambic 

Fluvisols 
FLbd 2257,91 

 
5.  t phù s   ó tầ g  ốm gỉ g ây 

nông 
Prgl 

Epigleyi Cambic 

Fluvisols 
FLbgl) 4487,98 

 
6.  t phù s   ó tầ g  ốm gỉ kết 

von nông 
Prfel 

Epiferri Cambic 

Fluvisols 
FLbfel 1576,0 

II  ẤT XÁM X ACRISOLS AC 3811,93 

3 Đất xám feralit Xr Ferralic Acrisols ACr 3811,93 

 7.   t xám fer  it  iể  hì h Xfh Hapli Ferralic ACfh 3660,56 

 8.  t xám fer  it  á  ô g Xfdl 
Epilithi Ferralic 

Acrisols 
ACfll 14,55 

 9.  t xám fer  it kết vo   ô g Xrfel 
Epilithi Ferralic 

Acrisols 
ACffel 136,82 

III  ẤT  EN R LUVISOLS LV 2084,85 

4 Đất đen điển hình Rh Haplic Luvisols LVh 2084,85 

 10.Đất đen điển hình đá lẫn nông Rhdl 
Epilithi Haplic 

Luvisols 
LVh-ll 2084,85 
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Qu     g tr    ho th y huy   Tri u Sơ   ó 3  hóm   t  h  h với 4  ơ  vị 

  t chính v  10  ơ  vị phụ   t  h  s u: 

* Nhóm đất phù sa (P) - Fluvisols (FL): Di   t  h 14.422,61 h , phâ   ổ 

 hủ yếu ở  á  xã: Xuâ  Thị h, Xuâ  L  , Thọ Dâ , Thọ V  , Thọ Phú, Thọ 

Thế, Thọ Tâ , Mi h Sơ ,    g Tiế .   t phù s    ợ  hì h th  h từ  h  g vật 

 i u  ắ g  ọ g  ủ  sô g,  iể ,  o, h , tro g quá khứ  ũ g  h  hi     y ở mứ  

    h t  ị h vẫ    ợ    i  ắp phù s  kiểu  h   ũ  ụt h y t ới   ớ  phù s .   t 

có thành phầ   ơ giới từ thịt tru g  ì h  ế  sét ph  thịt. H m   ợ g mù  tr   

tầ g m t ở mứ  tru g  ì h  ế    o, ở tầ g d ới ở mứ  th p. Lâ  tổ g số  ghèo 

v   â  dễ ti u  ghèo ở tầ g m t ở mứ  tru g  ì h  ế  gi u. K  i tổ g số ở mứ  

tru g  ì h, k  i dễ ti u r t th p.   t  ó ph   ứ g  hu  (pHkcl< 5,0).   ợ   hi  

th  h 2  ơ  vị   t v  6  ơ  vị phụ   t. 

* Nhóm đất x m (X)- (Acrisols) k  hiệu AC: Di   t  h 3.811,93 ha. 

Nhóm   y phâ   ố ở  á  xã vù g   i  úi  ủ  huy    h  Bì h Sơ , Thọ Bì h, 

Hợp Th  h, Hợp Tiế , Thọ Sơ .   t xám   ợ  hì h th  h tr    h  g  o i  á 

mẹ khá   h u ho   tr   phù s   ổ. Tro g   t ở mứ      h t  ị h  ó quá trì h 

rử  trôi v  t  h  ũy sét v   á  se quioxit. Că   ứ v o hì h thái v      t  h hi   

t i  ủ    t,   t xám  ủ  Tri u Sơ    ợ   hi  th  h 1  ơ  vị   t v  3  ơ  vị phụ  

  ợ   hi  th  h  á   hóm phụ. 

* Đất đen (R)- Luvisols(LV): Di   t  h 2.084,85 h , phâ   ố tập tru g ở 

khu v    úi N   thu   xã Thị tr   N  .   t  e    ợ  hì h th  h từ  á m gm  

  zơ. Nhóm   t  e  ở Tri u Sơ   ó 1  ơ  vị   t  Haplic Luvisols-   t  e   iể  

hì h v   ũ g  h  h     ơ  vị phụ   t duy  h t. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

- Nước mặt: Với h  thố g sô g suối t   hi    ù g với  á  h   hứ    ớ ,  á  

k  h t ới;   ợ g m     i  ớ ,  gu     ớ  m t khá d i d o. H  g  ăm, tổ g   ợ g 

  ớ  do dò g  h y sô g  gòi  u g   p tru g  ì h 1 tỷ m
3
, tro g  ó   ớ  do m   

si h r  tr    ị      kho  g 400 tri u khối,  ếu   ợ   iều tiết  ó thể tho  mã   hu 

 ầu phát triể  s   xu t v   ời số g. Vi   kh i thá    ớ  m t  ò  g p  hiều khó 

khă  do  gu     ớ  phâ   ố khô g  ều gi    á  mù  tro g  ăm v   á  vù g tro g 

huy  . Mù  m   m   tập tru g, ph   Tây N m huy        i  úi,  h t     úi N  , 

   dố   ớ  th ờ g gây  ũ  ụt,  gập ú g. Mù  khô do  ó   ớ  k  h N m,      hỉ 

thiếu   ớ  ở vù g   i  úi v  m t số  hâ    t   o   m r i rá  to   huy  . Muố  

kh i thá   ó hi u qu  ph i  ầu t  mở r  g v  xây d  g  hiều hơ   á  h   ập,  o, 

 ầm...  ể  hứ    ớ  kết hợp với  uôi  á   ớ   gọt. 

Ngo i r , 41 h   ập  ớ   hỏ, di   t  h  hiếm   t gầ  450 h   ó tá  dụ g t o 

 gu     ớ  phụ  vụ s   xu t  ô g  ghi p,  ời số g  hâ  dâ , t o    h qu   môi 

tr ờ g v   iều ho  kh  hậu. 

- Nước ngầm: Qu  thăm dò ở m t số xã  ủ  huy    ho th y  gu     ớ  

 gầm khô g pho g phú  ắm, phâ   ố khô g  ều v   h    ị ô  hiễm. 



14 

 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Rừ g Tri u Sơ   hủ yếu    rừ g  o  mới   ợ  phụ  h i từ  h  g  ăm 1990 

 ủ  thế kỷ tr ớ   ế    y g m: B  h    , Keo t i t ợ g, B   ề v  rừ g hỗ  gi o 

Mây, Tre, Lu  g, Nứ … phâ   ố  h  h ở  á  xã: Bì h Sơ , Thọ Sơ , Thọ Bì h, 

Tri u Th  h, Vâ  Sơ ,Thái Hò ,Thị tr   N a,Thọ Tiế , Thọ Tâ , Hợp Lý, Hợp 

Tiế . 

Quy mô rừ g khô g  ớ , tr    ợ g gỗ  ế  tuổi kh i thá  kho  g 11  g   m
3
, 

 u  g  ứ  2,6 tri u  ây. Tuy  hi  , rừ g Tri u Sơ    i  ó ý  ghĩ  r t  ớ   ho vi   

phát triể   á  tiểu vù g si h thái,   o v  môi tr ờ g, phát triể   á  mô hì h ki h tế 

tr  g tr i, ki h tế h  gi   ì h mở r  g hì h thứ  phát triể  v ờ  rừ g góp phầ  

 á g kể  ối với ki h tế  hu g to   huy  .  

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

- Cá  mỏ kim  o i g m  ó: 

+  Mỏ Crômit phâ   ố ở  á  xã: Thị tr   N  , Thái Hò ,Vâ  Sơ . Tr  

  ợ g kho  g 8 - 20 tri u t  . Crôm   ợ  sử dụ g  ho  ô g  ghi p  uy   thép 

     i t,  á   ô g  ghi p hó   h t, s   xu t sơ   hịu  hi t  h t   ợ g   o.  ây 

   mỏ Crômit  ớ   h t khu v    ô g N m Á, qu  g s u khi tuyể   ó h m   ợ g  

Cr2O3 = 46 - 47,1%; Al2O3 = 11,47%; MgO=11,46%; FeO = 18,8%; Fe2O3 = 4,3%; 

Co = 0,048%. S   phẩm s u tuyể   rômit    sét Be to its  ó giá trị ki h tế   o; 

Mỏ  ã   ợ      v o kh i thá  từ  h  g  ăm 40 thế kỷ tr ớ , tuy  hi    hủ yếu 

   g thủ  ô g v  s u   y    g  ô g  gh      hậu  ủ  Tru g Quố ,   i  hỉ xu t 

 á  qu  g thô     hi u qu  r t th p khô g thâ  thi   với môi tr ờ g. Hi     y 

 ô g ty  ổ phầ  Cromite Cổ  ị h   ợ  Nh    ớ  gi o kh i thá  v   hế  iế  sâu 

 á  s   phẩm hó   h t,  uy   kim từ Cromite. 

+ Mỏ sắt - m  g      g Sim, tr    ợ g  hỏ,   ợ   á h giá     ó giá trị  ô g 

 ghi p  ị  ph ơ g. H m   ợ g qu  g: Fe từ 36,8-53,9%,Mn = 0,18 – 1,3%, P = 

0,76 – 0,8%. 

+ Mỏ M  x  it    g Kh  g, tr    ợ g 516  g   t  , qu  g  ó h m   ợ g 

SiO2 = 80 – 90%; Al2O3 = 4 – 15%; Fe2O3 = 0,5 – 1,5%; TiO20,5 – 1%   ợ  sử 

dụ g  ể s   xu t hó   h t, ph   hế  á  du g dị h   m gi m  hi t  á  mũi kho   

thăm dò. 

+ Mỏ  á    g Thắ g, tr    ợ g 8 tri u m
3
  ó thể s   xu t  á xẻ ốp  át v  

vật  i u xây d  g, hi   t i    g kh i thá  v   hế  iế ,  h  g khô g  ó kh   ă g 

mở r  g  hiều do h    hế về tr    ợ g. 

- Khoá g s   phi kim  ó: 

+ Sét phâ   ổ ở  á  xã Dâ  L  , Dâ  Lý, Dâ  Quyề , Hợp Th  h, Hợp 

Thắ g, Mi h Sơ , tổ g tr    ợ g kho  g 5 tri u m
3
.  

+ Th    ù  ở  á  xã: Thọ Tiế , Thọ Bì h, Mi h Sơ , tổ g tr    ợ g 150 

 g   t  ,  ó tỷ    mù    o  ó thể s   xu t phâ   ó  vi si h. Th    ù  Tri u Sơ  
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 ã từ g   ợ  kh i thá  tro g thời kỳ 70 - 80  ủ  thế kỷ tr ớ   ể   m  h t  ốt 

si h ho t v   u g g  h  gói. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn và du lịch 

  t Th  h Hoá   ợ  m  h d  h    " ị   i h,  hâ  ki t" Tri u Sơ   ũ g 

góp phầ    m sá g tỏ  hậ   ị h tr  . Ở  ây  ó  úi N  ,  ơi B  Tri u khởi  ghĩ  

v o  ăm 248 s u CN. H i tập: D  h  hâ  Tri u Sơ ; tá  gi     Cá h m  g  ão 

th  h L   ì h Kh i, UBND huy   Tri u Sơ   ầu t , Sở Vă  hoá thẩm  ị h, thể 

hi    ề d y  hâ  vă   ủ  huy  . Thô g qu  từ g  o   g ời ti u  iểu  ụ thể từ 

2000  ăm trở   i  ây, tá  gi  ph   á h  ó g góp  ủ   hâ  dâ  Tri u sơ  tro g 

quá trì h d  g   ớ  v  gi    ớ   ủ  Dâ  t   Vi t N m t . 

Nh  g  ô g trì h kiế  trú , vă  hoá,  gh  thuật, ki h tế - xã h i   ợ  xây 

d  g tro g quá trì h  ị h sử do  hiế  tr  h  ã  ị t   phá phầ   ớ . Nh  g  h  g 

gì hi    ò   ã ghi   i  h  g  hứ g t  h  ị h sử,  ô g tr  g  ủ   á    h hù g dâ  

t   v  ph   á h  á  xu thế t    g ỡ g    h m  h  ủ   hâ  dâ   h  Nghè Giáp 

thờ Trầ  Khát Châ , thờ h t Lú ... Cá   ễ h i,  á  trò  hơi  ủ   á  dâ  t   thiểu 

số...  ũ g     h  g  ét  ẹp vă  hoá  ủ  huy  .   ế  Tri u Sơ  t   ò   ó thể 

th ở g thứ   á h Ră g Bừ  truyề  thố g ho   B ởi Ti   - M  ,  g y x    ã  ó 

 ầ   o t gi i   u x o tiế  Vu . 

Tiềm  ă g du  ị h Tri u Sơ  pho g phú  h  g  h     ợ   ầu t  kh i thá  

vi    ó thể kết hợp với Phủ N  (Nh  Th  h) t o th  h 1 "Tour" du  ị h si h thái gắ  

với di t  h -  ị h sử    g    m t h ớ g  i phù hợp. Cá   iểm  ế   ủ  Tour   o g m: 

-  ề  thờ  i h Ti   Ho  g -  ơi  i h B  Lĩ h dừ g  hâ   ể  á h Ngô 

X ơ g Xỉ, m t t   quâ   ủ   o   12 xứ quâ   ó g quâ  ở Bì h Kiều (Thọ Bì h 

 g y   y).  ề  thờ  i h Ti   Ho  g hi    ã   ợ   hâ  dâ  xã Thọ Tâ  tô  t o 

   g ki h ph  quy   góp tro g dâ .  ứ g ở  ây  ó thể  hì  về ph   Tây    dãy 

 úi giă g th  h gi   vù g  ì h  ị    ợ  Ngô X ơ g Xỉ  họ    m "th  h", ph   

 ô g    Chù  Tám mái từ g  hứ g kiế  ho t    g  ủ  quâ    i t  ở hậu 

ph ơ g, thời kỳ khá g  hiế   hố g Pháp. 

- Núi D u m t  ị  phậ   ủ   ph   Bắ   úi N   (xã Hợp Th  h v  xã Tri u 

Th  h),  ề  B  (xã Tri u Th  h) thăm  ơi tập tru g quâ  v  thờ B  Tri u.  ề  

thờ B  Tri u   y vẫ   ò  mó g  ũ v  ở gầ   ập Ao Lố  r  g 25,34 h ,  ó   ớ  

qu  h  ăm,  ây  ối x  h t ơi, tiểu kh  hậu mát mẻ,   i   ợ  thô g với h     g 

- Bể (xã Tri u Th  h), h     g - Ngơ , h  Ho  - Phú (xã Hợp Th  h). 

- Phủ N  (Nh  Th  h) ở  hâ  ph   Bắ   úi N  , ph    ô g    xã Vâ  Sơ  

(Tri u Sơ ), ph   Tây    xã Xuâ  Du (Nh  Th  h). Tro g quá khứ khu v   2 xã 

  y  ó t      Vâ  Du v  Phủ N  thờ B  Liễu H  h. M t  ỉ h  úi N   ở  ây 

th ờ g  ó mây hì h v  h khă    o phủ, truyề  thuyết     ú     Liễu H  h  áp mây 

(Vâ  Du) xuố g Phủ N . 

- Di t  h  ị h sử - d  h   m thắ g    h  ị   iểm khởi  ghĩ  B  Tri u. 

Theo sử  i u Am Ti       ơi ở  ủ  B  Tri u (g m Núi N  ,  ề  N  , Am Ti  ) 



16 

 

xã Thị tr   N     ợ  xếp h  g di t  h  ị h sử quố  gi   ăm 2009 v   ũ g      i 

    do  h  ủ   u   khởi  ghĩ  Ng   N  .  ỉ h Am Ti    ò  gắ  với truyề  

thuyết dâ  gi   về Tu N  , Tu V m, Am Ti  ,  ề  B   hú  Ng   N  , Phủ 

N  . Gắ   iề  với  h  g di  hỉ  g ời M ờ g - Vi t, vă  hó   ô g Sơ  - núi 

Sỏi, Cửu Noã ; Cá  d  h  hâ : L  Ngọ , L  Châ , L  Lôi, L  Bật Tứ, Doã  Tử 

T ,...  á  di t  h  ó  i   qu   tới t ớ g quâ  Nguyễ  Ch  h - Khởi  ghĩ  Lam 

Sơ , pho g tr o Cầ  V ơ g, thủ  ô vă  hó   i   khu 4, t ớ g Nguyễ  Sơ . 

- Bãi  ò Tiế  Nô g: Nơi si h s    ủ   hiều  o i  ò, v  ... Có  o i   m 

tro g Sá h  ỏ. Bãi Cò Tiế  Nô g gắ   iề  với  hù  Ho  Lo g ở    g Ho  Triều 

và  á     g Ng .... Theo truyề  thuyết,  i h B  Lĩ h  ế  Thọ Tâ   g y   y thì 

kh i triều  ể Ngô X ơ g Xỉ   ợ  "ho " ở xã Tiế  Nô g,  ơi  ó Chim muô g, 

   h  ẹp,  ơi kh i triều gọi       g Ho  Triều. 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trƣờng. 

C  h qu   môi tr ờ g Tri u Sơ  về  ơ     vẫ  gi    ợ   hiều  ét t   hi  ,  t  ị 

th y  ổi do tá     g      go i. Tuy  hi   môi tr ờ g   ớ ,   t   i  ã  ị   h h ở g: 

- Môi trường đô thị: 

M t số khu v    ị ô  hiễm do h  thố g ti u, thoát   ớ      hậu, xuố g   p 

khô g  áp ứ g   ợ   hu  ầu hi   t i. Vi   thu gom, phâ   o i  h t th i rắ   h   

  m tốt,      i t     h t th i  guy h i, rá  th i y tế  h     ợ  thu gom v  xử  ý 

ri  g  i t  ú g quy  ị h. M t khá , t i  ô thị  ò   hiều  ò mổ,  iểm giết mổ gi  

sú     g ho t    g v   h    ó h  thố g xử  ý  h t th i. Ngo i r   ò  ô  hiễm tiế g 

   v ợt ti u  huẩ   ho phép   h h ở g  ế   ời số g  hâ  dâ . 

- Môi trường nông thôn:  

Vù g  ô g thô   ã  ị   h h ở g  ủ  thuố    o v  th   vật, phâ  hó  họ  

v   h t th i tro g  hă   uôi. 

Chịu   h h ở g    g  ề  ủ   h t th i rắ ,   ớ  v  kh  th i từ  á   ơ sở 

s   xu t ki h do  h xe  kẽ tro g khu dâ    . Vù g s   xu t kh i thá  qu  g 

Cromit ở 3 xã Thị tr   N  , Thái Ho , Vâ  Sơ   ũ g   m  ho m t    g  ị t   

phá, môi tr ờ g si h thái tiểu khu v    g y    g kém  i,   t   i  ị tr i v  

 gu     ớ   ị   h h ở g. Khu v   kh i thá  vật  i u xây d  g  h  kh i thá   á 

   g Thắ g, g  h  gói Dâ  L  , Dâ  Quyề ...  ũ g  ị   h h ở g  ởi khói  ụi 

s   xu t, gây ô  hiễm khô g kh . Ngo i r ,  á   hợ  ô g thô  h  g  g y  ũ g 

th i r  m t   ợ g rá  th i  ớ . Vi   thu gom v  xử  ý rá  th i  ò  thô sơ,  ãi rá  

 á   hợ  h   xử  ý kịp thời. 

M y  hụ   ăm trở về tr ớ  rừ g  ị kh i thá      ki t,   t   i  úi trơ sỏi 

 á. Nh  g  ăm gầ   ây, th   hi    hủ tr ơ g  ủ     g v  Nh    ớ , về  ơ     

 ã phủ x  h   ợ    t trố g   i trọ  v     g từ g   ớ  tiế  dầ       ỉ h  úi 

N  . Tuy  hi  , do     he phủ  ủ  rừ g th p,    g với vi   kh i thá  qu  g 

Crom,   i   m tro g  ối    h  hu g  g y    g x u  i  ủ  môi tr ờ g,  ã gây 

khô g  t khó khă   ho s   xu t v   ời số g  hâ  dâ  tro g huy  : h   há ,  ụt 
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  i   t th ờ g, dị h    h x y r  khô g theo mù .  

Nhậ  rõ vị tr , v i trò  ủ   ô g tá    o v  môi tr ờ g,  h  g  ăm qu  

huy    ã qu   tâm  hỉ   o, th   hi   tốt m t số  i   pháp qu    ý v    o v  t i 

 guy  , môi tr ờ g tr    ị      huy  . Th   hi    h ơ g trì h quố  gi  về 

  ớ  s  h - v  si h môi tr ờ g,  ế    y  hiều gi   ì h  ã  ó  á   ô g trì h 

giế g   ớ  s  h,  h  ti u hợp v  si h. Th   hi   tri t  ể  á   h ơ g trì h tr  g 

rừ g, phủ x  h   t trố g   i  úi trọ . Kh i thá    t  h   sử dụ g  ó kh   ă g 

nông -  âm  ghi p  ể tă g quỹ   t. Kết hợp gi    huyể   ổi hợp  ý  ơ   u  ây 

tr  g, mù  vụ với  i   pháp xe     h  á   o i  ây tr  g  ó kh   ă g   i t o   t, 

 hố g xói  ở,     m u v  rử  trôi   t. 

Uỷ      hâ  dâ  huy    ã triể  kh i  hủ tr ơ g d    iề   ổi thử ,  ập quy 

ho  h sử dụ g   t  ể  ố tr   á  vù g s   xu t, sắp xếp   i  á  khu dâ     hợp  ý 

 h m qu    ý  h t  hẽ v  tổ  hứ  kh i thá   ó hi u qu   gu   t i  guy     t. 

Tro g s   xu t  ô g  ghi p, huy    ã  hỉ   o áp dụ g tri t  ể  á   i   

pháp phò g trừ dị h h i  ho  á   o i  ây tr  g. H    hế tối    vi   sử dụ g  á  

 o i thuố    o v  th   vật v  Quy ho  h ơ   u giố g, phâ   ó  hợp  ý  ể gi  

gì  v    o v  môi tr ờ g   t. 

1.4. Đánh giá chung. 

Huy   Tri u sơ   ó  ị  hì h  á  sơ   ị ,  ó    g    g v  miền núi, có 

tiềm  ă g   t   i    d  g, pho g phú,  gu   khoá g s    ớ ,   m gầ   á  khu 

kinh tế    g    ,  á  vù g miền giàu tiềm  ă g  ủ  tỉ h (     i t    tuyế    ờ g 

từ tru g tâm th  h phố Th  h Hó   ối với   ờ g gi o thô g từ    g h  g không 

Thọ Xuâ   i khu ki h tế Nghi  Sơ ); thuậ   ợi về gi o   u ki h tế - vă  hoá với 

 á  huy   tro g tỉ h v       ớ . Tuy  hi    ũ g  ò   ó  hiều khó khă  h    hế 

sau: 

L  huy   trọ g  iểm  ú , thuầ   ô g, khô g   m tro g vù g trọ g  iểm 

kinh tế khó khă  tro g thu hút vố   ầu t  phát triể , khô g ph i     iểm dừ g 

chí h  ủ  s  gi o   u tro g tỉ h.  

     iểm  ị  hì h  ũ g th ờ g gây h   há , ú g  ụt  á  tiểu vù g tr   

 ị     . Kh  hậu, thời tiết   t th ờ g  ũ g   h h ở g  ế  s   xu t  ô g  ghi p 

v   ời số g. Tuy  hi   tro g mù  m    ũ v    ề   o v     to    á  tuyế        

m t y u  ầu hết sứ  qu   trọ g  òi hỏi r t  hiều  ô g sứ   ủ     g   o tro g 

huy   v     tỉ h. 

Nh  g thuậ   ợi v  khó khă  tr   t o      h  g  ơ h i r t  ớ   ù g thá h 

thứ   ho huy   Tri u Sơ  trở th  h ti u  iểm phát triể  ki h tế - xã h i. 
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II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 

2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảng 02: Tổng hợp c c chỉ tiêu ph t triển kinh tế - xã hội  

giai đoạn 2016 – 2020 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 
Mục tiêu  

Khả n ng 

thực hiện 
Đ nh gi  

A B 1 2 4 5 

I Về kinh tế (11 chỉ tiêu)         

1 

Tố     tă g giá trị s   xu t (theo giá 

so sá h 2010)  ì h quâ   ăm thời 

kỳ 2016-2020 

% 15.20 15.25 V ợt 

  Trong đó:          

- Nô g,  âm  ghi p v  thuỷ s   % 4.5 4.1   

- Cô g  ghi p - xây d  g % 19.2 18.8   

- Dị h vụ % 14.7 15.4   

2 
Cơ cấu gi  trị sản xuất đến n m 

2020 
      

V ợt 

- Nô g,  âm  ghi p v  thuỷ s   % 16.9 14.2   

- Cô g  ghi p - xây d  g % 49.7 50.5   

- Dị h vụ % 33.4 35.3   

3 
S     ợ g   ơ g th    ó h t  ì h 

quâ  h  g  ăm thời kỳ 2016-2020 

Nghìn 

t   
118.0 126.27 V ợt 

4 

Giá trị s   phẩm tr   m t h    t 

tr  g trọt v   uôi tr  g thủy s   

 ăm 2020 

Tri u 

   g 
124.0 124.3 V ợt 

5 
Tổ g giá trị xu t khẩu  ăm 2020 

Tri u 

USD 
50.0 23.7 

Không 

  t 

6 
Tổ g huy    g vố   ầu t  phát triể  

thời kỳ 2016 -2020 
Tỷ    g 8,000 9,745 V ợt 

7 
Thu  hập  ì h quâ   ầu  g ời/ ăm 

 ế   ăm 2020  

Tri u 

   g 
42.0 43.0 V ợt 

8 

Tỷ    tă g thu  gâ  sá h tr    ị  

    so với d  toá  tỉ h gi o  ì h 

quâ  h  g  ăm 

% 15.0 17.0 V ợt 

9 
Tỷ    số xã, thô  (   )   t  huẩ  

 ô g thô  mới  ế   ăm 2020 
      V ợt 

- 
Tỷ    xã   t  huẩ   ô g thô  mới 

 ế   ăm 2020 
% 70.0 84.4   

- 
Tỷ    số Thô /      t  huẩ   ô g 

thô  mới  ế   ăm 2020 
% 75.0 87.8   

10 
Tỷ     ô thị hó   

% 22.0 12.0 
Không 

  t 

11 

Tỷ      ờ g gi o thô g tr    ị      

(khô g t  h quố     v  tỉ h   )   ợ  

 ứ g hó   ế   ăm 2020 

%   90,0 97.0 V ợt 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 
Mục tiêu  

Khả n ng 

thực hiện 
Đ nh gi  

II Về v n hóa - xã hội (10 chỉ tiêu)         

12 
Tố     tă g dâ  số  ì h quâ  h  g 

 ăm 
% 0.55 0.54 V ợt 

13 
Tỷ    tr ờ g   t  huẩ  quố  gi   ế  

 ăm 2020 
%    70,0 85.2 V ợt 

14 
Tỷ      o    g  ô g  ghi p tro g 

tổ g   o    g xã h i  ế   ăm 2020 
% 28.0 27.5 V ợt 

15 
Tỷ    xã   t ti u  h  quố  gi  về y tế 

 ế   ăm 2020 
% 90.0 100 V ợt 

16 
Tỷ    trẻ em d ới 5 tuổi  ị suy di h 

d ỡ g  ế   ăm 2020 
% 12.0 11.8 V ợt 

17 
Tỷ    h   ghèo gi m  ì h quâ  h  g 

 ăm  
% 2.5 2.94 V ợt 

18 
Tỷ      o    g qu    o t o  ế   ăm 

2020 
% 70.0 71.3 V ợt 

  Trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ % 31.0 31.6   

19 
Số  g ời   ợ  gi i quyết vi     m 

mới thời kỳ 2016-2020 
Ng ời 15,000 17,852 V ợt 

20 Tỷ     h  ở ki    ố  ế   ăm 2020 % 76.0 76.3 V ợt 

21 

Tỷ    xã, thị tr     t ti u  h  kiểu 

mẫu theo  ời d y  ủ  Chủ tị h H  

Ch  Mi h v o  ăm 2020 

% 15.0 0 
Không 

  t 

III Về môi trƣờng (03 chỉ tiêu)         

22 Tỷ     he phủ rừ g v o  ăm 2020 % 15.0 12.2 
  t (ti h  

 ô g  ố) 

23 
Tỷ    dâ  số  ô thị   ợ  dù g   ớ  

s  h v o  ăm 2020 
% 95.0 52.8 

97%,V ợt 

(sau khi 
sáp  hập 

các xã 

vaò TT và 

 th  h  ập 
TT mới 

nên còn 

52,8%) 

24 
Tỷ    dâ  số  ô g thô    ợ  dù g 

  ớ  hợp v  si h v o  ăm 2020 
% 95.0 95.6 V ợt 

IV Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)         

25 
Tỷ    khu dâ       t ti u  huẩ     

to   về     i h trật t   ăm 2020 
% 71.0 76.0 V ợt 

(Nguồn: Phòng thống kê cung cấp) 

* Thực trạng phát triển lĩnh vực kinh tế 

Gi i  o   2011 - 2015 tố     tă g tr ở g ki h tế  ì h quâ  (theo giá 2010) 

  t 12,4%, tuy khô g   t mụ  ti u kế ho  h (15,5%)  h  g   o hơ  gi i  o   

tr ớ  (12,3%) v     mứ  tă g tr ở g khá tro g  iều ki    ò   hiều khó khă . 

GRDP  ì h quâ   ầu  g ời   t 1.230 USD g p 1,9  ầ   ăm 2010, v ợt mụ  ti u 

kế ho  h (1.205 USD). 



20 

 

Gi i  o   2016 – 2020, tố     tă g tr ở g ki h tế bình quân   t 15,25%, 

 ăm 2020   t   t 15,3%. Tro g  ó  ô g  âm thủy s   gi i  o   2016 - 2020 

tă g 4,1%;  ô g  ghi p - xây d  g tă g 18,8%, dị h vụ tă g 15,4%. Cơ   u 

ki h tế  huyể  dị h  ú g h ớ g,  ăm 2020, tỷ trọ g  ô g  âm thủy s    hiếm 

14,4%;  ô g  ghi p - xây d  g  hiếm 50,2%; dị h vụ  hiếm 35,4%. 

Thu  hập  ì h quâ   ầu  g ời  ăm 2020   t 43,0 tri u    g/ ăm. 

2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp;  

S   xu t  ô g,  âm  ghi p, thủy s   phát triể  khá, tỷ trọ g  g  h  ô g, 

 âm, thuỷ s   gi m từ 35%  ăm 2010 xuố g  ò  25,2%  ăm 2015. Tố     tă g 

giá trị s   xu t  ì h quâ  gi i  o   2016 – 2020   t 4,1%; giá trị s   xu t  ăm 

2020   t 1.972,0 tỷ    g. 

Tổ g di   t  h gieo tr  g  ăm 2020   t 25.130,4 h , tă g 0,5% so kế 

ho  h,    g 97,6% so với  ù g kỳ. Tổ g s     ợ g   ơ g th    ó h t  ì h quâ  

h  g  ăm gi i  o   2016 – 2020   t 126,27  ghì  t  , s     ợ g   ơ g th   

 ăm 2020   t 117,1  ghì  t  ; giá trị s   phẩm tr   m t h    t tr  g trọt v   uôi 

tr  g thủy s    ăm 2020   t 124,3 tri u    g,    g 100,2% kế ho  h, tă g 13% 

so với  ù g kỳ. Cơ giới hó  tiếp tụ  phát triể ,  ó th m 5  ơ sở s   xu t m  

khay và 20 máy   y,  ế    y to   huy    ó 35  ơ sở s   xu t m  kh y v  89 

máy   y. Li   kết với do  h  ghi p  ể s   xu t  ú  g o  h t   ợ g   o với di   

t  h 325,8 h  (vụ  hi m 175,8 h , vụ mù  150 h ); m t số mô hì h mới về t  h 

tụ, tập tru g   t   i gắ  với  huyể   ổi  ơ   u  ây tr  g  ể s   xu t quy mô 

 ớ , ứ g dụ g  ô g  gh    o   ợ  th   hi  ,  h : Tr  g r u    to   tro g  h  

  ới t i xã: Tiế  Nô g (0,7 h ), Dâ  Lý (0,5 h ); tr  g d   tro g  h  m  g t i xã: 

Vâ  Sơ  (0,5 h ), Mi h Sơ  (0,6 h ); tr  g m t Thái L   tr     t   i  ó sử dụ g h  

thố g t ới  hỏ giọt t i xã Hợp Lý (5 h );  ó 2 s   phẩm OCOP   p tỉ h
1
.  ã 

 huyể   ổi 405,2 h    t  ú  kém hi u qu  s  g tr  g  ây khá ,  uôi tr  g thủy 

s  ,    g 56,7% kế ho  h; t  h tụ, tập tru g 370 h    t  ể s   xu t  ô g  ghi p 

quy mô  ớ ,    g 100% kế ho  h. 

Triể  kh i quyết  i t,  ó hi u qu   á   i   pháp phò g,  hố g dị h    h 

tr       gi  sú , gi   ầm, khố g  hế   ợ     h dị h t   ợ  Châu Phi; hoàn thành 

 ô g tá  ti m phò g  ho gi  sú , gi   ầm  ăm 2020, kết qu    t khá;  hỉ   o, 

h ớ g dẫ   hâ  dâ  th   hi    ô g tá  tái    , tă g      ợ    m   o  hă   uôi 

   to   si h họ  v     to   dị h    h. Tổ g      ợ   ớ    t 52.421  o ,    g 

80,6% kế ho  h; tổ g     trâu  ớ    t 2.564  o ,    g 91,6% kế ho  h; tổ g 

     ò    11.650  o ,   t 97,1% so kế ho  h; tổ g     gi   ầm 865,4  ghì   o , 

  t 88,3% so kế ho  h, tă g 7,3 so với  ù g kỳ.     

                                                
1 2 s   phẩm OCOP: Chè s  h Bì h Sơ  v  mật o g ho  rừ g  ố  mù   guy    h t Bì h Sơ .  
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Lâm  ghi p phát triể  ổ   ị h: B o v , kho  h  uôi, tr  g  ổ su g rừ g 

phò g h  1.330 h ;  hăm só ,   o v  1.031 h ; kh i thá   ó hi u qu  2.797 ha 

rừ g s   xu t (tr  g mới 85 h ,    g 106,3% kế ho  h). Th   hi   tốt  ô g tá  

phò g  háy,  h    háy, tr    ị      huy   khô g x y r   háy rừ g. 

S   xu t thủy s   tiếp tụ  phát triể ; giá trị s   xu t  ăm 2020   t 70,8 tỷ 

   g, tă g 1,0% so kế ho  h, tă g 8,5% so với  ù g kỳ; s     ợ g  ớ    t 

1.912 t  , tă g 0,6% so kế ho  h, tă g 5,5% so với  ù g kỳ, tro g  ó  uôi tr  g 

 ớ    t 1.868 t  , tă g 6,1% so với  ù g kỳ. 

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp;  

S   xu t  ô g  ghi p – xây d  g tă g  h  h, tố     tă g giá trị s   xu t 

 ì h quâ  h  g  ăm   t 18,8%; giá trị s   xu t  ăm 2020   t 7.163,4 tỷ    g. 

Năm 2020 m t số s   phẩm  ó s     ợ g tă g   o so với  ù g kỳ  h : bao bì 

PP  á   o i 24,6%, m y m   tă g 22,1%, g  h xây 21,4%, gi y dép xu t khẩu 

tă g 18,4%, gỗ xẻ  á   o i tă g 15,2%,...  ầu t  xây d  g  h  máy gi y t i xã 

Thọ Dâ  (quy mô 9,3 h ),  h  máy s   xu t g  h khô g  u g v  x ở g s   xu t 

m   dâ  dụ g t i xã Hợp Th  h (quy mô 1,5 h ),…   

Cô g tá  phát triể  do  h  ghi p tiếp tụ    ợ  qu   tâm; tro g  ăm 2020 

th  h  ập mới 92 DN, tă g 31,4% so với kế ho  h tỉ h gi o, tă g 15,0% so với 

kế ho  h huy   gi o,  â g tổ g số do  h  ghi p   ợ  th  h  ập mới     666 

do  h  ghi p, tro g  ó  ó 459 do  h  ghi p    g ho t    g 2
, bình quân 22,6 

do  h  ghi p    g ho t    g/v   dâ . Phát triể  ki h tế tập thể tiếp tụ    ợ  

 hú trọ g,  ó th m 3 HTX th  h  ập mới
3
, 1 HTX ho t    g trở   i (HTX DV 

NN xã Nô g Tr ờ g),  ũy kế tr    ị      huy    ó 61 HTX.  

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ. 

Cá   g  h dị h vụ duy trì tố     tă g khá,  h t   ợ g  g y    g   ợ   â g 

   , tố     tă g  i hg quâ  h  g  ăm   t 15,4%. Giá trị s   xu t  ăm 2020   t 

6.304,5 tỷ    g, tă g 14,8% so với  ù g kỳ; tổ g mứ   á   ẻ h  g hó  v  do  h thu 

dị h vụ   t 2.341 tỷ    g, tă g 8,8% so với  ù g kỳ. Hoàn th  h xây d  g 21  ử  

h  g ki h do  h th   phẩm v   ô g  hậ  7  hợ ki h do  h th   phẩm. Th   hi   

 ó hi u qu   ô g tá  phò g,  hố g  uô   ậu, gi    ậ  th ơ g m i v  h  g gi ;  hú 

trọ g qu    ý  á  m t h  g phụ  vụ phò g,  hố g dị h Covid-19, tổ  hứ  ký   m kết 

với hơ  300  ơ sở ki h do  h: khẩu tr  g,   ớ  sát khuẩ , g  g t y y tế v   á  m t 

h  g thiết yếu… khô g  ể  ầu  ơ, t  h tr , tă g giá quá mứ ;  ã kiểm tr , xử  ý vi 

ph m h  h  h  h 207 vụ với số tiề  tr   356 tri u    g… 

Giá trị xu t khẩu  ăm 2020   t 23,7 tri u USD,    g 94,8% kế ho  h, tă g 

3,9% so với  ù g kỳ; giá trị  hập khẩu   t 13,2 tri u USD,    g 88% kế ho  h. 

                                                
2 Số DN  gừ g ho t    g  ăm 2020    52 DN (30 DN  gừ g ho t    g  ó thời h  , 22 DN  ỏ  ị  

 hỉ ki h do  h, DN gi i thể). 

3 3 HTX th  h  ập mới: HTX r u h u  ơ xã Dâ  L  , HTX thu gom rá  th i môi tr ờ g xã Hợp 

Thành, HTX  hă   uôi v  phát triể  giố g thỏ Newzi   d.  
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Dị h vụ vậ  t i g p khó khă  do dị h Covid-19, vậ  t i  ớ    t 1.135 

 ghì  t   h  g hó  v  872  ghì    ợt khá h, so với  ù g kỳ tă g 4,4% về h  g 

hóa, gi m 15,6% về   ợt khá h; do  h thu vậ  t i  ớ    t 313 tỷ    g, gi m 

7,1% so với  ù g kỳ. 

Tổ g d   ợ  ủ   á  tổ  hứ  t   dụ g  ăm 2020   t 3.427 tỷ    g, tă g 

4,4% so với  ù g kỳ; tro g  ó d   ợ  ho v y s   xu t ki h do  h   t 2.435,5 tỷ 

   g,  hiếm 71,1%, tă g 3,3% so với  ù g kỳ. 

2.2.4. Về đầu tư phát triển 

Tổ g huy    g vố   ầu t  phát triể  tr    ị      huy   thời kỳ 2016 – 

2020   t 9.745 tỷ    g. Năm 2020 tổ g huy    g vố    t 2.264 tỷ    g,    g 

102,9% kế ho  h, tă g 8,6% so với  ù g kỳ. 

Tiế     th   hi   v  gi i  gâ   á  d  á   ầu t   ô g do huy     m  hủ  ầu 

t   ó  huyể   iế , giá trị khối   ợ g  ớ  th   hi    ăm 2020  ớ    t 166,5 tỷ 

   g,    g 103% kế ho  h, gi i  gâ  158,9 tỷ    g,    g 98,3% kế ho  h vố . 

Tro g  ăm, hoàn thành  ầu t      v o sử dụ g  á   ô g trì h: Nâ g   p,   i t o 

  ờ g tỉ h 514  o   từ Cầu Thiều  i Cầu Nhơm; tu  ổ,  â g   p    h u sô g 

Ho  g  o   qu  xã    g Thắ g,    g Lợi v  tuyế     t  sô g Ho  g  o   qu  xã 

   g Tiế ,    g Thắ g;  ổ g, t ờ g r o, sâ , thiết  ị Trụ sở Huy   ủy;   i t o, 

 â g   p Tru g tâm h i  ghị huy  ; xử  ý khẩ    p    t  sô g Nhơm xã  o   qu  

Thái Hòa... khởi  ô g xây d  g  ô g trì h:   ờ g  ối Tỉ h    514 v  Quố     47C, 

thị tr   Tri u Sơ  (  ờ g BT); ki    ố k  h t ới, ti u tr m  ơm B4-10, xã    g 

Tiế ; trụ sở MTTQ v   á   o   thể huy  ; ki    ố k  h    g Kh  g xã Hợp 

Thắ g... ho   th  h  huẩ   ị  ầu t   á   ô g trì h: xây mới  h    m vi   3 tầ g trụ 

sở H ND-UBND huy  ; h  tầ g khu xử  ý rá  th i si h ho t xã Vâ  Sơ  v  xã 

Thái Hòa... Trì h UBND tỉ h ph  duy t thiết kế     vẽ thi  ô g v  d  toá  d  á  

 ầu t  xây d  g mới m t số h  g mụ  B  h vi      kho  huy  . Ph  duy t  hủ 

tr ơ g  ầu t  xây d  g  ô g trì h: Nh  thi   u     ă g, tru g tâm vă  hó  thể th o 

v  sâ  vậ     g huy  . 

  ợ  UBND tỉ h quyết  ị h th  h  ập Cụm  ô g  ghi p Hợp Thắ g 

70h , Cụm  ô g  ghi p  i   xã Dâ  L   - Dân Lý - Dâ  Quyề  50h ; trì h 

UBND tỉ h ph  duy t  hi m vụ  ập quy ho  h xây d  g vù g huy   Tri u Sơ  

 ế   ăm 2045, ph  duy t  iều  hỉ h Quy ho  h  hu g xây d  g  ô thị Gốm  ế  

 ăm 2040 với ph m vi 3 xã:    g Tiế ,    g Thắ g,    g Lợi;  ập quy ho  h 

khu thiết  hế vă  hó    p huy  ... 

2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập 

quán có liên quan đến sử dụng đất. 

2.3.1. Dân số, nhân khẩu 

Dâ  số huy   Tri u Sơ   ăm 2020  ó 204.004  g ời và 57.475 h  với quy 

mô số h     3,5  g ời/h . Mật    dâ  số 700  g ời/km
2
. Dâ      ủ  huy   tập 

trung trong 34 xã, thị tr  .  
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2.3.2. Lao động, việc làm 

Năm 2020 gi i quyết vi     m  ho 3.530   o    g, tă g 0,9% so với kế 

ho  h,    g 97,6% so với  ù g kỳ; tro g  ó  ó 270   o    g  i   m vi   ở   ớ  

 go i,    g 67,5% kế ho  h, gi m 37,9% so với  ù g kỳ.   o t o  ghề  ho 

2.768   o    g, tă g 10,7% so với kế ho  h,    g 96,7% so với  ù g kỳ; tỷ    

  o    g qu    o t o   t 71,3%, tro g  ó  ó    g   p,  hứ g  hỉ    31,6%, v ợt 

kế ho  h
4
. Tỷ     g ời th m gi  BHYT   t 90,2%, v ợt kế ho  h (KH: 90%). 

2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn. 

2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị 

  ô thị v  xu thế phát triể   ô thị  ó h ớ g t  h    ,  h m góp phầ  t o 

    ho vi   phát triể  ki h tế - xã h i tr    ị      to   huy  ,    h t  hâ   ể 

phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  vù g v  to   huy  .  

Th   hi   Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14  g y 16/10/2019 về vi c 

sắp sếp  á   ơ  vị h  h  h  h   p xã thu   tỉ h Th  h Hó . Huy   Tri u Sơ  

 ó 02 thị tr    ô thị  o i V.  

Quyết  ị h số 5425/Q -UBND  g y 24/12/2015  ủ  UBND tỉ h Th  h 

hó  về vi    ô g  hậ  xã Thị tr   N  , huy   Tri u Sơ , tỉ h Th  h Hó    t 

ti u  huẩ   ô thị  o i V. 

Thị tr   Tri u Sơ   ó 8,50 km
2
 di   t  h t   hi   v  quy mô dâ  số 

14.938  g ời sau khi nhập to      3,21 km
2
 di   t  h t   hi  , 3.491  g ời  ủa 

xã Mi h Dâ  v  to      3,49 km
2
 di   t  h t   hi  , 4.567  g ời  ủ  xã Mi h 

Châu v o thị tr   Tri u Sơ . Thị tr   Tri u Sơ      ô thị trung tâm hành chính, 

 h  h trị v  ki h tế  ủ  huy  . 

 Nh  g  ăm gầ   ây, thị tr   Tri u Sơ   ó   ớ  phát triể ,    g tập tru g 

xây d  g  ơ sở h  tầ g,  hỉ h tr  g  ô thị,  â g   p th  h  ô thị  o i IV. 

Th  h  ập thị tr   N   tr    ơ sở to      21,20 km
2
 di   t  h t   hi  , 

9.638  g ời  ủ  xã Tân Ninh. S u khi th  h  ập, thị tr   N    ó 21,20 km
2
 di   

t  h t   hi   v  quy mô dâ  số 9.638  g ời. Vì mới   ợ  th  h  ập     hi   

tr  g  ơ sở h  tầ g  ủ  thị tr    h     ợ   ầu t   â g   p. Tro g gi i  o   tới 

 ầ   ầu t   â g   p h  tầ g ki h kỹ thuật  ũ g  h  h  tầ g xã hôi  ể Thị tr   

Thị tr   N   xứ g tầm     ô thị du  ị h  ủ  huy  .  

Ngoài ra  ó m t số tru g tâm  ụm xã  ũ g   ợ  hì h th  h v  phát triể  

theo h ớ g  ô thị v   ã   ợ  UBND Tỉ h Th  h Hó  ph  duy t quy ho  h 

 hu g  ô thị  h :  ô thị    - Thọ Dâ ;  ô thị Sim - Hợp Th  h;  ô thị Gốm - 

   g Tiế  -    g Thắ g -  ô g Lợi;  ô Thị Thiều - Dân Lý.  

                                                
4 Tỷ      o    g qu    o t o mụ  ti u  ăm 2020 là 71,2%, tro g  ó  ó    g   p,  hứ g  hỉ    31,6%.  
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2.4.2. Thực trạng phát triển các khu dân cư 

Do      iểm hì h th  h v   ị h sử phát triể ,  á  khu dâ      ô g thô  

tr    ị      huy   ở tập tru g th  h thô , xóm gầ   á  tuyế    ờ g thuậ  ti   

 ho s   xu t v    u thô g h  g hoá.  

Ch ơ g trì h xây d  g  ô g thô  mới (NTM) tiếp tụ    ợ  qu   tâm  hỉ 

  o. B    hỉ   o, Th ờ g tr   B    hỉ   o  ã tập tru g  ã h   o,  hỉ   o v   ó 

 hiều gi i pháp,  i   pháp  hỉ   o th   hi   quyết  i t,   t kết qu   ổi  ật;  ăm 2020 

có 9 xã
5
   t  huẩ  NTM,  â g tổ g số xã   t  huẩ  NTM     27/32 xã,  hiếm 

84,4% tổ g số xã; xã    g Tiế    t  huẩ  NTM nâng cao; Thôn 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 xã 

Thọ Sơ    t  huẩ  NTM; thô     g Xá 1, xã    g Tiế    t  hẩ  NTM kiểu mẫu; 

huy       h  h  ơ  hế hỗ trợ ki h ph  xây d  g  ơ sở h  tầ g  ho  á  xã ph     u 

  t  huẩ  NTM  ăm 2021 với tổ g ki h ph  tr   40,3 tỷ    g. Năm 2020,  ì h quâ  

to   huy     t 18,3 ti u  h /xã, tă g 0,5 ti u  h /xã so với  ăm 2019. 

2.5. Phân tích thực trạng ph t triển cơ sở hạ tầng. 

2.5.1. Giao Thông 

Quố     47 dọ  theo h ớ g  ô g Tây với quy mô   ờ g   p III, d i 16,5 

km  ã   ợ  r i  h  . Cá    ờ g tỉ h 506, 514, 514B, 515C, 517 (N   - Gốm), với 

tổ g  hiều d i 58 km,  ơ      ã   ợ   h   hó   h  g    r  g  hỉ  ó 5- 6,5 m. 

Theo  á  tuyế    y Tri u Sơ  trở th  h gắ  kết gi    á  vù g miề  tro g tỉ h,     

Tri u Sơ  sát với Th  h phố Th  h Hó , gi o   u thuậ   ợi với  á  khu v   ki h 

tế, khu  ô g  ghi p, khu du  ị h dị h vụ tro g tỉ h, với di s   thế giới Th  h Nh  

H ,  ũ g  h  với      ớ  thô g qu  3 trụ   h  h so g so g  ắ    m  ó      ờ g 

H  Ch  Mi h, quố     1A,   ờ g sắt Thố g  h t.  ây     iều ki   r t thuậ   ợi  ể 

Tri u Sơ  mở r  g, phát triể   ô g s   th   phẩm v   u g   p   o    g,  guy   

 i u  ho  á  vù g  â   ậ ,    g thời phát triể  m  h  á   g  h  ô g  ghi p, 

th ơ g m i dị h vụ v  du  ị h với  á  tỉ h      ớ . 

Ngo i r  tuyế    ờ g C o tố  Bắ  N m  i qu   ị       á  xã    g Tiế , 

   g Lợi,    g Thắ g    g th   hi    ã     gi o v  gi i phó g m t    g theo 

tiế      ủ  D  á . 

Tuyế    ờ g Từ Tru g Tâm Th  h Phố Th  h Hó , Nối Với   ờ g Gi o 

Thô g Từ C  g H  g Khô g Thọ Xuâ ,  i Khu Ki h Tế Nghi  Sơ   ũ g  ã ho   

thi   gi i  o   1 v     g tiế  h  h gi i  o   2 và 3. 

Ho   th  h  ầu t      v o sử dụ g  á   ô g trì h: Nâ g   p,   i t o   ờ g 

tỉ h 514  o   từ Cầu Thiều  i Cầu Nhơm;   ờ g  ối Quố     47C  i xã Nô g 

Tr ờ g  v  Khuyế  Nô g;   ờ g từ Qố     47C  i  h  máy Fero rom N m Vi t, 

  ờ g Thọ Bì h, Bì h Sơ ;   ờ g từ Tỉ h    514 (xã Mi h Dâ   ũ   y    thị tr   

Tri u Sơ )  i Tỉ h    517 (xã    g Lợi);   ờ g Bắ     g Nẫ , Thị tr  ; khởi  ô g 

                                                
5 9 xã   t  huẩ  NTM  ăm 2020: Tiế  Nô g, Thọ Tâ , Hợp Thắ g, Thọ Sơ , Hợp Th  h, Xuâ  
Thị h, Thọ Tiế , Thọ Dâ , Hợp Lý.  
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tuyế    ờ g  ối Tỉ h    514 (xã Mi h Dâ   ũ   y    Thị tr   Tri u Sơ )  i Quố     

47 (xã Dâ  Quyề );   ờ g huy   từ Thọ V   - Xuâ  L   - Xuâ  Thị h - Thọ Dâ  - 

Thị tr     ợ   â g   p       ờ g tỉ h 515C. Cá   ị  ph ơ g th   hi    ứ g hó  

  ợ  tr   30,2 km   ờ g GTNT,  â g tỷ      ờ g GTNT   ợ   ứ g hó  tr    ị  

bàn lên 95,9%, v ợt kế ho  h (KH: 95,8%). 

   ờ g  i   xã tro g huy   hơ  220 km, m t số tuyế  r i  h   v     

tô g,  hiều r  g 5-6m, m t số r i   p phối,  ú  m   gió  i   i  ò  khó khă . 

  ờ g ô tô  ã  ế  tru g tâm 34/34 xã, thị tr  . Tro g 5  ăm,  hiều d  á   ầu t  

kết   u h  tầ g  ô g thô    ợ   ầu t ;  ã ho   th  h  ứ g hó  34 km   ờ g 

huy  , tỷ     ứ g hó    t 65,3%, 96,6 km   ờ g xã, tỷ     ứ g hó    t 51,8% , 

bê tông hóa 457,6 km   ờ g thô , tỷ     ứ g hó  95,9%. 

Tro g thời gi   tới  ầ  mở r  g m t số tuyế    ờ g v   h   hó ,    tô g 

hó   h  g tuyế   ò    i. Mở r  g v  ki    ố gi o thô g   i    g. 

Bế  xe ô tô khá h: tr    ị      huy    ó  ế  xe ô tô khá h t i thị tr   Tri u 

Sơ  (xã Minh Dân  ũ),  ế  xe Huy   H  g t i thị tr   Tri u Sơ . Cầ  mở th m  ế  

xe khá h theo quy ho  h m  g   ới  ế  xe khá h tỉ h Th  h Hó   ế   ăm 2030. 

2.5.2. Thủy lợi 

H  thố g  á   ô g trì h thuỷ  ợi   ợ  qu   tâm  ầu t  v   ã phát huy tá  

dụ g. Tổ g di   t  h t ới  ho  ú     11.123,64 h , tro g  ó t ới  hủ    g    g h  

thố g thuỷ  ô g Sô g Chu với h  thố g k  h dẫ    ớ   h  h    K  h N m v  

các h ,  ập (11 xã), t ới  hố g h      g  ơm  i   (13 xã. Ngo i r ,  ò   ó k  h 

t ới   p 1    44 km, k  h t ới   p 2    59 km, k  h t ới   p 3 (    á  k  h tr m 

 ơm) 42 km v  k  h m ơ g   i    g h  g trăm km.  

Về ti u: H  thố g ti u  ủ  huy    hủ yếu v o 2  gu  : ti u t   h y    g 2  

sô g  h  h    sô g Ho  g v  sô g Nhơm,  á  k  h ti u  há h  h  h    k  h Nổ 

Hẻ  v  k  h ti u Tâ  Dâ  Thế;  

Ngo i r , Tri u Sơ   ò   ó    t  Sô g Nhơm v  h u Sô g Ho  g d i gầ  

92 km, h  g  ăm  ều ph i tu  ổ  h  g  o   xu g yếu r t tố  kém về ki h ph , 

 hâ      v      ị m t   t do     hiếm v    y   t  ắp   . Thuỷ  ợi,  go i vi   phụ  

vụ  ho s   xu t  ô g  ghi p,  ò   u g   p   ớ  si h ho t  ho  hâ  dâ . 

H  thố g thuỷ  ợi   ợ   ầu t ,  â g   p,  á   ô g trì h thuỷ  ợi  ầu mối, 

tr m  ơm, h   ập, k  h m ơ g   ợ    m mới v   â g   p. H  thố g k  h 

m ơ g   i    g   ợ   ầu t  ki    ố hoá,   m   o t ới  hủ    g  ho hầu hết 

di   t  h  ú    ớ  tro g huy  , khắ  phụ    ợ  tì h tr  h thiếu   ớ  tr ớ   ây.  

To   huy    ó tổ g số 292km k  h m ơ g, gi o thô g   i    g   ợ  

 ứ g hó , tỷ    KCH   t 48,4%; tu  ổ,  â g   p 19 h   ập. 

2.5.3. Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Ch t   ợ g giáo dụ    i tr    ợ   â g    ,   t  huẩ  giáo dụ  phổ  ập 

mầm  o  trẻ 5 tuổi, phổ  ập giáo dụ  tiểu họ  mứ     3, phổ  ập THCS mứ     

2, giáo dụ  mũi  họ  xếp tro g tốp 7  ủ  tỉ h;  ó 03 tr ờ g THPT   m tro g 
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tốp  ầu  á  tr ờ g THPT  ủ  tỉ h. Tru g tâm GDNN-GDTX  uô    m tro g 

tốp  ầu  ủ  tỉ h. Th   hi   tốt phâ   u  g họ  si h THCS v  THPT. Ch t   ợ g 

  i  gũ giáo vi     ợ   â g    , tỷ    giáo vi     t  huẩ    t 100%, tr    huẩ  

  t 98%. Xã h i hó  giáo dụ   ó  huyể   iế ,  ế    y tr    ị      huy    ó 02 

 ơ sở giáo dụ   go i  ô g  ập với vố   ầu t  tr   120 tỷ    g. Th   hi   tốt 

vi   sát  hập  á  tr ờ g  ó quy mô  hỏ.  ế   ăm 2020 tỷ    tr ờ g  huẩ  quố  

gi    t tr   80%. 

Ng  h giáo dụ   ã tập tru g  hỉ   o ho   th  h tốt  h ơ g trì h  ăm họ  

2019 - 2020;  h t   ợ g giáo dụ    ợ   â g    ; giáo dụ    i tr    t tr   96,0% 

(tỉ h gi o 92,5%); ho   th  h sáp  hập tr ờ g tiểu họ , tru g họ   ơ sở tr    ị  

    xã Mi h Sơ  v  thị tr   Tri u Sơ ; kỳ thi tuyể  si h v o  ớp 10 v  thi tốt 

 ghi p THPT   ợ  tổ  hứ   ghi m tú ,    to  ,  ú g quy  ị h
6
; tổ  hứ  kh i 

gi  g  ăm họ  mới v  triể  kh i  á   hi m vụ  ăm họ  2020 - 2021  ú g kế 

ho  h. Năm 2020, cô g  hậ  mới 9 tr ờ g
7
   t  huẩ ,  â g tổ g số tr ờ g   t 

 huẩ      92/108 tr ờ g,  hiếm 85,2%, v ợt KH 4 tr ờ g (KH: 5 tr ờ g). 

Tuy  hi   v    ề xã h i hó  giáo dụ   ò  h    hế, số tr ờ g mầm  o  t  

thụ   ò   t, tr    ơ sở  ó  ó  ị h h ớ g phát triể  tro g thời gi   tới phát triể  

tr ờ g mầm  o  t  thụ  theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-H ND  g y 07/12/2017 

 ủ  H i    g  hâ  dâ  tỉ h về  h  h sá h xã h i hó  giáo dụ  mầm  o  tỉ h Th  h 

Hó   ế   ăm 2030 v  th  h  ập tr ờ g mầm  o   go i  ô g  ập từ  ăm 2018  ế  

 ăm 2030  ho  á  huy  , thị xã, th  h phố. 

 2.5.4. Văn hóa, thể dục - thể thao 

Ho t    g vă  hó , thô g ti   ã tập tru g tuy   truyề   á   hi m vụ 

chính trị,  á   g y  ễ  ớ   ủ    t   ớ ,  ủ  tỉ h,  ủ  huy  , trọ g tâm tuyên 

truyề       i h i    g     á    p  hi m kỳ 2020 - 2025, tiế  tới   i h i   i 

 iểu to   quố   ầ  thứ XIII  ủ     g
8
,  ô g tá  phò g  hố g dị h Covid - 19,… 

Pho g tr o to   dâ   o   kết xây d  g  ời số g vă  hó  gắ  với xây d  g 

NTM tiếp tụ    ợ   ẩy m  h,  ó 5 xã
9
   ợ   ô g  hậ  xã   t  huẩ  vă  hó  

NTM ( ế    y  ó 32/32 xã   t  huẩ  vă  hó  NTM); h ớ g dẫ  7  ơ qu  ,  ơ  

vị  ập h  sơ  ề  ghị Chủ tị h UBND tỉ h  ô g  hậ  d  h hi u vă  hó  gi i  o   

2016 - 2020,  ô g  hậ  thô  vă  hó  theo Nghị  ị h số 122/2018/N -CP  ủ  

Thủ t ớ g Ch  h phủ. 

                                                
6 Tỷ    tốt  ghi p THCS: 99,8%,  ó 1554/1833 th  si h trú g tuyể  v o  ớp 10 THPT,   t 84,8% (khô g t  h số 

họ  si h v o  ớp 10  á  tr ờ g: Phổ thô g Tri u Sơ , Trung tâm GDNN - GDTX). Tỷ    tốt  ghi p THPT: 

99,51%,   o hơ   ì h quâ   hu g  ủ  tỉ h (97,64%), tă g 3,16% so với  ăm họ  tr ớ ; kết qu  xét 

tuyể    i họ : To   huy    ó 25 họ  si h   t 28  iểm trở    .  

710 tr ờ g, g m: MN: Thọ Sơ , Thọ Tâ , Hợp Lý, Nô g Tr ờ g; tiểu họ  Thọ Tiế ; THCS: Tiế  

Nô g, Hợp Lý; TH v  THCS: Thọ Phú, Xuâ  Thịnh. 

8 Tuy   truyề    u    g h  g 100   ợt, d  g 150  ụm p  ô, 1.500 p  ô, áp ph  h, treo 1.700 khẩu 

hi u,  ă g rô  qu    ờ g.  

9 5 xã g m: Bì h Sơ , Thọ Bì h, Tri u Th  h, Hợp Tiế , Xuâ  L  .  
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Pho g tr o thể dụ  thể th o quầ   hú g tiếp tụ    ợ  duy trì v  phát triể , 

tỷ     g ời tập  uy   thể th o th ờ g xuy     t 42%, xây mới,  â g   p  h  vă  

hó  xã,  â g số xã  ó  h  vă  hó    t  huẩ      32/32 xã,   t 100% v  190  h  

vă  hó  thô    t  huẩ . 

Cô g tá  tổ  hứ   á   ễ h i   ó  huyể   iế ,    to  , tiết ki m. Tổ  hứ  

th  h  ô g   i h i TDTT  ầ  thứ VI huy   Tri u Sơ ; th m gi   á  mô  thi   u 

  i h i TDTT tỉ h  ầ  thứ VIII   t 3 HCV, 8 HCB, 9 HC . Cô g  hậ  5 xã: 

Xuâ  Thọ, Thọ Thế, Khuyế  Nô g, Dâ  Lý,    g Lợi   t ti u  h  vă  hó   ô g 

thô  mới. Cô g tá  kiểm tr   á  ho t    g vă  hó    ợ  duy trì th ờ g xuy  : 

kiểm tr ,  ì h  hỉ 2  iểm ki h do  h dị h vụ i ter et, xử ph t vi ph m h  h 

 h  h 1  iểm k r oke với số tiề  12 tri u    g. 

 2.5.5. Về y tế 

Cô g tá   hăm só ,   o v  sứ  khỏe  hâ  dâ    ợ   â g    ,  hiều kỹ 

thuật mới   ợ  ứ g  ụ g th  h  ô g tro g khám  h      h t i    h vi      

khoa huy  . M  g   ới y tế  ơ sở   ợ  tă g   ờ g, 24/34 tr m y tế xã, thị tr   

 ó  á  sỹ, 100% số thô   ó  á     y tế. Cô g tá  phò g  hố g dị h  hủ    g 

  ợ  triể  kh i th ờ g xu  ,  ó hi u qu , khô g   ó dị h    h  ớ  s y r . 

Ng  h Y tế  ã triể  kh i, th   hi    ó hi u qu   á   i   pháp phò g  hố g dị h 

Covid-19: giám sát,  á h  y y tế 8.998  g ời từ vù g dị h về huy  , tro g  ó 

 á h  y tập tru g 28  g ời,   y 243 mẫu xét  ghi m s  g  ọ , th   hi   1.360 

 uổi giám sát dị h t i  á  xã, thị tr  , th   hi   tốt  ô g tá  ti u     khử trù g 

tr    ị     ...;  ế    y tr    ị      huy   khô g  ó dị h x y r . Cá   h ơ g 

trì h y tế quố  gi    ợ  triể  kh i, th   hi    ú g y u  ầu v  kế ho  h  ủ  tỉ h, 

tỷ    trẻ em d ới 5 tuổi suy di h d ỡ g  ò  11,8%, tố     tă g dâ  số h  g  ăm 

 ớ    t 0,54%. Tỷ    xã   t B  ti u  h  quố  gi  về y tế là 34/34 xã,   t 100%. 

2.5.6. Năng lượng: 

H  thố g  i    ô g thô   ã   ợ  qu   tâm  ầu t  phát triể . To   huy   

có 138 tr m  iế  áp,  ô g su t mỗi tr m 180 - 240 KVA; 34/34 xã, thị tr    ó 

 i     ới Quố  gi .  ế    y  ã  ó 100% số h  dù g  i  . Tuy  hi  , do  gu   

vố  h    hế     vi   xây d  g  á   ô g trì h  h     t ti u  huẩ , th t thoát 

 hiều  i    ă g. Cá  d  á   â g   p v    i t o m  g   ới  i    ó  ơ      ã 

ho   th  h v      v o sử dụ g   m   o  u g   p kịp thời  i   phụ  vụ s   xu t 

v  ti u dù g  ủ   hâ  dâ  tr    ị     .  

2.5.7. Bưu chính viễn thông: 

Dị h vụ B u  h  h viễ  thô g phát triể   h  h, h  tầ g kỹ thuật   ợ   ầu 

t ,  â g   p, mở r  g  g y    g ho   thi  . Phát triể  dị h vụ mới  h  i ter et, 

thô g ti  qu  g  áo, dị h vụ s  ki  , sử   h    á  thiết  ị truyề  thô g, thiết  ị 

 i   tử, ti  họ ,  á   iểm   u  i   vă  hoá xã ho t    g  ó hi u qu . 
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2.6. Đánh giá chung. 

Tro g  h  g  ăm gầ   ây,  ề  ki h tế  ủ  huy    ó   ớ  tă g tr ở g 

khá. Cơ   u ki h tế  huyể  dị h  ú g h ớ g, tiềm  ă g   t   i v    o    g 

  ợ  huy    g phụ  vụ phát triể  ki h tế,  ơ sở h  tầ g   ợ   hú ý  ầu t  v  

phát huy tá  dụ g. 

  ời số g vật  h t ti h thầ   ủ   hâ  dâ    ợ   â g   o, tỷ    h   ghèo 

gi m  á g kể, s   ghi p y tế, vă  hoá, giáo dụ   g y m t phát triể . Ng ời dâ  

  ợ   hăm só  sứ  khoẻ,   ợ   h      h,  o  em   ợ  phổ  ập giáo dụ    t 

100%,  u   số g  ủ   hâ  dâ   g y m t  â g   o,    m t  ô g thô     g dầ  

  ợ   ổi mới. Cá  pho g tụ  vă  hoá truyề  thố g tốt  ẹp    g   ợ  gi  gì  v  

phát triể   h m thu hút   ợ g khá h du  ị h,   m tă g  gu   thu  ho huy   

 â g   o  ời số g  hâ  dâ  tro g vù g.  ô thị  g y    g phát triể  với  hiều 

d  á  khu  ô g  ghi p, thú   ẩy s  phát triể  ki h tế,   m   ơ g v i trò là 

tru g tâm vă  hoá,  h  h trị, th ơ g m i. 

 Nh  g m t  ã   m   ợ  vừ  ph   á h vi   vậ  dụ g  ú g  hủ tr ơ g 

  ờ g  ối  ủ     g,  h  h sá h pháp  uật  ủ  Nh    ớ  v o th   tiễ   ủ  huy   

Tri u Sơ , vừ  thể hi   v i trò  ã h   o,  hỉ   o  ủ  Huy   uỷ, h i    g  hâ  

dâ  v  uỷ      hâ  dâ  huy   Tri u Sơ .  

 Tuy  hi  , tr ớ   h  g m t  ã   m   ợ  thì huy   Tri u Sơ  vẫ   ò  

m t số t   t i s u : 

 M t số  ĩ h v   qu   trọ g phát triể   h   t ơ g xứ g với tiềm  ă g,  ợi 

thế  ủ  huy  . 

 Phát triể   ô g  ghi p  h   to   di  ,  h   v  g  hắ ,  g  h  ghề tro g 

 ô g thô  phát triể   hậm,  ò    h h ở g  hiều  ủ  thời tiết, thi   t i,  h t    

 ão  ụt, ú g h   ;  hă   uôi   i gi  sú  gi m sút; hi u qu  ki h tế rừ g  h   

  o. Vi   triể  kh i th   hi   phát triể  ki h tế h  theo mô hì h  h  v ờ  theo 

 hủ tr ơ g  ủ  huy    hậm; 

Vi    huyể   ổi   t  ú  kém hi u qu ,   t   i s  g  á   ây tr  g khá  

hi u qu   ò  th p. B  h dị h t   ợ  Châu Phi tái phát t i 4 xã
10

 

 Cô g  ghi p - TTCN  hậm phát triể , môi tr ờ g  ầu t , k u gọi  ầu t  v  

 gu   vố   ầu t  phát triể   ò  h    hế,  h    ó  hiều do  h  ghi p  ầu t  tr    ị  

   . Kết   u h  tầ g ki h tế - xã h i tuy   ợ  tă g   ờ g  h  g  h    áp ứ g   ợ  

y u  ầu phát triể   ủ  thời kỳ CNH, H H. Phát triể  do  h  ghi p t   hâ  s   xu t 

h  g hoá, ho t    g th ơ g m i, dị h vụ  ò   hiều h    hế. 

 Vi   xây d  g d  h hi u tr ờ g  huẩ  Quố  gi ; xã   t  huẩ  Quố  gi  

về y tế;    g,  ô g sở vă  hoá  h t   ợ g   o. Vi   th   hi    ếp số g vă  mi h 

                                                
10 Dị h t   ợ  Châu Phi từ  g y 16/10  ế   g y 24/11/2020 t i xã    g Tiế , Dâ  Quyề ,    g 

Thắ g, thị tr   N   ở 30 thô , 147 h , ti u hủy 543  o   ợ  với trọ g   ợ g 33.798 kg.  
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tro g vi     ới, vi   t  g,  ễ h i, tuy   t   ợ  kết qu  t  h      h  g  h   t o 

  ợ  s   huyể   iế  m  h mẽ. 

 Cô g tá  tuy   truyề  qu  g  á,  h t    vi    hâ  r  g  á  mô hì h,  iể  

hì h ti   tiế   ò   hiều h    hế. Vi   xây d  g thiết  hế vă  hoá ở m t số  ơ  

vị  h     ợ  qu   tâm  ã h   o,  hỉ   o  ầu t  xây d  g  ú g mứ . Pho g tr o 

vă  hoá, vă   gh , thể dụ , thể th o quầ   hú g  ó   ớ  phát triể ,  h  g  h   

   g  ều ; thể th o th  h t  h  ò  h    hế. 

 Qu    ý  h    ớ  tuy  ã   ợ  tă g   ờ g so g hi u qu   h     o, m t số 

phò g,  g  h,  ị  ph ơ g,  á  hâ   h t     g ời  ứ g  ầu  ò  thiếu quyết  i t, 

thiếu  hủ    g,  h   sâu sát,  ụ thể,  h   xá   ị h   ợ   hi m vụ trọ g tâm, 

trọ g  iểm  ể tập tru g  ã h   o,  hỉ   o  h t    tro g qu    ý, quy ho  h, xây 

d  g  ô thị;  ô g tá  phối hợp gi i quyết  ô g vi    ủ  m t số phò g,    ,  ị  

ph ơ g  ó  ú ,  ó vi    ò  thiếu  h t  hẽ,  h   kịp thời, tì h tr  g  ể    g  é 

trá h,  ù   ẩy trá h  hi m  ò  x y r ; vi    h p h  h kỷ  uật, kỷ   ơ g h  h 

 h  h ở m t số  ơ  vị  ò   h    ghi m...  ã   h h ở g  ế   h t   ợ g, hi u 

qu   hỉ   o,  iều h  h  ủ  huy  .  

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT  

Biế   ổi kh  hậu do 2  guy    hâ : T   hi   v   hâ  si h, tro g  ó 

 guy    hâ  do  hâ  si h     hủ yếu,  hiếm 90%. C  2 yếu tố   y  ều   h 

h ở g  ế  tổ g   ợ g  ứ  x  m t trời   ợ  h  thố g kh  hậu h p thụ. Tuy 

 hi  ,  h  g ho t    g  ủ   o   g ời    yếu tố qu   trọ g gây  iế   ổi kh  hậu 

(B KH) do   o th i  hiều kh   h  k  h dẫ   ế  hi u ứ g  h  k  h,      i t    

kh  CO2. Biế   ổi kh  hậu dẫ   ế  hi   t ợ g trái   t    g  ó g dầ      v  kéo 

theo  hiều hậu qu  khá   h    ớ   iể  dâ g    , hi   t ợ g E -Ni o ho t    g 

m  h        về   ờ g    v  tầ  su t,… 

Tá     g  ủ  B KH  ối với thi   t i,  o   g ời,  ây tr  g v  vật  uôi, 

 h    m tă g tầ  số,   ờ g   , t  h  iế     g v  t  h      o    ủ   á  hi   

t ợ g thời tiết  guy hiểm  h   ão, tố,  ố ,  á  thi   t i  i   qu    ế   hi t    v  

m    h  thời tiết khô  ó g,  ũ  ụt,  gập ú g h y h   há , rét h i, xâm  hập 

m  ,  á  dị h    h tr    g ời, tr   gi  sú , gi   ầm v  tr    ây tr  g.  

Tá     g  ủ   iế   ổi kh  hậu  ối với t i  guy     ớ ,  h   hế    m   

th y  ổi  ó thể gây  ũ  ụt  ghi m trọ g v o mù  m   v  h   há  v o mù  khô, 

gây khó khă   ho vi     p   ớ  v  tă g mâu thuẫ  tro g sử dụ g   ớ .  

Tá     g  ủ   iế   ổi kh  hậu  ối với  ô g  ghi p v      i h   ơ g th  , 

 h  tá     g  ế  si h tr ở g,  ă g su t  ây tr  g, thời vụ gieo tr  g,   m tă g 

 guy  ơ  ây     sâu    h h i  ây tr  g,   h h ở g  ế  si h s  , si h tr ở g  ủ  

gi  sú , gi   ầm,   m tă g kh   ă g si h    h, truyề  dị h  ủ  gi  sú , gi   ầm, 

gây  guy  ơ thu hẹp di   t  h   t  ô g  ghi p.  

T i huy   Tri u Sơ   ũ g  h  to   tỉ h Th  h Hó  v       ớ   ũ g    g 

ph i  hịu hậu qu   ủ   iế   ổi kh  hậu to    ầu. Tá     g  ủ   iế   ổi kh  hậu 
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 i   qu    ế  môi tr ờ g   t,   ớ  v    h h ớ g  ế  s   xu t  ô g  âm  ghi p 

 ủ  tỉ h thể hi   tr    á  m t s u  ây: 

Chế    m   th y  ổi  ó thể gây ú g  ụt  ghi m trọ g v o mù  m   v  

h   há  v o mù  khô  ối với  á  xã    g    g v  gây  ụt,  ũ ố g  ũ quét  ối với 

 á  xã miề   úi, gây khó khă   ho vi     p   ớ  v  tă g mâu thuẫ  tro g sử 

dụ g   ớ . Tr    á  sô g suối  ớ   h  Sô g Nhơm, Sô g Ho  g,... xu h ớ g 

gi m  ối với dò g  h y ki t v  xu h ớ g tă g  hiều hơ   ối với dò g  h y  ũ. 

T i  guy     ớ     g  hịu th m  guy  ơ do h   há   g y m t gi  tă g, khó 

khă    y sẽ   h h ở g  ế   ô g  ghi p v  kh   ă g  u g   p   ớ  ở  ô g thô  

v  s   xu t thủy  i    ủ  tỉ h  ói  hu g v   ủ  huy    ói ri  g. 

Với thời tiết  g y m t  ó g      ã   m  ho di   t  h  ây tr  g á  hi t  ới 

tr    ị      huy    ị thu hẹp th m; tá     g  ế  si h tr ở g,  ă g su t  ây 

tr  g, thời vụ gieo tr  g,   m tă g  guy  ơ  ây     sâu    h h i  ây tr  g;   h 

h ở g  ế  si h s  , si h tr ở g  ủ  gi  sú , gi   ầm,   m tă g kh   ă g si h 

   h,     truyề  dị h    h vật  uôi. 

Nhi t    tă g kết hợp với á h sá g d i d o thú   ẩy quá trì h qu  g hợp, 

tă g   ờ g    g hó   ủ   ây x  h, tuy vậy  hỉ số tă g tr ở g si h khối  ủ   ây 

rừ g  ó thể gi m do    ẩm gi m. 

Biế   ổi kh  hậu  ó kh   ă g   m tă g tầ  số,   ờ g   , t  h  iế     g v  

t  h      o    ủ   á  hi   t ợ g thời tiết  guy hiểm  h :  ão, tố  ố ,  ũ  ụt, s t 

 ở   t,  gập ú g, h   há , rét h i...   m   h h ở g khô g  hỏ  ế  s   xu t v  

 ời số g  hâ  dâ . 

S   ghèo ki t, suy thoái  ủ   á   gu   t i  guy     t,   ớ , rừ g do  iế  

 ổi kh  hậu v  do s    t  ẩ   ủ   o   g ời tro g quá trì h sử dụ g  ã   m  ho 

 á  yếu tố  ầu v o  ủ  s   xu t  ô g  ghi p  g y m t gi  tă g. Nh  g v    ề 

 ó   t r   ho  á    p,  á   g  h tro g tỉ h ph i  ó  á  gi i pháp ứ g phó  h m 

h    hế tá     g x u  ế  s   xu t,    g thời phụ  h i t i  guy    ể sử dụ g  ó 

hi u qu   i  ôi với vi     i thi   môi tr ờ g  ể phát triể   ề  v  g. 
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Phần II 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản l  nhà nƣớc về đất đai 

có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

1.1.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp quy 

Luật   t   i 2013   ợ  Quố  h i thô g qu   g y 29/11/2013,  ó hi u     

thi h  h từ 01/07/2014. S u khi Luật  ó hi u     thi h  h, UBND huy    ã phối 

hợp với Sở t i  guy   v  môi tr ờ g tổ  hứ  h i  ghị phổ  iế , tuy   truyề  

triể  kh i th   hi   Luật  ho  á      ã h   o,  huy   vi    á   ơ qu    i   

qu   ở huy  ,  hủ tị h,  á      huy   mô   ủ   á  xã, thị tr  . Ở  á  xã, thị 

tr   huy   tiế  h  h tổ  hứ   á   ớp  ể tuy   truyề  Luật   t   i  ho  á      ơ 

sở. Ngo i r   ò  th   hi   tuy   truyề  thô g qu  h  thố g   i truyề  th  h từ 

huy    ế   ơ sở.  

Nh m  ụ thể hoá  á  quy  ị h về  ô g tá  qu    ý   t   i  ủ  Ch  h phủ 

 ũ g  h   ủ  tỉ h Th  h Hó ; UBND huy    ã     h  h  hiều vă       hỉ   o 

th   hi    hi m vụ qu    ý   t   i tr    ị       ể phù hợp với  á  quy  ị h,  hỉ 

ti u sử dụ g   t theo quy  ị h mới  ủ  Luật   t   i 2013. 

1.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính 

UBND huy    ã tiế  h  h xá   ị h   i r  h giới h  h  h  h tr    ơ sở h  

sơ t i  i u theo  hỉ thị 364/CT- TTg  ũ g  h  t i  i u  o      ị   h  h  h  h 

quy,  o      hỉ h  ý  ổ su g.  ế    y  ị  giới h  h  h  h gi   huy   với  á  

huy   giáp r  h  ã   ợ  xá   ị h  ởi  á  yếu tố  ị  vật  ố  ị h ho   mố  giới 

tr   th    ị  v    ợ   huyể  vẽ           .  

B      h  ó, vi    ập v  qu    ý h  sơ  ị  giới h  h  h  h   p huy   v  

 á  xã, thị tr    ũ g   ợ  UBND huy   th   hi   theo  ú g quy  ị h  ủ  pháp 

 uật  áp ứ g tốt tro g vi   qu    ý  ị  giới h  h  h  h  ũ g  h   phụ  vụ  á  

y u  ầu  hu g  ủ   g  h.  

Th   hi   Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14  g y 16/10/2019 về vi   

sắp xếp  á   ơ  vị h  h  h  h   p xã thu   tỉ h th  h Hó . Hi   t i huy    ó 

34  ơ  vị h  h  h  h   p  ơ sở, tro g  ó  ó 32 xã và 02 thị tr  ,  ó h  sơ  ị  

giới h  h  h  h v         h  h  h  h xã, thị tr  . (Nhập to      3,21 km
2
 di   

t  h t   hi  , 3.491  g ời  ủ  xã Mi h Dâ  v  to      3,49 km
2
 di   t  h t  

 hi  , 4.567  g ời  ủ  xã Mi h Châu v o thị tr   Tri u Sơ ; Th  h  ập thị tr   

N   tr    ơ sở to      21,20 km
2
 di   t  h t   hi  , 9.638  g ời  ủ  xã Thị tr   

N  ) 
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1.1.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

Huy   Tri u Sơ   ó 32 xã, 02 thị tr    ã   ợ   o vẽ         ị   h  h  ó 

tọ    .  ế   uối  ăm 2012  ã  ó 34/34  ơ  vị xã, thị tr    ã   ợ   o      ị  

 h  h theo ph ơ g pháp  ô g  gh  số, thuậ   ợi  ho qu    ý v  sử dụ g v   ập 

       hi   tr  g sử dụ g   t   p xã,   p huy   theo quy  ị h  ủ  Thô g t  

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018  ủ  B  T i  guy   v  Môi tr ờ g Quy 

 ị h về thố g k , kiểm k    t   i v   ập        hi   tr  g sử dụ g   t.  ối với 

 ô g tá  kh o sát  á h giá, phâ  h  g   t khô g th   hi   ri  g m    m trong 

d  á  phâ  h  g   t tỉ h Th  h Hó . Cô g tá   ập        quy ho  h sử dụ g 

  t  ế   ăm 2020 huy    ã   ợ  UBND tỉ h ph  duy t,   m  ă   ứ  ho vi   

xây d  g kế ho  h sử dụ g   t h  g  ăm v  thu h i, gi o   t,  ho thu    t. 

Hi     y    g tiế  h  h  ập        quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030 trình 

UBND tỉ h Th  h Hó  ph  duy t. 

1.1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 ể gi i quyết vi   gi o   t v   ho thu    t,  h t      t ở  ho  hâ  dâ  tr   

 ị      huy  ; theo Luật   t   i vi   gi i quyết   t ở  ho  á  xã v  thị tr   ph i 

tr    ơ sở quy ho  h v  kế ho  h sử dụ g   t   ợ    p  ó thẩm quyề  ph  duy t. 

Cô g tá  quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  uô    ợ  qu   tâm v  th   hi   

theo Luật  ị h. Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020, kế ho  h sử dụ g   t kỳ 

 ầu(2011-2015)  ủ  huy   Tri u Sơ , tỉ h Th  h   ợ   UBND tỉ h Th  h Hó   

ph  duy t  t i  Quyết  ị h số 40/Q -UBND ngày 06/01/2014.  

 iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020 huy   Tri u Sơ    ợ  

UBND tỉ h Th  h Hó  ph  duy t t i Quyết  ị h số 1698/Q -UBND ngày 08/5/2019.  

Kế ho  h sử dụ g   t h  g  ăm   ợ   ập trì h Sở T i  guy   Môi tr ờ g 

thẩm  ị h v  UBND tỉ h ph  duy t.  

Quy ho  h  ô g thô  mới   p xã  ã   ợ   á  phò g  huy   mô   ủ  

huy   thẩm  ị h v   hủ tị h UBND huy   ph  duy t.  ế    y  á  xã  ã  ập quy 

ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020 v  kế ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020 cùng 

với quy ho  h  ô g thô  mới  ho 32 xã. Ri  g Quy ho  h  hu g thị tr   Tri u 

Sơ   ã   ợ  Vi   Quy ho  h xây d  g Th  h Hó  th   hi    ăm 2003 v   ã 

  ợ  Chủ tị h UBND tỉ h Th  h Hó  ph  duy t t i Quyết  ị h số: 

1547/2004/Q -CT  g y 12/5/2004. Tuy  hi   do tì h hì h suy thoái ki h tế, 

khô g d   áo hết  h  g quy  uật phát triể  ki h tế     Quy ho  h sử dụ g   t 

 ầ  ph i Quy ho  h  ổ su g  ể phù hợp với quy  uật phát triể  ki h tế - xã h i 

tr    ị      huy  . Ngo i r   á  Quy ho  h  hu g  ô thị: Gốm,   , sim, Thiều, 

N    ã   ợ  Lập  v    ợ  UBND tỉ h Th  h Hó  ph  duy t. 

H  g  ăm UBND huy    ũ g  ã th   hi   vi    ập kế ho  h sử dụ g   t 

h  g  ăm theo  ú g quy  ị h  ủ  Luật   t   i  ăm 2013 v   ã   ợ  UBND tỉ h 

ph  duy t   m  ơ sở th   hi    á   ô g trì h d  á  tro g  ăm kế ho  h. 
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1.1.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Th   hi   Nghị  ị h số 43/2014/N -CP  g y 15/5/2014  ủ  Ch  h phủ 

quy  ị h  hi tiết m t số  iều  ủ  Luật   t   i; Thô g t  số 02/2015/TT-

BTNMT  g y 27/01/2015  ủ  B  T i  guy   v  Môi Tr ờ g quy  ị h  hi tiết 

m t số  iều  ủ  Nghị  ị h số 43/2014/N -CP  g y 15/5/2014  ủ  Ch  h phủ. 

 ế    y huy    ã gi o sử dụ g v  qu    ý 29.004,53 h ,  hiếm 100% di   t  h 

t   hi  . Quy trì h gi o   t,  ho thu    t, thu h i   t v   huyể  mụ     h sử 

dụ g   t   ợ  th   theo  ú g quy  ị h  ủ  Luật   t   i  ăm 2013 v    ớ   ầu 

th   hi   theo  ú g quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t, h    hế   ợ  tì h tr  g 

th   hi   khô g theo quy ho  h. 

1.1.6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

 ây     ô g tá   ó  hiều t  h  h t  h y   m, phứ  t p,  ó ph m vi   h 

h ở g, tá     g r t  ớ   ế   ời số g ki h tế,  h  h trị, xã h i  ủ  tỉ h, do vậy 

 uô    ợ  tỉ h      i t qu   tâm, sát s o tro g vi    ã h   o,  hỉ   o tổ  hứ  

th   hi  . Phò g T i  guy   Môi tr ờ g th ờ g xuy   th m m u  ho UBND 

huy   xây d  g ho   thi   h  thố g vă      h ớ g dẫ   h  h sá h pháp  uật về 

thu h i   t,   i th ờ g, gi i phó g m t    g. Tổ  hứ  tập hu  , h ớ g dẫ   á  

  p xã tháo gỡ kịp thời  á  t   t i, khó khă , v ớ g mắ  phứ  t p phát si h 

tro g quá trì h th   hi    ô g tá  thu h i   t, gi i phó g m t    g. Do  ó, tro g 

5  ăm qu  m   dù tr    ị      huy   thu h i h  g trăm h    t  ể  huyể  mụ  

   h th   hi   h  g trăm d  á   ớ   hỏ, tá     g tr   tiếp  ế  h  g trăm tổ 

 hứ , h  gi   ì h,  á  hâ   h  g  ã khô g  ể x y r  diễ   iế  phứ  t p gây m t 

ổ   ị h     i h  h  h trị, trật t     to   xã h i  ị  ph ơ g.  

Nhìn chung,  á  d  á   ều   ợ  th   hi   theo  ú g trì h t , thủ tụ  về 

  i th ờ g, gi i phó g m t    g v  hỗ trợ tái  ị h    theo quy ph m pháp  uật. 

Do  ó s   hỉ   o,  ã h   o  h t  hẽ     vi   áp dụ g trì h t , thủ tụ  thu h i 

  t, triể  kh i  ô g tá    i th ờ g, gi i phó g m t    g  á  d  á  t ơ g  ối 

 h  h  hó g, thuậ   ợi; h    hế tối    tì h tr  g thắ  mắ , khiếu ki    ủ   g ời 

 ó   t Nh    ớ  thu h i   t. 

1.1.7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

3.1.7.1. Kết quả thực hiện 

 ây     ô g tá  th ờ g xuy    i   tụ  tro g  ô g tá  qu    ý Nh    ớ  

về   t   i, UBND huy    ã  hỉ   o phò g T i  guy   v  Môi tr ờ g,  hi  há h 

Vă  phò g  ă g ký   t   i  ập h  sơ   p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t, 

quyề  sở h u  h  ở v  t i s   khá  gắ   iề  với   t ( ầ   ầu)  ối với  á   o i   t 

 ho  á  h  gi   ì h,  á  hâ  theo quy  ị h  ủ  Luật   t   i. 
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 T  h  ế  31/12/2020 to   huy     p   ợ . 18.553,40 ha/ 20.844,33 ha,   t 

89,01 % tổ g di   t  h  ầ  ph i   p; Tổ g số gi y  ã   p    112.418 gi y/125.836 gi y 

 ầ    p,    t 89,34%. tro g  ó: 

-   t ở h  gi   ì h,  á  hâ : Tổ g di   t  h  ã   p    4.666,41 ha/5.620,12 ha 

 ầ    p,   t 83,03%. Tổ g số gi y  ã   p 63.476 gi y/73.716 gi y ph i   p,   t 

86,11%. Tro g  ó: 

+   t ở t i  ô thị   p   ợ  206,31 ha /236,18 h ,   t 87,35 % với tổ g số 

gi y  ã   p 5.595 gi y/6.089 tổ g số gi y  ầ    p,   t 91,89 %. 

+   t ở t i  ô g thô    p   ợ  4.460,10 ha/ 5.383,94 ha,   t 82,84 % với 

tổ g số gi y  ã   p 57.881 gi y/ 67.627 gi y,   t 85,59 %  

-   t s   xu t  ô g  ghi p: Tổ g di   t  h  ã   p gi y 8.575,44 ha/9.454,30 ha, 

  t 90,70 % với tổ g số gi y  ã   p 45.623 gi y/48.545 gi y,   t 94,16 % . 

-    t  âm  ghi p: Tổ g di   t  h  ã   p gi y 5.291,35 ha/5.749,70 ha,   t 

92,03 % với tổ g số gi y  ã   p 3.311 gi y/3.658 gi y,   t 90,51 % . 

-   t  ô g  ghi p khá  (  t   m tr  g tr i): Tổ g di   t  h  ã   p gi y 

20,21 ha/20,21 ha,   t 100 % với tổ g số gi y  ã   p 08 gi y/08 gi y,   t 100 % 

-   t trụ sở  ơ qu  ,  ô g trì h s   ghi p  ã   p 7 gi y với di   t  h 2,01 h , 

  t 0,02% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t y tế 1 gi y với di   t  h 1,55 h ,   t 0,01% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t  ơ sở giáo dụ  –   o t o 1 gi y với di   t  h 1,52 h ,   t 0,01% di   

t  h   t phi  ô g  ghi p. 

H  thố g h  sơ  ị   h  h  ơ     th   hi   theo quy  ị h  ủ  Luật   t   i. 

H  sơ GCN   p tập tru g  ã   ợ   ập th  h 3      u 3   p, h  sơ   p GCN   ợ  

 ập  hật th ờ g xuy   tro g h  thố g sổ sá h theo dõi  ủ    p xã v  huy  . 

3.1.7.2. Nguyên nhân tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Từ  ăm 1993, th   hi   Nghị  ị h 64  ủ  Ch  h phủ về gi o   t ổ   ị h 

 âu d i  ho h   ô g dâ , huy   Tri u Sơ   ã tiế  h  h   p GCNQSD   t  ô g 

 ghi p kết hợp với   t  âm  ghi p v    t thổ   . 

Tri u Sơ   ã tiế  h  h d    iề   ổi thử   ầ  2, tro g thời gi   tới  ầ  

ph i   p  ổi GCNQSD   t  ô g  ghi p,  âm  ghi p,   t thổ    v    p mới gi y 

 hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t theo Nghị  ị h 88/2010/N -CP. 

Cô g tá    p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t  ói  hu g v    t ở  ói 

ri  g   t tiế      hậm do từ tr ớ  triể  kh i  h      g    v  kịp thời  ô g tá   o 

     ập        v  h  thố g h  sơ  ị   h  h theo ph ơ g pháp kỹ thuật mới.  ế  

  y tr    ị      huy      g triể  kh i th   hi    ô g tá    p gi y  hứ g  hậ  

quyề  sử dụ g   t theo th  h qu  h  sơ  ị   h  h mới    g  ô g  gh  số. 

3.1.8. Thống kê, kiểm kê đất đai 

  ợ  s   hỉ   o, h ớ g dẫ  về  huy   mô ,  ghi p vụ  ủ  B  T i 

 guy   v  Môi tr ờ g; Sở T i  guy   v  Môi tr ờ g tỉ h Th  h Hó   ô g tác 
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thố g k , kiểm k    t   i tr    ị      huy     ợ  triể  kh i tốt v     g   . 

Ch t   ợ g  ủ   ô g tá  thố g k , kiểm k    t   i  ã từ g   ớ    ợ   â g   o, 

  t   i  ủ  huy    ã   ợ  thố g k  h  g  ăm theo quy  ị h  ủ   g  h. Huy   

 ã th   hi   tốt  ô g tá  kiểm k    t   i  ị h kỳ 5  ăm theo Luật  ị h và các 

vă      h ớ g dẫ . 

Nhì   hu g,  h t   ợ g  ô g tá  kiểm k , thố g k  về   t   i  ã   ợ  

 â g   o dầ , tì h tr  g       , số  i u về   t   i thiếu ho   khô g khớp gi   

 á   ăm,  á   ợt thố g k , kiểm k  từ g   ớ    ợ  h    hế. 

3.1.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

Hi     y tr    ị      huy   Tri u Sơ   ã tiế  h  h xây d  g  ơ sở d   i u 

 ị   h  h 34/34 xã, thị tr  . 

3.1.10. Quản lý tài chính đất đai và giá đất 

3.1.10.1  Hệ thống tài chính đất đai hiện hành 

Cô g tá   iều tr , kh o sát, xây d  g giá   t   ợ  th   hi   h  g  ăm, 

 ú g quy  ị h. H  g  ăm UBND huy    ều  ă   ứ v o B  g giá   t tr    ị      

tỉ h  ó hi u     thi h  h từ  g y 01 thá g 01 h  g  ăm.  ế    y quy  ị h   y  ã 

  ợ  triể  kh i  ghi m tú ,  h  g  ò  m t số  iểm   t  ập,  ụ thể  h  s u: 

-  ơ  giá   t  ô g  ghi p  ó  h  h    h th p hơ   hiều so với  á   o i   t 

khác (vì vậy nguyên tắc xác định giá đất sát với giá thị trường còn nhiều bất cập).  

- Ch   xây d  g   ợ  giá   t  ế  từ g thử    t (giá đất tỉnh Thanh Hóa 

được xây dựng theo tuyến đường và khu vực). 

- Vi   theo dõi,  ập  hật v  phâ  t  h s   iế     g  ủ  giá   t thị tr ờ g 

tro g  iều ki    ì h th ờ g r t khó khă ,  h   th   hi     ợ .  

H  thố g t i  h  h   t   i vẫ  tiếp tụ    ợ   ổ su g ho   thi  ,  ế    y 

UBND huy    ã phối hợp  ù g UBND tỉ h ho   th  h xây d  g    g giá   t tỉ h 

Thanh Hóa thời kỳ 2020 - 2024; Tiếp  hậ  v  triể  kh i th   hi    ô g tá  thẩm 

 ị h ph ơ g á    i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h     á  d  á  tr    ị      huy  . 

Tro g kỳ quy ho  h 2010 – 2020. Di   t  h th   hi    á   ô g trì h d  á  

  u giá    73,49 h  với tổ g số tiề  thu về   t 1.462,2 tỷ    g. Tiề  sử dụ g   t   p 

NSNN s u khi trừ  i  hi ph  BT GPMB v   ầu t  xây d  g h  tầ g kỹ thuật    

489,92 tỷ   ng. 

3.1.10.2. Hệ thống thuế có liên quan đến đất 

- H  thố g thuế   o g m 02 sắ  thuế  h  h: Thuế sử dụ g   t v  thuế thu 

 hập từ  huyể  quyề  sử dụ g   t. Ngo i r   ò     ph  tr ớ    . 

- Tì h hì h th   hi    á   o i thuế v     ph  tr ớ     tr    ị      huy  : 

+  ối với thuế sử dụ g   t:   ợ  triể  kh i th   hi   thu h  g  ăm  ối với 

 g ời sử dụ g   t theo  ú g quy  ị h (riêng các trường hợp sử dụng đất nông 

nghiệp được miễn thuế theo quy định). 

+  ối với thuế thu  hập từ  huyể  quyề  sử dụ g   t v     ph  tr ớ    : 

 á  tr ờ g hợp  huyể  quyề  sử dụ g   t thu    ối t ợ g ph i   p thuế thu 
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 hập  ều ph i th   hi     p - thu theo  ú g quy  ị h hi   h  h, tuy  hi   th   

tr  g tr    ị      huy   Tri u Sơ  vi    huyể   h ợ g quyề  sử dụ g   t, h i 

    t  viết gi y thỏ  thuậ , khô g   m  á  thủ tụ  theo  ú g quy  ị h. Vì vậy 

vi    ô   ố  th   hi   thuế thu  hập  ò  g p khó khă . 

3.1.11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 

dụng đất 

Că   ứ v o quy  ị h  ủ  pháp  uật  ói  hu g v  Luật   t   i nói riêng, 

tro g  h  g  ăm qu   á    p,  á   g  h tro g  ị      huy    ã v     g qu   

 ý, giám sát vi   th   hi    á  quyề  v   ghĩ  vụ  ủ   g ời sử dụ g   t  g y 

m t tốt hơ . 

Cô g tá  qu    ý, giám sát vi   th   hi   quyề   huyể   ổi,  huyể  

 h ợ g,  ho thu ,  ho thu    i, thừ  kế, t  g  ho quyề  sử dụ g   t; quyề  thế 

 h p,   o  ã h, góp vố     g quyề  sử dụ g   t; quyề    ợ    i th ờ g khi 

 h    ớ  thu h i   t   ợ  th   hi    ầy  ủ theo  ú g quy  ị h  ủ  pháp  uật.  

Cô g tá  qu    ý, giám sát vi   th   hi    ghĩ  vụ  hu g  ủ   g ời sử 

dụ g   t   ợ  th   hi   tốt,   t   ợ  sử dụ g  ú g mụ     h,   t   ợ   ă g ký 

về quyề  sử dụ g   t,   ợ    m  ầy  ủ  á  thủ tụ  khi th   hi    á  quyề   ủ  

 g ời sử dụ g   t, vi   th   hi    ghĩ  vụ t i  h  h, th   hi    á   i   pháp 

  o v    t...  ú g theo quy  ị h  ủ  pháp  uật về   t   i. 

Cô g tá  qu    ý, giám sát vi   th   hi   quyề       họ  hì h thứ  

gi o   t, thu    t  h     ợ  tiế  h  h th ờ g xuy  ,  i   tụ .  

3.1.12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai  

Uỷ      hâ  dâ  huy    ã tổ  hứ   á   ợt th  h tr  vi   gi o   t,   p 

gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t ở  ơ sở, th  h tr  sử dụ g   t  ủ   á  

do  h  ghi p, th  h tr  qu    ý Nh    ớ  về   t   i  ối với   p xã, thị tr  ...  

Cô g tá  th  h tr , kiểm tr  vi    h p h  h v  xử  ý  á  vi ph m pháp 

 uật về   t   i khô g  hỉ giúp phát hi   v  gi i quyết  á  vi ph m pháp  uật 

về   t   i m  qu   ó  ò     dịp  ể tuy   truyề ,  â g   o  hậ  thứ   ủ  

 g ời dâ  về Luật   t   i, giúp  á   h    m  uật hiểu sâu sắ  hơ  s  phứ  t p 

 ủ  mối qu   h    t   i, từ  ó  ó  h  h sá h Quy ho  h ho phù hợp với th   

tiễ  qu    ý. Do  ó,  ô g tá  th  h tr , kiểm tr  vi    h p h  h  á  quy  ị h 

pháp  uật tro g  á   ĩ h v   gi o   t,   p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t 

ở  ơ sở, th  h tr  sử dụ g   t  ủ   á  do  h  ghi p, th  h tr  qu    ý Nh  

  ớ  về   t   i  ối với   p xã, thị tr  ...   ợ  Ủy      hâ  dâ  huy   th ờ g 

xuy     ợ  tổ  hứ  th   hi   theo  ú g quy  ị h  ủ  pháp  uật. 

3.1.13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 

Th   hi   Chỉ thị số 01/CT-TTg,  g y 22/01/2014  ủ  Thủ t ớ g Ch  h 

phủ về vi   triể  kh i thi h  h Luật   t   i, Phò g T i  guy   v  Môi tr ờ g 

 ã th m m u  ho UBND huy   xây d  g kế ho  h triể  kh i  ô g tá  phổ  iế , 
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giáo dụ  pháp  uật,  â g   o  hậ  thứ   h  h sá h, pháp  uật về   t   i;  i   tập 

t i  i u phổ  iế  về  h  g   i du g  ổi mới  ủ  Luật   t   i v   á  Nghị  ị h 

quy  ị h  hi tiết thi h  h  ể sử dụ g thố g  h t tr        ớ ; tổ  hứ  i  Luật 

  t   i v  Nghị  ị h  ể  u g   p  ho  á     ,  g  h v   á   ị  ph ơ g. Tổ 

 hứ  H i  ghị giới thi u  h  g   i du g  ổi mới  ủ  Luật   t   i, H i  ghị phổ 

 iế ,   i d ỡ g,   o t o   i  gũ  áo  áo vi   về pháp  uật   t  ai; phổ  iế  

Luật   t   i tr    á  ph ơ g ti   thô g ti    i  hú g. 

Nhì   hu g,  ô g tá  tuy   truyề  pháp  uật   t   i  ã   ợ  triể  kh i 

r  g rãi  ế  mọi  ối t ợ g với  h  g   i du g thiết th   v  hì h thứ  phù hợp 

  ợ   á  ban,  g  h,  á   ị  ph ơ g v    ợ  d   uậ   hâ  dâ   á h giá   o. 

Qu   ó  ã góp phầ   â g   o  hậ  thứ , ý thứ   h p h  h pháp  uật   t   i  ủ  

 á  tổ  hứ , h  gi   ì h v   á  hâ  sử dụ g   t. 

3.1.14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quản lý và sử dụng đất đai 

  t   i     ĩ h v    h y   m,  á   ơ  th  khiếu   i, tố  áo  ủ   ô g dâ  

tro g  ĩ h v     y  hiếm tỷ      o. Vì vậy, vi   xử  ý  ơ  th  khiếu   i, tố  áo 

 ủ   ô g dâ  ph i   m   o  ú g  guy   tắ   ú g qui trì h,  h  h xá , kho  

họ  theo quy  ị h  ủ  pháp  uật, trá h   ợ  tì h tr  g  ù   ẩy,  huyể   ơ  

 ò g vò g, h    hế vi   tái khiếu, tái tố. 

Cô g tá  th  h tr , kiểm tr  vi    h p h  h  á  quy  ị h  ủ  pháp  uật 

về   t   i v  xử  ý vi ph m pháp  uật về   t   i  ũ g   ợ  tỉ h qu   tâm v  

 hỉ   o th ờ g xuy  , d ới  hiều hì h thứ   h  th  h tr , kiểm tr  theo kế 

ho  h ho   kiểm tr    t xu t, phối hợp kiểm tr . UBND huy  , Phò g T i 

 guy   v  Môi tr ờ g kết hợp với  á    p  h  h quyề   ị  ph ơ g tro g 

huy   tổ  hứ   hiều  ợt th  h tr    t xu t, kiểm tr , xử  ý  á  vi ph m tro g 

 ô g tá  qu    ý v  sử dụ g   t, góp phầ   â g   o ý thứ   h p h  h pháp  uật 

  t   i  ho  g ời sử dụ g   t, gi m số vụ, t  h  h t v  mứ     vi ph m  á  

quy  ị h  ủ  pháp  uật   t   i. 

Xử  ý kịp thời,  ghi m mi h  h  g  á     vi ph m; ki   quyết thu h i 

 ối với  á  tr ờ g hợp sử dụ g   t khô g  ú g mụ     h, khô g  ó hi u qu … 

 ầu t   ú g mứ   ho vi    ập quy ho  h, kế họ  h sử dụ g   t  ủ   á    p,  o 

   ,  ập h  sơ  ị   h  h v   ẩy  h  h tiế     ho   th  h vi     p gi y  hứ g 

 hậ  quyề  sử dụ g   t  ho  á   o i   t tr    ị      huy  . 

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân. 

Tóm   i,  ô g tá  qu    ý, sử dụ g   t gi i  o   2010 - 2020 tr    ị  

    huy   Tri u Sơ   ã  ó  huyể   iế  t  h    : vi    ập,  iều  hỉ h quy 

ho  h, kế ho  h sử dụ g   t   ợ  UBND huy   v    p xã qu   tâm  hỉ   o 

triể  kh i th   hi   kịp thời;  ô g tá   o      ập       , h  sơ  ị   h  h th   

hi     m   o  h t   ợ g,  ó     h  h xá    o,  áp ứ g y u  ầu qu    ý   t   i 

   tr ớ  mắt v   âu d i; t i  i u, số  i u,       , h  sơ  ị   h  h   ợ   hỉ h  ý 
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kịp thời; s  phối hợp gi    á   g  h,  á    p tro g  ô g tá  gi i phó g m t 

   g,   p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t   ợ  tă g   ờ g; thủ tụ  gi o 

  t,  ho thu    t, thu h i   t   ợ   ơ  gi   hoá, rút  gắ  thời gi  , t o  iều 

ki   thuậ   ợi  ho tổ  hứ ,  g ời dâ ;  ô g tá  th  h tr , kiểm tr  vi   qu   

 ý, sử dụ g   t   ợ  tă g   ờ g;  ô g tá  tiếp dâ , gi i quyết  ơ  th , khiếu 

  i, tố  áo  ó  i   qu    ế    t   i   ợ  qu   tâm v   ó hi u qu  hơ .  

Tuy  hi  ,  ô g tá  qu    ý   t   i    g  ò   h  g   t  ập  ởi  á  

nguyên nhân sau: 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Do  gu   ki h ph  h   hẹp,     tỉ h Th  h Hó   h    ó ki h ph   o 

     hi tiết   t  ô g,  âm tr ờ g,   t  âm  ghi p v    t  ô g  ghi p s u  ổi 

 iề  d   thử       ô g tá  qu    ý  o g g p  hiều khó khă       i t     ô g 

tá    p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t. 

+ G p  hiều khó khă  tro g vi   xá   ị h  gu   gố    t   i, m t số 

tuyế    ờ g, tuyế  phố  ã   ợ  quy ho  h  h   xá   ị h v   ắm mố   hỉ giới 

hà h    g   ờ g, mét sè tổ  hứ  t  ý  huyể  mụ     h  ho  á  h  gi   ì h   m 

  t ở,  g ời sử dụ g   t  h   xá   ị h   ợ  trá h  hi m,  ghĩ  vụ  ủ  mì h 

với Nh    ớ  khi   ợ    p quyề  sử dụ g   t. 

+ Ch  h sá h pháp  uật  ủ  Nh    ớ  về  ô g tá    p gi y  hứ g  hậ  

th ờ g xuy    ó s   iế     g, vi    ập  hật, ứ g dụ g v o th   tiễ  m t 

 hiều thời gi  . 

+ Hầu hết  á  h  gi   ì h vù g  ô g thô , miề   úi  ò   ghèo tro g khi 

ph i   p m t kho   ph  (tiề  mu  gi y  hứ g  hậ , thù   o  ho  g ời  ập h  

sơ…)     g p  hiều khó khă ,  h  h vì vậy  ô g tá    p gi y  hứ g  hậ   h   

th   hi     ợ  với tỷ      o. 

- Nguy    hâ   hủ qu  : 

+ Cô g tá  tuy   truyề , phổ  iế   h  h sá h pháp Luật   t   i  ò  

 h   th ờ g xuy  . M t số    phậ   hâ  dâ  v  tổ  hứ  sử dụ g   t  h   

 hậ  thứ   ầy  ủ về  h  h sá h pháp  uật về   t   i  ủ  Nh    ớ . 

+ Do vẫ   ò  m t số  á    ,  ô g  hứ    m  hi m vụ  h   ti h thô g 

về  ghi p vụ, vi    ập  hật  h  h sá h pháp  uật  hậm,  h   theo kịp với s  

 iều  hỉ h  á  vă       ủ  Nh    ớ . 

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện c c nội dung quản l  

nhà nƣớc về đất đai. 

Tuy   truyề  th ờ g xuy   về  h  h sá h pháp  uật  ủ   h    ớ ,     

 i t    Luật   t   i  ể  hâ  dâ   hậ  thứ    ợ  v  t   guy    ă g ký thủ tụ  

  t   i theo  ú g quy  ị h, góp phầ  tă g   ờ g  ô g tá  qu    ý  h    ớ  về 

  t   i. 

Khuyế  kh  h, quá  tri t  á  tổ  hứ ,  h t     ơ qu   Nh    ớ , tổ  hứ  

s   ghi p…th   hi   thủ tụ   ập h  sơ   t   i  ủ  tổ  hứ ,  ơ  vị    g sử 
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dụ g   t. Ng ời  ứ g  ầu ph i  hịu trá h  hi m ho   to   khi  ơ  vị khô g 

 ó h  sơ   t   i  ầy  ủ. 

Tă g   ờ g vi   tổ  hứ  th   hi  , kiểm tr , giám sát  ủ  H i    g  hâ  

dâ   á    p  ối với vi    ập v  th   hi   quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t. 

B i d ỡ g,  â g   o kiế  thứ   huy   mô ,  ghi p vụ  ho  á    ,  ô g 

 hứ   g  h Nguy   v  Môi tr ờ g. Áp dụ g  á  phầ  mềm  huy    g  h do 

B  T i  guy   v  Môi tr ờ g  huyể  gi o  ể xây d  g  ơ sở d   i u thô g ti  

  t   i, viết gi y  hứ g  hậ  v  thiết kế tr  h  ụ , tr  h s o         ị   h  h.... 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất. 

Theo kết qu  kiểm k    t   i  ăm 2019, tổ g di   t  h t   hi   huy   

Tri u Sơ     29.004,53 h . Tro g  ó xã Xuâ  L    ó di   t  h t   hi    hỏ  h t 

là 327,722 ha, thị tr   N    ó di   t  h t   hi    ớ   h t    2.120,44 ha. 

Bảng 03: Hiện trạng sử dụng đất huyện Triệu Sơn n m 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   29004.53 100.00 

1 Đất nông nghiệp NNP 19417.92  66.95  

1.1   t tr  g  ú  LUA 11233.20  38.73  

1.1.1 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10529.72  36.30  

1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 703.48  2.43  

1.2   t tr  g  ây h  g  ăm khá  HNK 998.78  3.44  

1.3   t tr  g  ây  âu  ăm CLN 1577.68  5.44  

1.4   t rừ g phò g h  RPH 1094.15  3.77  

1.5   t rừ g     dụ g RDD     

1.6   t rừ g s   xu t RSX 3747.52  12.92  

1.7   t  uôi tr  g thủy s   NTS 527.67  1.82  

1.8   t   m muối LMU     

1.9   t  ô g  ghi p khác NKH 238.92  0.82  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9320.80  32.14  

2.1   t quố  phò g CQP 147.25  0.51  

2.2   t     i h CAN 0.61  

 2.3   t khu  ô g  ghi p SKK     

2.4   t khu  hế xu t SKT     

2.5   t  ụm  ô g  ghi p SKN 7.28  0.03  

2.6   t th ơ g m i, dị h vụ TMD 20.14  0.07  

2.7   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p SKC 134.77  0.46  

2.8   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   SKS 481.80  1.66  

2.9 

Đất ph t triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2861.83  9.87  

2.10   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  DDT 13.10  0.05  

2.11   t d  h   m thắ g    h DDL     

2.12   t  ãi th i, xử  ý  h t th i DRA 8.63  0.03  



40 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 

tích 

Cơ cấu 

(%) 2.13   t ở t i  ô g thô  ONT 4285.28  14.77  

2.14   t ở t i  ô thị ODT 335.41  1.16  

2.15   t xây d  g trụ sở  ơ qu   TSC 23.89  0.08  

2.16   t xây d  g trụ sở tổ  hứ  s   ghi p DTS 2.99  0.01  

2.17   t xây d  g  ơ sở  go i gi o DNG     

2.18   t  ơ sở tô  giáo TON 6.98  0.02  

2.19 

  t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ, 

NHT NTD 216.35  0.75  

2.20   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm SKX 28.31  0.10  

2.21   t si h ho t    g    g DSH     

2.22   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g DKV 0.09  

 2.23   t  ơ sở t    g ỡ g TIN 9.03  0.03  

2.24   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối SON 338.33  1.17  

2.25   t  ó m t   ớ   huy   dùng MNC 397.14  1.37  

2.26   t phi  ô g  ghi p khá  PNK 1.60  0.01  

3 Đất chƣa sử dụng CSD 265.81  0.92  

 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn cung cấp) 

2.1.1. Đất nông nghiệp: 

Di   t  h   t  ô g  ghi p  ủ  to   huy      19.417,90 ha,  hiếm 66,95% 

tổ g di   t  h t   hi    ủ  huy  . 

Tro g  ó: 

-   t tr  g  ú :  ó 11.233,20 ha,  hiếm 38,73% di   t  h   t t   hi   v   hiếm 

57,85% di   t  h   t  ô g  ghi p, phâ   ổ  hủ yếu t i  á  xã    g    g, xã  ó 

di   t  h   t trô g  ú   ớ   h t    Dân Quyề  (648,46 h ). Tro g  ó:   t  huy   

tr  g  ú    ớ   hiếm 93,74% với di   t  h 10.529,72  ha. 

-   t tr  g  ây h  g  ăm khá :  ó 998,78h ,  hiếm 3,44% di   t  h   t t  

 hi   v   hiếm 5,14% di   t  h   t  ô g  ghi p. Phâ   ố ở phầ   ớ  ở xã Bì h 

Sơ  (448,66 h ), phầ   ò    i r i rá  ở t t     á  xã, thị tr  . Di   t  h   t tr  g 

 ây h  g  ăm khá  tr    ị      huy    hủ yếu tr  g M    guy    i u,  go i r   ò  

tr  g th m  á    i  ây  ô g  ghi p  gắ   g y  h : Ngô,    ,  ậu t ơ g... 

-   t tr  g  ây  âu  ăm: Có di   t  h    1.577,68 h   hiếm 5,44 % di   t  h 

  t t   hi  . Phâ   ổ ở t t     á  xã tro g huy  ,  hủ yếu tr  g  á   o i  ây ă  qu  

 h : M t, Chuối... 

-   t rừ g phò g h : Có di   t  h    1.094,15 h   hiếm 3,77 % di   t  h   t 

t   hi   v  100%,  hiếm 5,63% di   t  h   t  ô g  ghi p. Tập tru g ở  á  xã Vâ  

Sơ  (297,91 ha), Thái Hòa (316,60 ha), Thị tr   N   (479,64 ha). 

-   t rừ g s   xu t: Có di   t  h    3.747,52 h   hiếm 12,92 % di   t  h   t 

t   hi  ,  hiếm 19,30% di   t  h   t  ô g  ghi p, phâ   ổ ở 16/32 xã, thị tr   tro g 

huy  , xã  ó di   t  h  ớ   h t    xã Bì h Sơ  (962,19 h ). Tro g  h  g  ăm qu  

di   t  h   t rừ g t   hi   s   xu t  ó xu h ớ g  ị thu hẹp do  huyể  s  g   t  á  

 ô g trì h h  tầ g (thủy  i  , thủy  ợi...), rừ g s   xu t   o g m rừ g tr  g v  rừ g 

t   hi  , di   t  h v  tr    ợ g gỗ rừ g t   hi   suy gi m do kh i thá  quá  hiều ở 
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 h  g gi i  o   tr ớ   ây.  

-   t  uôi tr  g thủy s  : Di   t  h    527,67 h   hiếm 1,82% so với tổ g 

di   t  h t   hi  ,  hiếm 2,72% di   t  h   t  ô g  ghi p. Phâ   ố r i rá  ở  á  

xã tr    ị      huy  ,  hủ yếu   ợ  dù g  ể  uôi  á   o i  á   ớ   gọt phụ  vụ 

 hu  ầu t i  hỗ  ủ   ị  ph ơ g. 

-   t  ô g  ghi p khá : Di   t  h    238,92 h   hiếm 0,82% so với tổ g 

di   t  h t   hi  ,  hiếm 1,23% di   t  h   t  ô g  ghi p. Tập tru g  hủ yếu t i 

Thị tr   N   136,28 ha. Di   t  h   t  ô g  ghi p khá   hủ yếu kho  h  ị h  á  

khu  hă   uôi tập tru g. 

2.1.2 Đất phi nông nghiệp 

Theo kết qu   iều tr , tổ g di   t  h   t phi  ô g  ghi p To   huy      

9.320,80 ha  hiếm 32,14 % so với tổ g di   t  h t   hi  , G m  á   o i   t s u: 

-   t quố  phò g: Có tổ g di   t  h    147,25 h ,  hiếm 0,51% di   t  h   t 

t   hi  ,  hiếm 1,58% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Tro g  ó xã  ó di   t  h 

 ớ   h t    xã Tri u Th  h (37,85 ha) và xã Hợp Tiế  (32,48 ha). 

-   t     i h: Có 0,61 h   hiếm 0,01% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Quỹ 

  t     i h tập tru g ở thị tr   Tri u Sơ  do Cô g    huy   sử dụ g. 

-   t  ụm  ô g  ghi p: Có 7,28 h     di   t  h  ụm  ô g  ghi p Dân 

L   (di   t  h  ế   ăm 2030 với quy mô kho  g 70 h   ăm tr    ị       á  

xã Dâ  Quyề ; Dâ  L  , thị tr   Tri u Sơ ). 

-   t th ơ g m i dị h vụ  ó 20,14 h ,  hiếm 0,07% di   t  h   t t  

 hi   v   hiếm 0,22% di   t  h   t phi  ô g  ghi p.  

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p: Có 134,77 h   hiếm 1,45% di   

t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s  : Có 481,80 h ,  hiếm 1,66% 

di   t  h   t t   hi  . Di   t  h   t sử dụ g  ho kh i thá  kho  g s   tập tru g 

 hủ yếu t i 3 xã: Vâ  Sơ  (100,60 ha), Thái Hòa (217,76 ha), thị tr   N   

(144,45 h ) phầ   ớ     kh i thá  Crôm. 

-   t phát triể  h  tầ g: Có 2.861,83 ha,  hiếm 9,87% di   t  h   t t   hi   

và  hiếm 30,70% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Tro g  ó:  

+ Đất giao thông có 2.073,85 ha;  

+ Đất thuỷ lợi có 581,33 ha;  

+ Đất năng lượng có 4,13 ha;  

+ Đất công trình bưu chính viễn thông có 1,08 ha;  

+ Đất cơ sở văn hoá có 38,01 ha;  

+ Đất cơ sở y tế có 12,96 ha;  

+ Đất cơ sở giáo dục có 92,32 ha;  

+ Đất thể dục - thể thao có 47,93 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội có 0,82 ha;  

+ Đất chợ có 9,39 ha. 
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-   t  ó di t  h,  ị h sử  - vă  hó : Có 13,10 ha,  hiếm 0,05% di   t  h   t t  

 hi   v   hiếm 0,14%   t phi  ô g  ghi p.   t  ó di t  h,  ị h sử - vă  hó    m 

tr    ị      các xã: Vâ  Sơ , thị tr   N  , Thái Hò , Thọ Phú v  Tiế  Nô g. 

-   t  ãi th i xử  ý rá  th i: Có 8,63 h ,  hiếm 0,09% di   t  h   t phi 

 ô g  ghi p.  

-   t ở t i nông thôn: Có 4.285,28 ha,  hiếm 14,77% di   t  h   t t  

nhiên và  hiếm 45,98% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t ở t i  ô thị: Có 335,41 ha,  hiếm 1,16% di   t  h   t t   hi   v  

 hiếm 3,60% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu  : Có 23,89 h ,  hiếm 0,25% di   t  h   t phi 

 ô g  ghi p. Nhì   hu g di   t  h   t d  h  ho xây d  g trụ sở  á   ơ qu   h  h 

 h  h t ơ g  ối  ầy  ủ, tuy  hi   ở m t số xã vẫ   h     m   o về di   t  h vì 

vậy tro g kỳ quy ho  h  ầ   ố tr  quỹ   t  ho hợp  ý. 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p: Có 2,99 h ,  hiếm 0,03% 

di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t  ơ sở tô  giáo: Có 6,98 h ,  hiếm 0,07% di   t  h phi  ô g  ghi p.  

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ,  h  hỏ  tá g: Có 216,35 ha 

 hiếm 2,32% di   t  h phi  ô g  ghi p. Phầ   ớ    t   y   ợ  hì h th  h t  

phát  hỏ  ẻ tro g  á  xã,  h     ợ  quy ho  h tập tru g gây m t mỹ qu   v  

  h h ở g  ế  môi tr ờ g. 

-   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm: Có 28,31 ha,  hiếm 0,10% 

di   t  h   t t   hi   v   hiếm 0,30% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t khu vui  hơi: Có 0,09 ha. 

-   t  ơ sở t    g ỡ g: Có 9,03 h ,  hiếm 0,10% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối: Có 338,33 ha,  hiếm 1,17% di   t  h   t 

t   hi  ,  hiếm 3,63% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t  ó m t   ớ   huy   dù g: Có 397,14 ha,  hiếm 1,37% di   t  h   t t  

nhiên,  hiếm 4,26% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

-   t phi  ô g  ghi p khá : Có 1,61 ha,  hiếm 0,01% di   t  h   t t  

nhiên,  hiếm 0,02% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng: 

Có 265,83 h ,  hiếm 0,92% di   t  h   t t   hi  . 

2.1.4. Đất đô thị (phầ  di   t  h   t   y khô g   ợ  t  h v o tổ g di   t  h 

t   hi  ):  ó 2.969,85 h ,  hiếm 10,24% di   t  h   t t   hi   (g m thị tr   Tri u 

Sơ  849,41 h  v  thị tr   N   2.120,44 h ). 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trƣớc. 

Tổ g di   t  h t   hi    ủ  huy   Tri u Sơ   ăm 2020 là 29.004,53 ha, 

tă g 40,34 h  so với  ăm 2010 (m   dù  ị  giới h  h  h  h khô g th y  ổi). 

Nguyên nhân di   t  h t   hi   tă g    do vi   kiểm k    t   i  ăm 2014 th   

hi   Chỉ thị số 21/CT-TTg  g y 01/8/2014  ủ  Thủ t ớ g Ch  h phủ về vi   
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kiểm k    t   i,  ập        hi   tr  g sử dụ g   t  ăm 2014; Thô g t  số 

28/2014/TT-BTNMT  g y 2/6/2014  ủ  B  T i  guy   v  Môi tr ờ g quy  ị h 

về thố g k , kiểm k    t   i v   ập        hi   tr  g sử dụ g   t. Vi   th   

hi   kiểm k    t   i    g  ô g  gh  số,  h y di   t  h   t   i tr   phầm mềm 

TK o  i e  ủ  B  T i Nguy   v  Môi tr ờ g       ó     h  h xá    o hơ   á  

 ầ  tr ớ . Có s  th y  ổi về ph ơ g pháp kiểm k ; di   t  h   t t   hi   kỳ 

tr ớ    ợ  kiểm k  tr    ơ sở kế thừ  từ  á  kỳ kiểm k  tr ớ  kết hợp với số 

 i u từ h  sơ  ị   h  h v    ợ  thố g k , kiểm k     g ph ơ g pháp thủ  ô g 

 h    ó s  thố g  h t   o gi   số  i u        v  số  i u kiểm k    t   i. Tro g 

kỳ kiểm k    y, số  i u kiểm k    ợ  tr  h xu t từ        kết qu   iều tra (trên 

nền bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở và bản đồ địa giới hành chính 364 

đã được tiếp biên giữa các đơn vị hành chính  các cấp, có sự chỉnh lý biến động 

và đối soát với thực địa).  

Bảng 04: Tình hình  iến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 

 ơ  vị t  h: h  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

n m  2010 

Diện tích 

n m  2020 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   28964,19 29004,53 40,34 

1 Đất nông nghiệp NNP 18324,91 19417,90 1092,99 

1,1   t tr  g  ú  LUA 10641,08 11233,19 592,11 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10196,21 10529,71 333,50 

1,2   t tr  g  ây h  g  ăm khá  HNK 2583,71 998,78 -1584,93 

1,3   t tr  g  ây  âu  ăm CLN 873,97 1577,68 703,71 

1,4   t rừ g phò g h  RPH 980,4 1094,15 113,75 

1,5   t rừ g     dụ g RDD       

1,6   t rừ g s   xu t RSX 2760,11 3747,52 987,41 

1,7   t  uôi tr  g thủy s   NTS 433,9 527,66 93,76 

1,8   t   m muối LMU       

1,9   t  ô g  ghi p khá  NKH 51,74 238,92 187,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8836,47 9320,80 484,33 

2,1   t quố  phò g CQP 95,72 147,25 51,53 

2,2   t     i h CAN 0,64 0,61 -0,03 

2,3   t khu  ô g  ghi p SKK       

2,4   t khu  hế xu t SKT       

2,5   t  ụm  ô g  ghi p SKN 17,12 7,28 -9,84 

2,6   t th ơ g m i, dị h vụ TMD   20,14 20,14 

2,7   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p SKC 73,93 134,77 60,84 

2,8   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   SKS 241,27 481,80 240,53 

2,9 

Đất ph t triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 
3080,67 2861,83 -218,84 

2,10   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  DDT 7,76 13,10 5,34 

2,11   t d  h   m thắ g    h DDL       

2,12   t  ãi th i, xử  ý  h t th i DRA 1,94 8,63 6,69 

2,13   t ở t i  ô g thô  ONT 3853,61 4285,28 431,67 

2,14   t ở t i  ô thị ODT 51,69 335,41 283,72 

2,15   t xây d  g trụ sở  ơ qu   TSC 56,87 23,89 -32,98 

2,16   t xây d  g trụ sở tổ  hứ  s   ghi p DTS   2,99 2,99 

2,17   t xây d  g  ơ sở  go i gi o DNG       
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

n m  2010 

Diện tích 

n m  2020 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

2,18   t  ơ sở tô  giáo TON   6,98 6,98 

2,19 
  t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ, 
 h  hỏ  tá g NTD 

220,81 216,35 -4,46 

2,2   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm SKX 21,6 28,31 6,71 

2,21   t si h ho t    g    g DSH       

2,22   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g DKV   0,09 0,09 

2,23   t  ơ sở t    g ỡ g TIN 4,24 9,03 4,79 

2,24   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối SON 474,7 338,33 -136,37 

2,25   t  ó m t   ớ   huy   dù g MNC 632,29 397,14 -235,15 

2,26   t phi  ô g  ghi p khá  PNK 1,61 1,60 -0,01 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 1802,81 265,83 -1536,98 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN       

5 Đất khu kinh tế* KKT       

6 Đất đô thị* KDT 179,97 2969,85 2789,88 

 Ghi chú: * Không tổng hợp vào diện tích đất tự nhiên 

 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn cung cấp) 

2.2.1.Đất nông nghiệp 

Năm 2020,   t  ô g  ghi p  ó 19.417,90 h , tă g 1.092,990 h  so với  ăm 

2010. Tro g  ó: 

-   t tr  g  ú  11.233,19 h , tă g 592,11 h  so với  ăm 2010.  

Nguy    hâ  di   t  h   t  ú  tă g  hủ yếu do  h      g    về  á h thứ  

thố g k , kiểm k   h : di   t  h   t  ú  s   xu t   p    h,  ỏ ho  g hó  từ 1  ế  2 

 ăm vẫ  ph i thố g k  v o   t  ú , phầ  di   t  h   t  ú   ã  ó quyết  ị h  huyể  

mụ     h  h  g  h   thu h i,  ề   ù, gi i phó g m t    g thì vẫ    ợ  thố g k  

v o di   t  h   t  ú  theo th   tế  go i th    ị  v  do  o      ị   h  h,  h y di   

t  h từ        kho  h   t  iều tr  th    ị  theo ph ơ g pháp kiểm k  mới.  

-   t tr  g  ây h  g  ăm khá  998,78 h , gi m 1.584,93 h  so với  ăm 

2010. Tro g  ó:  

+ Tă g 38,62 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g    27,23 ha (gồm: đất 

bằng chưa sử dụng 16,70 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 10,53 ha),  ò    i  hủ yếu 

tă g do  o    , kiểm k    i   t   i    11,39 ha. 

+    g thời  gi m 1623,55 h  do  huyể  s  g  á  mụ     h khá     690,74 

ha (chuyển sang đất trồng lúa 302,17 ha, đất trồng cây lâu năm 26,39 ha, đất rừng 

sản xuất 323,08 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,29 ha, đất nông nghiệp khác 6,24 ha, 

đất ở nông thôn 27,97 ha, đất tổ chức sự nghiệp 0,13 ha, đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 0,17 ha, đất có mục đích công cộng 1,75 ha, đất mặt nước chuyên dùng 

0,55 ha)  ò    i gi m do th y  ổi ph ơ g pháp kiểm k    t   i 2014 (di   t  h theo 

kiểm k    t   i   ợ  tr  h xu t từ        kết qu   iều tr       ó s  thố g  h t gi   

số  i u v         do vậy  ó    ti   ây   o hơ ). 

-   t tr  g  ây  âu  ăm 1.577,68 h , tă g 703,71 h  so với  ăm 2010. 

-   t rừ g phò g h  1.094,15 ha, tă g 113,75 h  so với  ăm 2010. 
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Tro g  ó: 

 + Phầ  di   t  h tă g 201,08 h  do   t rừ g s   xu t  huyể  s  g    20,20 

ha do  o    , kiểm k    t   i    180,88 ha. 

+    g thời gi m 87,33 h  do  huyể  s  g  á  mụ     h khá     78,82 

ha (gồm: đất rừng sản xuất 69,50 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

4,40 ha, đất phát triển hạ tầng 4,92 ha) v  gi m do  o    , kiểm k    t   i 

 ăm 2014    11,50 ha. 

-   t rừ g s   xu t 3.747,52 h , tă g  987,41h  so với  ăm 2010. Tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g    1221,13 ha do  á   o i   t khá   huyể  s  g    

720,50 ha (gồm: đất trồng cây hàng năm khác 323,08 ha; đất trồng cây lâu năm 

176,78 ha; đất rừng phòng hộ 69,50 ha; đất bằng chưa sử dụng 21,39 ha; đất 

đồi núi chưa sử dụng 129,75 ha) v  do  o    , kiểm k    t   i    500,63 ha. 

+    g thời gi m    233,72 h  do  huyể  s  g  á   o i   t khá     95,76 ha 

(gồm: đất trồng cây lâu năm 34,55 ha; đất rừng phòng hộ 20,20 ha; đất ở tại nông 

thôn 7,76 ha; đất quốc phòng 3,30 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 27,66 ha; 

đất có mục đích công cộng  0,82 ha; đất mặt nước chuyên dùng 1,47 ha) v  gi m 

do  o    , kiểm k    t   i    137,96 ha. 

-   t  uôi tr  g thuỷ s   527,66 h , tă g 93,76 h  so với  ăm 2010. Tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g    168,35 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g    

165,65 ha (gồm: đất trồng cây hàng năm khác 2,29 ha;  đất sông, ngòi, kênh, suối 

1,04 ha; đất mặt nước chuyên dùng 151,83 ha; đất bằng chưa sử dụng 10,49 ha) 

v  tă g do  o    , kiểm k    t   i.  

+    g thời gi m    74,59 h  do  huyể  s  g  á  mụ     h khá  là 36,93 ha 

(gồm: đất trồng lúa 11,00 ha; đất nông nghiệp khác 0,08 ha; đất ở tại nông thôn 

13,21 ha, đất  xây dựng  trụ sở cơ quan 0,85 ha; đất xây dựng trụ của tổ chức sự 

nghiệp 0,61 ha; đất phát triển hạ tầng 1,47 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

2,61 ha; đất mặt nước chuyên dùng 7,10 ha) v  gi m do  o    , kiểm k    t   i    

37,66 ha. 

2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

  t phi  ô g  ghi p  ó 9.320,80 h , tă g 484,33 h  so với  ăm 2010. 

Tro g  ó: 

-   t quố  phò g  ó 147,25 h , tă g 51,53 h  so với  ăm 2010. Di   t  h   t 

quố  phò g tă g do  huyể  từ  á  mụ     h khá  s  g    29,86 ha (từ đất rừng 

phòng hộ 21,70 ha; từ đất rừng sản xuất 3,30 ha; đất đồi núi chưa sử dụng 4,86 ha) 

v  tă g 21,67 h  do  ập  hật kết qu  kiểm k    t quố  phò g (kiểm kê đất đai năm 

2019 trên cơ sở rà soát thực địa đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu kiểm kê với số 

liệu ngoài thực địa).  

-   t     i h  ó 0,61 ha, gi m 0,03 h  so với  ăm 2010. Di   t  h   t     i h 

gi m do  o    , kiểm k    t   i  ăm 2019 (rà soát theo hiện trạng ngoài thực địa, 

đảm bảo số liệu giữa kiểm kê đất đai và số liệu trên bản đồ cơ bản thống nhất). 
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-   t  ụm  ô g  ghi p  ó 7,28 h , gi m 9,84 h  so với  ăm 2010. Di   t  h 

  t  ụm  ô g  ghi p tr    ị      huy   gi m do  á  kỳ kiểm k , thố g k    t   i 

tr ớ   ây  ã thố g k  phầ  di   t  h   t  ụm  ô g  ghi p mới   ợ  quy ho  h, 

 ế  kỳ kiểm k   ăm 2014 r  soát   i di   t  h  ã quy ho  h  h  g  h   th   hi   

 go i th    ị . Kết qu  kiểm k   ăm 2019 là có 7,28 h  phù hợp với th   tr  g sử 

dụ g   t  go i th    ị . 

-   t th ơ g m i dị h vụ  ó 20,14 h , tă g 20,14 h  so với  ăm 2010. 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 134,77 h , tă g 60,84 h  so với  ăm 

2010. Tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g 144,21 ha do  huyể  từ  á  mụ     h khá  s  g    

84,59 ha (gồm: đất trồng lúa 4,61 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,17 ha; đất 

trồng cây lâu năm 0,64 ha; đất rừng sản xuất 27,66 ha; đất rừng phòng hộ 4,40 

ha; đất nông nghiệp khác 2,07 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,24 ha; đất 

phát triển hạ tầng 0,19 ha, đất chưa sử dụng 44,61 ha) v  tă g do  o    , kiểm k  

  t   i  ăm 2014    59,62 ha. 

+    g thời gi m 83,37 h  do  huyể  s  g  á  mụ     h khá     14,08 ha 

(chuyển sang đất ở tại nông thôn 10,31 ha; đất trụ sở cơ quan 1,14 ha; đất xây 

dựng công trình sự nghiệp 0,03 ha; đất phát triển hạ tầng 1,20 ha; đất phi nông 

nghiệp khác 1,40 ha) v  do  o    , kiểm k    t   i. 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   481,80 h , tă g 240,53 h  so với 

 ăm 2010. Di   t  h   t sử dụ g  ho ho t    g kho  g s   tă g so với  ăm 

2010 là do hình thành cá  khu kh i thá  mỏ Crôm t i  á  xã Vâ  Sơ , Thái Hò  

và Thị tr   N  . 

-   t phát triể  h  tầ g  ăm 2020 có 2.861,83 h , gi m 218,84 h  so với 

 ăm 2010.  

Phầ  di   t  h gi m  ớ  do th y  ổi về ph ơ g pháp kiểm k    t   i; di   

t  h kỳ tr ớ    ợ  kiểm k  tr    ơ sở kế thừ  từ  á  kỳ kiểm k  tr ớ  kết hợp 

với số  i u từ h  sơ  ị   h  h v    ợ  thố g k , kiểm k     g ph ơ g pháp thủ 

 ô g  h    ó s  thố g  h t   o gi   số  i u        v  số  i u kiểm k    t   i. 

Tro g kỳ kiểm k    y, số  i u kiểm k    ợ  tr  h xu t từ        kết qu   iều tr  

(được tổng hợp từ bản đồ địa chính có sự chỉnh lý biến động và đối soát với 

thực địa)      ã thố g k   ầy  ủ  á  h  g mụ     g   ợ  sử dụ g v o mụ  

   h  ô g  ô g, mụ     h phát triể  h  tầ g m   á  kỳ thố g k , kiểm k  tr ớ  

 h   thố g k , kiểm k  v o      i t    di   t  h   t gi o thô g. M t số  o i   t 

 ó s  th y  ổi  hỉ ti u thố g k , kiểm k   h :   t  ơ sở vă  hó  theo  hỉ ti u 

mới   ợ   hi  th  h   t  ơ sở vă  hó ,   t  h  si h ho t    g    g,   t khu vui 

 hơi, gi i tr . 

-   t  ó di t  h,  ị h sử - vă  hó   ó 13,10 h , tă g  5,34 h  so với  ăm 2010 

do mở r  g khu di t  h  ị h sử - vă  hó  t i Am Tiên thị tr   N   v  khu si h thái 

v ờ   ò Tiế  Nô g. 
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-   t  ãi th i, xử  ý  h t th i  ó 8,63 h , tă g 6,69 h  so với  ăm 2010. 

Di   t  h tă g th m do xây d  g  á   ãi rá  t i  á  xã theo quy ho  h  ô g thô  

mới v    ợ    y từ   t  ô g  ghi p. 

-   t ở t i  ô g thô   ó 4.285,28 h , tă g 431,67 h  so với  ăm 2010. 

Tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g th m 1074,20 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g    

150,3 ha (nhận từ đất trồng lúa 62,3 ha; đất trồng cây hàng năm khác 27,97 ha;  

đất trồng cây lâu năm 18,29 ha; đất rừng sản xuất 7,76 ha; đất nuôi trồng thủy sản 

13,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 9,46 ha; đất xây dựng của tổ chức sự 

nghiệp 0,20 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,31 ha; đất phát triển hạ 

tầng 0,75 ha; đất mặt nước chuyên dùng 0,05 ha) v  tă g do  o    , kiểm k    t 

  i    923,90 ha. 

+    g thời gi m 642,53 ha. Nguy    hâ  gi m 1 phầ     do  ăm 2017 th   

hi    huyể   ơ  vị h  h  h  h từ   p xã       p thị tr   t i thị tr   Tri u Sơ  (g p 

th m 2 xã Mi h Châu v  Mi h Dâ  v o thị tr   Tri u Sơ ) v  xã Thị tr   N   trở 

thành thị tr   N   (  t ONT  huyể  s  g ODT); 1 phầ  do kỳ tr ớ  2014  h    ó  

tá h    mụ     h,     kỳ   y tiế  h  h  ó  tá h    mụ     h vì thế mới  ó tr ờ g 

hợp   t ở (ONT)  huyể  s  g   t tr  g  ây  âu  ăm (CLN),   t tr  g  ây h  g  ăm 

(BHK) v  1 phầ   hỏ do thu h i  ể   m   ờ g, xây d  g  á  d  á  khá . 

-   t ở t i  ô thị  ó 335,41 ha, tă g 283,72 ha so với  ăm 2010. Tro g 

 ó: Phầ  di   t  h gi m 24,86 h  do  huyể  s  g   t phát triể  h  tầ g 0,07 ha 

v  gi m do  o    , kiểm k    t   i;    g thời tă g th m 308,58 ha do  huyể  

 ổi, sát  hập  ơ  vị h  h  h  h v  th  h  ập thị tr   N    ù g  á   o i   t 

khác  huyể  s  g   t ở theo quy ho  h dâ      ô thị. 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu    ó 23,89 h , gi m 32,98 h  so với  ăm 2010. 

Tro g  ó: 

+ Tă g th m 2,73 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g    2,48 ha (nhận từ 

đất nuôi trồng thủy sản 0,85 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,48 ha; đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,14 ha; đất phát triển hạ tầng 0,01 ha) v  tă g 

do  o    , kiểm k    t   i  ăm 2019 là 0,25 ha. 

+    g thời gi m 35,71 h  do  huyể  s  g  á  mụ     h khá     14,85 

ha (chuyển sang đất xây dựng công trình sự nghiệp 5,38 ha; đất phát triển hạ 

tầng 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 9,46 ha) v  gi m do  o    , kiểm k    t   i 

th y  ổi  hỉ ti u sử dụ g   t là 20,86 ha. 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p  ó 2,99 h , tă g 2,99 h  so với 

 ăm 2010, do th y  ổi   i ti u  h  thố g k   ủ  Thô g t  số 28/2014/TT-BTNMT 

 g y 02/6/2014  ủ  B  T i  guy   v  Môi tr ờ g, Thô g t  số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018  ủ  B  T i  guy   v  Môi tr ờ g 

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ,  h  hỏ  tá g  ó 216,35 ha, 

gi m 4,46 h  so với  ăm 2010.  
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-   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm  ó 28,31 ha, tă g 6,71 ha so 

với  ăm 2010 do quy ho  h xây d  g  á   h  máy s   xu t g  h t i Dâ  L   v  

Thọ Bì h v  vù g  u g   p  guy    i u  ho  h  máy. 

-   t  ơ sở t    g ỡ g  ó 9,03 h , tă g 4,79 h  so với  ăm 2010. Tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g    5,21 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g    3,60 ha 

(nhận từ đất trồng lúa 0,32 ha; nhận từ đất ở tại nông thôn 3,26 ha; nhận từ đất phát 

triển hạ tầng 0,02 ha;) v  tă g do  o    , kiểm k    t   i. 

+ Phầ  di   t  h gi m 0,42 h  do  o    , kiểm k    t   i  ăm 2019. 

-   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối  ó 338,33 h , gi m 136,37 h , tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g 46,54 h  do  á   o i   t khá   huyể  s  g 16,97 ha 

(nhận từ đất nuôi trồng thủy sản 2,61 ha; nhận từ đất phát triển hạ tầng 0,79 ha; nhận 

từ đất mặt nước chuyên dùng 13,07 ha; nhận từ đất bằng chưa sử dụng 0,50 ha) và 

tă g do  o     kiểm k    t   i  ăm 2014    29,57 ha. 

+ Phầ  di   t  h gi m 183,13 h  do  huyể  s  g  á   o i   t khá  44,11 ha   

(chuyển sang đất trồng lúa 10,94 ha; chuyển sang đất nuôi trông thủy sản 1,04 ha; 

chuyển sang đất mặt nước chuyên dùng 32,13 ha) v  gi m do  o    , kiểm k    t 

  i  ăm 2014 v   ăm 2019. 

-   t  ó m t   ớ   huy   dù g  ó 397,14 ha, gi m 235,15 h  so với  ăm 

2010, tro g  ó: 

+ Phần diện tích tăng thêm 127,69 ha do các loại đất khác chuyển sang là 

53,29 ha và tăng do đo đạc, kiểm kê đất đai năm 2014 là 74,40 ha. 

+ Phần diện tích giảm 362,84 ha do chuyển sang các mục đích khác là 

232,78 ha và do đo đạc, kiểm kê đất đai. 

-   t phi  ô g  ghi p khá   ó 1,61 h , khô g  ó  iế     g so với  ăm 2010. 

2.2.3.Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, còn 265,83 h    t  h   sử dụ g, gi m 1.536,98 h  so với  ăm 

2010, tro g  ó: 

+ Phầ  di   t  h tă g th m 25,72 ha do di   t  h    t   m   ghĩ  tr  g,  ghĩ  

 ị ,  h  t  g  ễ,  h  hỏ  tá g tr ớ   ây   ợ  thố g k  v o  h  g  h   sử dụ g hết 

     huyể    i  ho phù hợp với hi   tr  g    3,60 h ,  ò    i tă g 22,12 h  do  o 

   , kiểm k    t   i  ăm 2014 v   ăm 2019. 

+ Phầ  di   t  h gi m 1562,70 h  do  huyể  s  g  á   o i   t khá     

881,77 h  v  gi m 680,93 ha do  o    , kiểm k    t   i. 

2.2.4. Đất đô thị  

Năm 2020 có 2969,85 ha, tă g 2789,88 ha so với  ăm 2010. Di   t  h tă g 

   do vi   mở r  g v  sát  hập 02 xã Mi h Châu v  Mi h Dâ  v o thị tr   Tri u 

Sơ  v  xã Thị tr   N   trở th  h thị tr   N   theo Nghị quyết số 786/NQ-

UBTVQH14  g y 16/10/2019 về vi   sắp sếp  á   ơ vị h  h  h  h   p xã thu   

tỉ h Th  h Hó . 
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2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử dụng đất. 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất;  

a. Hiệu quả kinh tế, xã hội : 

Quỹ   t   i  ủ  huy     ợ  sử dụ g t ơ g  ối tri t  ể, phù hợp với tiềm 

 ă g  ủ    t. Di   t  h   t     v o sử dụ g  ho  á  mụ     h    28.738,70 ha, 

 hiếm 99,08% di   t  h t   hi  . 

Di   t  h   t  ô g  ghi p hi    ó 19.417,90 h ,  hiếm 66,95% di   

tích t   hi  . L  m t huy    hủ yếu s   xu t  ô g  ghi p tr   80%  ô g dâ  

số g d   v o  ô g  ghi p, tuy  hi    ơ  âu ki h tế   i ph   á h  ú g  ị h 

h ớ g phát triể  (Nô g  âm thủy s   14,2% ; Cô g  ghi p xây d  g 50,40% ; 

Dị h vụ 35,4%) khi  á  giá trị  ủ   g  h  ô g  ghi p  hiếm tỷ     hỏ tro g  ơ 

  u ki h tế. Với di   t  h   t  ô g  ghi p, huy    ã   t   ợ   h  g th  h t u 

 á g kể góp phầ  v o vi   tă g tr ở g ki h tế to   huy  .  

Di   t  h   t phi  ô g  ghi p    9.320,80 h   hiếm 32,14% di   t  h t  

 hi  .  Cá   ơ sở h  tầ g phụ  vụ  ho  ời số g  ủ   hâ  dâ  (gi o thô g, thủy 

 ợi,  i    ă g,  ô g trì h vă  hoá, giáo dụ  -   o t o, thể dụ  - thể th o...)    g 

dầ    ợ  ho   thi    áp ứ g   ợ  y u  ầu phát triể   ủ  huy  . Ngu    guy   

 i u khoá g s  ,   i d o pho g phú  áp ứ g   ợ   gu    guy    i u  ho  á  

 h  máy ho t    g.  

b. Hiệu quả môi trường : 

Ho t    g qu    ý v    o v  môi tr ờ g tr    ị      huy    ã  ó s  

 huyể   iế  t  h    ,  h m  áp ứ g y u  ầu  ủ   ủ  s   ghi p   o v  môi 

tr ờ g, phát triể   ề  v  g. Cô g tá  qu    ý   t   i  ủ  huy      g   ợ  qu   

 ý  h t  hẽ     vi   kh i thá , thăm dò  á  mỏ khoá g s   kim  o i,   t,  á làm 

vật  i u xây d  g khô g  ó tì h tr  g kh i thá   ừ   ãi     tì h tr  g ô  hiễm 

môi tr ờ g ở  á  mỏ khô g  ó.  ể   m tốt  ô g tá  v  si h môi tr ờ g huy    ã 

 ó  h  g  hủ tr ơ g  ú g  ắ   h  r  soát   i di   t  h   t trá h  ể tì h tr  g 

 á   hủ   t sử dụ g khô g  ú g mụ     h ho   khô g  ú g  h    m kết   o v  

môi tr ờ g với huy  . Với di   t  h   t  ó h    h  g UBND huy    ã d  h 

m t phầ  quỹ   t khô g  hỏ t i  á  xã  ể quy ho  h th  h   t  ãi th i, xử  ý 

 hô    p  h t th i  guy h i  ể  á  h  dâ  t i  á  khu dâ     v   á  do  h 

 ghi p  ó  hỗ  ổ rá   h m   o v  môi tr ờ g số g xu g qu  h.    g thời với 

vi   gi o khoá    t rừ g  ế  từ g h  gi   ì h với  á   h  h sá h  u  ãi  h m 

khuyế  kh  h  hâ  dâ  th m gi  tr  g rừ g t i vù g  ể   i thi   môi tr ờ g h   

 hế  iế   ổi kh  hậu v   ó g     to    ầu. 

Vi   sử dụ g, phâ   ổ   t   i hi u qu   ã   m  ho môi tr ờ g tr    ị      

huy    g y    g   ợ    o v     g thời  ù g với ý thứ   ủ   g ời dâ    ợ   â g   o 

nên huy   Tri u Sơ   h    ó tì h tr  g ô  hiễm môi tr ờ g  ghi m trọ g   o x y r . 
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2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất  

 ) Cơ   u sử dụ g   t;  

Tổ g di   t  h t   hi   to   huy      29.004,53 h , tro g  ó: 

Tổ g quỹ   t  ã     v o sử dụ g  ủ  to   huy      28.738,70 h ,  hiếm 

99,08% di   t  h t   hi  , sử dụ g v o  á  mụ     h: 

Di   t  h   t  ô g  ghi p hi    ó 19.417,90 h ,  hiếm 66,95% di   

tích t   hi   v   hiếm 67,57% di   t  h   t    g sử dụ g. 

Di   t  h   t phi  ô g  ghi p    9.320,80 h   hiếm 32,14% di   t  h t  

 hi  ,  hiếm 32,43% di   t  h   t   g sử dụ g. 

Di   t  h   t  h   sử dụ g  ó 265,83 h ,  hiếm 0,92% di   t  h   t t   hi   

 ) Mứ     th  h hợp  ủ  từ g  o i   t so với y u  ầu phát triể  ki h tế - xã h i;  

Qu  hi   tr  g v   iế     g   t   i tro g  h  g  ăm qu   ho th y, quỹ   t 

 ã   ợ  sử dụ g   t 28.738,70 h ,  hiếm 99,08% tổ g di   t  h  ủ  huy  .   t   i 

phầ   ớ   ã   ợ  sử dụ g ổ   ị h v   ó hi u qu . Tuy  hi  , do y u  ầu phát triể  

theo h ớ g  ô g  ghi p hoá, hi     i hoá thì   t phi  ô g  ghi p  ò   t,  h   

t ơ g xứ g với tiềm  ă g phát triể  ki h tế  ủ  huy  . Ngo i vi    ầu t  kh i thá  

  t  h   sử dụ g thì phầ   ớ    t   i phụ  vụ  ho  hu  ầu phát triể     do  huyể  

 ổi mụ     h sử dụ g gi    á   o i   t với  h u phù hợp với kh   ă g v  t  h  h t 

 ủ    t.      i t    tro g  h  g  ăm qu , huy    ã d  h quỹ   t  u ti    ể xây 

d  g  ơ sở h  tầ g kỹ thuật  ũ g  h  h  tầ g xã h i  h  gi o thô g, thuỷ  ợi,  ô g 

trì h  ă g   ợ g, xây d  g  ơ sở y tế,  ơ sở giáo dụ  v    o t o,  ơ sở vă  hó , thể 

dụ  thể th o vv... với quỹ   t phát triể  h  tầ g    2.861,83 h ,  hiếm 9,87% di   

t  h   t t   hi   v   hiếm 10% di   t  h   t    g sử dụ g. 

  t  ho phát triể  khu v    ô g  ghi p, s   xu t  ó 672,30 h ,  hiếm 

2,32% di   t  h   t t   hi   v   hiếm 2,34% quỹ   t    g sử dụ g. Qu số  i u 

 ho th y di   t  h   t  ho  ĩ h v     y  ầ    ợ  mở r  g quy mô di   t  h v  

tập tru g,     g  h mũi  họ   ể thú   ẩy quá trì h phát triể  ki h tế  ủ  huy  . 

 ) Tì h hì h  ầu t  về vố , vật t , kho  họ  kỹ thuật tro g sử dụ g   t t i 

  p  ập quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t. 

 Trong nh  g  ăm qu , vi   sử dụ g   t   i,  h t    tro g  ĩ h v    ô g 

 ghi p,  uôi tr  g thuỷ s    ã ứ g dụ g  á  tiế     kho  ho  kỹ thuật  ô g 

 gh  mới v o s   xu t  ã  â g   o  ă g su t  ây tr  g, vật  uôi,  huyể   ổi  ơ 

  u mù  vụ,  ây tr  g phù hợp với  iều ki   v  t  h  h t   t   i. Tuy  hi  , do 

quá trì h  ô g  ghi p hoá, hi     i hoá  ô g  ghi p v   ô g thô      vi   gi m 

dầ    t  ô g  ghi p     iều khó trá h khỏi,    g t o r  mâu thuẫ  tro g vi   sử 

dụ g   t dẫ   ế  dôi thừ    o    g  ô g  ghi p. Tro g khi  ó  ơ   u   o    g 

 huyể  dị h  hậm, vi    huyể   ổi  g  h  ghề,   o t o  hâ      khô g kịp 

thời. Ph i  hì  th y v    ề   y  ể tro g  h  g  ăm tới  ó  i   pháp khắ  phụ . 

Muố  kh i thá  tiềm  ă g   t   i  ó hi u qu   ầ  ph i  ó  hiều vố   ầu t  kết 

  u h  tầ g ki h tế, h  tầ g kỹ thuật.  
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2.4. Phân tích, đ nh gi  những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử 

dụng đất. 

Tro g  h  g  ăm qu , Tỉ h uỷ, H ND v  UBND tỉ h  ã qu   tâm  ế  

vi   tă g   ờ g  ô g tá  qu    ý  h    ớ  về   t   i,     h  h  hiều  ơ  hế, 

ch  h sá h  ể thu hút  ầu t     tro g s   xu t  ô g  ghi p,  ô g  ghi p v  dị h 

vụ. Giúp UBND huy   t o r     g     qu    ý v  kh i thá  t i  guy     t   i, 

 ó hi u qu  hơ  góp phầ  v o vi   phát triể  ki h tế - xã h i  ủ   ị  ph ơ g.  

Tuy  hi  , vẫ   ò  t   t i vi   sử dụ g   t  ó  ú   h    ám v o quy 

ho  h   ợ  duy t,  h   tập tru g   o      i t o m t    g,   i t o th  h phầ   ơ 

giới   t,  ầu t  mở r  g  â g   p h  thố g gi o thô g, thuỷ  ợi  ể phụ  vụ s   

xu t  ô g  ghi p.  

Những mặt được 

- Quy ho ch, kế ho ch sử dụ g   t của huy n Tri u Sơ    ã   ợc UBND 

tỉnh Thanh Hóa phê duy t     ơ sở pháp lý trong vi c th c hi n công tác qu n lý 

 h    ớc về   t   i theo quy ho  h,   c bi t là công tác thu h i   t, gi o   t, 

 ho thu    t, cho phép chuyển mụ     h sử dụ g   t. 

-  áp ứ g   ợc nhu cầu sử dụ g   t   i  ho  á  mụ     h,  ối t ợng sử 

dụng. Nhìn chung các d  á   ầu t   ã   ợc tỉ h gi o   t,  ho thu    t, chuyển 

mụ     h sử dụ g   t phù hợp với quy ho ch, kế ho ch sử dụ g   t  ế   ăm 

2020 của huy n ho c phù hợp với quy ho ch chung của các ngành của tỉ h  ã 

  ợc phê duy t và hầu hết  ều   m b o tiế    , sử dụ g   t có hi u qu . 

Những tồn tại 

- Công tác d  báo nhu cầu sử dụ g   t  h   sát  hu  ầu th c tiễn; m t số 

công trình, d  án phục vụ phát triển kinh tế - xã h i củ   ị  ph ơ g phát si h 

sau khi c p có thẩm quyền phê duy t quy ho ch, kế ho ch sử dụ g   t nên 

khô g  ó  ă   ứ th c hi   gi o   t,  ho thu    t;   h h ở g  ế  thu hút  ầu t . 

Quy mô, vị trí sử dụ g   t của m t số công trình, d  á   ò   h    h  h xá  do 

th y  ổi nhu cầu sử dụ g   t củ   g  h,  ĩ h v c và nhu cầu củ   á   h   ầu t  

trong quá trình triển khai th c hi n d  án. 

- Vố   ầu t  th c hi n m t số d  án có sử dụ g   t  ã   ợ  xá   ịnh 

trong quy ho ch, kế ho ch sử dụ g   t còn h n hẹp dẫ   ến kết qu  th c hi n 

m t số chỉ tiêu quy ho ch, kế ho ch sử dụ g   t  h     o.  

- Kết qu  th c hi n chuyển mụ     h từ   t nông nghi p s  g   t phi 

nông nghi p   t tỷ l  th p so với chỉ tiêu kế ho  h   ợc duy t,   t phi nông 

nghi p th c hi    h     t so với kế ho  h  ề ra, nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Quy ho ch, kế sử dụ g   t c p huy     ợc xây d  g tr    ơ sở tổng 

hợp quy ho ch phát triển kinh tế - xã h i, quy ho ch củ   á   g  h,  ĩ h v c, 

quá trình rà soát lập quy ho ch sử dụ g   t các sở,  g  h,  ị  ph ơ g  ò      

vào quá nhiều công trình d  á   h  g  hậm triển khai th c hi n dẫ   ến kết qu  

th c hi n kế ho ch sử dụ g   t khô g   t chỉ ti u;  ơ sở h  tầng  h     ng b , 
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 h   thu hút   ợ   h   ầu t       khó khă  tro g vi c kêu gọi  ầu t , th c hi n 

xã h i hó   ể huy   ng các tổ chức kinh tế, cá nhân chuyển mụ     h sử dụng 

  t th c hi n d  án. 

Nguyên nhân của tồn tại 

- Ch  h sá h   t   i v   ơ  hế  ầu t   ó s  th y  ổi, nh  g vă    n 

h ớng dẫn và s  phối hợp của các ngành trong vi c tổ chức th c hi    h     ng 

b . Giá   t biế    ng cao   h h ởng phầ    o  ến tiế     th c thi các d  án 

(  c bi t   h h ở g  ế   ô g tá   ền bù, hỗ trợ  ể thu h i   t cho các khu, cụm 

công nghi p và xây d ng các công trình h  tầng kỹ thuật). 

- Quy ho ch sử dụ g   t và quy ho ch các ng  h khá   h   th c s  gắn 

kết. Phần lớn các ngành còn lúng túng trong vi c gắn kết gi a kế ho ch sử dụng 

  t với quy ho ch phát triển các ngành, quy ho ch xây d  g  ô thị và khu dân 

    ô g thô . 

- Thiếu các gi i pháp có tính kh  thi  ể th c hi n quy ho ch, kế ho ch sử 

dụ g   t, tro g  ó  ó h i khâu qu   trọ g    khô g  â   ối  ủ ngu n vốn cho 

xây d ng h  tầng và s  b t cập trong công tác b i th ờng, hỗ trợ, tái  ị h    khi 

Nh    ớc thu h i   t dẫ   ến các công trình, d  á  th ờng kéo dài tiế     th c 

hi n. Tình tr ng d  án sau khi gi i phóng m t b ng còn bỏ hoang hóa trong khi 

 g ời dân thiếu   t s n xu t. 

-   i  gũ  á     chuyên trách làm công tác quy ho ch, kế ho ch sử dụng 

  t t i phò g T i  guy   v  Môi tr ờ g  h    ủ về số   ợ g  áp ứng yêu cầu 

công tác qu n lý   t   i.  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƢỚC 

3.1. Kết quả thực hiện c c chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc. 

Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020, kế ho  h sử dụ g   t 5  ăm kỳ 

 ầu (2011-2015)  ủ  huy   Tri u Sơ    ợ  ph  duy t t i Quyết  ị h số 40/Q -

UBND  g y 06 thá g 01  ăm 2014  ủ  Ủy      hâ  dâ  tỉ h Th  h Hó .  iều 

 hỉ h quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020 huy   Tri  Sơ    ợ  ph  duy t t i 

Quyết  ị h số 1698/Q -UBND ngày 08/5/2019. Quyết  ị h số 1585/Q -

UBND ngày 05/5/2020  ủ  Ủy      hâ  dâ  tỉ h Th  h Hoá, về vi   th y  ổi 

quy mô,  ị   iểm, số   ợ g  ô g trì h d  á  tro g  iều  hỉ h quy ho  h sử 

dụ g   t  ế   ăm 2020 huy   Tri u Sơ ; 

Bảng 05: kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

n m  2020 

So sánh 

T ng (+), 

Giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4)

*100% 

 
Diện tích tự nhiên 

 
29.004,53 29.004,53 

 
100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.789,67 19.417,90 17628,23 1085,00 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

n m  2020 

So sánh 

T ng (+), 

Giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1.1   t tr  g  ú  LUA 10.966,61 11.233,19 266,58 102,43 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 10.350,57 10.529,71 179,14 101,73 

1.2   t tr  g  ây h  g  ăm khá  HNK 839,58 998,78 159,20 118,96 

1.3   t tr  g  ây  âu  ăm CLN 1.172,09 1.577,68 405,59 134,60 

1.4   t rừ g phò g h  RPH 1.310,68 1.094,15 -216,53 83,48 

1.5   t rừ g     dụ g RDD 
 

- 
  

1.6   t rừ g s   xu t RSX 2.738,60 3.747,52 1008,92 136,84 

1.7   t  uôi tr  g thuỷ s   NTS 653,33 527,66 -125,67 80,77 

1.8   t   m muối LMU 
 

- 
  

1.9   t  ô g  ghi p khá  NKH 218,78 238,92 20,14 109,20 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 10.963,86 9.320,80 -1643,06 85,01 

2.1   t quố  phò g CQP 336,51 147,25 -189,26 43,76 

2.2   t     i h CAN 24,61 0,61 -24,00 2,48 

2.3   t khu  ô g  ghi p SKK 
 

- 
  

2.4   t khu  hế xu t SKT 
 

- 
  

2.5   t  ụm  ô g  ghi p SKN 76,07 7,28 -68,79 9,57 

2.6   t th ơ g m i, dị h vụ TMD 55,30 20,14 -35,16 36,41 

2.7   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p SKC 253,79 134,77 -119,02 53,10 

2.8   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g 

s   
SKS 539,80 481,80 -58,00 89,25 

2.9   t phát triể  h  tầ g   p quố  gi , 
  p tỉ h,   p huy  ,   p xã 

DHT 2.993,48 2.861,83 -131,65 95,60 

2.1   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  DDT 202,26 13,10 -189,16 6,48 

2.11   t d  h   m thắ g    h DDL 300,00 - -300,00 
 

2.12   t  ãi th i, xử  ý  h t th i DRA 27,96 8,63 -19,33 30,87 

2.13   t ở t i  ô g thô  ONT 5.068,54 4.285,28 -783,26 84,55 

2.14   t ở t i  ô thị ODT 46,58 335,41 288,83 720,06 

2.15   t xây d  g trụ sở  ơ qu   TSC 24,26 23,89 -0,37 98,47 

2.16   t xây d  g TS  ủ  tổ  hứ  SN DTS 2,78 2,99 0,21 107,67 

2.17   t xây d  g  ơ sở  go i gi o DNG 
 

- 
  

2.18   t  ơ sở tô  giáo TON 4,42 6,98 2,56 158,03 

2.19   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  
t  g  ễ,  h  hỏ  tá g 

NTD 238,20 216,35 -21,85 90,83 

2.2   t s   xu t VLXD,   m    gốm SKX 22,28 28,31 6,03 127,07 

2.21   t si h ho t    g    g DSH 42,71 - -42,71 
 

2.22   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g DKV 5,18 0,09 -5,09 1,74 

2.23   t  ơ sở t    g ỡ g TIN 10,60 9,03 -1,57 85,18 

2.24   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối SON 315,25 338,33 23,08 107,32 

2.25   t  ó m t   ớ   huy   dù g MNC 371,67 397,14 25,47 106,85 

2.26   t phi  ô g  ghi p khá  PNK 1,61 1,60 -0,01 99,34 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 141,00 265,83 124,83 479,37 

 (Nguồn kết quả rà soát đất đai năm 2020 – Phòng TNMT huyện Triệu Sơn) 

Kết qu  th   hi   quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020  ủ  huy   tri u sơ  

  t   ợ  kết qu   h  s u: 

3.1.1. Kết quả thực hiện đất nông nghiệp 

Di   t  h   t  ô g  ghi p hi    ó 19.417,90 ha,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  

duy t  ế   ăm 2020    17.899,67 h , tă g 1.518,23 ha. Tro g  ó: 
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-   t tr  g  ú  hi    ó 11.233,19 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  duy t  ế   ăm 

2020    10.966,61 h , tă g 266,58 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ  do 

di   t  h   t tr  g  ú   h    huyể  mụ     h  ể th   hi    á   ô g trì h d  á  theo 

quy ho  h  h : Cụm  ô g  ghi p Hợp Thắ g,  ụm  ô g  ghi p N  ; d  á  

gi o thô g   ờ g Km0 – Km23,   ờ g từ TT TP Th  h Hó   ối với   ờ g 

gi o thô g từ    g h  g khô g  i KKT Nghi Sơ ; d  á  khu  ô thị S o M i t i 

Mi h Ssơ ; Nh  máy m y Phú A h 2 t i Khuyế  Nô g; khu du  ị h si h thái 

  o Cò; d  á    t tr  g tr i,  uôi tr  g thủy s   t i  á  xã; …  

Tro g  ó:   t  huy   tr  g  ú    ớ  10. 529,71 ha, tă g 179,14 h  so với 

 hỉ ti u   ợ  duy t (10.350,57 ha). 

-   t tr  g  ây h  g  ăm khá  hi    ó 998,78 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  

duy t  ế   ăm 2020    839,58 h , tă g 159,20 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy   

 hâ  do  h    huyể  mụ     h  ể th   hi    á   ô g trì h, d  á   h : Cụm  ô g 

 ghi p,  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p, d  á  xây d  g  ơ sở h  tầ g (gi o 

thô g, vă  hó , y tế, giáo dụ ,…) v   á   ô g trì h   t ở  ũ g  h   huyể   ổi 

 ơ   u   i    tro g   t  ô g  ghi p. 

-   t tr  g  ây  âu  ăm hi    ó 1.577,68 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử 

dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    1.172,09 h , tă g 405,59 h  so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Nguy    hâ  do  h   th   hi    huyể  mụ     h  ể th   hi   các 

 ô g trì h, d  á  xây d  g  ơ sở h  tầ g (gi o thô g, vă  hó , y tế, giáo dụ ,…) 

v   á   ô g trì h   t ở  ũ g  h   huyể   ổi  ơ   u   i    tro g   t  ô g 

 ghi p; m t khá   h    huyể    t rừ g s   xu t s  g   t tr  g  ây  âu  ăm theo 

quy ho  h (91,91 h ) v  khi th   hi   kiểm k    t   i  ăm 2019  ã xá   ị h   i 

di   t  h   t  ây  âu  ăm  ù g thử    t ở theo quy  ị h với di   t  h 328,5 h . 

-   t rừ g phò g h  hi    ó 1.094,15,  iều  hỉ h quy ho  h  ế   ăm 

2020   ợ  duy t 1.310,68 h , gi m 216,53 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ  tro g kỳ  huyể  279 h    t rừ g s   xu t s  g rừ g phò g h  

 h  g  h   th   hi   hết v        t  h   sử dụ g v o sử dụ g. 

-   t rừ g s   xu t hi    ó 3.747,52 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  duy t 

 ế   ăm 2020    2.738,60 h , tă g 1.008,92 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ     do tro g kỳ quy ho  h  huyể  1.046,85 h  s  g  á  mụ     h 

khá , tuy  hi    h   th   hi   hết  hỉ ti u  h : Tr ờ g  ắ  tổ g hợp t i Vâ  

Sơ - Thái Hò  200 h  (th   hi   21,67 h ), Th o tr ờ g hu    uy    ủ  Tru g 

 o   3, S   o   324 di   t  h 12 h ; Tru g tâm hu    uy    ghi p vụ     i h 

t i xã Thọ Bì h 23 h ; khu di t  h  ị h sử - d  h   m thắ g    h Am Ti  ;   t sử 

dụ g  ho ho t    g khoá g s  ,  huyể   ổi  ơ   u   i    tro g   t  ô g  ghi p 

(di   t  h   t rừ g s   xu t  huyể  s  g rừ g phò g h  theo  hỉ ti u quy ho  h 

3  o i rừ g    279,68 h ); … 

-   t  uôi tr  g thủy s   hi    ó 527,66 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  

duy t  ế   ăm 2020    653,33 h , gi m 125,67 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ     tro g kỳ  h   th   hi    huyể   ổi  á   o i   t tro g   i    



55 

 

 ô g  ghi p s  g mụ     h   t  uôi tr  g thủy s    h :   t tr  g  ú  71.1 h , 

  t tr  g  ây h  g  ăm  khá  43,46 h  … 

-   t  ô g  ghi p khá  hi    ó 238,92 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  

duy t  ế   ăm 2020    218,78 h , tă g  20,14 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ     do tro g kỳ  ó gi m 27,94 h  s  g   t  ụm  ô g  ghi p,   t phát 

triể  h  tầ g,   t  ãi th i, xử  ý  h t th i, v    t ở  h  g  h   th   hi   hết. 

3.1.2. Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp 

Di   t  h   t phi  ô g  ghi p hi    ó 9.320,80 ha,  iều  hỉ h quy ho  h 

  ợ  duy t  ế   ăm 2020    10.963,86 h , gi m 1.643,06 ha so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Cụ thể  á   o i   t: 

-   t quố  phò g hi    ó 147,25 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  duy t  ế   ăm 

2020    336,51 h , gi m 189,26 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ     do 

 h   th   hi    á  d  á   h : Tr ờ g  ắ  tổ g hợp t i Vâ  Sơ - Thái Hòa 200 ha 

(mới th   hi   21,67 h ), Th o tr ờ g hu    uy    ủ  Tru g  o   3, S   o   324…. 

-   t     i h hi    ó 0,61 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  duy t  ế   ăm 

2020    24,61 h , gi m 24,0 h  so với quy ho  h   ợ  duy t,   t 2,48%. Nguy   

 hâ     do  h   th   hi    á  d  á    t     i h theo quy ho  h (Tru g tâm hu   

 uy    ghi p vụ, trụ sở  ô g      p xã). 

-   t  ụm  ô g  ghi p hi    ó 7,28 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  duy t 

 ế   ăm 2020    76,07 h , gi m 68,79 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy   

 hâ     do  h   th   hi    á  d  á   ụm  ô g  ghi p Hợp Thắ g 20 h ,  ụm 

 ô g  ghi      20 h , mới th   hi     ợ  m t phầ  di   t  h  ụm  ô g  ghi p 

 i   xã Dâ  Lý, Dâ  L  , Dâ  Quyề  theo quy ho  h   ợ  duy t. 

-   t th ơ g m i - dị h vụ hi    ó 20,14 h ,  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  

duy t  ế   ăm 2020    55,30 h , gi m 35,16 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ     do  h   th   hi   m t sô d  á  theo quy ho  h  h : Khu 

th ơ g m i - dị h vụ L   Tr  h 1 xã    g Lợi; Khu Ki h do  h giới thi u s   

phẩm Th  h H  g xã    g Lợi; Khu du  ị h si h thái xã Tri u Th  h; khu dị h 

vụ, th ơ g m i tổ g hợp kết hợp với  ãi  ậu xe t i xã Vâ  Sơ ; … 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p hi    ó 134,77 ha,  iều  hỉ h quy 

ho  h  ế   ăm 2020   ợ  duy t    253,79 h , gi m 119,02 h  so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Nguy    hâ     do  h   th   hi   m t sô d  á  theo quy ho  h 

 h :  h  máy phâ   ó  xã Vâ  Sơ , Khu s   xu t ki h do  h tập tru g xã Thái 

Hòa; Nhà máy may Phú A h 2 t i Khuyế  Nô g; Nh  máy M y The S&S 

VINA t i Hợp Th  h; Mở r  g  h  máy giầy d  H  g Huy; D  á  khu x ở g 

s   xu t  á vôi   m VLXD thô g th ờ g - Cô g ty  ổ phầ  Phú Thắ g … 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   hi    ó 481,80 h ,  iều  hỉ h 

quy ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    539,80 h , gi m 58,0 h  so 

với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ     do  h   th   hi   m t sô d  á  theo 

quy ho  h  h : Kh i thá  khoá g s    ủ   ô g ty TNHH th ơ g m i Thuậ  Lợi 

t i xã Hợp Lý; khu mỏ kh i thá  Crom t i thị tr   N  ; d  á  kh i thá  khoá g 

s   mot   t,  á t i  á  xã Thọ Tiế , Tri u Th  h, Hợp Thắ g, Hợp Lý… 
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-   t phát triể  h  tầ g   p quố  gi ,   p tỉ h,   p huy  ,   p xã hi    ó 

2.861,83 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020 là 

2.993,48 ha, gi m 131,65 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ  do  h   th   

hi    á   ô g trì h d  á  theo quy ho  h  h : d  á  gi o thô g   ờ g Km0 – 

Km23,   ờ g từ TT TP Th  h Hó   ối với   ờ g gi o thô g từ    g h  g 

khô g  i KKT Nghi Sơ ,   ờ g gi o thô g  ối tỉ h    514 v  Quố     47C theo 

hì h thứ  PPP, hợp    g BT, ….;  á  d  á    t  ơ sở giáo dụ    o t o  h : 

tr ờ g C o  ẳ g Nô g Lâm Th  h Hó  30 h ; h  thố g tr ờ g họ  tro g khu 

 ô thị N  , xây d  g tr ờ g mầm  o  + Tiểu họ   ho  á  xã, thị tr  ; … 

-   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  hi    ó 13,10 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử 

dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    202,26 h , gi m 189,16 h  so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Nguy    hâ  do  h   th   hi    ô g trì h d  á  theo quy ho  h  h : 

khu di t  h  ị h sử - d  h   m thắ g    h Am Ti  ;  ghè  ì h tế Trầ  Khát Châ  khu 

M u Cá, di t  h  ị h sử  ề  L  L  g. 

-   t d  h   m, thắ g    h hi   tr  g khô g  ó,  iều  hỉ h quy ho  h  ế  

 ăm 2030    300 h ,  hỉ ti u   y khô g th   hi   theo d  á  khu di t  h  ị h sử 

- d  h   m thắ g    h Am Ti  , Khu du  ị h si h thái   o Cò. 

-   t  ãi th i xử  ý  h t th i hi    ó 8,63 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g 

  t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    27,96 h , gi m 19,33 h  so với quy ho  h   ợ  

duy t. Nguy    hâ  do mới th   hi     ợ  m t phầ  d  á    ợ  quy ho  h, số d  

á   ò    i  h   th   hi  : Khu xử  ý rá  th i tập tru g  ho thị tr   v  xã Vâ  Sơ , 

 ãi th i tập tru g t i  á  xã … 

-   t ở t i  ô g thô  hi    ó 4.285,28 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g 

  t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    5.068,54 h , gi m 783,26 h  so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Nguy    hâ  do th   hi   Nghị Quyết số 786/NQ-UBTVQH14 

 g y 16/10/2019 về vi   sắp xếp  á   ơ  vị h  h  h  h   p xã thu   tỉ h Th  h 

Hó ,  hập to    ô di   t  h xã Minh Dân, Minh Châu vào thị tr   Tri u Sơ ; 

Th  h  ập thị tr   N   tr    ơ sở to      di   t  h t   hi   xã Tâ  Ni h do  ó 

di   t  h   t ở t i  ô g thô   ủ   á  xã   u tr    huyể  s  g  ât ở t i  ô thị. 

Ng i r  m t phầ   h   th   hi    á  d  á    t ở  ã   ợ  ph  duy t. 

-   t ở t i  ô thị hi    ó 335,41 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t 

  ợ  duy t  ế   ăm 2020    46,58 h , tă g 288,83 h  so với quy ho  h   ợ  

duy t. Nguy    hâ  do th   hi   Nghị Quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 

16/10/2019 về vi   sắp xếp  á   ơ  vị h  h  h  h   p xã thu   tỉ h Th  h Hó , 

 hập to      di   t  h xã Minh Dân, Mi h Châu v o thị tr   Tri u Sơ ; Thành 

 ập thị tr   N   tr    ơ sở to      di   t  h t   hi   xã Tâ  Ni h do  ó di   

t  h   t ở t i  ô g thô   ủ   á  xã   u tr    huyể  s  g  ât ở t i  ô thị; m t 

phầ  di   t  h  ủ  d  á  Khu  ô thị S o M i (xã Thọ Dâ  v  Xuâ  Thị h)  ã 

  ợ    p gi y  hứ g  hậ       t ở t i  ô thị v    ợ  tổ g hợp v o   t ở t i  ô 

thị. 
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-   t xây d  g trụ sở  ơ qu   hi    ó 23,89 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử 

dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    24,26 h , gi m 0,37 h  so với quy ho  h   ợ  

duy t. D  á   h   th   hi   tro g kỳ quy ho  h: Mở r  g trụ sở xã Nô g Tr ờ g v  

Dâ  L  . 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p hi    ó 2,99 h ,  iều  hỉ h quy 

ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    2,78 h , tă g 0,21 h  so với quy 

ho  h   ợ  duy t. Do xây d  g trụ sở  gâ  h  g  ô g  ghi p huy  . 

- Đất cơ sở tôn gi o hiện có 6,98 ha, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đƣợc duyệt đến n m 2020 là 4,42 ha, t ng  2,56 ha so với quy hoạch đƣợc 

duyệt. Nguyên nhân do khôi phục và mở rộng chùa Thiên Thanh tại xã Đồng 

Thắng không nằm trong danh mục quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng hiện có 

216,35 ha, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt đến n m 2020 là 

238,20ha, giảm 21,85 ha so với quy hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân là do 

chƣa thực hiện việc chuyển mục đích c c loại đất kh c sang đất nghĩa 

trang, nghĩa địa thực hiện dự  n nhƣ : Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng 20 

ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa khu Đồng Nổ Củi, … 

-   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm hi    ó 28,31 h ,  iều 

 hỉ h quy ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    22,28 h , tă g 6,03 

h  so với quy ho  h   ợ  duy t,   t 127,07%. Nguy    hâ  do th   hi   kiểm 

k    t   i  ăm 2019 r  soát v  xá   ị h   i ti u  h   o i   t theo thô g t  

27/2018/TT-BTNMT. 

-   t si h ho t    g    g hi   khô g  ó vì th y  ổi ti u  h  sử dụ g   t 

theo thô g th  27/2018/TT-BTNMT  g y 14/12/2018 về vi   quy  ị h về thố g 

k , kiểm k    t   i v   ập        hi   tr  g sử dụ g   t. Lo i   t   y hi     ợ  

    v o d  h mụ    t xây d  g  ơ sở vă  hó   ó di   t  h 38,12 h .  iều  hỉ h 

quy ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    42,71 h .  

-   t  ơ sở t    g ỡ g hi    ó 9,03 ha,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t 

  ợ  duy t  ế   ăm 2020    10,60, gi m 1,57 h  so với quy ho  h   ợ  duy t. 

Nguy    hâ  do m t phầ   h   th   hi    á  d  á   ã   ợ  ph  duy t ( ó 03 d  á  

di   t  h 0,55 h ), di   t  h  ò    i do kiểm k  xá   ị h   t  ơ sở t    g ỡ g   ợ  

 ô g  hậ  xếp h  g    di t  h  ị h sử - vă  hoá      huyể  thố g k  v o di   

t  h   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hoá. 

-   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g hi    ó 0,09 h ,  iều  hỉ h quy 

ho  h sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    5,18 h , gi m 5,09 h  so với quy 

ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ  do  h   th   hi    á  d  á  khu  ô thị theo 

phâ  khu  hứ   ă g  ã   ơ  duy t:   t  ô g vi    ây x  h tro g khu  ô thị   , 

khu  ô thị S o M i Mi h Sơ . 

-   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối hi    ó 338,33 ha,  iều  hỉ h quy ho  h 

sử dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    315,25 h , tă g 23,08 h  so với quy 
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ho  h   ợ  duy t. Nguy    hâ     do  h   th   hi    huyể  mụ     h s  g   t 

khá   ể th   hi    á  d  á    t gi o thô g, thủy  ợi, khu di t  h  ị h sử vă  hó  

– d  h   m thắ g    h Am Ti  .… 

-   t  ó m t   ớ   huy   dù g hi    ó 397,14 ha,  iều  hỉ h quy ho  h sử 

dụ g   t   ợ  duy t  ế   ăm 2020    371,67 h , tă g 25,47 h  so với quy ho  h 

  ợ  duy t. Nguy    hâ     do  h   th   hi    huyể  mụ     h s  g  á   o i   t 

khá   ể th   hi    á  d  á   ụm  ô g  ghi p, d  á    t khoá g s   (20 h ),   t 

gi o thô g, thủy  ợi, khu di t  h  ị h sử vă  hó  – d  h   m thắ g    h Am 

Ti  …. 

-   t phi  ô g  ghi p khá  hi    ó 1,61 h  khô g  iế     g so với quy 

ho  h   ợ  duy t. 

3.1.3. Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng 

  t  h   sử dụ g hi    ó 265,83 h ,  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t 

  ợ  duy t  ế   ăm 2020    141,0 h , tă g 124,83 h  so với quy ho  h   ợ  

duy t. Nguy    hâ  do  h         t  h   sử dụ g v o th   hi    á  d  á :   t 

rừ g phò g h ,   t khá g s  ,… 

3.2. Đ nh gi  những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn 

tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc. 

3.2.1. Kết quả đạt được 

- Nhóm   t  ô g  ghi p th   hi    ơ     phù hợp so với  hỉ ti u  ã   ợ  

Uỷ      hâ  dâ  tỉ h xét duy t, tro g  ó  hỉ ti u quy ho  h   ợ  duy t  ế  

 ăm 2020 là 17.899,67 h , kết qu  th   hi    ế   ăm 2020 là 19.417,90 h ,   t 

108,48 % so với  hỉ ti u   ợ  duy t. 

- Nhóm   t phi  ô g  ghi p th   hi     t mứ  khá,  hỉ ti u quy ho  h 

  ợ  duy t  ế   ăm 2020 là 10.963,86 h , kết qu  th   hi    ế   ăm 2020 là 

9.320,80 h ,   t 85,01% so với  hỉ ti u   ợ  duy t    s   ỗ     r t  ớ   ủ  

huy  . Tuy  hi    ũ g  ó m t số  hỉ ti u tỷ    th   hi   vẫ   ò  th p so với  hỉ 

ti u   ợ  duy t  h :   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 53,10%;   t     i h 

2,48%;   t quố  phò g 43,76%,   t th ơ g m i dị h vụ 36,41%....  

- Quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t    m t tro g  h  g  ô g  ụ giúp Nh  

  ớ  th   hi   quyề      về phâ  phối,  iều tiết  ủ  mì h tro g qu    ý   t   i. 

Nh  g sử   ổi  ổ su g  ủ  Luật   t   i về thẩm quyề  xét duy t quy ho  h, 

    vi   xét duy t quy ho  h sử dụ g   t gắ  với quy ho  h từ g thời kỳ phát 

triể  ki h tế xã h i  ã  ho th y v i trò  g y    g  ớ   ủ   ô g tá  quy ho  h, 

kế ho  h sử dụ g   t.  

-  áp ứ g   ợ   hu  ầu sử dụ g   t   i  ho  á  mụ     h,  ối t ợ g sử 

dụ g;   m  ơ sở pháp  ý qu   trọ g  ho  ô g tá  qu    ý, sử dụ g   t   i tr   

 ị      huy   Tri u Sơ   ói ri  g v  tỉ h Th  h Hó   ói  hu g. Nhì   hu g 

 á  d  á   ầu t   ã   ợ  gi o   t,  ho thu    t,  huyể  mụ     h sử dụ g   t  ơ 

    phù hợp với quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020  ủ  huy   ho   
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phù hợp với quy ho  h  ủ   á   g  h  ã   ợ  ph  duy t v  hầu hết  ều   m 

  o tiế    , sử dụ g   t  ó hi u qu . 

- Quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t s u khi ph  duy t  ều   ợ   ô g  ố 

r  g rãi tr    á  ph ơ g ti   thô g ti    i  hú g v   i m yết  ô g kh i t i trụ 

sở  hâ  dâ   á    p  ể  á    ,  hâ  dâ   iết, th   hi   v  giám sát vi   th   

hi  . Tuy  hi  , vi   th   hi    ô g tá   ô g kh i quy ho  h, kế ho  h sử dụ g 

  t ở m t số  ị  ph ơ g  ò  m  g t  h hì h thứ ,  h    ụ thể;  h   phụ  vụ tốt 

 ho vi        họ   ị   iểm  ầu t  d  á   ủ   á   hủ  ầu t .  

- Thô g qu  Quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ủ  huy    ã góp phầ  t  h     

v o vi   phâ   ổ v  sử dụ g  g y    g hợp  ý, tiết ki m,  ó hi u qu  v   ề  v  g t i 

 guy     t   i. Quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ã trở th  h  ă   ứ  ể tiế  h  h 

thu h i   t, gi o   t,  ho thu    t,  ho phép  huyể  mụ     h sử dụ g   t. 

3.2.2. Đánh giá tồn tại  và nguyên nhân trong thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất kỳ trước 

a. Tồn Tại 

- Ph ơ g á  Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020, kế ho  h sử dụ g   t 

5  ăm kỳ  ầu (2011-2015)  ủ  huy   Tri u Sơ ,  á   ô g trì h d  á  kỳ  ầu 

(2011-2015)  ã  ơ      áp ứ g   ợ   hu  ầu sử dụ g   t, tuy  hi   vẫ   h   

d   áo  ầy  ủ dẫ   ế  tro g  h  g  ăm qu   ã phát si h  á   ô g trì h ( h : 

D  á    i t o  â g   p QL47  o   qu   ị      huy  ; Xây d  g  h  vă  hó  

thô ; Mở r  g khu kh i thá  mỏ Crôm;  h ơ g trì h xây d  g  ô g thô  

mới...). 

- Nhiều  ô g trì h d  á   ó  hu  ầu  ứ  thiết,  ó    trì h th   hi    h  g 

do  gâ  sá h khô g   m   o ho    ị    g về  gu   thu dẫ   ế  d  á  ph i dã  

tiế    ,  h t     á  h  g mụ  xây d  g h  tầ g kỹ thuật. 

- Nhiều khu v   quy ho  h khô g  ò  phù hợp với diễ   iế   ủ  tì h 

hì h th   tế ho   khô g  ò  hợp  ý;  hiều khu v   quy ho  h  ã  ô g  ố sẽ thu 

h i   t v   ã quá thời h   03  ăm kể từ  g y  ô g  ố  h  g  ơ qu    h    ớ  

 ó thẩm quyề  khô g tiế  h  h Quy ho  hho   huỷ  ỏ quy ho  h. 

- M t số  ô g trì h th   hi   theo gi i  o   tuy  hi   do  h    ó quy 

ho  h  hi tiết v   h   phâ  kỳ  ầu t      vẫ      th   hi   tro g gi i  o   dẫ  

 ế  kết qu  th   hi   th p. 

- Cô g tá    i th ờ g v  gi i phó g m t    g ở m t số  ị   iểm  ó h  g 

mụ  quy ho  h g p  hiều khó khă  v ớ g mắ  về  ơ  hế, giá   t,…   m  hậm 

tiế      ầu t  xây d  g  ó sử dụ g   t theo kế ho  h. 

- Ch   xá   ị h rõ   i du g, mối qu   h  gi   quy ho  h phát triể  ki h tế 

- xã h i, quy ho  h sử dụ g   t, quy ho  h xây d  g v  quy ho  h  ủ   á   g  h 

khác. M t số quy ho  h  ó mâu thuẫ ,  h  g  héo  h u do  ù g  ố tr  tro g  ù g 

m t khu v    h  quy ho  h phát triể   âm  ghi p, quy ho  h kh i thá  khoá g 

s  , quy ho  h phát triể  du  ị h, quy ho  h   t     i h, quố  phò g. 
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- Cô g tá  qu    ý quy ho  h, kiểm tr  th   hi   quy ho  h s u khi   ợ  

ph  duy t  h     ợ   á    p,  á   g  h th   hi  , tì h tr  g dâ       hiếm, t  

 huyể  mụ     h sử dụ g   t trái phép  hậm ho   khô g  ị xử  ý, gây khó khă  

phứ  t p  ho vi     i th ờ g gi i phó g m t    g  ủ   á  d  á  sử dụ g   t. 

- M t số  ị  ph ơ g  h   th   s   oi trọ g  ô g tá  quy ho  h v  kế ho  h 

sử dụ g   t h  g  ăm     tập tru g  hỉ   o  ho  ô g tá    y  ò  h    hế. 

- Vi    h p h  h  á  quy  ị h  ủ  pháp  uật về  iều  hỉ h,  ổ su g ho   huỷ 

 ỏ quy ho  h  h     ợ  th   hi    ghi m tú , quy ho  h  h   thật s  trở th  h 

 ô g  ụ qu    ý   t   i tốt  h t, t i  i u quy ho  h  h   phụ  vụ   ợ   ô g tá   ă g 

ký   t,   p GCNQSD , thố g k , kiểm k    t   i, th  h tr , kiểm tr    t   i... 

b. Nguyên nhân 

- Diễ   iế  kh  hậu thời kỳ 2010 - 2020  ó  hiều th y  ổi   t th ờ g,  h  

  ợ g m     o, thời gi   m    gắ ,   h h ở g  ủ   hế     ũ,... dẫ   ế  vi    ố 

tr  sử dụ g   t  ó  hiều th y  ổi      i t về  ố tr    t s   xu t  ô g  ghi p, 

 ũ g  h  vi   ph i di dời  á   iểm dâ     khỏi  h  g vù g  ị  gập  ụt. 

- Do quy  ị h  ủ  Luật   t   i v   á  vă      h ớ g dẫ      h  h  ò  

 hậm, khô g    g   , m t số  hỉ ti u sử dụ g   t th y  ổi  i   tụ  gây khó khă  

 ho vi   xây d  g ph ơ g á   ũ g  h  qu    ý quy ho  h. 

- Quy  ị h tro g thời gi   qu  về vi    ập quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t 

 ò   hiều  iểm  h   hợp  ý: Quy ho  h sử dụ g   t  ủ    p tr   ph i thể hi    hu 

 ầu sử dụ g   t  ủ    p d ới   m  ho   i du g quy ho  h ở   p vĩ mô quá  hi tiết 

ph i th   hi   kéo d i;  h  g  héo   i du g gi    á    p; quy ho  h ở   p vĩ mô 

 h    ủ  ơ sở  ể khố g  hế, kiểm soát  ối với quy ho  h  ủ    p d ới. 

- Cá   ơ  vị  ó  i   qu   hầu hết  ều  ó  hậ  thứ  về d  á  quy ho  h sử 

dụ g   t         g  h T i  guy   v  Môi tr ờ g     tro g gi i  o    ă g ký 

nhu  ầu  h   th   s   ầu t  về m t thời gi   th  h  á g dẫ  tới vi   khi     v o 

th   hi     t hi u qu  khô g   o  ôi khi dẫ  tới tì h tr  g quy ho  h treo. 

 - Ki h ph   ầu t   ho  ập quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ều     gu   

ki h ph   ủ  tỉ h, huy  . Th  h Hó     tỉ h vẫ   ò  r t  hiều khó khă , vì vậy 

ki h ph   ầu t   ho  ô g tá  quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ói ri  g,  ô g 

tá  qu    ý   t   i  ói  hu g  ò  h    hế dẫ   ế  vi   triể  kh i  ập quy ho  h 

sử dụ g   t  á    p thiếu    g   . 

- Trong quá trì h tổ  hứ  th   hi    ơ qu    ập quy ho  h  h   tuâ  thủ 

 ú g trì h t  quy  ị h  ủ   á  vă      h ớ g dẫ  thi h  h Luật.  

- Tì h hì h ki h tế  ủ  huy    ò  g p  hiều khó khă , thiếu  gu   vố  

 ầu t  ho    gu   vố   ò   ị    g gây   h h ở g khô g  hỏ tới vi   th   hi   

 á   hỉ ti u quy ho  h, kế ho  h  ã  ề r . 

- Các d  án xây d  g  ơ sở h  tầng chủ yếu từ ngu    gâ  sá h  h    ớc, 

kh   ă g huy   ng vố   h    áp ứ g   ợc yêu cầu do  ó  ò   hiều d  án, công 

trì h  h    áp ứ g   ợc về tiế     và ch t   ợng.  
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- Năm 2014 v   ăm 2019, th c hi n công tác tổng kiểm k    t   i v  xây 

d ng b      hi n tr ng sử dụ g   t theo Thô g t  số 27/TT-BTNMT có nhiều 

 iểm  ổi mới nh t là vi c số li u   ợc trích xu t từ b       iều tr   ối soát th c 

 ịa (có s  thống nh t cao gi a số li u kiểm kê với b      và th    ị )  ũ g dẫn 

 ến nh  g th y  ổi di n tích hi n tr ng. 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất sử dụng đất kỳ tới. 

- Cô g tá   ập quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  á    p  ầ   i tr ớ   ể   m 

  o  guy   tắ  quy ho  h, kế ho  h  ủ   g  h,  ĩ h v   v   ị  ph ơ g  ó sử dụ g   t 

ph i   m   o phù hợp với quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ã   ợ   ơ qu    h    ớ  

 ó thẩm quyề  ph  duy t. Tro g tr ờ g hợp quy ho  h  g  h duy t tr ớ  thì ph i  ó 

s  r  soát,  iều  hỉ h  ho phù hợp với quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t   i. 

- Ki h tế, xã h i phát triể  r t  h  h do y u  ầu  ẩy m  h  ô thị hó ,  ô g 

 ghi p hó ,  huyể   ổi m  h mẽ  ơ   u sử dụ g   t      hu  ầu sử dụ g   t tă g   o 

v  r t    d  g,   m tă g giá trị  ủ    t  òi hỏi  ô g tá  qu    ý   t   i  ói  hu g, quy 

ho  h  ói ri  g ph i ho    hỉ h về       ợ g  ũ g  h   ơ  hế,  h  h sá h mới phù 

hợp  ể  ó thể qu    ý tốt theo quy ho  h v  pháp  uật. 

- Qu  th   tế qu    ý, th   hi   quy ho  h sử dụ g   t thời kỳ 2011 - 2020, có 

thể th y pháp  uật   t   i hi    h   r  g  u    á   g  h,  ĩ h v   v   h  h quyề   ị  

ph ơ g tuâ  thủ quy ho  h sử dụ g   t,    g thời quy ho  h sử dụ g   t dễ  ị  iều 

 hỉ h theo y u  ầu  ủ   h   ầu t . Do  ó,  ầ   ó h ớ g dẫ   ụ thể,  hi tiết về ph ơ g 

pháp  uậ   ể  â g   o  uậ   hứ g  ủ  t i  i u quy ho  h sử dụ g   t,  â g   o tầm 

qu   trọ g  ủ  t i  i u quy ho  h tro g  ô g tá  qu    ý  iều h  h  ủ   h  h quyề  

 á    p,    g thời  ổ su g quy  ị h về  h p h  h quy ho  h sử dụ g   t. B      h 

 ó,  ầ   ó  h  g  hế t i  ụ thể,  h t  hẽ, r  g  u   trá h  hi m  ủ   á  hâ   ã h   o 

 ể h    hế phá vỡ quy ho  h vì  ợi   h  ủ   ị  ph ơ g gây   h h ở g  ế  quy ho  h 

 hu g  ủ  tỉ h. 

- Ph ơ g á  quy ho  h  ầ    ợ  r  soát  hi tiết,   m   o  ủ  hu  ầu  h  g ở 

mứ  tiết ki m v  phù hợp  h t, trá h tì h tr  g quy ho  h theo kiểu   á h  hầm  ò  

hơ   ỏ sót  gây  ã g ph    t   i,  ể tì h tr  g quy ho  h treo tr      . 

- Vi   quy ho  h  á   ụm  ô g  ghi p  ầ  xem xét t  h thố g  h t tr   

quy mô liê  vù g,  i   tỉ h,  i   huy  ; gắ  với quy ho  h phát triể   ô thị, khu 

dâ    , h  tầ g kỹ thuật, h  tầ g xã h i v   ô g tá    o v  môi tr ờ g. Vị tr , 

quy mô các cụm công  nghi p ph i phù hợp với  iều ki n và kh   ă g th c tế 

tránh tình tr ng triển khai chậm tiế    , tỷ l  l p  ầy th p,  ể hoang hóa trong 

nhiều  ăm. Khắc phục và không bố tr   á  khu  ô thị, khu dâ      ô g thô , 

khu công nghi p bám sát các trục quốc l , các trụ    ờng có tính chiế    ợc.  
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- Gắn quy ho ch sử dụ g   t với biế   ổi khí hậu;   c bi t cần b o v  và 

phát triển tài nguyên rừ g,  ẩy nhanh vi c tr ng và khoanh nuôi rừng, phủ xanh 

và sử dụng hết   t trố g   i núi ổ   ị h  ời sống củ    ng bào dân t c. Di n 

t  h   t rừ g  ều  ó  g ời làm chủ tr c tiếp (phòng h , kinh tế). Kết hợp lâm 

nghi p với nông nghi p, gắn liền với công nghi p khai thác và chế biến, kinh 

doanh tổng hợp   t rừng. 

- T i  i u quy ho  h sử dụ g   t  ầ  xá   ị h  ụ thể  á  gi i pháp  ể   m 

  o t  h kh  thi  ủ  vi   th   hi   theo quy ho  h. 

- Tă g   ờng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  ế   g ời dân, 

  c bi t là pháp luật về   t   i. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

4.1. Phân tích, đ nh gi  tiềm n ng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp. 

Tiềm  ă g   t   i   o g m kh   ă g mở r  g di   t  h  ủ   á   o i   t 

về khô g gi   v  thời gi  , kh   ă g tă g  ă g su t  ây tr  g, vật  uôi tr   m t 

 ơ  vị di   t  h   t  ã sử dụ g v   h   sử dụ g. 

Cá   o i   t   t    g sử dụ g  ó thể tậ  dụ g khô g gi  , thời gi    ể  ố tr , 

sắp xếp   i vi   sử dụ g   t,  h m phát huy tiềm  ă g  ủ   hú g,  ụ thể  h  s u: 

4.1.1. Tiềm năng đất đang sử dụng: 

- Tổng quỹ đất đang sử dụng  ủ  to   huy      28.738,70 h ,  hiếm 

99,09% di   t  h t   hi  ,  ã sử dụ g v o  á  mụ     h: 

Đất sản xuất nông nghiệp: 13.809,65 h ,  hiếm 48,05% di   t  h   t 

   g sử dụ g.  

Đất lâm nghiệp: 4.841,67 h ,  hiếm 16,85 % di   t  h   t    g sử dụ g. 

Đất nuôi trồng thuỷ sản: 527,66 h ,  hiếm 1,83% di   t  h   t    g sử dụ g. 

Đất ở: 4.620,68 h ,  hiếm 16,08% di   t  h   t    g sử dụ g. 

Đất chuyên dùng: 4.630,41 h   hiếm 16,11 % di   t  h   t    g sử dụ g.  

Khả năng chuyển đổi cơ cấu, các loại đất đang sử dụng. 

- Tiềm  ă g   t    g sử dụ g v o s   xu t  ô g  ghi p: 

+  ối với   t s   xu t  ô g  ghi p, Tri u Sơ   ó 13.809,65h ,  hiếm 

47,61% di   t  h t   hi  . Nh  vậy, kh   ă g thâm    h tă g vụ  ò  r t  ớ , 

 ếu  huyể   ổi  ơ   u  ây  o , mù  vụ,  ó  i   pháp thâm    h th  h hợp,   i 

t o tốt    g ru  g,  ầu t  thuỷ  ợi th   hi   t ới ti u  hủ    g v  tìm   ợ  thị 

tr ờ g ti u thụ s   phẩm   m r , di   t  h gieo tr  g  ó thể tă g h  g  g   h . 

 ây    gi i pháp  t tố  kém,  ó hi u qu  ki h tế v   ó t  h kh  thi   o. Ngo i r , 

 ò  m t số vù g th p, trũ g, ho   vù g   i,  ếu   ợ   ầu t    i t o  ó thể xây 

d  g  á   o i hì h tr  g tr i  uôi tr  g thuỷ s  , tr  g  ây ă  qu , tr  g tr i 

tổ g hợp. 

 +   t  ó rừ g s   xu t,  ó thể dầ  dầ  kh i thá  m t phầ  tro g số di   

t  h  ể phụ  vụ phát triể  du  ị h vă  hó   ị h sử v  si h thái,  ò    i  ể   y gỗ, 
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  i t o môi tr ờ g v  m t phầ      s  g   t  huy   dù g. 

4.1.2. Tiềm năng đất chưa sử  dụng: 

-   t b ng và m t   ớ   h   sử dụng phân bố ở vùng b ng phẳng, có sẵn 

 ơ sở h  tầng, ngu n nhân l c d i dào, có kh   ă g kh i thá      v o ho t   ng 

tr  g  ây h  g  ăm,  uôi tr ng thuỷ s  ,   m   ng cỏ  hă   uôi... 

-   t   i  úi  h   sử dụ g, phầ   ớ    m ở  úi N  ,  ó    dố  tr   25
0
, 

 go i di   t  h  ã  ó m  ,  hè,...  ó thể khi  thá  1 phầ  tro g số  ò    i  ể 

tr  g  ây ă  qu , m t số  huyể  s  g  huy   dù g,  ò    i    phậ  tr  g  ây 

 âm  ghi p... 

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp. 

  t   i huy   Tri u Sơ   áp ứ g  hu  ầu  ho s  phát triể  ki h tế - xã 

h i  ủ  huy  .   ợ  thể hi   rõ qu   ơ   u sử dụ g   t  h  s u : 

  t  ô g  ghi p: 19.417,90 h ,  hiếm 66,595% di   t  h   t t   hi  ; 

  t phi  ô g  ghi p: 9.320,80 h ,  hiếm 32,14% di   t  h t   hi  ; 

  t  h   sử dụ g 265,83 h ,  hiếm 0,92% di   t  h t   hi  . 

4.2.1. Tiềm năng đất đai phát triển công nghiệp:  

Tiềm  ă g   t   i  ủ  huy    ủ  áp ứ g  ho phát triể   ô g  ghi p   ng, 

 ô g  ghi p  hế  iế  v  kh i thá  khoá g s    h : 

- Mỏ Crômit phâ   ố ở  á  xã: Thị tr   N  , Thái Hò ,Vâ  Sơ . Tr  

  ợ g kho  g 8 - 20 tri u t  . Hi     y  ô g ty  ổ phầ  Cromite Cổ  ị h   ợ  

Nh    ớ  gi o kh i thá  v   hế  iế  sâu  á  s   phẩm hó   h t,  uy   kim từ 

Cromite.  ã   ợ  quy ho  h phâ  vù g khai thác. 

- Mỏ sắt - m  g      g Sim, tr    ợ g  hỏ,   ợ   á h giá     ó giá trị  ô g 

 ghi p  ị  ph ơ g.  

- Mỏ M  x  it    g Kh  g, tr    ợ g 516  g   t   

- Mỏ  á    g Thắ g, tr    ợ g 8 tri u m
3
  ó thể s   xu t  á xẻ ốp  át v  

vật  i u xây d  g, hi   t i    g kh i thá  v   hế  iế ,  h  g khô g  ó kh   ă g 

mở r  g  hiều do h    hế về tr    ợ g. 

- Sét phâ   ổ ở  á  xã Dâ  L  , Dâ  Lý, Dâ  Quyề , Hợp Th  h, Hợp 

Thắ g, Mi h Sơ , tổ g tr    ợ g kho  g 5 tri u m
3
. Phát triể   ô g  ghi p xây 

d  g  

-Th    ù  ở  á  xã: Thọ Tiế , Thọ Bì h, Mi h Sơ , tổ g tr    ợ g 150 

 g   t  ,  ó tỷ    mù    o  ó thể s   xu t phâ   ó  vi si h. Th    ù  Tri u Sơ  

 ã từ g   ợ  kh i thá  tro g thời kỳ 70 - 80  ủ  thế kỷ tr ớ   ể   m  h t  ốt 

si h ho t v   u g g  h  gói. 

 ối với  á   ị      xây d  g  á   ụm  ô g  ghi p y u  ầu      t    g, 

  t   i th p, kết   u  ị  tầ g   t   m   o y u  ầu  ủ  xây d  g.  

4.2.2. Tiềm năng đất đai phát triển khu dân cư: 

 ối với   t khu dâ    ,  ếu   ợ  quy ho  h, sắp xếp   i theo h ớ g xe  

ghép  á  h  phát si h  ó  hu  ầu về   t ở v o khu dâ     hi    ó ho    ố tr  
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theo kiểu  ô thị t i  á  tru g tâm  ụm xã, tru g tâm xã, vừ  tậ  dụ g   ợ   ơ sở 

h  tầ g, vừ   ó thể tiết ki m   ợ  vi    huyể   ổi   t s   xu t  ô g  ghi p 

s  g   m   t ở. 

Phát triể  khu dâ     mới    g    với phát triể  h  tầ g kỹ thuật, tă g 

t  h hi u qu  qu    ý v  sử dụ g  ó hi u qu  quỹ   t. 

Hi     y, di   t  h   t  ho m t số mụ     h  h    ủ theo ti u  huẩ  quy 

 ị h,  h  g  ó xã thừ ,  ó xã thiếu, vi   sử dụ g  ò  s i mụ     h,  ã g ph . 

M t số trụ sở  ơ qu   h  h  h  h, tr ờ g họ   ếu   ợ   ầu t  xây d  g   o 

tầ g, k  h m ơ g thuỷ  ợi   ợ     tô g hoá... thì vi   sử dụ g   t   ợ  tiết 

ki m v   ó hi u qu  hơ .  

4.2.3. Tiềm năng đất đai phát triển đô thị - dịch vụ: 

 ô thị v  xu thế phát triể   ó h ớ g t  h    ,    h t  hâ   h m góp phầ  

t o     ho vi   phát triể  ki h tế - xã h i tr    ị      to   huy  . Thị tr   Tri u 

Sơ      ô thị huy    ỵ với  hứ   ă g tru g tâm  h  h trị, ki h tế - vă  hó  xã h i, 

thị tr   N   mới   ợ  th  h  ập v   ị h h ớ g phát triể   ô thị  ô g  ghi p - du 

 ị h tro g  iểm. Ngo i r  m t số tru g tâm  ụm xã  ũ g   ợ  hì h th  h v  phát 

triể ,  h  g ở  ây tập tru g  hủ yếu mới    dị h vụ th ơ g  ghi p,  uô   á  

 hỏ. Cầ  ph i   ợ  quy ho  h,  ẩy  h  h tố      ô thị hó ,  ầu t   ơ sở h  

tầ g t i  á   ô thị v  ti h  h :  ô thị Thiều,  ô thị Sim,  ô thị Gốm,  ô thị   . 

Tri u Sơ     huy      g    g,  ó  hiều tiềm  ă g  ũ g  h   gu   t i 

 guy   phụ  vụ  ho phát triể  du  ị h dị h vụ. Dầu t  phát tiể   á  di tích, danh 

lam...  h  du  ị h tâm  i h khu Khu di t  h  ề  Am Ti    úi N  ,  ề  thờ B  

Tri u ở gầ   ập Ao Lố  r  g 25,34 h ,  ó   ớ  qu  h  ăm,  ây  ối x  h t ơi, 

tiểu kh  hậu mát mẻ,   i   ợ  thô g với h     g - Bể  (xã Tri u Th  h), h  

   g - Ngơ , h  Ho  - Phú (xã Hợp Th  h). Bãi  ò Tiế  Nô g,  ơi si h s    ủ  

 hiều  o i  ò, v  ... Có  o i   m tro g sá h  ỏ. Bãi Cò Tiế  Nô g gắ   iề  với 

 hù  Ho  Lo g ở    g Ho  Triều,  á     g Ng .... Theo truyề  thuyết,  i h B  

Lĩ h  ế  Thọ Tâ   g y   y thì kh i triều  ể Ngô X ơ g Xỉ   ợ  "ho " ở xã 

Tiế  Nô g,  ơi  ó Chim muô g,    h  ẹp,  ơi kh i triều gọi       g Ho  Triều. 

Tri u Sơ     huy      g    g,  ó  hiều tiềm  ă g  ũ g  h   gu   t i 

 guy   phụ  vụ  ho phát triể  ki h tế - xã h i.   t   i  ủ  huy   Tri u sơ   áp 

ứ g  ủ  ho  hu  ầu phát triể     về  ô g  ghi p v  phi  ô g  ghi p.   t  ô g 

 ghi p  ủ  huy   tro g thời gi   tới sẽ  huyể  m t phầ  s  g   t phi  ô g 

 ghi p phụ  vụ  ho  á   ô g trì h trọ g  iểm phát triể  ki h tế,  á  khu th ơ g 

m i, khu  ô g  ghi p,  á   ô g trì h  ô g   ng,...      ơ   u sử dụ g   t  ó s  

th y  ổi. 
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Phần III 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Kh i qu t phƣơng hƣớng, mục tiêu ph t triển kinh tế - xã hội 

1.1.1. Phương hướng phát triển 

Huy    g v  sử dụ g  ó hi u qu   á   gu      ; t  h     thu hút  ầu t , 

phát huy tiềm  ă g thế m  h, ph     u  ế   ăm 2030, huy   Tri u Sơ  trở 

th  h huy   dẫ   ầu  ủ  tỉ h,  ề  ki h tế  ó tố     tă g tr ở g  h  h. Nâ g 

  o hơ      v i trò v   ó g góp  ủ  huy   v o quá trì h phát triể   ủ  tỉ h. 

Chuyể  dị h  ơ   u ki h tế theo h ớ g  ô g  ghi p hó , hi     i hó  tr   

 ơ sở kh i thá  v  phát huy tốt  á  tiềm  ă g,  ợi thế, xây d  g huy   Tri u Sơ  

xứ g  á g     ầu mối qu   trọ g tro g trụ  ki h tế phát triể   ủ  tỉ h. 

 ẩy m  h phát triể   ô g  ghi p - dị h vụ, du  ị h; xu t khẩu, tă g thu 

 gâ  sá h. Tă g   ờ g  ầu t  xây d  g kết   u h  tầ g,  â g   o  h t   ợ g  ô 

thị, tă g tỷ    dâ  số th  h thị. 

T o  iều ki    ho mọi th  h phầ  ki h tế phát triể ; tă g   ờ g phát triể  

kết   u h  tầ g ki h tế - xã h i. 

Nâ g   o  h t   ợ g, hi u qu  s   xu t  ô g  ghi p h  g hó ; phát triể  

tiểu thủ  ô g  ghi p,  ghề  ô g thô  gắ  với xây d  g  ô g thô  mới; h ớ g  ế  

 ăm 2030,  ơ   u ki h tế v   ơ   u   o    g  hủ yếu     ô g  ghi p v  dị h vụ.  

T o   t phá phát triể  ki h tế - xã h i thô g qu   ẩy m  h phát triể  

 gu    hâ     , kết   u h  tầ g,   i  á h h  h  h  h,  ổi mới  ơ  hế  h  h sá h 

qu    ý thu hút  ầu t , mở r  g ứ g dụ g kho  họ   ô g  gh  tro g s   xu t 

 ô g  ghi p, tập tru g phát triể  m t số  g  h  ô g  ghi p v  dị h vụ trở th  h 

 g  h ki h tế  hủ      ể thú   ẩy tă g tr ở g ki h tế.  

Tiếp tụ   â g   o  h t   ợ g giáo dụ ,   o t o, d y  ghề, gi i quyết vi   

  m,   m   o    si h xã h i, gi m  ghèo  ề  v  g. L m tốt  ô g tá   hăm só  

sứ  khỏe  hâ  dâ ; tă g   ờ g ứ g dụ g kho  họ   ô g  gh  tro g mọi  ĩ h 

v  . Chăm  o gi  gì , phát huy     sắ  vă  hó  tốt  ẹp  ủ   á  dâ  t  .  

Kết hợp  h t  hẽ gi   phát triể  ki h tế với tiế     xã h i,   o v  v  sử 

dụ g t i  guy   môi tr ờ g  âu d i,   o   m v  g  hắ  quố  phòng - an ninh, 

trật t     to   xã h i. 

Gi  gì  v  phát huy     sắ  vă  hó   á  dâ  t  ,   m   o    si h xã h i, 

 â g   o  ời số g vật  h t ti h thầ   ho  hâ  dâ ;  ủ g  ố quố  phò g – an 

 i h;   m   o trật t     to   xã h i. 

1.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

1.1.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Mụ  ti u  hủ yếu  ủ  kế ho  h phát triể  ki h tế - xã h i gi i  o   2021 - 

2030   : tr  h thủ thời  ơ vậ  h i mới, huy    g tối    v  sử dụ g  ó hi u qu  

 á   gu        ho  ầu t  phát triể ,  ẩy m  h tái  ơ   u  g  h  ô g  ghi p,  oi 
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phát triể   ô g  ghi p v  xây d  g NTM     ề  t  g; tă g   ờ g ứ g dụ g 

kho  họ   ô g  gh   â g   o  h t   ợ g  gu    hâ      v   ời số g vật  h t, 

ti h thầ   ủ   hâ  dâ . Phát triể  to   di    ề  ki h tế - xã h i  ủ  huy   ph i 

  ợ  th   hi   tro g mối qu   h  h u  ơ với s  phát triể  ki h tế  ủ     tỉ h. 

 ẩy m  h phát triể   ô g  ghi p - tiểu thủ  ô g  ghi p  ể t o mứ  tă g 

tr ở g ki h tế   t phá   o, gắ  với s  phát triể   hu g  ủ  vù g. Phát triể  

m  h khu v   dị h vụ - du  ị h,  â g tỷ trọ g GRDP,  h t     á   ĩ h v   

th ơ g m i, du  ị h.    g thời tiếp tụ  xây d  g  ề   ô g  ghi p to   di  ,    

d  g theo h ớ g s   xu t h  g hó  tập tru g, hi     i,  ề  v  g, thâ  thi   với 

môi tr ờ g; gắ  phát triể   ô g  ghi p với xây d  g  ô g thô  mới v   â g 

  o  ời số g  ô g dâ . 

Nâ g   o  h t   ợ g giáo dụ  -   o t o;  hăm só  sứ  khỏe  hâ  dâ ; 

 â g   o  h t   ợ g  ời số g  hâ  dâ ; phát triể  v   â g   o hi u qu  ho t 

   g kho  họ ,  ô g  gh ,  oi trọ g   o v  môi tr ờ g;  hủ    g ứ g phó với 

 iể   ổi kh  hậu. 

Kết hợp  h t  hẽ phát triể  ki h tế với  ủ g  ố quố  phò g,     i h,   m 

  o ổ   ị h  h  h trị - xã h i v      i h Quố  gi . 

1.1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 

Tố     tă g tr ở g giá trị s   xu t (theo giá so sá h 2010)   ì h quâ  

h  g  ăm gi i  o   2021 - 2030   t 16,3%.  

Cơ   u  á   g  h ki h tế tro g giá trị s   xu t:  

Bảng 10: Cơ cấu c c ngành kinh tế trong gi  trị sản xuất 

Ngành nghề/n m N m 2020 N m 2025 N m 2030 

Nô g,  âm, thủy s   14,2% 6,5% 3,51% 

Cô g  ghi p - Xây d  g 50,5% 57,64% 61,46% 

Dị h vụ 35,3% 35,87% 35,03% 

(Nguồn: Theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn nhiện kỳ 2020 – 2025 và Dự 

báo tốc độ tăng trưởng đến năm 2030). 

Bảng 11: Kế hoạch c c chỉ tiêu chủ yếu  kinh tế - xã hội  giai đoạn 2021 - 2030 

 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị  

tính 
Mục tiêu  

A B 1 2 

I Về kinh tế (11 chỉ tiêu)     

1 Tố     tă g giá trị s   xu t  ì h quâ  h  g  ăm % 16.3 

  Trong đó:      

- Nô g,  âm  ghi p v  thuỷ s   % 3.7 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị  

tính 
Mục tiêu  

- Cô g  ghi p - xây d  g % 18.7 

- Dị h vụ % 14.9 

2 Thu  hập  ì h quâ   ầu  g ời/ ăm  ế   ăm 2030  Tri u    g 123.0 

3 Tổ g s     ợ g   ơ g th    ì h quâ  h  g  ăm gi  

ở mứ  
1000 t   90 

4 
Di   t  h   t  ô g  ghi p   ợ  t  h tụ, tập tru g  ể 

s   xu t  ô g  ghi p quy mô  ớ , ứ g dụ g  ô g 

 gh    o  ăm 2030 

Ha 2000 

  Trong đó: ứ g dụ g  ô g  gh    o Ha 300 

5 Giá trị s   phẩm tr   m t h    t tr  g trọt v   uôi 

tr  g thủy s    ăm 2030 
Tri u    g 180 

6 
Tổ g huy    g vố   ầu t  phát triể  thời kỳ 2021 -

2030 
Tỷ    g 50,000 

7 Tỷ    tă g thu  gâ  sá h h  g  ăm % 15.0 

8 Tổ g số do  h  ghi p mới   ợ  th  h  ập thời kỳ 

2021-2030 
DN 1000 

9 

Tỷ    số xã, thô  (   )   t  huẩ   ô g thô  mới 

 ế   ăm 2030; tỷ    số xã   t  huẩ   ô g thô  mới 

 â g   o; tỷ    số thô  (   )   t  huẩ   ô g thô  

mới kiểu mẫu   

  

  Trong đó:      

- Tỷ    số xã   t  huẩ   ô g thô  mới  ăm 2030 % 100.0 

- 
Tỷ    số thô  (   )   t  huẩ   ô g thô  mới  ăm 

2030 
% 100.0 

- Tỷ    số xã   t  huẩ   ô g thô  mới  â g   o  ăm 2030 % 62.4 

- Tỷ    số xã   t  huẩ   ô g thô  mới kiểu mẫu  ăm 2030 % 15.6 

- Tỷ    thô  (   )   t  huẩ   ô g thô  mới kiểu mẫu  ăm 
2030 

% 8.7 

10 Tỷ     ô thị hó   ăm 2030 % 40.0 

11 
Tỷ      ờ g gi o thô g tr    ị      (khô g t  h 

quố     v  tỉ h   )   ợ   ứ g hó   ế   ăm 2030 
% 100.0 

II Về v n hóa - xã hội (10 chỉ tiêu)     

12 Tố     tă g dâ  số  ì h quâ  h  g  ăm % 0.7 

13 Tỷ      o    g  ô g  ghi p tro g tổ g   o    g 

 ăm 2030 
% 15.0 

14 Tỷ      o    g qu    o t o  ăm 2030 % 87.0 

15 Tỷ    xã, thị tr     t ti u  h     to   th   phẩm 

 ăm 2030 
% 100 

  Trong đó: Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng 

cao 
% 60.0 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị  

tính 
Mục tiêu  

16 Tỷ    tr ờ g   t  huẩ  quố  gi   ăm 2030 % 100.0 

17 
Tỷ    trẻ em d ới 5 tuổi  ị suy di h d ỡ g  ế   ăm 

2030 
% <8 

18 Tỷ    dâ  số th m gi    o hiểm y tế tr   tổ g dâ  

số  ăm 2030 
% 98.0 

19 
Tỷ    h  gi   ì h  ó  h  ở   t ti u  huẩ   ế   ăm 

2020 
% 98.0 

20 Tỷ    h   ghèo gi m  ì h quâ  h  g  ăm  % 2.0 

21 

Tỷ    xã, thị tr  ,  ơ qu  ,  ơ  vị   t ti u  h  kiểu 

mẫu theo  ời d y  ủ  Chủ tị h H  Ch  Mi h  ăm 

2030 

% 52.0 

III Về môi trƣờng (04 chỉ tiêu)     

22 Tỷ     he phủ rừ g  ăm 2030 % 12.0 

23 Tỷ    dâ  số  ô g thô    ợ  dù g   ớ  hợp v  si h 

 ăm 2030 
% 100.0 

  Trong đó: tỷ lệ dân số được dùng nước sạch % 85.0 

24 Tỷ    dâ  số  ô thị   ợ  dù g   ớ  s  h  ăm 2030 % 100.0 

25 Tỷ     h t th i rắ  si h ho t   ợ  thu gom, xử  ý 

 ăm 2030 
% 98.0 

IV Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)     

26 Tỷ    khu dâ       t ti u  huẩ     to   về     i h 

trật t   ăm 2030 
% 90.0 

(Nguồn: Theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn nhiện kỳ 2020 – 2025 và Dự 

báo tốc độ tăng trưởng đến năm 2030). 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

  t   i    t i  guy   vô  ù g quý giá,    t   i u s   xu t      i t khô g gì 

th y thế   ợ . Vi   sử dụ g   t   i ph i d   tr   qu    iểm  hu g   : Sử dụ g 

  t   i m t  á h hợp  ý, tiết ki m v  m  g   i hi u qu  ki h tế   o  h t, kết hợp 

với   o v  thi    hi   v  môi tr ờ g si h thái; 

 Qu    iểm  ủ     g B  v  Uỷ      hâ  dâ  huy   Tri u Sơ     th   hi   

 ú g quy  ị h  ủ  Luật   t   i  ăm 2013    gi o quyề  sử dụ g   t  ho  g ời dâ  

theo thời h     ợ  quy  ị h  ởi Luật   t   i, tro g  ó   t  ô g  ghi p   ợ  gi o 

50  ăm,  ể họ y   tâm  ầu t  s o  ho  ó hi u qu  v   ề  v  g; 

    g vi    g ời dâ  th   hi   tốt  h  h sá h d    iề   ổi thử ,  ể t o 

vù g thâm    h tập tru g  ho s   phẩm h  g hó  theo  ơ  hế thị tr ờ g; 

 Khuyế  k  h v   ó  h  h sá h  u  ãi    g     á   hủ do  h  ghi p  ầu 

t  v o  ị      theo ph ơ g á   ổi   t   y  ô g trì h,  ho thu    t d i h    ể 

phát triể  khu,  ụm  ô g  ghi p, dị h vụ th ơ g m i, du  ị h v  tr  g tr i; 
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 Xá   ị h  ú g v  hợp  ý  h  g qu    iểm sử dụ g   t   i  ó ý  ghĩ  r t 

 ớ  tro g vi   phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  huy  . Với  h  g  ét     tr  g về 

 iều ki   t   hi  , t i  guy   thi    hi  , tro g gi i  o   10  ăm tới vi   kh i 

thá  v  qu    ý sử dụ g   t   i  ể phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  huy   Tri u 

Sơ  quá  tri t m t số qu    iểm s u  ây: 

1.2.1.  Khai thác triệt để quỹ đất tự nhiên 

 Với qu    iểm   y, vi    ập quy ho  h kế ho  h sử dụ g   t  ủ  huy   

Tri u Sơ   hú ý kh i thá  tri t  ể, hi u qu  v   ề  v  g quỹ   t t   hi    ủ  

to   huy  . Tro g 265,83 h    t  h   sử dụ g áp dụ g  á   i   pháp th  h hợp 

 ó thể     m t phầ  v o sử dụ g. 

1.2.2. Quan điểm về chuyển mục đích sử dụng 

 Tri u Sơ     m t huy      g phát triể ,  ề  ki h tế    d  g  hiều th  h 

phầ  v   huyể   ổi ki h tế theo h ớ g: Cô g  ghi p, tiểu thủ  ô g  ghi p - 

Dị h vụ th ơ g m i - Nô g  ghi p. Quá trì h  ô g  ghi p hoá hi     i hoá  ề  

ki h tế theo  ơ  hế thị tr ờ g  ó   h h ở g r t  ớ   ế  vi   sử dụ g   t   i. 

Cô g  ghi p phát triể  m  h sẽ kéo theo s  phát triể   ô thị,  á   g  h phụ trợ 

và gây áp      ối với   t   i  g y    g  ớ . Do vậy sẽ  ó s   hu  huyể    t   i 

   g sử dụ g v o mụ     h  ô g  ghi p s  g mụ     h phi  ô g  ghi p  h  

phát triể   ô g  ghi p, tiểu thủ  ô g  ghi p,  á  khu  ô thị, du  ị h v  dị h vụ... 

Tuy  hi   tr   từ g  ị       ụ thể khi  ó  hu  ầu  huyể   ổi mụ     h sử dụ g 

 á   o i   t  hú ý tới hi u qu   âu d i  ủ  sử dụ g   t.  

1.2.3. Quan điểm duy trì và bảo vệ đất nông nghiệp  

 Với mụ  ti u   m   o    to     ơ g th  , m t khá   h m trá h gây thi t 

h i  ớ   ối với s   xu t  ô g  ghi p  ũ g  h  to       ề  ki h tế, ph i duy trì 

v    o v  di   t  h   t  ô g  ghi p hi    ó      i t      t tr  g  ú    ớ ,   t 

 uôi tr  g thuỷ s  . Tro g  h  g tr ờ g hợp thật  ầ  thiết khi  họ    t  ể phát 

triể   ô g  ghi p h y v o  á  mụ     h phi  ô g  ghi p khá , h    hế   y   t 

 ô g  ghi p  h t   ợ g   o, sử dụ g hợp  ý, tiết ki m v  hi u qu . Ph i  ó  i   

pháp kh i ho  g   i t o   t mới, thâm    h, tă g vụ  ể  ù v o di   t  h   t 

 ô g  ghi p  ị m t  i. 

1.2.4. Quan điểm sử dụng tiết kiệm 

 Vi   kh i thá  sử dụ g   t ph i tiết ki m, sử dụ g  ú g mụ     h,  ủ  hu 

 ầu, kết hợp  h t  hẽ gi     i t o   t với sử dụ g   t,      i t      t  ô g 

 ghi p  h m khô g  gừ g tă g    phì  ủ    t, trá h thoái hoá   t v    o v  

môi tr ờ g. Vi   thu h i   t,  huyể  mụ     h sử dụ g từ   t  ô g  ghi p s  g 

phi  ô g  ghi p th   hi   theo tiế      ầu t   ủ   á  d  á , trá h thu h i tr   

    gây quy ho  h treo,  ã g ph    t   i. Cá  di   t  h   t  ó rừ g  ầ  duy trì, 

  o v  rừ g, tă g   ờ g     he phủ  hố g  ố  hơi   ớ , gi m thiểu  guy  ơ 

xu t hi   kết vo ,  á o g tro g   t.  ối với phầ  di   t  h trũ g ú g  ầ    ợ  
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 ầu t  ho   thi   h  thố g thuỷ  ợi  ể   i t o s   xu t  ô g  ghi p v   huyể  

 ổi  ơ   u tái s   xu t  g  h  ô g  ghi p. 

1.2.5. Quan điểm điều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụng đất 

 Từ tr ớ  tới   y vi   sử dụ g   t  ó  ú ,  ó  ơi vẫ   ò    t hợp  ý do 

 h   th   hi   theo  ú g quy ho  h sử dụ g   t. Vi   sử dụ g   t   t hợp  ý 

gây  hiều thi t h i  ho quá trì h phát triể  ki h tế - xã h i  ũ g  h  về môi 

tr ờ g    h qu  , do  ó khi  ập quy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ầ   iều  hỉ h 

 h  g   t hợp  ý tro g sử dụ g   t   i,  h m  â g   o hi u qu  sử dụ g   t 

 ũ g  h  hi u qu   hu g  ủ   ề  ki h tế -  xã h i. Nh  g   t hợp  ý tập tru g 

 hủ yếu ở v    ề quy ho  h khô g  ú g vị tr ,  ị   iểm, quy ho  h khô g tuâ  

thủ  h  g quy  ị h về khô g gi   gây   h h ở g  ế  quá trì h s   xu t khá  

ho    ời số g si h ho t  ủ   g ời dâ . 

1.2.6. Quan điểm về bảo vệ môi trường cảnh quan 

 Vi   kh i thá  sử dụ g   t   i  h t     ho  ô g  ghi p,  ầ  xá   ị h rõ  á  khu 

 hứ   ă g,  o i hì h  ô g  ghi p, t  h     h i  ủ   á   h t th i  ối với khô g kh , 

 gu     ớ ,   t   i,  ể  ố tr  hợp  ý với    h qu  ,  ó  i   pháp phù hợp  h m  gă  

 h  , xử  ý kịp thời  á   h t th i  ô g  ghi p, trá h gây ô  hiễm môi tr ờ g,    h 

qu   v  m t  â     g si h thái. 

1.2.7. Quan điểm sử dụng đất hiệu quả 

 Tro g quá trì h sử dụ g   t ph i  áp ứ g  ầy  ủ  hu  ầu  ủ   á   g  h, 

tuy  hi   hi u qu  sử dụ g   t ph i   ợ  quá  tri t. Cụ thể sử dụ g   t ph i 

m  g   i  ợi   h tr      3 m t ki h tế, xã h i v  môi tr ờ g  ho  g ời sử dụ g 

  t v   ho to   xã h i. Nói  á h khá , hi u qu   ủ  sử dụ g   t ph i to   di  , 

gắ  với sử dụ g   t  ề  v  g  âu d i. 

1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức n ng 

1.3.1. Định hướng sử dụng đất khu vực nông – lâm nghiệp: 

- Khu v    huy   tr  g  ú    ớ    m ở ph    ô g  ủ  huy   g m  á  xã: 

A  Nô g, Thọ Dâ , Thọ Phú, Thọ V  , Thọ Thế, Xuâ  L  , Xuâ  Thị h; Nô g 

Tr ờ g, Khuyế  Nô g, Tiế  Nô g với di   t  h kho  g 7.000 – 8.000 ha. 

- Khu v    huy      h m     m về ph   tây  ủ  huy   tập tru g ở  á  xã: 

Mi h Sơ , Thọ Tâ , Xuâ  Thọ, Thọ C ờ g, Thọ Ngọ , Thọ Sơ , Thọ Bì h, Bì h 

Sơ , Thọ Tiế , Hợp Lý, Hợp Tiế , Hợp thắ g, Hợp Th  h, Tri u Th  h di   t  h 

kho  g 900 ha. 

- Cây công nghi p  âu  ăm  hủ     tr    ị      huy       ây  hè, với di   t  h 

kho  g 245 h . Chủ yếu tập tru g ở xã  iề   úi  ủ  huy   (Bì h Sơ , Thọ Sơ ).  

- Di   t  h   t rừ g phò g h  tr    ị      huy   tập tru g  hủ yếu t i  á  

xã Vâ  Sơ , Thái Hò  v  thị tr   N   với di   t  h tr   1.000 h . Di   t  h   y 

 ầ  tập tru g khôi phụ  v  phát triể  vố  rừ g phò g h   ầu  gu  . 

- Tập tru g   i thi    h  h  hó g giố g v   ă g su t rừ g tr  g, thô g 

qu  áp dụ g  ô g  ghi p si h họ  hi     i v  kỹ thuật thâm    h rừ g. Phát 
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triể  vù g  guy    i u gỗ gi y Bì h Sơ , thị tr   N  ;  hăm só  thâm    h di   

t  h rừ g  ã tr  g  ể   t  ă g su t gỗ 150-200 m
3
/h   ho 01  hu kỳ kh i thá ; 

 h m   o   m  guy    i u  ho  hế  iế  v  tă g hi u qu  sử dụ g   t. 

1.3.2. Định hướng sử dụng đất khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

Ưu ti    ầu t  phát triể   á   g  h  ô g  ghi p  ó thế m  h  h : kh i 

thá ,  hế  iế  khoá g s  , s   xu t vật  i u xây d  g;  hế  iế   ô g  âm s  , 

 ă g   ợ g…  hú trọ g  ô g  ghi p tái  hế  ắp ráp,  ô g  ghi p s   xu t hàng 

xu t khẩu,  ô g  ghi p phụ  vụ phát triể   ô g  ghi p v   ô g thô .  

Khuyế  kh  h phát triể   ô g  ghi p vừ  v   hỏ,  ô g  ghi p thu hút  hiều 

  o    g.  ổi mới,  huyể  gi o  ô g  gh  s   xu t  ối với  á  d  á   ô g  ghi p 

 h m   m   o môi tr ờ g;  ối với  á  d  á  mới  hỉ triể  kh i  á  d  á   ó  ô g 

 gh  ti   tiế ,  ô g  gh    m   o  áp ứ g  á  ti u  huẩ  về   o v  môi tr ờ g.  

 ế   ăm 2030 d  kiế  mở r  g  ụm  ghi p Dâ  Lý - Dâ  Quyề  - Dâ  L   

quy mô 70 ha, xây d  g  ụm  ô g  ghi p N   với di   t  h kho  g 20 ha,  ụm 

 ô g  ghi p Hợp Thắ g 70 h ,  ụm  ô g  ghi p    g Thắ g 70 h ,  ụm  ô g 

 ghi p Thọ Ngọ  50 ha.  

Phát triể   ô g  ghi p    g  ghề, tiểu thủ  ô g  ghi p t i  á  xã tr    ị      

huy   với quy mô từ 5 h  trở    . 

Ngoài ra nhanh chóng hình thành khu  ô g  ghi p Ph   Tây th  h phố 

Th  h Hó  (xã    g Tiế ,    g Thắ g) với quy mô 200,00 h  v o ho t    g.  

1.3.3. Định hướng sử dụng đất khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch 

- Phát triể  h  thố g m  g  ô thị, t o  á  tru g tâm ki h tế, dị h vụ xã h i 

phụ  vụ phát triể  gi o   u ki h tế gi    á  xã,  á  vù g tro g huy  ; tă g tỷ    

 ô thị hoá:  ế   ăm 2030,  â g   p, mở r  g Thị tr   Tri u Sơ    t  ô thị  o i 

IV, di   t  h 849,41 h ; xây d  g Thị tr   N   với  hứ   ă g  ô thị:  ô g 

 ghi p, tiểu thủ  ô g  ghi p, dị h vụ du  ị h); ph     u  ô thị gốm  ế   ăm 

2025   t  ô thị  o i V; xây d  g  hùm  ô thị mới S o M i (S o M i I t i xã 

Mi h Sơ -Thị tr  ; S o M i II t i xã Xuâ  Thị h-Thọ Dâ ).    g thời,  â g 

  p  á   iểm tiề   ô thị: Thiều (Dâ  Lý);    (Thọ Dâ -Xuâ  Thị h); Sim (Hợp 

Th  h); Quá  Chu  (Thọ V  ); Thọ C ờ g; Tri u Th  h; Thọ Sơ ; Vâ  Sơ . 

- Tổ  hứ , sắp xếp,  ủ g  ố v  phát triể  m  g   ới th ơ g m i, dị h vụ gắ  

với quy ho  h phát triể   á  thị tr  , thị tứ.  

- Xây d  g mối  i   kết với m  g  ới si u thị v   á  tru g tâm th ơ g m i 

tro g    tỉ h,      ớ   ể t o  ầu r  ổ   ị h  ho  á  s   phẩm s   xu t từ huy  . 

 ế   ăm 2030 tr    ị      to   huy   hì h th  h: Si u thị h  g II Thị tr   huy  , 

quy mô 6.000 m
2
;  á  si u thị h  g III Sim (Hợp Th  h), quy mô: 5.000 m

2
; Thiều 

(Dân Lý): 4.000 m
2
; N a (thị tr   N  ): 5.000m

2
; Trung tâm th ơ g m i Giắt (Thị 

tr   huy  ) 6.500 m
2
; Th   hi    huyể   ổi mô hì h qu    ý ki h do  h, kh i thá  

24  hợ hi    ó. 
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1.3.4. Định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

Phát triể   ô g thô  tr    ơ sở s   xu t  ô g,  âm  ghi p kết hợp theo 

qu    iểm si h thái  ề  v  g v  từ g   ớ  phát triể   ô g  ghi p,      i t 

 ô g  ghi p  hế  iế  v  tiểu thủ  ô g  ghi p gắ  với mở m  g dị h vụ, th   

hi   xoá  ói gi m  ghèo.  

     h  h  á  th  h t u  ủ  kho  họ   ô g  gh  v o  ô g  ghi p v   ô g 

thô .    d  g hoá tr  g trọt v   hă   uôi gắ  với phát triể   á   g  h  ghề tro g 

 ô g thô . Th   hi    i   kh  hoá,  ơ kh  hoá, thuỷ  ợi hoá. T o  iều ki   giúp  ô g 

dân làm nông  ghi p theo ph ơ g pháp v  quy trì h  ô g  gh  hi     i, ti   tiế . 

Thú   ẩy hợp  ý quá trì h t  h tụ ru  g   t, t  h tụ vố  v  quá trì h  huyể  

 ổi m t số   o    g  ô g  ghi p s  g   m tiểu thủ  ô g  ghi p, dị h vụ tro g  ô g 

thô  ở  á  tru g tâm,  á  thị tứ.   

Xây d  g  á   h  h sá h t o môi tr ờ g thuậ   ợi  ho  ô g  ghi p hoá v  

hi     i hoá  ô g  ghi p,  ô g thô . Cá   h  h sá h  ầ    ợ  t o th  h m t h  

thố g    g    với  h  h sá h sử dụ g   t, tổ  hứ  s   xu t ti u thụ s   phẩm, trợ 

giá,   o hiểm s   xu t... 

Xây d  g  á  khu dâ     mới  ầ   ố tr  tập tru g  h m xây d  g h  thố g 

 ơ sở h  tầ g    g   ,   i t o  hỉ h tr  g  á  khu dâ     hi    ó từ g   ớ    t 

ti u tr   ô g thô  mới. 

II. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu ph t triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Ph     u  ế   ăm 2030, huy   Tri u Sơ  trở th  h huy    ó  ề  ki h tế 

tă g tr ở g  ề  v  g,    m t tro g  h  g huy   dẫ   ầu  ủ  tỉ h. Cơ   u ki h tế 

 huyể  dị h theo h ớ g t  h    ; h  thố g kết   u h  tầ g phát triể     g   ; t o 

s   huyể   iế  rõ r t về  h t   ợ g  gu    hâ     ;  ẩy m  h th   hi   xã h i 

hóa, nâng cao  á  ho t    g vă  hó  xã h i, th   hi   tốt  ô g tá     si h xã h i, 

gi m  ghèo  ề  v  g;   m   o quố  phò g     i h trật t     to   xã h i. Ph     u 

 ế   ăm 2022   t  huẩ  huy    ô g thô  mới. 

 D   áo tố     tă g tr ở g ki h tế gi i  o   2021 - 2030  h  s u: 

- Tố     tă g giá trị s   xu t   ì h quâ  h  g  ăm   t 16,3%. Trong  ó 

 ô g  âm, thủy s   tă g 3,7%,  ô g  ghi p – xây d  g tă g 18,7%, dị h vụ tă g 

14,9%. 

- Tổ g giá trị s   xu t  ăm 2030   t 82  ghì  tỷ    g. 

- Thu  hập  ì h quâ   ầu  g ời  ăm 2025   t 75 tri u  ô g/ g ời/ ăm,  ế  

 ăm 2030   t 123 tri u    g/ g ời/ ăm. 

- Tổ g s     ợ g   ơ g th    ì h quâ  h  g gi i  o   2021 - 2030 gi  mứ  

90  ghì  t  . 

- Giá trị s   phẩm tr   1 h    t tr  g trọt v   uôi tr  g thủy s    ế   ăm 

2025   t 150 tri u    g.  ế   ăm 2030   t 180 tri u    g trở      
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- Tổ g huy    g vố   ầu t  phát triể  thời kỳ 2021 - 2030   t 50 nghìn tỷ    g. 

- Tỷ    tă g thu  gâ  sá h h  g  ăm so với d  toá  tỉ h gi o (khô g   o 

g m tiề  sử dụ g   t) từ 15% trở    . 

- Tỷ     ô thị hó   ăm 2025   t 20%,  ế   ăm 2030   t 40% 

- Tỷ    gi o thô g tr    ị        ợ   ứ g hó    t 100%. 

- Tổ g số do  h  ghi p   ợ  th  h  ập gi i  o   2021 – 2030    t 1000 

do  h  ghi p. 

- Tỷ    số xã   t  huẩ   ô g thô  mới  ăm 2030   t 100%, tỷ    số xã   t 

 huẩ   ô g thô  mới  â g   o  ăm 2030   t 62,4%, tỷ    số xã   t  huẩ   ô g 

thô  mới kiểu mẫu  ăm 2030   t 15,6%. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

2.1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

 ẩy m  h t  h tụ, tập tru g   t   i  ể phát triể   ô g  ghi p quy mô  ớ , 

ứ g dụ g  ô g  gh    o, t o r  s   phẩm  ó  ă g su t,  h t   ợ g, kh   ă g    h 

tranh cao. Quan tâm  ầu t  h  tầ g phụ  vụ s   xu t  ô g  ghi p.  ế   ăm 2030 

t  h tụ tập tru g   ợ  2.000 h , tro g  ó 3000 h  ứ g dụ g  ô g  gh    o. Th   

hi    h ơ g trì h mỗi xã m t s   phẩm (OCOP),  ó 15 s   phẩm   ợ   hứ g 

 hậ     s   phẩm OCOP  ủ  tỉ h. 

Phát triể   ô g,  âm, thủy s   theo h ớ g s   xu t h  g hoá quy mô  ớ , 

 ề  v  g, gắ  với   o qu  ,  hế  iế  v  ti u thụ s   phẩm,  ẩy m  h mô hì h s   

xu t theo h ớ g  i   kết  h t  hẽ gi   ki h tế h  với do  h  ghi p; phát triể   á  

s   phẩm  ô g  ghi p  ó h m   ợ g  ô g  gh    o; r  soát  huyể   ổi di   t  h 

 á   ây tr  g kém hi u qu  s  g tr  g  h  g  o i  ây  ó giá trị ki h tế   o hơ .  

Tố     tă g giá trị s   xu t  g  h  ô g,  âm, thủy s     t gi i  o   2021 – 

2030   t 3,7%/ ăm; gi m tỷ trọ g  ô g,  âm, thủy s   trong  ơ   u giá trị s   xu t 

xuố g  ò  3,51% vào  ăm 2030. Ph     u giá trị s   phẩm tr   1 h    t tr  g trọt 

v   uôi tr  g thủy s    ế   ăm 2025   t 150 tri u    g.  ế   ăm 2030   t 180 

tri u    g trở    . 

Tă g di   t  h rừ g s   xu t     3.300 h  theo quy ho  h. Gắ  phát triể  

tr  g rừ g  guy    i u với  ô g  ghi p  hế  iế ; th   hi   qu    ý rừ g theo ti u 

 huẩ  qu    ý  ề  v  g.  

Phát triể   á   o i hì h  hă   uôi tr  g tr i, gi  tr i theo mô hì h  ô g 

 ghi p,   m   o    to   dị h    h, v  si h môi tr ờ g;  duy trì      ợ  60  ghì  

 o ,     gi   ầm tr   1 tri u  o ,     trâu 3,5  ghì   o ,      ò 16  ghì   o  

(tro g  ó  ò   i  hiếm 60%,  ò s    hiếm 9%); phát triể  tr  g tr i  hă   uôi  ò 

s   t i xã Vâ  Sơ  v   á  xã  ó  iều ki  .  

Kh i thá  tối    di   t  h m t   ớ   ể  uôi tr  g thủy s n; mở r  g di   

t  h  uôi tr  g thủy s   theo mô hì h  á -  ú  kho  g 200 h . Ph     u giá trị  uôi 

thuỷ s    ì h quâ  tr   1 h    t từ 88 tri u    g/ ăm trở    . 
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2.1.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Tố     tă g giá trị s   xu t  ô g  ghi p - xây d  g  ì h quâ  gi i  o   

2021 - 2030 ph     u   t 18,7%/ ăm; tă g tỷ trọ g  ô g  ghi p - xây d  g 

tro g giá trị s   xu t     61,46% vào  ăm 2030. Giá trị s   xu t  ô g  ghi p 

 ế   ăm 2025   t 17.457 tỷ    g,  ế   ăm 2030   t 50.657 tỷ    g. 

Tập tru g tháo gỡ khó khă , v ớ g mắ , t o  iều ki    ho do  h  ghi p 

phát huy tối     ă g     s   xu t hi    ó,  ầu t   â g   p, mở r  g quy mô s   

xu t; khuyế  kh  h,   i thi   môi tr ờ g  ầu t , th   hi   tốt  ô g tá  gi i 

phó g m t    g, k u gọi  á  do  h  ghi p sử dụ g  hiều   o    g  ầu t  v o 

 ị       h : m y m  , gi y d ,  hế  iế   ô g s    ể gi i quyết vi     m, 

 huyể  dị h  ơ   u ki h tế v   ơ   u   o    g. Khẩ  tr ơ g  ập quy ho  h tỷ    

1/500  á   ụm  ô g  ghi p:  ụm CN Hợp Thắ g quy mô 70 h ,  ụm CN N   

quy mô 20 h ;  ụm CN    g Thắ g II quy mô 50 h ,  ụm CN Thọ Ngọ  50 ha. 

 ầu t  xây d  g h  tầ g mở r  g theo quy ho  h v o ph   tro g t i  ụm 

CN-TTCN Dâ  L   - Dâ  Quyề . K u gọi  á   h   ầu t   ó tiềm     t i  h  h 

v  ki h  ghi m  ể  ầu t     g    h  tầ g  á   ụm  ô g  ghi p;  ẩy m  h xú  

tiế   ầu t  , thu hút  á  d  á   ô g  ghi p  hế  iế ,  ô g  ghi p sử dụ g  hiều 

  o    g,  ô g  ghi p  ó giá trị gi  tă g   o,  ô g  ghi p thâ  thi   với mô 

tr ờ g   m   o mụ  ti u phát triể   ề  v  g. 

Khôi phụ , phát triể   á   ghề truyề  thố g,  hú trọ g  h  g  ghề  ó  ợi 

thế  h : s   xu t vật  i u xây d  g,  ơ kh   hỏ, m   dâ  dụ g, s   xu t   m 

xu t khẩu...; khuyế  kh  h th  h  ập  á  do  h  ghi p, hợp tá  xã  ô g  ghi p; 

t  h     tìm kiếm  ối tá  kh i thá   á   gu   vố ,  ô g  gh   ể phát triể   ô g 

 ghi p s   xu t  á  s   phẩm  ó giá trị gi  tă g   o. 

 2.1.2.3. Khu vực kinh tế, dịch vụ, du lịch 

Phát triể     d  g v   â g   o  h t   ợ g  á   o i hì h dị h vụ, th ơ g m i, 

 á  ho t    g th ơ g m i  á   ẻ; ph     u tố     tă g giá trị s   xu t  ì h quâ  

h  g  ăm gi i  o   2021 - 2030   t 14,9%.  Khuyế  kh  h, thu hút  á   h   ầu t  

xây d  g  á  tru g tâm th ơ g m i, si u thị với quy mô vừ  v   hỏ t i Thị tr   

Tri u Sơ  , thị tr   N  , v   á   ô thị    (xã Thọ Dâ  - Xuâ  Thị h), Sim (xã Hợp 

Th  h), Thiều (xã Dâ  Lý), Gốm (xã    g Tiế  -    g Thắ g -    g Lợi). 

Chuyể   ổi mô hì h qu    ý  hợ truyề  thố g theo mô hì h do  h  ghi p v  hợp 

tác xã. 

Th   hi   xã h i hó , k u gọi  á   h   ầu t   ó tiềm      ầu t  xây d  g, 

phát triể  Khu di t  h  ị h sử Am Ti   t o  iểm  h   tro g phát triể  du  ị h  ủ  

huy  ; kh i thá   ó hi u qu   á  di t  h vă  hó ,  ị h sử tr    ị     .  

Phát triể  dị h vụ vậ  t i; mở r  g th m m t số tuyế  vậ  t i h  h khá h 

 h t   ợ g   o, kết hợp với phát triể  du  ị h v  phụ  vụ  hu  ầu  ủ   hâ  dâ .  
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2.1.3. Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

D   áo tro g gi i  o   2021 - 2030, tố     tă g dâ  số  ì h quâ  h  g  ăm 

  t 0,7%.  ế   ăm 2030, dâ  số to   huy     t kho  g 217.550 ng ời. 

Bảng 12: Dự   o tốc độ t ng dân số của huyện giai đoạn 2020 – 2030 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính N m 2020 KH 2025 KH 2030 

I Dân số         

1 Dâ  số  g ời 204.004 210.093 217.550 

2 Tố     tă g dâ  số % 0,54 0,7 0,7 

II Dân số và Lao động         

1 Dâ  số tro g    tuổi   o    g  g ời 127.582 128.475 129.374 

2 Cơ   u   o    g         

- Nông, lâm, thuỷ sản % 33 23 15 

- Lao động ngành nghề khác '' 67 77 85 

3 Số   o    g   ợ    o t o Ng ời 90.966 102.780 116.437 

4 
Số   o    g   ợ  gi i quyết vi   
  m tro g  ăm 

Ng ời 3.500 5.000 5.000 

5 Tỷ      o    g  ã qu    o t o % 71,3 80 87 

6 Tỷ    gi m h   ghèo % 2,94 2 2 

- Sử dụ g  gu     o    g: Nâ g   o  h t   ợ g  gu    hâ       áp ứ g 

y u  ầu phát triể  ki h tế - xã h i  ủ   ị  ph ơ g v  h ớ g  ế  h i  hập ki h tế 

quố  tế. Th   hi      g     á  gi i pháp  â g   o  h t   ợ g  gu     o    g 

   về sứ  khỏe, tr  tu , gi i quyết vi     m v   ẩy m  h phâ   ô g   o    g xã 

h i. Phát triể     d  g  á   o i hì h   o t o  ghề. Nâ g   o trì h      o    g 

nông nghi p qu    o t o; tă g tỷ      o    g tro g    tuổi  ó  ô g ă  vi     m ổ  

 ị h; tr  g  ị kiế  thứ   ho  ô g dâ  tiếp  ậ  kho  họ   ô g  gh  mới tro g s   

xu t  ô g  ghi p tro g xu thế h i  hập;  ẩy m  h vi   ứ g dụ g,  huyể  gi o 

kho  họ  -  ô g  gh   ể tă g  ă g su t   o    g. Tỷ      o    g qu    o t o  ăm 

2020   t 71,3%,  ế   ăm 2030 tă g     90%. 

- Hàng  ăm gi i quyết vi     m mới:  ho kho  g 5.000  g ời 

- Thu  hập  ì h quâ   ầu  g ời:  ăm 2020   t 42,6 tri u    g/ g ời/ ăm; 

 ăm 2025   t 75 tri u    g/ g ời/ ăm;  ăm 2030   t 123 tri u    g/ g ời/ ăm.  

2.2. Cân đối, phân  ổ diện tích c c loại đất cho c c mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh. 

(Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn được phân bổ tại Thông 

báo số 110/TB-HĐTĐ ngày 22/6/2021 của Hội đồng thẩm định QHSDĐ cấp huyện)  

2.2.1.1. Đất nông nghiệp 

 ế   ăm 2030, di   t  h   t  ô g  ghi p   ợ  phâ   ổ    16.282,76 ha, 

gi m 3.135,15 h  so với  ăm 2020,  ụ thể  á   o i   t  h  s u: 

-   t tr  g  ú : 9.174,00 ha, gi m 2.059,19 h  so với  ăm 2020.  

(Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 8.615,96 ha); 
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-   t tr  g  ây h  g  ăm khá : 806,18 ha, gi m 192,59 h  so với  ăm 2020; 

-   t tr  g  ây  âu  ăm: 1332,80 ha, gi m 244,89 h  so với  ăm 2020; 

-   t rừ g phò g h : 1.329,82 ha, tă g 235,67 h  so với  ăm 2020; 

-   t rừ g s   xu t: 3.030,17 ha, gi m 717,35 h  so với  ăm 2020; 

-   t  uôi tr  g thủy s  : 395,81 ha, gi m 131,85 h  so với  ăm 2020; 

2.2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

 ế   ăm 2030, di   t  h   t phi  ô g  ghi p   ợ  phâ   ổ    12.550,03 ha, 

tă g 3.229,23 h  so với  ăm 2020,  ụ thể  á   o i   t  h  s u: 

-   t quố  phò g: 346,92 ha, tă g 199,67 h  so với  ăm 2020; 

-   t     i h: 4,69 ha, tă g 4,08 h  so với  ăm 2020; 

-   t khu  ô g  ghi p: 200,00 ha, tă g 200,00 h  so với  ăm 2020 

-   t  ụm  ô g  ghi p: 285,00 h , tă g 277,72 h  so với  ăm 2020; 

-   t th ơ g - m i dị h vụ: 254,02 h , tă g 233,88 h  so với  ăm 2020; 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p: 353,40 ha, tă g 218,63 h  so với 

 ăm 2020; 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s  : 1.004,68 ha, tă g 22,88 ha so 

với  ăm 2020; 

-   t phát triể  h  tầ g   p Quố  gi ,   p tỉ h,   p huy  ,   p xã: 3.581,22 ha, 

tă g 719,39 h  so với  ăm 2020; 

-   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó : 31,17 ha, tă g 18,07 h  so với  ăm 2020; 

-   t  ãi th i, xử  ý  h t th i: 48,68 h , tă g 40,05 h  so với  ăm 2020; 

-   t ở t i  ô g thô : 4.408,36 ha, tă g 123,08 h  so với  ăm 2020; 

-   t ở t i  ô thị: 942,72 h , tă g 607,31 h  so với  ăm 2020; 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu  : 29,46 h , tă g 5,57 h  so với  ăm 2020; 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p: 5,44 h , tă g 2,45 h  so với  ăm 2020; 

-   t  ơ sở tô  giáo: 8,52 h , tă g 1,53 h  so với  ăm 2020; 

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ,  h  hỏ  tá g: 274,20 ha, tă g 

57,85 h  so với  ăm 2020 

2.2.1.3. Đất chưa sử dụng 

 ế   ăm 2030, di   t  h   t  h   sử dụ g   ợ  phâ   ổ    171,74 ha, gi m 

94,08 h  so với  ăm 2020. 

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

Că   ứ tì h hì h th   tế v   hỉ ti u tă g tr ở g, phát triể  ki h tế - xã h i 

 ủ  tỉ h Thanh Hóa gi i  o   2021 – 2030, tầm  hì  2035. Că   ứ v o  hỉ ti u 

tă g tr ở g, phát triể  ki h tế - xã h i huy   Tri u Sơ  gi i  o   2021 – 2030, 

chỉ ti u sử dụ g   t  ho  á   g  h,  á   ĩ h v     ợ  quy ho  h  h  sau: 
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2.2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành nông, lâm nghiệp 

* Nhu  ầu  ho s   xu t  ô g  ghi p: 

-   t tr  g  ú :   ế   ăm 2030  ó di   t  h 9.174,00 ha. (Trong đó: đất chuyên 

trồng lúa nước 8.615,96 ha), phù hợp với  hỉ ti u phâ   ổ. Di   t  h   t tr  g  ú   hủ 

yếu tập tru g t i  á  xã Khuyế  Nô g, Nô g Tr ờ g, Dâ  Lý, Dâ  Quyề . 

-   t tr  g  ây h  g  ăm khá :  ế   ăm 2030 có 806,18 ha.  

-   t tr  g  ây  âu  ăm:  ế   ăm 2030 có 1.332,80 ha,  hủ yếu tập tru g t i 

các xã Thọ Sơ  , Bì h Sơ , Hợp Lý, Mi h Sơ , Thái Hòa với  á  s   phẩm  h : 

Chè, M t, B ởi, … 

-   t  uôi tr  g thủy s  :  ế   ăm 2030 có 395,81 h ,   m r i rá  tr    ị  

bàn các xã. 

-   t  ô g  ghi p khá :  ế   ăm 2030  ó 213,97 ha. 

* Nhu  ầu  ho phát triể   âm  ghi p: 

-   t rừ g phò g h :  ế   ăm 2030 có 1.329,82 h , tập tru g ở  á  xã Vâ  

Sơ , Thái Hò , thị tr   N  . 

-   t rừ g s   xu t:  ế   ăm 2030 có 3.030,17 h , tập tru g  hủ yếu ở  á  

xã Thọ Sơ , Thọ Bì h, Tri u Th  h, Bì h Sơ . 

2.2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

 ể   m   o  hỉ ti u phát triể  ki h tế  g  h  ô g  ghi p  ã  ề r ,  ế  

 ăm 2030 huy    ầ   ố tr  quỹ   t phù hợp  ể   m   o mụ  ti u. Tro g  ó: 

-   t khu  ô g  ghi p:  ế   ăm 2030, di   t  h khu  ô g  ghi p  ó 200,0 ha  

(khu  ô g  ghi p Phía Tây thà h Phố Th  h Hó  t i xã    g Thắ g -    g Tiế ) 

-   t  ụm  ô g  ghi p:  ế   ăm 2030 có 285,00 ha. Xây d  g các  ụm 

 ô g  ghi p: Dâ  L   ,thị tr   N  ,    g Thắ g, Thọ Ngọ , Hợp Thắ g   m 

  o quỹ   t thu hút  ầu t , thú   ẩy phát triể  ki h tế  ũ g  h  t o th m vi   

  m  ho  g ời dâ   ị  ph ơ g. Xây d  g  á   ụm TTCN,    g  ghề t i  á  xã 

tr    ị      huy   phát triể . 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p:  ế   ăm 2030 di   t  h có 376,65 ha. 

So với  hỉ ti u phâ   ổ (353,40 ha) huy   xá   ị h  ổ su g th m 23,25 ha. 

Nguy    hâ  do  hu  ầu sử dụ g   t  ủ   ị  ph ơ g,  ủ   g  h v  mụ  ti u 

phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  huy   Tri u Sơ   ế   ăm 2030. Chỉ ti u   y 

huy   xá   ị h  ổ su g phù hợp theo quy  ị h t i  iều 3, kho   3 Thô g t  

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014. 

 -   t  ho ho t    g khoá g s  :  ế   ăm 2030  ó 1.004,68 h . Tập tru g 

kh i thá  khu v   tuyể  qu  g t i  á  xã Vâ  Sơ , Thái Hò , Thị tr   N  . Ngoài 

r  kh i thá   á  mỏ   t,  á phụ  vụ  ho s     p m t    g v   á   g  h  hế  iế   á. 

-   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm:  ế   ăm 2030 có 25,31 ha, 

xây d  g  á  nhà máy s   xu t g  h, kh i thá   á   m   o  hu  ầu xây d  g 

tr    ị      huy  . 
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2.2.2.3. Nhu cầu sử dụng đất cho ngành thương mại – dịch vụ 

 ế   ăm 2030, di   t  h   t  ho phát triể  th ơ g m i – dị h vụ  ó 

315,28 ha. So với  hỉ ti u phâ   ổ (254,02 ha) huy   xá   ị h  ổ su g th m 

61,26 ha. Nguyên nhân do  hu  ầu sử dụ g   t  ủ   ị  ph ơ g,  ủ   g  h v  mụ  

ti u phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  huy   Tri u Sơ   ế   ăm 2030. Chỉ ti u   y 

huy   xá   ị h  ổ su g phù hợp theo quy  ị h t i  iều 3, kho   3 Thô g t  

29/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014. 

2.2.2.4. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng 

Di   t  h   t  ho  ĩ h v   phát triể  h  tầ g  ế   ăm 2030 có 3.475,98 ha. 

So với  hỉ ti u phâ   ổ (3.581,22 ha) huy   xá   ị h th p hơ  105,24 ha. Nguyên 

nhân do xá   ị h  á  d  h mụ   ô g trì h  ầu t  h  tầ g  h t    h  tầ g gi o thô g  

 á  d  á   ập  hật s u gi i  o     ăm 2030. Chỉ ti u   y huy   xá   ị h phù hợp 

theo quy  ị h t i  iều 3, kho   3 Thô g t  29/2014/TT- BTNMT ngày 

02/6/2014. Cụ thể 

* Hạ tầng kỹ thuật 

-   t gi o thô g: Có 2.502,90 ha. 

-   t thủy  ợi: Có 649,36 ha. 

- M  g   ới  i   v   ô g trì h  ă g   ợ g: Có 9,28 ha. 

-   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g: Có 1,28 ha. 

-   t  hợ: Có 31,79 ha. 

* Hạ tầng xã hội 

-   t xây d  g  ơ sở vă  hó : Có 54,88 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở y tế: Có 20,52 ha. 

-   t  ơ sở giáo dụ  –   o t o: Có 118,46 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở thể dụ  – thể th o: Có 86,89 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở dị h vụ xã h i: Có 0,82 ha. 

2.2.2.5. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực An ninh – Quốc phòng 

 ể   m   o gi  v  g trật t  xã h i,     i h – quố  phò g phụ  vụ  ho 

 ô g  u   xây d  g, phát triể  ki h tế - xã h i theo  ú g mụ  ti u  ã  ề r . 

Tro g gi i  o   tới  ầ   ố tr  quỹ   t xây d  g th m  á   ô g trì h về     i h – 

quố  phò g. Tro g  ó:  

-   t quố  phò g:  ế   ăm 2030 có 346,92 h . Di   t  h   t quố  phò g 

 hủ yếu tập tru g t i  á  xã: Thái Hò , Vâ  Sơ , Hợp Thắ g, Mi h Sơ , Thọ 

Tân, thị tr   Tri u Sơ , thị tr   N  , Hợp Tiế  … với  á   ô g trì h  ă   ứ 

 hiế    u v  th o tr ờ g  ãi tập. 

-   t     i h:  ế   ăm 2030 có 4,69 ha,  ể xây d  g  ô g trì h trụ sở 

công an xã.  

2.2.2.6. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực đất ở: 

-   t ở t i  ô thị:  ế   ăm 2030  ó di   t  h 942,72 h , phù hợp với  hỉ ti u 

phâ   ổ 
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-   t ở t i  ô g thô :  ế   ăm 2030  ó di   t  h 4.430,22 h . So với  hỉ 

ti u phâ   ổ (4.480,36 ha) huy   xá   ị h  ổ su g 21,86 ha. Nguyên nhân do nhu 

 ầu sử dụ g  ủ    t  ủ   ị  ph ơ g v  mụ  ti u phát triể  ki h tế - xã h i  ủa 

huy   Tri u Sơ   ế   ăm 2030. Chỉ ti u   y huy   xá   ị h  ổ su g phù hợp 

theo quy  ị h t i  iều 3, kho   3 Thô g t  29/2014/TT- BTNMT ngày 

02/6/2014. 

2.2.2.6. Nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh vực xây dựng trụ sở cơ quan, trụ sở tổ 

chức sự nghiệp: 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu  :  ế   ăm 2030  ó di   t  h 29,57 ha. So với 

 hỉ ti u phâ   ổ (29,46 ha) huy   xá   ị h  ổ su g  0,11 ha. Nguyên nhân do nhu 

 ầu xây mới v  mở r  g trụ sở   m vi    ủ  UBND  á  xã, thị tr   ,  ô thị Gốm trở 

th  h thị tr   Gốm thì  ầ   ố tr  di   t  h xây d  g mới trụ sở  ơ qu  . Chỉ ti u 

  y huy   xá   ị h  ổ su g phù hợp theo quy  ị h t i  iều 3, kho   3 Thô g t  

29/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014. 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p:  ế   ăm 2030  ó di   t  h 

5,44ha, phù hợp với  hỉ ti u phâ   ổ. 

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 13 : Nhu cầu sử dụng đất giai  đoạn 2021 - 2030 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích n m  

2020 

Quy hoạch đến n m 2030 

Biến 

động 

 t ng (+), 

giảm (-) 

Cấp tỉnh 

phân  ổ 

Cấp 

huyện 

xác 

định, 

x c định 

 ổ sung 

Tổng số 

Diện 

tích 

Cơ 

cấu 

(%) 

 
DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN  
29004,53 29004,53 

 
29004,53 100,00 

 
1 Đất nông nghiệp NNP 19417,91 16282,76  16282,76 56,14 -3135,15 

1.1   t tr  g  ú  LUA 11233,19 9174,00  9174,00 31,63 -2059,19 

 
Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước 

LUC 10529,71 8615,96  8615,96 29,71 -1913,75 

1.2 
  t tr  g  ây h  g 

 ăm khá  
HNK 998,77 806,18  806,18 2,78 -192,59 

1.3   t tr  g  ây  âu  ăm CLN 1577,69 1332,80  1332,80 4,60 -244,89 

1.4   t rừ g phò g h  RPH 1094,15 1329,82  1329,82 4,58 235,67 

1.5   t rừ g     dụ g RDD 
  

 
   

1.6   t rừ g s   xu t RSX 3747,52 3030,17  3030,17 10,45 -717,35 

1.7 
  t  uôi tr  g thủy 

s   
NTS 527,66 395,81  395,81 1,36 -131,85 

1.8   t   m muối LMU 
  

 
   

1.9   t  ô g  ghi p khác NKH 238,92 
 

213,97 213,97 0,74 -24,95 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9320,80 12550,03 
 

12550,03 43,27 3229,23 

2.1   t quố  phò g CQP 147,25 346,92 
 

346,92 1,20 199,67 

2.2   t     i h CAN 0,61 4,69 
 

4,69 0,02 4,08 

2.3   t khu  ô g  ghi p SKK 
 

200,00 
 

200,00 0,69 200,00 

2.4   t khu  hế xu t SKT 
      

2.5   t  ụm  ô g  ghi p SKN 7,28 285,00 
 

285,00 0,98 277,72 

2.6   t th ơ g m i, dị h TMD 20,14 254,02 61,26 315,28 1,09 295,14 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích n m  

2020 

Quy hoạch đến n m 2030 

Biến 

động 

 t ng (+), 

giảm (-) 

Cấp tỉnh 

phân  ổ 

Cấp 

huyện 

xác 

định, 

x c định 

 ổ sung 

Tổng số 

Diện 

tích 

Cơ 

cấu 

(%) 

vụ 

2.7 
  t  ơ sở s   xu t phi 

 ô g  ghi p 
SKC 134,77 353,40 23,25 376,65 1,30 241,88 

2.8 
  t sử dụ g  ho ho t 

   g khoá g s   
SKS 481,80 1004,68 

 
1004,68 3,46 522,88 

2.9 

Đất ph t triển hạ 

tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT 2861,83 3581,22 -105,24 3475,98 11,98 614,15 

2.1 
  t  ó di t  h  ị h sử - 

vă  hó  
DDT 13,10 31,17 

 
31,17 0,11 18,07 

2.11 
  t d  h   m thắ g 

   h 
DDL 

      

2.12 
  t  ãi th i, xử  ý  h t 

th i 
DRA 8,63 48,68 

 
48,68 0,17 40,05 

2.13   t ở t i  ô g thô  ONT 4285,28 4408,36 21,86 4430,22 15,27 144,94 

2.14   t ở t i  ô thị ODT 335,41 942,72 
 

942,72 3,25 607,31 

2.15 
  t xây d  g trụ sở  ơ 

quan 
TSC 23,89 29,46 0,11 29,57 0,10 5,68 

2.16 
  t xây d  g trụ sở tổ 

 hứ  s   ghi p 
DTS 2,99 5,44 

 
5,44 0,02 2,45 

2.17 
  t xây d  g  ơ sở 

 go i gi o 
DNG 

      

2.18   t  ơ sở tô  giáo TON 6,98 8,52 
 

8,52 0,03 1,53 

2.19 

  t   m  ghĩ  tr  g, 

 ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ, 

 h  hỏ  tá g 

NTD 216,35 274,20 
 

274,20 0,95 57,85 

2.2 
  t s   xu t vật  i u 

xây d  g,   m    gốm 
SKX 28,31 

 
25,31 25,31 0,09 -3,00 

2.21 
  t si h ho t    g 

   g 
DSH 

      

2.22 
  t khu vui  hơi, gi i 

tr   ô g    g 
DKV 0,09 

 
21,81 21,81 0,08 21,72 

2.23   t  ơ sở t    g ỡ g TIN 9,03 
 

9,52 9,52 0,03 0,49 

2.24 
  t sô g,  gòi, k  h, 

r  h, suối 
SON 338,33 

 
337,53 337,53 1,16 -0,80 

2.25 
  t  ó m t   ớ  

chuyên dùng 
MNC 397,14 

 
374,56 374,56 1,29 -22,58 

2.26 
  t phi  ô g  ghi p 

khác 
PNK 1,60 

 
1,60 1,60 0,01 

 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 265,82 171,74 
 

171,74 0,59 -94,08 

4 
Đất khu công nghệ 

cao* 
KCN 

      

5 Đất khu kinh tế* KKT 
      

6 Đất đô thị* KDT 2969,85 4966,05 
 

4966,05 17,12 1996,20 

2.2.3.1. Đất nông nghiệp 

Quy ho  h   t  ô g  ghi p  ế   ăm 2030 có 16.282,76 h , gi m 

3.135,15 h  so với  ăm 2020. Di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g trong 

kỳ quy ho  h là 15.830,66 ha. Chi tiết từ g  o i   t: 
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a. Đất trồng lúa:  

Di   t  h   t tr  g  ú  hi    ó 11.233,19 ha,  hiếm 38,73% di   t  h t  

nhiên v   hiếm 57,85% di   t  h   t  ô g  ghi p. Tro g kỳ quy ho  h, di   t  h 

khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g    9.078,84 ha. Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

 - Chuyể   ổi   i      t  ô g  ghi p 12,01 ha. Cho các  o i   t: 

+   t  uôi tr  g thủy s   6,01 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  6,00 ha. 

-   t tr  g  ú  gi m  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p    2.047,18 ha. 

Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t quố  phò g 3,10 ha; 

+   t     i h 1,89 ha; 

+   t khu  ô g  ghi p 192,63 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 235,71 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 208,97 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 143,82 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   7,95 ha; 

+   t  ơ sở vă  hó  14,91 ha; 

+   t  ơ sở y tế 6,97 ha; 

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 25,18 ha; 

+   t thể dụ  - thể th o 40,29 ha; 

+   t gi o thô g 331,87 ha; 

+   t thuỷ  ợi 85,62 ha; 

+   t công trình  ă g   ợ g 4,91 ha; 

+   t   u  h  h viễ  thô g 0,26 ha; 

+   t  hợ 19,10 ha; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  0,43 h ; 

+   t  ãi th i, xử  ý rá  th i 16,82 ha; 

+   t ở t i nông thôn 365,15 ha; 

+   t ở t i  ô thị 275,69 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   4,49 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p 2,45 ha; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,03 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  38,63 ha; 

+   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g 21,31 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t tr  g  ú   ó di   t  h 9.174,00 h , gi m 

2.059,19 h  so với  ầu kỳ  ăm 2020. Chỉ ti u   t tr  g  ú  huy   xá   ị h phù 

hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (9.174,00 ha). 

Đất chuyên trồng lúa nước Quy hoạch đến năm 2030 có 8.615,96 ha, chiếm 
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29,71% tổng diện tích tự nhiên, chiếm 52,91% diện tích đất nông nghiệp. Diện tích 

đất không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch là 8.520,80 ha, giảm 

1.913,75 ha so với năm 2020.  

Bảng 14: Chỉ tiêu đất trồng lúa phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  448,36 176,81 -271,55 

2 Thị tr   N   544,39 398,64 -145,75 

3 Xã An Nông 290,42 265,01 -25,41 

4 Xã Nô g Tr ờ g 355,78 319,86 -35,92 

5 Xã Thái Hoà 381,48 310,73 -70,75 

6 Xã Vâ  Sơ  362,94 297,47 -65,47 

7 Xã Hợp Thắ g 474,13 366,59 -107,54 

8 Xã    g Lợi 319,80 230,40 -89,40 

9 Xã    g Thắ g 370,09 113,35 -256,74 

10 Xã    g Tiế  444,64 272,73 -171,91 

11 Xã Khuyế  Nô g 419,33 385,26 -34,07 

12 Xã Dân Lý 391,40 342,98 -48,42 

13 Xã Dâ  Quyề  648,46 583,43 -65,03 

14 Xã Tiế  Nô g 332,48 310,90 -21,58 

15 Xã Dâ  L   420,94 345,04 -75,90 

16 Xã Mi h Sơ  209,26 159,47 -49,79 

17 Xã Thọ Tâ  277,43 258,68 -18,75 

18 Xã Thọ Thế 344,95 313,92 -31,03 

19 Xã Thọ Dâ  296,85 265,97 -30,88 

20 Xã Thọ Ngọ  385,48 315,61 -69,87 

21 Xã Thọ Phú 250,11 231,82 -18,29 

22 Xã Thọ V   180,76 150,54 -30,22 

23 Xã Xuâ  L   195,77 170,65 -25,12 

24 Xã Xuâ  Thị h 277,52 247,03 -30,49 

25 Xã Xuâ  Thọ 317,56 294,74 -22,82 

26 Xã Hợp Th  h 293,20 241,12 -52,08 

27 Xã Thọ C ờ g 258,03 221,40 -36,63 

28 Xã Hợp Lý 310,14 287,42 -22,72 

29 Xã Hợp Tiế  237,19 196,32 -40,87 

30 Xã Tri u Th  h 230,62 213,29 -17,33 

31 Xã Bì h Sơ  69,09 63,23 -5,86 

32 Xã Thọ Bì h 364,99 353,34 -11,65 

33 Xã Thọ Sơ  172,16 149,82 -22,34 

34 Xã Thọ Tiế  357,44 320,43 -37,01 

  Tổng 11233,19 9174,00 -2059,19 

b. Đất trồng cây hàng n m kh c: 

Di   t  h   t tr  g  ây h  g  ăm khá  hi    ó 998,78 ha, hiếm 3,44% 

di   t  h   t t   hi  ,  hiếm 5,14% di   t  h   t  ô g  ghi p. Di   t  h khô g 
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th y  ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 798,99 ha. Biế     g tro g kỳ 

quy ho  h: 

 - Chuyể   ổi trong   i      t  ô g  ghi p 14,44 ha. Cho  á   o i   t: 

+   t  uôi tr  g thủy s   3,40 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  11,04 ha. 

-   t tr  g  ây h  g  ăm khác gi m  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p 

là 185,34 h . Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t     i h 0,17 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 13,78 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 31,53  ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 24,94 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   2,55 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,96 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 1,30 ha ; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  - thể th o 2,37 ha ; 

+   t gi o thô g 65,31 ha ; 

+   t thuỷ  ợi 14,37 ha; 

+   t  ô g trì h  ă g   ợ g 0,12 ha; 

+   t  ãi th i, xử  ý rá  th i 1,66 ha; 

+   t ở  ô g thô  16,86 ha; 

+   t ở  ô thị 1,25 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,60 ha; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,88 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  5,69 ha; 

 -   t tr  g  ây h  g  ăm khá  tă g 7,19 ha. Chuyể  từ   t    g  h   sử dụ g. 

T i xã Thái Hò  v  Thọ Tâ . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t tr  g  ây h  g  ăm khá   ó di   t  h 

806,18 ha, gi m 192,59 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t tr  g  ây h  g  ăm 

khác huy   xá   ị h phù hợp với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (806,18 ha). 

Bảng 15: Chỉ tiêu đất trồng cây hàng n m kh c phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  5,09 0,66 -4,43 

2 Thị tr   N   4,62 0,65 -3,97 

3 Xã An Nông 21,36 14,93 -6,43 

4 Xã Nô g Tr ờ g 3,20 0,90 -2,30 

5 Xã Thái Hoà 36,17 23,44 -12,73 

6 Xã Vâ  Sơ  27,95 14,65 -13,30 

7 Xã Hợp Thắ g 5,98 0,67 -5,31 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

8 Xã    g Lợi 6,87 2,45 -4,42 

9 Xã    g Thắ g 5,33 
 

-5,33 

10 Xã    g Tiế  1,64 0,62 -1,02 

11 Xã Khuyế  Nô g 8,50 2,60 -5,90 

12 Xã Dân Lý 2,87 1,78 -1,09 

13 Xã Dâ  Quyề  32,87 27,54 -5,33 

14 Xã Tiế  Nô g 2,75 1,05 -1,70 

15 Xã Dâ  L   47,68 24,73 -22,95 

16 Xã Mi h Sơ  16,60 9,47 -7,13 

17 Xã Thọ Tâ  25,99 25,10 -0,89 

18 Xã Thọ Thế 3,92 1,84 -2,08 

19 Xã Thọ Dâ  8,65 5,85 -2,80 

20 Xã Thọ Ngọ  31,33 11,15 -20,18 

21 Xã Thọ Phú 34,41 26,88 -7,53 

22 Xã Thọ V   12,38 7,51 -4,87 

23 Xã Xuâ  L   11,65 6,67 -4,98 

24 Xã Xuâ  Thị h 12,16 8,91 -3,25 

25 Xã Xuâ  Thọ 4,13 3,63 -0,50 

26 Xã Hợp Th  h 12,05 2,29 -9,76 

27 Xã Thọ C ờ g 2,47 0,94 -1,53 

28 Xã Hợp Lý 16,57 11,75 -4,82 

29 Xã Hợp Tiế  4,71 0,26 -4,45 

30 Xã Tri u Th  h 29,81 25,69 -4,12 

31 Xã Bì h Sơ  448,66 440,61 -8,05 

32 Xã Thọ Bì h 25,33 24,79 -0,54 

33 Xã Thọ Sơ  80,51 75,40 -5,11 

34 Xã Thọ Tiế  4,57 0,78 -3,79 

  Tổng 998,77 806,18 -192,59 

c. Đất trồng cây lâu n m 

 Di   t  h   t tr  g  ây  âu  ăm hi    ó 1.577,68 ha,  hiếm 5,44% tổ g 

di   t  h t   hiên,  hiếm  8,12% di   t  h   t  ô g  ghi p. Di   t  h khô g th y 

 ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 1.325,55 ha. Biế     g tro g kỳ 

quy ho  h: 

 - Chuyể   ổi   i      t  ô g  ghi p 2,93 h . Cho mụ     h   t  ô g 

 ghi p khá . 

-   t tr  g  ây  âu  ăm gi m  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p    

249,21 h . Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t     i h 0,08 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 2,04 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 11,96 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   148,77 ha; 
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+   t  ơ sở vă  hó  0,46 ha; 

+   t  ơ sở y tế 0,03 h ; 

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,32 h  ; 

+   t gi o thô g 15,15 ha ; 

+   t thuỷ  ợi 3,61 ha; 

+   t  ô g trì h  ă g   ợ g 0,10 ha; 

+   t  hợ 0,20 ha; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  4,38 ha; 

+   t  ãi th i, xử  ý  h t th i 0,35 ha; 

+   t ở  ô g thô  49,10 ha; 

+   t ở  ô thị 11,71 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,09 ha; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,06 ha;102 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,60 ha; 

+   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g 0,30 ha; 

+   t  ơ sở ti   g ỡ g 0,20 ha; 

-   t tr  g  ây  âu  ăm tă g 7,25 h  từ   t rừ g s   xu t t i xã Mi h 

Sơ . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t tr  g  ây  âu  ăm  ó di   t  h 1.332,80 ha, 

gi m 244,89 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t tr  g  ây  âu  ăm huy   xá   ị h 

phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (1.332,80 ha). 

Bảng 16: Chỉ tiêu đất trồng cây lâu n m phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  28,80 25,60 -3,20 

2 Thị tr   N   29,36 24,57 -4,79 

3 Xã An Nông 1,87 1,19 -0,68 

4 Xã Nô g Tr ờ g 3,28 0,21 -3,07 

5 Xã Thái Hoà 179,92 32,30 -147,62 

6 Xã Vâ  Sơ  50,42 47,27 -3,15 

7 Xã Hợp Thắ g 46,91 43,98 -2,93 

8 Xã    g Lợi 19,92 16,88 -3,04 

9 Xã    g Thắ g 24,62 18,83 -5,79 

10 Xã    g Tiế  16,56 14,06 -2,50 

11 Xã Khuyế  Nô g 20,73 19,73 -1,00 

12 Xã Dân Lý 21,32 15,48 -5,84 

13 Xã Dâ  Quyề  44,75 43,55 -1,20 

14 Xã Tiế  Nô g 16,89 15,79 -1,10 

15 Xã Dâ  L   34,91 31,68 -3,23 

16 Xã Mi h Sơ  96,82 101,49 4,67 

17 Xã Thọ Tân 66,15 65,05 -1,10 

18 Xã Thọ Thế 20,59 19,59 -1,00 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

19 Xã Thọ Dâ  38,76 36,63 -2,13 

20 Xã Thọ Ngọ  19,17 17,97 -1,20 

21 Xã Thọ Phú 21,65 14,54 -7,11 

22 Xã Thọ V   8,13 7,07 -1,06 

23 Xã Xuâ  L   2,24 1,17 -1,07 

24 Xã Xuâ  Thị h 19,85 18,41 -1,44 

25 Xã Xuâ  Thọ 44,21 41,56 -2,65 

26 Xã Hợp Th  h 23,15 14,81 -8,34 

27 Xã Thọ C ờ g 55,20 53,79 -1,41 

28 Xã Hợp Lý 148,00 146,72 -1,28 

29 Xã Hợp Tiế  65,79 61,54 -4,25 

30 Xã Tri u Th  h 70,77 66,72 -4,05 

31 Xã Bì h Sơ  86,39 85,09 -1,30 

32 Xã Thọ Bì h 47,28 46,27 -1,01 

33 Xã Thọ Sơ  145,01 128,31 -16,70 

34 Xã Thọ Tiế  58,25 54,93 -3,32 

  Tổng 1577,69 1332,80 -244,89 

d. Đất rừng phòng hộ 

  t rừ g phò g h  hi   tr  g  ó 1.094,15 h . Tro g kỳ quy ho  h, di   t  h 

  t rừ g phò g h  khô g th y  ổi mụ    ch là 1.042,20 ha. 

Biế     g tă g gi m tro g kỳ  h  s u: 

- Di   t  h   t rừ g phò g h  gi m 51,95 ha  ho  á  mụ     h: 

+   t quố  phò g 46,95 ha (khu tr ờ g  ắ  tổ g hợp t i xã Vâ  Sơ   v  

Thái Hòa); 

+   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  5,0 h  (Thị tr   N   khu di tích Am Tiên).  

-   t rừ g phò g h  tă g 287,62 h  từ   t rừ g s   xu t t i Thị tr   N   v  

xã Vâ  Sơ . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030 di   t  h   t rừ g phò g h   ó 1.329,82 h ,  hiếm 

4,58% di   t  h t   hi  ,  hiếm 8,46% di   t  h   t  ô g  ghi p, tă g 235,67 ha 

so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t rừ g phò g h  huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ 

ti u   p tỉ h phâ   ổ (1.329,82 ha). 

Bảng 17: Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện  

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   N   479,64 700,73 221,09 

2 Xã Thái Hoà 316,60 296,42 -20,18 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện  

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

3 Xã Vâ  Sơ  297,91 332,67 34,76 

 Tổng 1094,15 1329,82 235,67 

e. Đất rừng sản xuất:  

Di   t  h   t rừ g s   xu t hi   có 3.747,52 h ,  hiếm 12,92% di   t  h t  

nhiên,  hiếm 19,30% di   t  h   t  ô g  ghi p. Di   t  h khô g th y  ổi mụ   ích 

sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 2.951,80 ha.  

Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

 - Chuyể   ổi   i      t  ô g  ghi p 316,40 ha. Cho  á   o i   t: 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 7,25 h ; 

+   t rừ g phò g h  287,62 h ; 

+   t  ô g  ghi p khá  21,53 ha. 

-   t rừ g s   xu t gi m  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p    479,32 ha. 

Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t quố  phò g 152,22 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 10,95 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 13,93 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   271,50 ha; 

+   t  ơ sở vă  hó  0,30 h ; 

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,17 ha; 

+   t gi o thô g 5,51 h ; 

+   t thủy  ợi 1,90 h ; 

+   t trô g trì h  ă g   ợ g 0,01 h ; 

+   t  ãi th i, xử  ý rá  th i 2,88 ha; 

+   t ở  ô g thô  6,46 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  13,30 ha; 

+   t  ơ sở ti   g ỡ g 0,19 h ; 

-   t rừ g s   xu t tă g 78,37 h  từ   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g 

s   t i h i xã Vâ  Sơ  v  Thái Hò , Hợp Thắ g (là di   t  h   t kh i thá  

khoá g s    ã hết thời h   kh i thá   ó g  ử  mỏ). 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t rừ g s   xu t  ó di   t  h 3.030,17 ha, 

gi m 717,35 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t rừ g s   xu t huy   xá   ị h phù 

hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (3.030,17 ha). 

Bảng 18: Chỉ tiêu đất rừng sản xuất phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện  

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030  

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   N   312,02 
 

-312,02 

2 Xã Thái Hoà 196,56 24,42 -172,14 

3 Xã Vâ  Sơ  134,46 127,30 -7,16 

4 Xã Hợp Thắ g 105,98 89,89 -16,09 

5 Xã Dâ  L   28,03 28,03 
 

6 Xã Mi h Sơ  95,79 63,00 -32,79 

7 Xã Thọ Tâ  63,46 48,66 -14,80 

8 Xã Hợp Th  h 25,13 18,30 -6,83 

9 Xã Thọ C ờ g 11,83 11,83 
 

10 Xã Hợp Lý 94,04 87,04 -7,00 

11 Xã Hợp Tiế  98,70 92,78 -5,92 

12 Xã Tri u Th  h 212,82 200,32 -12,50 

13 Xã Bì h Sơ  962,19 948,19 -14,00 

14 Xã Thọ Bì h 906,61 881,51 -25,10 

15 Xã Thọ Sơ  365,25 328,91 -36,34 

16 Xã Thọ Tiế  134,66 80,00 -54,66 

  Tổng 3747,52 3030,17 -717,35 

f.  Đất nuôi trồng thủy sản: 

 Di   t  h   t  uôi tr  g thủy s   hi    ó 527,66 h ,  hiếm 1,82% tổ g 

di   t  h t   hi  ,  hiếm 2,72% di   t  h   t  ô g  ghi p. Di   t  h khô g th y 

 ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 385,06 ha. Biế     g tro g kỳ quy 

ho  h: 

 - Chuyể   ổi   i      t  ô g  ghi p 3,62 h . Cho mụ     h   t  ô g 

 ghi p khá . 

-   t  uôi tr  g thủy s   gi m  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p    

138,98 h . Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t     i h 0,20 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 0,06 h ; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 7,62 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,69 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   86,10 ha; 

+   t  ơ sở vă  hó  2,08 ha; 

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,72 ha; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 1,60 ha; 

+   t gi o thô g 10,65 ha ; 

+   t thủy  ợi 2,50 ha; 

+   t  hợ 2,33 ha; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  0,76 ha; 

+   t ở t i nông thôn 16,46 ha; 

+   t ở t i  ô thị 6,70 ha; 

+   t trụ sở  ơ qu   0,32 ha; 
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+   t  ơ sở tô  giáo 0,02 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,02 ha; 

+   t  ơ sở ti   g ỡ g 0,05 ha; 

-   t  uôi tr  g thủy s   tă g 10,75 h  từ   t  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  6,01 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  3,40 ha; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 1,34 h . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  uôi tr  g thủy s    ó di   t  h 395,81 ha, 

gi m 131,85 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t  uôi tr  g thủy s   huy   xá  

 ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (395,81 ha). 

Bảng 19: Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  16,03 11,86 -4,17 

2 Thị tr   N   113,01 25,61 -87,40 

3 Xã An Nông 11,47 8,44 -3,03 

4 Xã Nô g Tr ờ g 4,53 3,98 -0,55 

5 Xã Thái Hoà 10,43 8,86 -1,57 

6 Xã Vâ  Sơ  11,01 9,37 -1,64 

7 Xã Hợp Thắ g 15,21 14,61 -0,60 

8 Xã    g Lợi 3,75 1,80 -1,95 

9 Xã    g Thắ g 14,86 9,13 -5,73 

10 Xã    g Tiế  8,95 7,51 -1,44 

11 Xã Khuyế  Nô g 5,04 4,05 -0,99 

12 Xã Dân Lý 8,85 8,33 -0,52 

13 Xã Dâ  Quyề  14,49 9,71 -4,78 

14 Xã Tiế  Nô g 7,55 7,03 -0,52 

15 Xã Dâ  L   19,41 16,68 -2,73 

16 Xã Mi h Sơ  25,21 24,63 -0,58 

17 Xã Thọ Tâ  20,66 18,46 -2,20 

18 Xã Thọ Thế 7,76 7,53 -0,23 

19 Xã Thọ Dâ  5,28 5,16 -0,12 

20 Xã Thọ Ngọ  19,88 17,38 -2,50 

21 Xã Thọ Phú 16,44 19,58 3,14 

22 Xã Thọ V   14,15 12,90 -1,25 

23 Xã Xuâ  L   13,78 11,85 -1,93 

24 Xã Xuâ  Thị h 11,58 11,54 -0,04 

25 Xã Xuâ  Thọ 23,66 24,99 1,33 

26 Xã Hợp Th  h 3,83 2,66 -1,17 

27 Xã Thọ C ờ g 2,60 2,60 
 

28 Xã Hợp Lý 25,71 24,30 -1,41 

29 Xã Hợp Tiế  15,77 11,03 -4,74 



90 

 

 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

30 Xã Tri u Th  h 19,48 17,48 -2,00 

31 Xã Bì h Sơ  8,27 8,27 
 

32 Xã Thọ Bì h 19,28 19,28 
 

33 Xã Thọ Sơ  7,73 7,40 -0,33 

34 Xã Thọ Tiế  2,00 1,80 -0,20 

  Tổng 527,66 395,81 -131,85 

g. Đất nông nghiệp kh c:  

Di   t  h   t  ô g  ghi p khá  hi    ó 238,92 ha,  hiếm 0,82% tổ g di   

tích t   hi  ,  hiếm  1,23% di   t  h   t  ô g  ghi p. Tro g kỳ quy ho  h, di   

tích không thay  ổi mụ     h sử dụ g   t là 153,05 ha. 

Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

-   t  ô g  ghi p khá  gi m  85,87 ha  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p. 

Chuyể   ho  á   o i   t:  

+   t  ụm  ô g  ghi p 0,58 h  

+   t th ơ g m i dị h vụ 2,86 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 9,80 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   67,85 h ; 

+   t thủy  ợi 0,04 h ; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  3,50 h ; 

+   t ở  ô g thô  1,0 h ; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,24 h . 

-   t  ô g  ghi p khá  tă g 60,92 h . Từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  6,00 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  11,04 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 2,93 ha; 

+   t rừ g s   xu t 21,53 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   3,62 ha. 

+   t  ho ho t    g khoá g s   15,00 h ; 

+   t gi o thô g 0,25 ha; 

+   t thủy  ợi 0,02 ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,53 ha 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ô g  ghi p khá   ó di   t  h 213,97 ha, 

gi m 24,95 ha so với  ăm 2020. 

Bảng 20: Chỉ tiêu đất nông nghiệp kh c phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

 giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  4,61 4,03 -0,58 

2 Thị tr   N   136,28 68,43 -67,85 

3 Xã Nô g Tr ờ g 0,21 0,21 
 

4 Xã Thái Hoà 0,25 15,25 15,00 

5 Xã Vâ  Sơ  15,26 15,26 
 

6 Xã    g Thắ g 2,59 14,65 12,06 

7 Xã Dân Lý 0,41 0,41 
 

8 Xã Dâ  Quyề  20,29 21,25 0,96 

9 Xã Tiế  Nô g 8,00 4,50 -3,50 

10 Xã Dâ  L   2,95 4,08 1,13 

11 Xã Mi h Sơ  2,18 2,82 0,64 

12 Xã Thọ Tâ  
 

9,30 9,30 

13 Xã Thọ Dâ  1,15 1,25 0,10 

14 Xã Thọ Ngọ  0,09 0,09 
 

15 Xã Thọ Phú 1,07 1,03 -0,04 

16 Xã Thọ V   
 

4,00 4,00 

17 Xã Xuâ  L   
 

1,20 1,20 

19 Xã Xuâ  Thọ 1,13 1,13 
 

20 Xã Hợp Th  h 
 

3,50 3,50 

21 Xã Hợp Lý 1,49 1,25 -0,24 

22 Xã Hợp Tiế  
 

2,00 2,00 

23 Xã Tri u Th  h 
 

0,30 0,30 

24 Xã Bì h Sơ  
 

0,44 0,44 

25 Xã Thọ Bì h 
 

6,43 6,43 

26 Xã Thọ Sơ  33,32 23,52 -9,80 

27 Xã Thọ Tiế  7,63 7,63 
 

  Tổng 238,92 213,97 -24,95 

2.2.3.2. Đất phi nông nghiệp 

  t phi  ô g  ghi p  ế   ăm 2030  ó di   t  h 12.550,03 h ,  hiếm 

43,27% tổ g di   t  h   t t   hi  . Di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g 

tro g kỳ quy ho  h    8.677,13 ha. Cụ thể  á   o i   t: 

a. Đất quốc phòng:  

Di   t  h   t quố  phò g hi    ó 147,25 h ,  hiếm 0,51% di   t  h   t t  

 hi   v   hiếm 1,58% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Tro g kỳ quy ho  h,   t quố  

có các d  á  s u: 

- Că   ứ C   ủ  LLVT huy   (quy mô 45 h ) T i xã Hợp Thắ g; 

- Vị tr    i   i dâ  quâ   ơ    g huy   5,0 h  t i xã Hợp Thắ g; 
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- Thế trậ  phò g thủ Quâ  s  huy   Tri u Sơ  di   t  h 0,3 h  t i xã Hợp 

Thắ g, Hợp Tiế ; 

- Că   ứ C   ủ  LLVT v  thế trậ  phò g thủ t i xã Hợp Tiế  di   t  h 

6,37 ha. 

- Khu  ă   ứ hậu ph ơ g  ủ  LLVT huy   50,00 h  t i xã Thọ Bì h; 

- Tr ờ g  ắ  tổ g hợp (quy mô 200 h ) t i xã Vâ  Sơ  - Thái Hòa (Công 

vă  số 2089/BCH-TM  g y 26/6/2018  ủ  Quâ  khu 4 – B   hỉ huy quâ  s  tỉ h 

Thanh Hoá “ Về việc đề nghị giao đất trường bắn tổng hợp tại xã Vân Sơn và xã 

Thái Hoà, huyện Triệu Sơn cho Bộ CHQS tỉnh để xây dựng hệ thống trường bắn”; 

Cô g vă  số 7685/UBND-NN  g y 03/7/2018  ủ  Uỷ      hâ  dâ  tỉ h Th  h 

Hoá “Về việc giao tham mưa giải quyết đề nghị của Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh về 

giao đất Trường bắn tổng hợp tại xã Vân Sơn và xã Thái Hoà huyện Triệu Sơn”; 

Cô g vă  số 43553/STNMT-QL   g y 17/7/2018  ủ  Sở T i  guy   v  Môi 

tr ờ g tỉ h Th  h Hoá “Về việc Khảo sát thực địa địa điểm đầu tư xây dựng 

Trường bắn tổng hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Vân Sơn và xã Thái Hoà, 

huyện Triệu Sơn.) 

- Khu Sơ tá  gầ   ủ        ợ g vũ tr  g huy   ( iểm   o 36) di   t  h 5,50 h  

t i xã Thọ Tâ ; 

- Sở  hỉ huy d   ị  ủ        ợ g vũ tr  g tro g  ă   ứ hậu ph ơ g di   

tích 7,0 h , t i xã Thọ tiế ; 

- Sở  hỉ huy d   ị 2 t i xã Thọ Sơ  1,0 h ;  

- Khu hu    uy    ủ  Tru g  o   341 t i thị tr   N   25,00 ha; 

- Khu hu    uy   CTTSSC  t i xã Tri u Th  h 24,00 h ; 

- Trụ sở   m vi   và nh  tr   sẵ  s  g  hiế    u, khắ  phụ  hậu qu  thi   

t i tru g   i dâ  quâ   ơ    g xã. 

- Tro g kỳ quy ho  h di   t  h   t quố  phò g tă g 202,37   y v o  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  3,10 ha; 

+   t rừ g phò g h   46,95 ha; 

+   t rừ g s   xu t 152,22 ha; 

-    g thời tro g kỳ quy ho  h,   t quố  phò g gi m 2,70 h   ho mụ     h 

  t ở t i  ô g thô  (   di   t  h khu tập thể quâ   hâ  t i xã Hợp Tiế ) 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t quố  phò g  ó di   t  h 346,92 h , tă g 

199,67 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t quố  phò g huy   xá   ị h phù hợp so 

với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (346,92 ha) 

Bảng 21: Chỉ tiêu đất quốc phòng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+),  

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  11,58 11,68 0,10 

2 TT N   - 25,10 25,10 

3 Xã An Nông - 0,10 0,10 

4 Xã Nô g Tr ờ g - 0,10 0,10 

5 Xã Thái Hoà 19,52 151,35 131,83 

6 Xã Vâ  Sơ  1,18 28,05 26,87 

7 Xã Hợp Thắ g 3,30 5,37 2,07 

8 Xã    g Lợi - 0,10 0,10 

9 Xã    g Thắ g - 0,10 0,10 

10 Xã    g Tiế  - 0,10 0,10 

11 Xã Khuyế  Nô g - 0,10 0,10 

12 Xã Dân Lý - 0,10 0,10 

13 Xã Dâ  Quyề  - 0,10 0,10 

14 Xã Tiế  Nô g - 0,10 0,10 

15 Xã Dâ  L   1,25 1,35 0,10 

16 Xã Mi h Sơ  11,12 11,22 0,10 

17 Xã Thọ Tâ  - 5,60 5,60 

18 Xã Thọ Thế - 0,10 0,10 

19 Xã Thọ Dâ  0,24 0,34 0,10 

20 Xã Thọ Ngọ  - 0,10 0,10 

21 Xã Thọ Phú - 0,10 0,10 

22 Xã Thọ V   - 0,10 0,10 

23 Xã Xuâ  L   - 0,10 0,10 

24 Xã Xuâ  Thị h - 0,10 0,10 

25 Xã Xuâ  Thọ - 0,10 0,10 

26 Xã Hợp Th  h 21,77 21,87 0,10 

27 Xã Thọ C ờ g 0,95 1,05 0,10 

28 Xã Hợp Lý - 0,10 0,10 

29 Xã Hợp Tiế  32,48 29,88 -2,60 

30 Xã Tri u Th  h 37,85 37,95 0,10 

31 Xã Bì h Sơ  - 0,10 0,10 

32 Xã Thọ Bì h 6,01 6,11 0,10 

33 Xã Thọ Sơ  - 1,10 1,10 

34 Xã Thọ Tiế  - 7,10 7,10 

  Tổng 147,25 346,92 199,67 

 b. Đất an ninh: 

Di   t  h   t     i h hi    ó 0,61 h . Tro g kỳ quy ho  h di   t  h   t 

  y tă g  4,08 h   ể  ố tr  xây d  g trụ sở  ô g    t i  á  xã. Di   t  h   t    

 i h tă g   ợ    y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  1,89 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,17 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,08 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,20 ha; 
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+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,12 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hóa 0,21 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,09 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o 0,34 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 0,24 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,72 ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,02ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t     i h có 4,69 h , tă g 4,08 ha so 

với  ăm 2020. Chỉ ti u   t an ninh huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p 

tỉ h phâ   ổ (4,69 ha). 

Bảng 22: Chỉ tiêu đất an ninh phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0,61 0,73 0,12 

2 TT N   
 

0,12 0,12 

3 Xã An Nông 
 

0,12 0,12 

4 Xã Nô g Tr ờ g 
 

0,12 0,12 

5 Xã Thái Hoà 
 

0,12 0,12 

6 Xã Vâ  Sơ  
 

0,12 0,12 

7 Xã Hợp Thắ g 
 

0,12 0,12 

8 Xã    g Lợi 
 

0,12 0,12 

9 Xã    g Thắ g 
 

0,12 0,12 

10 Xã    g Tiế  
 

0,12 0,12 

11 Xã Khuyế  Nô g 
 

0,12 0,12 

12 Xã Dân Lý 
 

0,12 0,12 

13 Xã Dâ  Quyề  
 

0,12 0,12 

14 Xã Tiế  Nô g 
 

0,12 0,12 

15 Xã Dâ  L   
 

0,12 0,12 

16 Xã Mi h Sơ  
 

0,12 0,12 

17 Xã Thọ Tâ  
 

0,12 0,12 

18 Xã Thọ Thế 
 

0,12 0,12 

19 Xã Thọ Dâ  
 

0,13 0,13 

20 Xã Thọ Ngọ  
 

0,10 0,10 

21 Xã Thọ Phú 
 

0,10 0,10 

22 Xã Thọ V   
 

0,12 0,12 

23 Xã Xuâ  L   
 

0,14 0,14 

24 Xã Xuâ  Thị h 
 

0,14 0,14 

25 Xã Xuâ  Thọ 
 

0,12 0,12 

26 Xã Hợp Th  h 
 

0,12 0,12 

27 Xã Thọ C ờ g 
 

0,12 0,12 

28 Xã Hợp Lý 
 

0,10 0,10 

29 Xã Hợp Tiế  
 

0,12 0,12 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

30 Xã Tri u Th  h 
 

0,10 0,10 

31 Xã Bì h Sơ  
 

0,14 0,14 

32 Xã Thọ Bì h 
 

0,14 0,14 

33 Xã Thọ Sơ  
 

0,12 0,12 

34 Xã Thọ Tiế  
 

0,11 0,11 

  Tổng 0,61 4,69 4,08 

c. Đất khu công nghiệp: 

Di   t  h   t khu  ô g  ghi p hi    h    ó. Tro g kỳ quy ho  h, di   t  h 

  t khu  ô g  ghi p tă g 200,00 h . T i xã     g Tiế  v     g Thắ g ( Khu  ô g 

 ghi p Ph   Tây th  h phố Thanh Hóa). L y v o  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  192,63 ha; 

+   t gi o thô g 4,98 ha; 

+   t thuỷ  ợi 2,22 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g  ghĩ   ị  0,12 ha; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 0,05 h . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t khu  ô g  ghi p    200,00 ha. Chỉ 

ti u   t khu  ô g  ghi p huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phân 

 ổ (200,00 ha).  

Bảng 23: Chỉ tiêu đất khu công nghiệp phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Xã    g Thắ g 
 

98,00 98,00 

2 Xã    g Tiế  
 

102,00 102,00 

  Tổng 
 

200,00 200,00 

d. Đất cụm công nghiệp: 

Di   t  h   t  ụm  ô g  ghi p hi    ó 7,28 ha. Tro g kỳ quy ho  h, phát 

triể   á   ụm  ô g  ghi p  h   ụm CN Dâ  L   – Dâ  Quyề  quy mô 70 ha; 

 ụm  ô g  ghi p thị tr   N   quy mô 20 ha,  ụm CN Hợp Thắ g 70 h ,  ụm 

 ô g  ghi p    g Thắ g I di   t  h 5,0 h ; phát triể   á   ụm  ô g  ghi p mới 

   g Thắng II quy mô 70 ha,  ụ  CN Thọ Ngọ  50 ha. Di   t  h   t  ụm  ô g 

 ghi p tă g 277,72 ha.   ợ    y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  235,71 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  13,78 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,06 h ; 

+   t  ô g  ghi p khá  0,58 h ; 
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+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 5,00 h ; 

+   t gi o thô g 14,33 ha; 

+   t thuỷ  ợi 6,05 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,91 ha; 

+   t  h   sử dụ g 1,30 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ụm  ô g  ghi p  ó di   t  h 285,00 ha. Chỉ 

ti u   t  ụm  ô g  ghi p huy   xá   ị h phù hợp với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ 

(285,00 ha). 

Bảng 24: Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện  

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  - 31,68 31,68 

2 TT N   - 20,00 20,00 

3 Xã Vâ  Sơ  - 0,47 0,47 

4 Xã Hợp Thắ g - 69,53 69,53 

5 Xã    g Thắ g - 75,00 75,00 

6 Xã Dâ  Quyề  - 7,72 7,72 

7 Xã Dâ  L   7,28 30,60 23,32 

8 Xã Thọ Ngọ  - 50,00 50,00 

 Tổng 7,28 285,00 277,72 

e. Đất thƣơng mại - dịch vụ: 

  t th ơ g m i - dị h vụ hi    ó 20,14 h ,  hiếm 0,07% di   t  h   t t  

 hi   v   hiếm 0,22% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Tro g kỳ quy ho  h, dọ  

h i     tuyế    ờ g  ối tru g tâm th  h phố th  h hó   i    g h  g khô g Thọ 

Xuâ , tập tru g  ố tr   á  khu dị h vụ th ơ g m i, tr m dừ g  ghỉ; phát triể  

dị h vụ th ơ g m i t i thị tr   v   á   ô thị v  ti h, HTX dị h vụ  ô g  ghi p. 

Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

- Di   t  h   t th ơ g m i dị h vụ tă g 296,64 h ,   ợ    y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  208,97 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  31,53 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 2,04 ha; 

+   t rừ g s   xu t 10,95 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   7,62 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  2,86 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,19 ha; 

+   t  ơ sở y tế 0,32 h ; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,33 h ; 

+   t gi o thô g 9,65 ha; 

+   t thuỷ  ợi 3,65 ha; 

+   t  hợ 0,09 h ; 
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+   t ở  ô g thô  1,13 ha; 

+   t trụ sở  ơ qu   0,18 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,27 ha; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 16,03ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,83ha. 

- Di   t  h   t th ơ g m i dị h vụ gi m tro g kỳ quy ho  h 1,50 h   ho 

  t s   xu t phi  ô g  ghi p. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t th ơ g m i dị h vụ  ó di   t  h 315,28 ha, 

tă g 295,14 h  so với  ăm2020. Chỉ ti u   t th ơ g m i dị h vụ huy   xá   ị h 

 ổ su g 61,26 ha so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (254,02 ha). 

Bảng 25: Chỉ tiêu đất thƣơng mại dịch vụ phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

 t ng (+),  

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  5,06 39,44 34,38 

2 TT N   3,23 28,93 25,70 

3 Xã An Nông 0,21 1,36 1,15 

4 Xã Nô g Tr ờ g - 2,39 2,39 

5 Xã Thái Hoà 1,66 9,71 8,05 

6 Xã Vâ  Sơ  - 30,96 30,96 

7 Xã Hợp Thắ g 0,05 13,94 13,89 

8 Xã    g Lợi 0,62 30,59 29,97 

9 Xã    g Thắ g - 17,09 17,09 

10 Xã    g Tiế  - 2,03 2,03 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,35 7,42 7,07 

12 Xã Dân Lý 0,71 4,15 3,44 

13 Xã Dâ  Quyề  - 9,90 9,90 

14 Xã Tiế  Nô g 0,07 2,15 2,08 

15 Xã Dâ  L   - 15,77 15,77 

16 Xã Mi h Sơ  0,20 8,35 8,15 

17 Xã Thọ Tâ  - 2,18 2,18 

18 Xã Thọ Thế 0,62 17,07 16,45 

19 Xã Thọ Dâ  1,04 9,74 8,70 

20 Xã Thọ Ngọ  - 11,97 11,97 

21 Xã Thọ Phú 0,16 3,52 3,36 

22 Xã Thọ V   3,33 5,43 2,10 

23 Xã Xuâ  L   - 0,50 0,50 

24 Xã Xuâ  Thị h - 4,16 4,16 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,09 0,48 0,39 

26 Xã Hợp Th  h 0,03 5,29 5,26 

27 Xã Thọ C ờ g - 4,78 4,78 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

 t ng (+),  

giảm (-) 

28 Xã Hợp Lý - 2,98 2,98 

29 Xã Hợp Tiế  - 3,10 3,10 

30 Xã Tri u Th  h 2,42 2,35 -0,07 

31 Xã Bì h Sơ  - 0,23 0,23 

32 Xã Thọ Bì h - 0,68 0,68 

33 Xã Thọ Sơ  0,27 10,17 9,90 

34 Xã Thọ Tiế  - 6,45 6,45 

  Tổng 20,14 315,28 295,14 

 f. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  

Di   t  h   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p hi    ó 134,77 h ,  hiếm 

0,46% di   t  h t   hi   v   hiếm 1,45% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Di   t  h 

không thay  ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 128,53 ha. Biế     g 

tro g kỳ: 

- Di   t  h   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p tă g 248,12 ha. Cho  á  d  

á   h : Nh  máy   ớ , Nh  máy m y,  h  máy  hế  iế   âm s  ,  á   ơ sở s   

xu t .....  L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  143,82 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  24,94 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 11,96 ha; 

+   t tr  g rừ g s   xu t 13,93 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,69 h ; 

+   t  ô g  ghi p khá  9,80 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 1,50 h ; 

+   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   25,00 h ; 

+   t gi o thô g 7,85 ha; 

+   t thuỷ  ợi 2,78 ha; 

+   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm 3,00 h ; 

+   t  h   sử dụ g 2,85 ha. 

- Di   t  h   t  ơ sở   t s   xu t phi  ô g  ghi p gi m 6,24 ha, cho các 

 o i   t: 

+   t     i h 0,12 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 5,0 h ; 

+   t gi o thô g 0,79 ha; 

+   t trụ sở  ơ qu   0,33 h . 



99 

 

 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p  ó 376,65 ha, 

tă g 241,88 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 

huy   xá   ị h  ổ su g 23,25 ha so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (353,40 ha). 

Bảng 26: Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  10,98 13,75 2,77 

2 TT N   6,98 12,79 5,81 

3 Xã An Nông - 4,40 4,40 

4 Xã Nô g Tr ờ g - 2,00 2,00 

5 Xã Thái Hoà 0,74 53,99 53,25 

6 Xã Vâ  Sơ  44,25 43,54 -0,71 

7 Xã Hợp Thắ g 0,50 4,33 3,83 

8 Xã    g Lợi 1,93 3,12 1,19 

9 Xã    g Thắ g 7,05 9,31 2,26 

10 Xã    g Tiế  - 8,27 8,27 

11 Xã Khuyế  Nô g 7,38 14,94 7,56 

12 Xã Dân Lý 4,42 4,42 
 

13 Xã Dâ  Quyề  8,71 22,35 13,64 

14 Xã Tiế  Nô g 0,09 0,09 
 

15 Xã Dâ  L   8,22 30,02 21,80 

16 Xã Mi h Sơ  2,60 7,46 4,86 

18 Xã Thọ Thế 0,34 3,54 3,20 

19 Xã Thọ Dâ  11,44 13,44 2,00 

20 Xã Thọ Ngọ  - 5,80 5,80 

21 Xã Thọ Phú 1,16 1,16 
 

22 Xã Thọ V   6,28 11,78 5,50 

23 Xã Xuâ  L   - 5,07 5,07 

25 Xã Xuâ  Thọ - 3,20 3,20 

26 Xã Hợp Th  h 0,06 16,89 16,83 

27 Xã Thọ C ờ g - 8,00 8,00 

28 Xã Hợp Lý 0,24 3,24 3,00 

29 Xã Hợp Tiế  - 22,14 22,14 

30 Xã Tri u Th  h 1,04 2,54 1,50 

31 Xã Bì h Sơ  - 2,00 2,00 

32 Xã Thọ Bì h 0,45 0,00 -0,45 

33 Xã Thọ Sơ  9,91 34,87 24,96 

34 Xã Thọ Tiế  - 8,20 8,20 

 Tổng 134,77 376,65 241,88 

g. Đất sử dụng cho hoạt động kho ng sản:  
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  t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   hi    ó 481,80 h . Tro g kỳ quy 

ho  h, di   t  h không thay  ổi mụ     h sử dụ g là 345,68 ha. Biế     g tro g kỳ: 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   tă g 659,00 ha. Tro g  ó di   t  h 

kh i thá   á,   t s     p m t    g  133,13 h  t i  á  xã: Thọ Bì h, Thọ Sơ , Thọ Tiế , 

Bì h Sơ , Hợp Lý, Tri u Th  h, Mi h Sơ , Hợp Thắ g . Kh i thá  mỏ qu  g Cromit 

525,87 h  t i xã Vâ  Sơ , Thái Hò , Thị tr   N  . L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  7,95 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  2,55 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 148,77 ha; 

+   t tr  g rừ g s   xu t 271,50 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   86,10 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  67,85 ha; 

+   t  h   sử dụ g 74,28 ha. 

- Di   t  h   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   gi m 136,12 ha, cho các 

 o i   t: 

+   t rừ g s   xu t 78,37 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  15,00 h ; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 25,00 ha; 

+   t gi o thô g 0,75 h ;  

+   t  hợ 0,80 h ; 

+   t  ãi th i, xử  ý  h t th i 16,20ha;  

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s    ó di   

tích 1.004,68 h , tă g 522,88 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t sử dụ g  ho ho t 

   g khoá g s   huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ 

(1.004,68 ha). 

Bảng 27: Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động kho ng sản phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT N   144,45 369,68 225,23 

2 Xã Thái Hoà 217,76 375,52 157,76 

3 Xã Vâ  Sơ  100,60 112,36 11,76 

4 Xã Hợp Thắ g 5,80 16,42 10,62 

5 Xã    g Thắ g 7,95 7,95 
 

6 Xã Mi h Sơ  - 22,42 22,42 

7 Xã Hợp Lý 1,20 6,30 5,10 

8 Xã Tri u Th  h - 7,30 7,30 

9 Xã Bì h Sơ  - 11,31 11,31 

10 Xã Thọ Bì h - 15,04 15,04 

11 Xã Thọ Sơ  - 21,00 21,00 
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12 Xã Thọ Tiế  4,04 39,38 35,34 

  Tổng 481,80 1004,68 522,88 

h. Đất ph t triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:  

  t phát triể  h  tầ g   p quố  gi ,   p tỉ h,   p huy  ,   p xã hi    ó 

2.861,83 ha,  hiếm 9,87 % tổ g di   t  h t   hi  ,  hiếm 30,70% di    t  h   t 

phi  ô g  ghi p. Di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h 

là 2.733,61 ha.  

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t phát triể  h  tầ g   p quố  gi ,   p tỉ h, 

  p huy  ,   p xã  ó di   t  h 3.475,98 h , tă g 614,15 h  so với  ăm 2020. Chỉ 

ti u   t   t phát triể  h  tầ g   p quố  gi ,   p tỉ h,   p huy  ,   p xã huy   xá  

 ị h th p hơ  105,24 ha so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (3.581,22 ha). 

Cụ thể  ế   ăm 2030   t  ơ sở h  tầ g   p quố  gi ,   p tỉ h,   p huy  , 

  p xã   ợ  phâ   ổ  h  s u: 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 

Di   t  h   t xây d  g  ơ sở vă  hó  hi    ó 38,01 ha. Tro g kỳ quy ho  h 

d  h  ủ quỹ   t  ể xây mới v  mở r  g   t tru g tâm vă  hó   á  xã v   h  vă  

hó   á  thô    m   o  ủ ti u  h  xây d  g  ô g thô  mới v   ô g thô  mới nâng 

  o. Di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g 32,32 ha. Biế     g tro g kỳ: 

-   t xây d  g  ơ sở vă  hó  tă g 22,56 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  14,91 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,96 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,46 ha; 

+   t tr  g rừ g s   xu t 0,30 ha; 

+   t  uôi tr  g thuỷ s   2,08 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,17 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  -   o t o 1,51 ha; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,97 ha; 

+   t gi o thô g 0,11 h ; 

+   t thuỷ  ợi 0,06 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  0,19 h ; 

+   t ở t i  ô thị 0,09 h ; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,23 ha; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 0,04 h ; 

+   t  h   sử dụ g 0,48 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở vă  hó  gi m 5,69 h   ho  á   o i   t: 

+   t     i h 0,21 ha; 

+   t khu  ô g  ghi p 0,12 h ; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,19 h ; 
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Bảng 28: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở v n hóa phân theo ĐVHC 
Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  3,34 2,40 -0,94 

2 TT N   1,12 1,79 0,67 

3 Xã An Nông 1,03 1,67 0,64 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,58 0,56 -0,02 

5 Xã Thái Hoà 1,04 1,33 0,29 

6 Xã Vâ  Sơ  2,02 2,83 0,81 

7 Xã Hợp Thắ g 0,58 1,35 0,77 

8 Xã    g Lợi 1,04 1,60 0,56 

9 Xã    g Thắ g 0,61 1,66 1,05 

10 Xã    g Tiế  2,52 3,24 0,72 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,98 1,83 0,85 

12 Xã Dân Lý 2,12 2,79 0,67 

13 Xã Dâ  Quyề  0,77 1,23 0,46 

14 Xã Tiế  Nô g 0,61 0,85 0,24 

15 Xã Dâ  L   0,96 1,70 0,74 

16 Xã Mi h Sơ  1,16 2,03 0,87 

17 Xã Thọ Tâ  0,54 0,88 0,34 

18 Xã Thọ Thế 0,82 0,82 
 

19 Xã Thọ Dâ  3,44 3,68 0,24 

20 Xã Thọ Ngọ  0,99 1,56 0,57 

21 Xã Thọ Phú 0,48 0,94 0,46 

22 Xã Thọ V   0,37 0,94 0,57 

23 Xã Xuâ  L   0,61 1,19 0,58 

24 Xã Xuâ  Thị h 1,01 1,63 0,62 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,34 1,73 1,39 

26 Xã Hợp Th  h 0,62 0,93 0,31 

27 Xã Thọ C ờ g 1,01 1,08 0,07 

28 Xã Hợp Lý 0,82 0,93 0,11 

29 Xã Hợp Tiế  0,72 1,48 0,76 

30 Xã Tri u Th  h 0,95 1,39 0,44 

31 Xã Bình Sơ  0,32 0,68 0,36 

32 Xã Thọ Bì h 2,27 3,56 1,29 

33 Xã Thọ Sơ  1,46 1,59 0,13 

34 Xã Thọ Tiế  0,78 1,03 0,25 

  Tổng 38,01 54,88 16,87 

* Đất cơ sở y tế 

Di   t  h   t xây d  g  ơ sở y tế hi    ó 12,96 h . Tro g kỳ quy ho  h di   

tích khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g 12,07 h . Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

-   t xây d  g  ơ sở y tế tă g 8,45 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  6,97 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,03 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  -   o t o 0,17 ha; 
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+   t gi o thô g 0,12 h ; 

+   t thuỷ  ợi 0,06 h ; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,97 ha; 

+   t ở t i  ô thị 0,13 h . 

-   t xây d  g  ơ sở y tế gi m 0,89 h   ho  á   o i   t. 

+   t     i h 0,09h ; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,32 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,17 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 0,05 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  0,18 h ; 

+   t  ơ sở t    g ỡ g 0,08 h . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t xây d  g  ơ sở y tế  ó di   t  h 20,52 ha, 

tă g 7,56 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 29: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế phân theo ĐVHC 
Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  2,42 3,14 0,72 

2 TT N   0,18 4,18 4,00 

3 Xã An Nông 0,15 0,15 
 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,27 0,27 
 

5 Xã Thái Hoà 0,09 0,30 0,21 

6 Xã Vâ  Sơ  0,15 0,15 
 

7 Xã Hợp Thắ g 0,21 0,21 
 

8 Xã    g Lợi 0,12 0,12 
 

9 Xã    g Thắ g 0,17 0,17 
 

10 Xã    g Tiế  0,32 0,49 0,17 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,25 0,25 
 

12 Xã Dân Lý 0,12 2,06 1,94 

13 Xã Dâ  Quyề  0,34 0,34 
 

14 Xã Tiế  Nô g 0,33 0,15 -0,18 

15 Xã Dâ  L   0,27 0,27 
 

16 Xã Mi h Sơ  0,41 0,41 
 

17 Xã Thọ Tâ  0,26 0,26 
 

18 Xã Thọ Thế 0,16 0,16 
 

19 Xã Thọ Dâ  3,60 3,60 
 

20 Xã Thọ Ngọ  0,22 0,22 
 

21 Xã Thọ Phú 0,08 0,33 0,25 

22 Xã Thọ V   0,16 0,16 
 

23 Xã Xuâ  L   0,26 0,26 
 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,06 0,09 0,03 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,25 0,25 
 

26 Xã Hợp Th  h 0,11 0,11 
 

27 Xã Thọ C ờ g 0,07 0,24 0,17 

28 Xã Hợp Lý 0,17 0,17 
 

29 Xã Hợp Tiế  0,57 0,57 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

30 Xã Tri u Th  h 0,27 0,27 
 

31 Xã Bì h Sơ  0,40 0,40 
 

32 Xã Thọ Bì h 0,32 0,32 
 

33 Xã Thọ Sơ  0,10 0,35 0,25 

34 Xã Thọ Tiế  0,10 0,10 
 

  Tổng 12,96 20,52 7,56 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

 Di   t  h   t  ơ sở giáo dụ  v    o t o hi    ó 92,32 h . Tro g kỳ quy 

ho  h,  ố tr    m   o quỹ   t giáo du   ể xây mới, mở r  g tr ờ g họ  ở  á  

  p theo quy  huẩ   ủ     giáo dụ  v  ti u  h   ô g thô  mới  â g   o. Với  á  

h  g mụ  s u: 

 - Xây mới, mở r  g tr ờ g  ầ   o  với di   t  h 6,49 h , t i  á   ơ  vị: thị 

tr   Tri u Sơ  0,05 h ; Vâ  Sơ  0,84 h ; Nô g Tr ờ g (MN xã 0,32,h   t  thụ  

0,82 h ); Hợp Th  h 0,93 h ;    g Lợi 0,07 h ;    g Tiế  0,16 h ;    g Thắ g 

0,21 h ; Dâ  Quyề  0,10 h ; Dâ  Lý 0,26 h ; Khuyế  Nô g 0,20 h ; Thọ V   

0,10 h ; Thọ Dâ  0,16 h ; Thọ Thế 0,42 h ; Thọ Ngọ  0,80 h ; Thọ Sơ  0,10 h ; 

Thọ Bì h 0,37 h ; Bì h Sơ  0,2 h ; Xuâ  thị h 0,20 h ; Xuâ  L   0,16 h ; Tri u 

Thành 0,10 ha; Tr ờ g mầm  o  t  thụ  Xã Thọ Dâ  0,53 ha; tr ờ g  ầm  o  xã 

Dâ  L   1,40 ha. 

- Xây mới, mở r  g  á  tr ờ g tiểu họ  với di   t  h 4,15 h , t i  á   ơ  

vị: tr ờ g tiểu họ  thị tr   2,80, Nô g Tr ờ g 0,30 h ; Hợp Th  h 0,6 h ;    g 

Lợi 0,17 h ; Thọ Dâ  0,28 h ; 

- Xây mới, mở r  g  á  tr ờ g THCS với di   t  h 4,10 h , t i  á   ơ  

vị: thị tr   Tri u Sơ  2,40 h  (Tr ờ g THCS Tô Vĩ h Di  );  Nô g Tr ờ g 

0,18 h ; Hợp Th  h 0,9 h ; A  Nô g 0,60h ;  Dâ   ý 1,50 h ; Thọ Dâ  0,34 h ; 

thọ V   0,10 h ; Thọ Bì h 0,22 h ; Hợp Tiế  0,40 h ; Tri u Th  h 0,26 h . 

- Mở r  g tr ờ g THPT với di   t  h 1,12 h  g m: Tr ờ g THPT Tri u Sơ  

5 di   t  h 0,05 h  t i xã    g Lợi; Tr ờ g THPT t i xã Thọ Dâ  0,30 h ;  

- H  thố g tr ờ g  i     p t i thị tr   N   3,40 h . 

- Quy ho  h mới  á   iểm tr ờ g tr    ị       á   ơ  vị: Thị tr   Tri u 

Sơ , thị tr   N  , Dâ  Lý, Hợp Th  h,    g Tiế . 

Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

-   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o tă g 32,25 h .   ợ    y từ  á  

 o i   t:  

+   t tr  g  ú  25,18 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  1,30 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,32 ha; 

+   t rừ g s   xu t 0,17 h ; 
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+   t  uôi tr  g thủy s   0,72 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,06 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,05 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 1,12 ha; 

+   t gi o thông 1,68 ha; 

+   t thuỷ  ợi 0,82 ha; 

+   t  hợ 0,12 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  0,55 h ; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,12 ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,04 h . 

-   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o gi m 6,11 h   ho  á   o i   t. 

+   t     i h 0,34 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  1,51 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,17 h ; 

+   t gi o thô g 0,21 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  0,20 ha; 

+   t ở t i  ô thị 2,90 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,78 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o  ó di   

tích 118,46 h , tă g 26,14 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 30: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo phân theo ĐVHC 
Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  7,82 12,35 4,53 

2 TT N   2,16 8,99 6,83 

3 Xã An Nông 2,06 2,66 0,60 

4 Xã Nô g Tr ờ g 2,10 3,66 1,56 

5 Xã Thái Hoà 3,20 3,35 0,15 

6 Xã Vâ  Sơ  2,11 2,69 0,58 

7 Xã Hợp Thắ g 2,66 2,66 
 

8 Xã    g Lợi 3,97 3,97 
 

9 Xã    g Thắ g 1,77 2,42 0,65 

10 Xã    g Tiế  2,32 2,31 -0,01 

11 Xã Khuyế  Nô g 1,89 1,89 
 

12 Xã Dân Lý 1,54 6,84 5,30 

13 Xã Dâ  Quyề  14,03 14,08 0,05 

14 Xã Tiế  Nô g 1,72 1,72 
 

15 Xã Dâ  L   3,62 5,02 1,40 

16 Xã Mi h Sơ  1,72 1,86 0,14 

17 Xã Thọ Tâ  2,47 2,47 
 

18 Xã Thọ Thế 2,75 3,05 0,30 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

19 Xã Thọ Dâ  3,87 5,48 1,61 

20 Xã Thọ Ngọ  2,22 2,35 0,13 

21 Xã Thọ Phú 1,94 1,94 
 

22 Xã Thọ V   1,41 1,61 0,20 

23 Xã Xuâ  L   1,24 1,40 0,16 

24 Xã Xuâ  Thị h 1,57 1,73 0,16 

25 Xã Xuâ  Thọ 2,20 2,05 -0,15 

26 Xã Hợp Th  h 1,78 3,18 1,40 

27 Xã Thọ C ờ g 1,89 1,89 
 

28 Xã Hợp Lý 3,17 3,17 
 

29 Xã Hợp Tiế  1,62 1,38 -0,24 

30 Xã Tri u Th  h 1,66 2,06 0,40 

31 Xã Bì h Sơ  1,46 1,23 -0,23 

32 Xã Thọ Bì h 1,88 2,47 0,59 

33 Xã Thọ Sơ  2,06 2,16 0,10 

34 Xã Thọ Tiế  2,47 2,40 -0,07 

  Tổng 92,32 118,46 26,14 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Di   t  h   t  ơ sở thể dụ  thể th o hi    ó 47,93 h . Tro g kỳ quy ho  h 

xây d  g mới, mở r  g  á  sâ  vậ     g tru g tâm xã và các thôn theo tiêu chí 

 ô g thô  mới  â g   o v  xây d  g sâ  vậ     g tru g tâm huy  . Di   t  h 

khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g    40,18 h . Biế     g tro g kỳ: 

-   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o tă g 46,71 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  40,29 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  2,37 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   1,60 h ; 

+   t gi o thô g 1,09 h ; 

+   t thủy  ợi 0,35 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g  ghĩ   ị  0,06 h ; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 0,95 h ; 

-   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o gi m 7,75 h   ho  á   o i   t. 

+   t     i h 0,24 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,33 h ;  

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,97 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 1,12 h ; 

+   t gi o thô g 0,63 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  0,57 ha; 

+   t ở t i  ô thị 3,36 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,53 h ; 
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Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o  ó di   t  h 

86,89 h , tă g 38,96 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 31: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT 

 
Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  4,46 2,77 -1,69 

2 TT N   0,62 5,32 4,70 

3 Xã An Nông 0,72 1,32 0,60 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,43 2,49 2,06 

5 Xã Thái Hoà 1,64 2,14 0,50 

6 Xã Vâ  Sơ  3,95 5,85 1,90 

7 Xã Hợp Thắ g 3,49 4,62 1,13 

8 Xã    g Lợi 0,76 3,02 2,26 

9 Xã    g Thắ g 1,01 1,01 
 

10 Xã    g Tiế  3,68 3,68 
 

11 Xã Khuyế  Nô g 1,38 1,93 0,55 

12 Xã Dân Lý 0,75 0,75 
 

13 Xã Dâ  Quyề  3,80 5,58 1,78 

14 Xã Tiế  Nô g 1,06 1,21 0,15 

15 Xã Dâ  L   0,50 1,15 0,65 

16 Xã Mi h Sơ  0,57 7,99 7,42 

17 Xã Thọ Tâ  1,22 3,17 1,95 

18 Xã Thọ Thế 1,88 3,96 2,08 

19 Xã Thọ Dâ  1,19 2,49 1,30 

20 Xã Thọ Ngọ  0,93 0,86 -0,07 

21 Xã Thọ Phú 0,53 2,06 1,53 

22 Xã Thọ V   0,85 1,12 0,27 

23 Xã Xuâ  L   0,92 1,54 0,62 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,62 0,62 
 

25 Xã Xuâ  Thọ 1,67 2,03 0,36 

26 Xã Hợp Th  h 0,95 2,15 1,20 

27 Xã Thọ C ờ g 1,50 2,63 1,13 

28 Xã Hợp Lý 0,90 2,65 1,75 

29 Xã Hợp Tiế  1,58 2,08 0,50 

30 Xã Tri u Th  h 0,58 1,98 1,40 

31 Xã Bình Sơ  0,55 0,90 0,35 

32 Xã Thọ Bì h 0,68 1,63 0,95 

33 Xã Thọ Sơ  1,50 2,02 0,52 

34 Xã Thọ Tiế  1,06 2,17 1,11 

  Tổng 47,93 86,89 38,96 

  * Đất dịch vụ xã hội 

Di   t  h   t dị h vụ xã h i hi    ó 0,82 h . Tro g kỳ quy ho  h,  o i   t 

  y khô g  ố tr  quy ho  h.  

 ế   ăm 2030,   t dị h vụ xã h i gi   guy   với di   t  h 0,82 h  
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* Đất giao thông 

Di   t  h   t gi o thô g hi    ó 2.073,86 h , h  thố g gi o thô g tr    ị  

    huy   Tri u Sơ   g y    g   ợ  ho   thi   v    ợ   ầu t  về kết   u h  

tầ g. Tro g kỳ quy ho  h, th   hi    á  d  á  mở mới v   â g   p mở r  g  á  

tuyế  gi o thô g: 

- Tuyế    ờ g từ tru g tâm th  h phố Th  h Hó ,  ối với   ờ g gi o thô g 

từ C  g h  g khô g Thọ Xuâ   i Khu ki h tế Nghi  Sơ   i qu   á   ơ  vị: Thị Tr   

N  ,    g Lợi, Khuyế  Nô g, Thái Hò , Nô g Tr ờ g, Vâ  Sơ , A  Nô g, Hợp 

Thắ g, Thợp Th  h, Hợp Tiế , Hợp Lý, Thọ Tiế , Thọ Sơ  với tổ g  hiều d i tuyế  

24km, tổ g h  h    g  hiều r  g tuyế  74m; 

- Tuyế    ờ g gi o thô g  ối Quố     217 với Quố     45 v  Quố     47 

 i qu  xã Thọ Ngọ , Thọ C ờ g với tổ g  hiều d i tuyế  3,34 km với  hiều 

r  g 23m; 

- Tuyế    ờ g kết  ối QL-47C với   ờ g từ    g H  g khô g Thọ Xuâ  

 i khu ki h tế Nghi Sơ ; 

- Nâ g   p    i t o Quố     47C; 

- Nâ g   p    i t o Quố     47; 

-   ờ g  ối Quố     47 t i Dâ  L  , Tri u Sơ  với khu du  ị h  iể  

Qu  g   i; 

-   ờ g  ối từ   ờ g gi o thô g  i   xã Cầu Trắ g  -    g Lợi (Xã Tiế  

Nô g)  ế  Quố     47C (xã Vâ  Sơ ); 

-   ờ g  ối từ   ờ g gi o thô g  i   xã Cầu Trắ g  -    g Lợi (Xã 

Khuyế  Nô g)  ế    ờ g từ tru g tâm th  h phố Th  h Hó  - CHK Thọ Xuâ  

(xã    g Lợi); 

-   ờ g kết  ối khu du  ị h Bế  E  với Khu di t  h Am Ti  ; 

-   ờ g gi o thô g  ối tỉ h    514 v  Quố     47C theo hì h thứ  PPP, 

hợp    g BT (thị tr   Tri u Sơ , Mi h Sơ ); 

-   ờ g  ối tỉ h    515C v    ờ g từ CHK Thọ Xuâ   i KKT Nghi Sơ  

từ xã Thọ Tâ   i xã Hợp Lý- Xuâ  Thọ- Thọ Tiế ; 

-   ờ g gi o thô g trụ   h  h xã Hợp Lý; 

Ngo i  á  h  g mụ    ờ g gi o thô g  ớ   ò  mới  á   ế  xe t i thị tr   N  , 

khu  ô thị Sim (xã Hợp Th  h, Hợp Thắ g).  

Mở mới v  mở r  g,  â g   p   i t o  á  tuyế    ờ g trụ  tro g khu dâ  

   v  gi o thô g   i    g,   m   o r  g tr   5m. 

Biế     g tro g kỳ quy ho  h: 

-   t gi o thô g tă g 495,37 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  331,87 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khác 65,31 ha; 
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+   t tr  g  ây  âu  ăm 15,15 ha; 

+   t rừ g s   xu t 5,51 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   10,65 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,79 ha; 

+   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   0,75 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,07 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 0,21 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 0,63 h ; 

+   t thuỷ  ợi 13,63 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  42,05 ha; 

+   t ở t i  ô thị 4,51 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g  ghĩ   ị  0,50 h ; 

+   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối 0,80 ha; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 1,89 h ; 

+   t  h   sử dụ g 1,05 h . 

-   t gi o thô g gi m 66,33 h   ho  á   o i   t. 

+   t  ô g  ghi p khá  0,25 ha 

+   t khu  ô g  ghi p 4,98 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 14,33 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 9,65 ha;  

+   t  ơ sở x   xu t phi  ô g  ghi p 7,85 ha 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,11 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,12 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 1,68 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 1,09 ha; 

+   t thủy  ợi 0,29 ha; 

+   t  hợ 0,07 ha; 

+   t  ó di t  h d  h thắ g 0,28 h ; 

+   t  ãi th i, xử  ý  h t th i 0,13 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  9,61 ha; 

+   t ở t i  ô thị 14,98 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,28 ha; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,03 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,27 ha; 

+   t khu vui  hơi 0,33 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t giao thông  ó di   t  h 2.502,90 h , tă g 

429,04 h  so với  ăm 2020. 
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Bảng 32: Chỉ tiêu đất giao thông phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  84,80 130,03 45,23 

2 TT N   102,64 121,76 19,12 

3 Xã An Nông 37,91 44,59 6,68 

4 Xã Nô g Tr ờ g 49,62 63,56 13,94 

5 Xã Thái Hoà 92,23 120,82 28,59 

6 Xã Vâ  Sơ  80,22 106,72 26,50 

7 Xã Hợp Thắ g 76,99 85,26 8,27 

8 Xã    g Lợi 69,29 93,38 24,09 

9 Xã    g Thắ g 68,81 97,65 28,84 

10 Xã    g Tiế  88,88 120,40 31,52 

11 Xã Khuyế  Nô g 62,50 67,84 5,34 

12 Xã Dân Lý 58,31 65,28 6,97 

13 Xã Dâ  Quyề  100,67 108,85 8,18 

14 Xã Tiế  Nô g 49,97 55,84 5,87 

15 Xã Dân L   79,90 90,67 10,77 

16 Xã Mi h Sơ  51,39 60,19 8,80 

17 Xã Thọ Tâ  59,37 63,92 4,55 

18 Xã Thọ Thế 60,44 65,89 5,45 

19 Xã Thọ Dâ  65,41 69,88 4,47 

20 Xã Thọ Ngọ  46,24 54,47 8,23 

21 Xã Thọ Phú 48,13 51,75 3,62 

22 Xã Thọ V   38,70 43,95 5,25 

23 Xã Xuâ  L   27,86 35,48 7,62 

24 Xã Xuâ  Thị h 34,66 42,79 8,13 

25 Xã Xuâ  Thọ 49,47 51,83 2,36 

26 Xã Hợp Th  h 45,28 70,56 25,28 

27 Xã Thọ C ờ g 52,39 56,33 3,94 

28 Xã Hợp Lý 58,50 68,22 9,72 

29 Xã Hợp Tiế  44,51 59,69 15,18 

30 Xã Tri u Th  h 51,80 55,35 3,55 

31 Xã Bì h Sơ  49,06 52,38 3,32 

32 Xã Thọ Bì h 70,44 72,42 1,98 

33 Xã Thọ Sơ  56,27 69,88 13,61 

34 Xã Thọ Tiế  61,19 85,26 24,07 

  Tổng 2073,86 2502,90 429,04 

 * Đất thủy lợi 

Di   t  h   t thủy  ợi hi    ó 581,33 h . Tro g kỳ quy ho  h, th   hi   

 á  d  á   â g   p, sử   h     i t o  á  h ,  ập  hứ    ớ  xã Thọ Bì h, Tri u 

Thành, xử  ý s t  ở mái    t  sô g Nhơm t i thị tr   N  , xây d  g h  thố g 

k  h m ơ g, tr m  ơm thủy  ợi, xây mới  ập  hứ    ớ  t i xã Thọ Bì h ….  

Biế     g di   t  h tro g kỳ: 
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-   t thủy  ợi tă g 108,90 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  85,62 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  14,37 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 3,61 ha; 

+   t rừ g s   xu t 1,90 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   2,50 h ; 

+   t  ô g  ghi p khá  0,04 h ; 

+   t gi o thô g 0,29 h ; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 0,47 ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,10 h . 

-   t thủy  ợi gi m 40,87 h   ho  á   o i   t. 

+   t  ô g  ghi p khá  0,02 ha 

+   t khu  ô g  ghi p 2,22 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 6,05 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 3,65 ha;  

+   t  ơ sở x   xu t phi  ô g  ghi p 2,78 ha 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,06 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,06 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 0,76 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 0,35 h ; 

+   t gi o thô g 13,63 ha; 

+   t  hợ 0,16 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  4,30 ha; 

+   t ở t i  ô thị 6,54 ha; 

+   t trụ sở  ơ qu   0,10 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,18 ha; 

+   t khu vui  hơi 0,08 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t thủy  ợi  ó di   t  h 649,36 ha, tă g 68,03 ha 

so với  ăm 2020. 

Bảng 33: Chỉ tiêu đất thủy lợi phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích 

quy hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  27,17 31,64 4,47 

2 TT N   23,24 24,45 1,21 

3 Xã An Nông 11,14 13,94 2,80 

4 Xã Nô g Tr ờ g 21,89 22,94 1,05 

5 Xã Thái Hoà 24,94 28,07 3,13 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích 

quy hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

6 Xã Vâ  Sơ  31,03 32,32 1,29 

7 Xã Hợp Thắ g 17,29 17,64 0,35 

8 Xã    g Lợi 15,07 15,12 0,05 

9 Xã    g Thắ g 19,70 20,26 0,56 

10 Xã    g Tiế  21,34 22,37 1,03 

11 Xã Khuyế  Nô g 32,85 34,49 1,64 

12 Xã Dân Lý 15,27 15,76 0,49 

13 Xã Dâ  Quyề  18,73 31,27 12,54 

14 Xã Tiế  Nô g 19,52 20,12 0,60 

15 Xã Dâ  L   16,12 16,56 0,44 

16 Xã Mi h Sơ  8,21 11,09 2,88 

17 Xã Thọ Tâ  10,47 11,62 1,15 

18 Xã Thọ Thế 15,14 16,81 1,67 

19 Xã Thọ Dâ  7,50 8,20 0,70 

20 Xã Thọ Ngọ  11,15 13,39 2,24 

21 Xã Thọ Phú 18,53 19,24 0,71 

22 Xã Thọ V   11,96 12,91 0,95 

23 Xã Xuâ  L   9,57 10,73 1,16 

24 Xã Xuâ  Thị h 13,65 16,64 2,99 

25 Xã Xuâ  Thọ 15,33 16,42 1,09 

26 Xã Hợp Th  h 17,52 18,49 0,97 

27 Xã Thọ C ờ g 12,14 13,44 1,30 

28 Xã Hợp Lý 20,02 20,56 0,54 

29 Xã Hợp Tiế  14,41 17,86 3,45 

30 Xã Tri u Th  h 10,72 20,08 9,36 

31 Xã Bì h Sơ  15,84 16,81 0,97 

32 Xã Thọ Bì h 15,60 16,87 1,27 

33 Xã Thọ Sơ  20,05 21,40 1,35 

34 Xã Thọ Tiế  18,23 19,86 1,63 

  Tổng 581,33 649,36 68,03 

 * Đất năng lượng 

Di   t  h   t  ô g trì h  ă g   ợ g hi    ó 4,13 h . Tro g kỳ quy ho  h, 

 ố tr  quỹ   t  ho phát triể  h  thố g  i   phụ  vụ  á  tuyế  : Xây d  g xu t 

tuyế    ờ g dây 35 kV; Chố g quá t i, gi m tổ  th t   ới  i   tru g áp, h  áp, 

 á  TBA;     hi      ối xây d  g m  h vò g   ới  i   tru g áp,   i t o  â g 

  o kh   ă g truyề  t i  i    á     xu t tuyế  s u tr m 110KV; Di  huyể  v  

ho   tr   á   ô g trì h h  tầ g kỹ thuật phụ  vụ GPMB  ể thi  ô g xây d  g d  

á    ờ g      o tố  Bắ  N m ph    ô g ( o    i qu   ị  phậ  huy   Tri u 

Sơ , tỉ h Th  h Hó  từ Km331+400 dế  335+800, h  g mụ  phầ    ờ g dây 

220kV), Di  huyể  v  ho   tr   á   ô g trì h h  tầ g kỹ thuật phụ  vụ GPMB 

 ể thi  ô g xây d  g d  á    ờ g  ối tru g tâm th  h phố Th  h Hó   ối với 

  ờ g gi o thô g từ    g h  g khô g Thọ Xuâ   i Khu  ki h tế Nghi Sơ  và 

xây d  g  á  tr m  iế  áp; Di  huyể  v  ho   tr   á   ô g trì h h  tầ g kỹ 
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thuật phụ  vụ GPMB  ể thi  ô g xây d  g d  á    ờ g  ối Quố     217 với 

Quố     45 v  Quố     47; Di  huyể    ờ g  i   22KV L  472 Tr m 110KV từ 

  t 48  ế    t 59 trụ   h  h    472 E9.17 v    ờ g dây 0,4KV Phụ  vụ gi i 

phó g m t    g  Cụm Cô g Nghi p Hợp Thắ g; Di  huyể    ờ g  i     o thế 

Phụ  vụ Gi i phó g m t    g  Cụm Cô g Nghi p Li   xã Dâ  L   - Dân Lý - 

Dâ  Quyề . Biế     g tro g kỳ: 

- Di   t  h   t  ă g   ợ g tă g 5,15 h . L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  4,91 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,12 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,10 ha; 

+   t rừ g s   xu t 0,01 h ; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,01 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ô g trì h  ă g   ợ g  ó di   t  h 9,28 ha 

Bảng 34: Chỉ tiêu đất công trình năng lƣợng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0,16 0,27 0,11 

2 TT N   0,02 0,05 0,03 

3 Xã An Nông 0,22 0,33 0,11 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,44 0,55 0,11 

5 Xã Thái Hoà 0,13 0,38 0,25 

6 Xã Vâ  Sơ  0,55 0,74 0,19 

7 Xã Hợp Thắ g 0,11 0,46 0,35 

8 Xã    g Lợi 0,02 0,35 0,33 

9 Xã    g Thắ g 0,16 0,53 0,37 

10 Xã    g Tiế  0,07 0,72 0,65 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,07 0,15 0,08 

12 Xã Dân Lý 0,07 0,11 0,04 

13 Xã Dâ  Quyề  0,06 0,13 0,07 

14 Xã Tiế  Nô g 0,02 0,05 0,03 

15 Xã Dâ  L   0,02 0,17 0,15 

16 Xã Mi h Sơ  0,04 0,06 0,02 

17 Xã Thọ Tâ  0,06 0,08 0,02 

18 Xã Thọ Thế 0,75 0,79 0,04 

19 Xã Thọ Dâ  0,23 0,49 0,26 

20 Xã Thọ Ngọ  0,09 0,21 0,12 

21 Xã Thọ Phú 0,20 0,25 0,05 

22 Xã Thọ V   - 0,04 0,04 

23 Xã Xuâ  L   0,01 0,04 0,03 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,04 0,06 0,02 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,09 0,12 0,03 

26 Xã Hợp Th  h 0,14 0,79 0,65 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

27 Xã Thọ C ờ g 0,03 0,17 0,14 

28 Xã Hợp Lý 0,02 0,10 0,08 

29 Xã Hợp Tiế  0,01 0,19 0,18 

30 Xã Tri u Th  h 0,19 0,22 0,03 

31 Xã Bì h Sơ  0,01 0,05 0,04 

32 Xã Thọ Bì h 0,01 0,05 0,04 

33 Xã Thọ Sơ  0,06 0,21 0,15 

34 Xã Thọ Tiế  0,06 0,40 0,34 

  Tổng 4,13 9,28 5,15 

* Đất công trình bưu chính viễn thông 

Di   t  h   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g hi    ó 1,08 h . Tro g kỳ 

quy ho  h,   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g  iế     g  h  s u: 

-   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g tă g 0,26 h ,   y từ   t tr  g  ú . 

-    g thời  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g gi m 0,06 h   ho mụ     h 

  t ở t i  ô g thô  0,03 h  t i xã Hợp Lý v    t  ơ sở t    g ỡ g 0,03 ha t i xã 

Thọ Phú. 

 Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g  ó di   

t  h 1,28 h , tă g 0,20 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 35: Chỉ tiêu đất công trình bƣu chính viễn thông phân theo đơn vị 

hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện  

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030  

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0.21 0.21   

2 TT N   0.08 0.08   

3 Xã An Nông 0.03 0.03   

4 Xã Nô g Tr ờ g 0.02 0.02   

5 Xã Thái Hoà 0.02 0.02   

6 Xã Vâ  Sơ  0.02 0.02   

7 Xã Hợp Thắ g 0.02 0.02   

8 Xã    g Lợi 0.02 0.02   

9 Xã    g Thắ g 0.03 0.13 0.10 

10 Xã    g Tiế  0.03 0.03   

11 Xã Khuyế  Nô g 0.04 0.04   

12 Xã Dân Lý   0.05 0.05 

13 Xã Dâ  Quyề  0.04 0.04   

14 Xã Tiế  Nô g 0.02 0.02   

15 Xã Dâ  L   0.03 0.03   

16 Xã Thọ Thế 0.02 0.02   

17 Xã Thọ Dâ  0.03 0.03   
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện  

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030  

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

18 Xã Thọ Ngọ  0.02 0.02   

19 Xã Thọ Phú 0.06 0.03 -0.03 

20 Xã Thọ V   0.06 0.06   

21 Xã Xuâ  L   0.04 0.04   

22 Xã Xuâ  Thị h 0.02 0.02   

23 Xã Xuâ  Thọ 0.02 0.02   

24 Xã Hợp Th  h 0.02 0.02   

25 Xã Hợp Lý 0.03 0.00 -0.03 

26 Xã Hợp Tiế  0.03 0.03   

27 Xã Tri u Th  h 0.04 0.09 0.05 

28 Xã Bì h Sơ    0.06 0.06 

29 Xã Thọ Bì h 0.02 0.02   

30 Xã Thọ Sơ  0.03 0.03   

31 Xã Thọ Tiế  0.02 0.02   

  Tổng 1.08 1.28 0.20 

 * Đất chợ 

Di   t  h   t  hợ hi    ó 9,39 h . Tro g kỳ quy ho  h  ố tr  quy ho  h 

xây mới, mở r  g  hợ xã theo ti u  h   ô g thô  mới v   ô g thô  mới  â g 

  o mỗi xã  ó 01  hợ tru g tâm. Biế     g tro g kỳ: 

-   t  hợ tă g 22,85 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  19,10 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,20 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   2,33 h ; 

+   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   0,80 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,15 h ; 

+   t gi o thô g 0,07 ha; 

+   t thủy  ợi 0,03 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g  ghĩ   ị  0,05 h ; 

+   t  h   sử dụ g 0,12 ha. 

-   t  hợ gi m 0,45 h   ho  á   o i   t. 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,09 h ;  

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ    o t o 0,12 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  0,16 ha; 

+   t  ơ sở t    g ỡ g 0,08 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  hợ  ó di   t  h 31,79 h , tă g 22,40 ha so 

với  ăm 2020. 
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Bảng 36: Chỉ tiêu đất chợ phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0,64 2,85 2,21 

2 TT N   0,39 0,39 
 

3 Xã An Nông - 0,71 0,71 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,53 0,53 
 

5 Xã Thái Hoà - 1,00 1,00 

6 Xã Vâ  Sơ  0,13 1,04 0,91 

7 Xã Hợp Thắ g - 1,69 1,69 

8 Xã    g Lợi - 0,31 0,31 

9 Xã    g Thắ g - 0,52 0,52 

10 Xã    g Tiế  0,34 0,34 
 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,23 0,38 0,15 

12 Xã Dân Lý 0,40 3,50 3,10 

13 Xã Dâ  Quyề  - 0,69 0,69 

14 Xã Tiế  Nô g - 0,44 0,44 

15 Xã Dâ  L   0,37 1,89 1,52 

16 Xã Mi h Sơ  0,50 0,50 
 

17 Xã Thọ Tâ  - 0,50 0,50 

18 Xã Thọ Thế - 0,50 0,50 

19 Xã Thọ Dâ  2,60 3,60 1,00 

20 Xã Thọ Ngọ  0,51 0,51 
 

21 Xã Thọ Phú 0,22 0,54 0,32 

22 Xã Thọ V   0,42 0,42 
 

23 Xã Xuâ  L   0,25 0,45 0,20 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,10 0,45 0,35 

25 Xã Xuâ  Thọ - 1,00 1,00 

26 Xã Hợp Th  h 0,76 0,59 -0,17 

27 Xã Thọ C ờ g - 0,30 0,30 

28 Xã Hợp Lý - 0,55 0,55 

29 Xã Hợp Tiế  - 0,50 0,50 

30 Xã Tri u Th  h - 0,50 0,50 

31 Xã Bì h Sơ  - 0,56 0,56 

32 Xã Thọ Bì h 0,37 0,37 
 

33 Xã Thọ Sơ  0,63 1,93 1,30 

34 Xã Thọ Tiế  - 1,74 1,74 

  Tổng 9,39 31,79 22,40 

i. Đất có di tích lịch sử - v n hóa:  

Di   t  h   t  ó di t  h  ị h sử, vă  hó  hi    ó 13,10 h . Di   t  h khô g 

thay  ổi mụ     h sử dụ g tro g kỳ quy ho  h là 13,10 ha. Tro g kỳ quy ho  h 
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tiếp tụ   ầu t   â g   p kho  h vù g   o v  v  mở r  g  á  khu di t  h  h  Khu 

di t  h  ị h sử Am Ti n  úi      (quy mô  kho  h vù g di   tích 209 ha); Phủ T   

Vân Sơ  4,61 h , khu di tích Lê Thì Hiế  4,0 ha;  ề  thờ tiế  sỹ   o Xuâ  L   xã 

A  Nô g 0,06 h ;  ề  thờ L  L  g  xã Thọ V   0,06 h ; khu di t  h    g Quầ  

Tiế  xã Thọ C ờ g 0,24 h ;   o  ò Tiế  Nô g 4,0 h ; kho  h vù g quy ho  h   o 

v  khu di tích Hoàng Nghi u xã    g Thắ g 27 ha. Di   t  h   t   t  ó di t  h  ị h 

sử, vă  hó  tă g 18,07 ha. L y v o  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  0,43 h ; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 4,38 ha; 

+   t rừ g phò g h  5,0 ha;  

+   t  uôi tr  g thủy s   0,76 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  3,50 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,07 h ; 

+   t gi o thô g 0,28 h ; 

+   t ở  ô g thô  2,05 ha; 

+   t  ơ sở t    g ỡ g 0,10 h ; 

+   t  h   sử dụ g 1,50 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó     

31,17 h , tă g 18,07  h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t  ó di t  h  ị h sử - vă  

hóa huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (31,17 ha). 

Bảng 37: Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử - v n hóa phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động  

t ng (+),  

giảm (-) 

1 TT N   7,31 12,31 5,00 

2 Xã An Nông 
 

0,06 0,06 

3 Xã Thái Hoà 0,04 0,04 
 

4 Xã Vâ  Sơ  0,75 5,36 4,61 

5 Xã Tiế  Nô g 4,77 8,77 4,00 

6 Xã Thọ Phú 0,23 4,23 4,00 

7 Xã Thọ V   
 

0,16 0,16 

8 Xã Thọ C ờ g 
 

0,24 0,24 

  Tổng 13,10 31,17 18,07 

 j. Đất  ãi thải, xử l  chất thải:  

  t  ãi th i, xử  ý  h t th i hi   có 8,63 h . Tro g kỳ quy ho  h  ố tr  khu 

 ãi th i, xử  ý  h t th i tập tru g to   huy   di   tích 15 ha t i h i xã Vâ  Sơ  v  

Thái Hò , quy ho  h  á   ãi tập kết rá  t i  á  xã. Di   t  h tro g kỳ quy ho  h 

tă g 40,05 h . L y v o  á   o i   t: 
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+   t tr  g  ú  16,82 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm 1,66 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,35 ha; 

+   t rừ g s   xu t 2,88 ha;  

 +   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   16,20 ha; 

+   t giao thông 0,13 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,33 ha; 

+   t  h   sử dụ g 1,68 ha. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ãi th i, xử  ý  h t th i  ó di   t  h 48,68 ha, 

tă g 40,05 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t  ãi th i, xử  ý  h t th i huy   xá  

 ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (48,68 ha). 

Bảng 38: Chỉ tiêu đất  ãi thải xử l  chất thải phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện  

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch n m 2030 

(ha) 

Biến động 

t ng (+),  

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0.58 1.08 0.50 

2 TT N   0.06 0.55 0.49 

3 Xã An Nông 
 

0.50 0.50 

4 Xã Nô g Tr ờ g 
 

0.88 0.88 

5 Xã Thái Hoà 
 

11.00 11.00 

6 Xã Vâ  Sơ  2.51 7.51 5.00 

7 Xã Hợp Thắ g 0.27 0.27 
 

8 Xã    g Lợi 
 

1.01 1.01 

9 Xã    g Thắ g 
 

0.80 0.80 

10 Xã    g Tiế  
 

0.70 0.70 

11 Xã Khuyế  Nô g 
 

1.00 1.00 

12 Xã Dân Lý 1.08 1.64 0.56 

13 Xã Dâ  Quyề  
 

0.96 0.96 

14 Xã Tiế  Nô g 
 

0.90 0.90 

15 Xã Dâ  L   
 

0.50 0.50 

16 Xã Mi h Sơ  
 

1.08 1.08 

17 Xã Thọ Tân 
 

0.50 0.50 

18 Xã Thọ Thế 
 

0.62 0.62 

19 Xã Thọ Dâ  0.35 0.35 
 

20 Xã Thọ Ngọ  1.80 1.80 
 

21 Xã Thọ Phú 
 

1.20 1.20 

22 Xã Thọ V   0.13 0.38 0.25 

23 Xã Xuâ  L   
 

0.65 0.65 

24 Xã Xuâ  Thị h 
 

1.00 1.00 

25 Xã Xuâ  Thọ 0.62 1.24 0.62 

26 Xã Hợp Th  h 
 

0.50 0.50 

27 Xã Thọ C ờ g 1.17 1.67 0.50 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện  

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch n m 2030 

(ha) 

Biến động 

t ng (+),  

giảm (-) 

28 Xã Hợp Lý 
 

1.20 1.20 

29 Xã Hợp Tiế  
 

2.00 2.00 

30 Xã Tri u Th  h 
 

1.00 1.00 

31 Xã Bì h Sơ  
 

1.00 1.00 

32 Xã Thọ Bì h 
 

1.00 1.00 

33 Xã Thọ Sơ  0.07 0.20 0.13 

34 Xã Thọ Tiế  
 

2.00 2.00 

  Tổng 8.63 48.68 40.05 

k. Đất ở tại nông thôn:  

Di   t  h   t ở t i  ô g thô  hi    ó 4.285,28 ha,  hiếm 14,77% tổ g di   

t  h t   hi  ,  hiếm 45,98% di   t  h   t phi  ô g  ghi p. Tro g kỳ quy ho  h, 

di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g 3.952,55 ha. Biế     g tro g kỳ: 

-   t ở t i  ô g thô  tă g 477,67 h . L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  365,15 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  16,86 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 49,10 ha; 

+   t tr  g rừ g s   xu t 6,46 ha; 

+   t  uôi tr  g thuỷ s   16,46 ha; 

+   t  ô g  ghi p khá  1,0 ha; 

+   t quố  phò g 2,70 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hoá 2,62 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,18 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  -   o t o 0,25 ha; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,57 h ; 

+   t gi o thô g 9,61 ha; 

+   t thuỷ  ợi 4,30 ha; 

+   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g 0,03 h ; 

+   t  hợ 0,16 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,40 ha; 

+   t  ghãi tr  g,  ghĩ   ị  0,10 h ; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dùng 1,38 ha; 

+   t  h   sử dụ g 0,34 ha. 

- Di   t  h   t ở  ô g thô  gi m 332,73 h ,  ho  á  mụ    ch: 

+   t th ơ g m i dị h vụ 1,13 ha; 

+   t  ơ sở vă  hoá 0,19 ha; 
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+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o 0,55 ha; 

+   t gi o thô g 42,05 ha; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  2,05 ha; 

+   t ở t i  ô thị 286,39 ha; 

+   t trụ sở  ơ qu   0,14 h ; 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,23 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t ở t i nông thôn là 4.430,22 ha, tă g 

144,94 ha so với  ầu kỳ  ăm 2020. Chỉ ti u   t ở t i  ô g thô  huy   xá   ị h 

 ổ su g 21,86 ha so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (4.408,36 ha). 

Bảng 39: Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động t ng 

(+), giảm (-) 

1 Xã An Nông 77,72 93,70 15,98 

2 Xã Nô g Tr ờ g 90,50 106,18 15,68 

3 Xã Thái Hoà 148,20 166,46 18,26 

4 Xã Vâ  Sơ  177,87 194,38 16,51 

5 Xã Hợp Thắ g 155,72 174,47 18,75 

6 Xã    g Lợi 110,62 
 

-110,62 

7 Xã    g Thắ g 66,99 
 

-66,99 

8 Xã    g Tiế  116,56 
 

-116,56 

9 Xã Khuyế  Nô g 130,45 145,94 15,49 

10 Xã Dân Lý 122,98 152,39 29,41 

11 Xã Dâ  Quyề  119,65 138,41 18,76 

12 Xã Tiế  Nô g 94,90 108,23 13,33 

13 Xã Dâ  L   107,54 133,05 25,51 

14 Xã Mi h Sơ  84,32 100,75 16,43 

15 Xã Thọ Tâ  165,17 178,63 13,46 

16 Xã Thọ Thế 78,34 93,18 14,84 

17 Xã Thọ Dâ  122,66 137,16 14,50 

18 Xã Thọ Ngọ  158,72 172,95 14,23 

19 Xã Thọ Phú 67,77 80,79 13,02 

20 Xã Thọ V   64,95 80,90 15,95 

21 Xã Xuâ  L   54,40 67,95 13,55 

22 Xã Xuâ  Thị h 77,59 93,11 15,52 

23 Xã Xuâ  Thọ 81,37 94,77 13,40 

24 Xã Hợp Th  h 193,00 213,54 20,54 

25 Xã Thọ C ờ g 185,14 202,88 17,74 

26 Xã Hợp Lý 175,25 186,98 11,73 

27 Xã Hợp Tiế  112,65 123,76 11,11 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động t ng 

(+), giảm (-) 

28 Xã Tri u Th  h 369,94 380,91 10,97 

29 Xã Bì h Sơ  39,74 46,59 6,85 

30 Xã Thọ Bì h 324,47 331,55 7,08 

31 Xã Thọ Sơ  226,19 236,33 10,14 

32 Xã Thọ Tiế  183,89 194,26 10,37 

  Tổng 4285,28 4430,22 144,94 

l.  Đất ở tại đô thị:  

Di   t  h   t ở t i  ô thị hi    ó  335,41 h ,  hiếm 3,60% di   t  h   t phi 

 ô g  ghi p.Tro g kỳ quy ho  h di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g 

330,81 ha. Biế     g tro g kỳ: 

-   t ở t i  ô thị tă g 612,04 h . L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  275,69 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  1,25 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 11,71 ha; 

+   t  uôi tr  g thuỷ s   6,70 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hoá 2,22 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  -   o t o 2,85 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 3,16 ha; 

+   t gi o thô g 14,98 ha; 

+   t thuỷ  ợi 6,54 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  286,39 ha; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,07 h ;  

+   t  ó m t   ớ   huy   dù g 0,43 h ; 

+   t  h   sử dụ g 0,05 h . 

- Di   t  h   t ở t i  ô thị gi m 4,73 h ,  ho  á  mụ     h: 

+   t  ơ sở vă  hoá 0,09 ha; 

+   t  ơ sở y tế 0,13 h ; 

+   t gi o thô g 4,51 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t ở t i  ô thị  ó 942,72 ha, tă g 

607,31 h  so với  ầu kỳ  ăm 2020. Chỉ ti u   t ở t i  ô thị huy   xá   ị h phù 

hợp với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (942,72 ha). 

Bảng 40: Chỉ tiêu đất ở đô thị phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  166,27 307,82 141,55 

2 TT N   149,34 205,38 56,04 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

3 Xã    g Lợi - 146,28 146,28 

4 Xã    g Thắ g - 105,36 105,36 

5 Xã    g Tiế  - 142,05 142,05 

6 Xã Mi h Sơ  - 16,03 16,03 

7 Xã Thọ Dâ  16,92 16,92 
 

8 Xã Xuâ  Thị h 2,88 2,88 
 

 Tổng 335,41 942,72 607,31 

 m. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

Di   t  h   t xây d  g trụ sở  ơ qu   hi    ó 23,89 h . Tro g kỳ quy ho  h 

di   t  h khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g    21,37 ha. Biế     g tro g kỳ: 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu   tă g 8,31 ha. L y từ  á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  4,49 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,60 h ; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,09 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,32 h ; 

+   t sơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,33 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,10 h  

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,78 h ; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,93 ha; 

+   t gi o thô g 0,28 ha; 

+   t thủy  ợi 0,10 h ; 

+   t ở t i  ô g thô  0,14 h ; 

+   t  h   sử dụ g 0,15 h . 

- Di   t  h   t xây d  g trụ sở  ơ qu   gi m 2,63 h ,  ho  á  mụ     h: 

+   t an ninh 0,72 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,18 ha; 

+   t  ơ sở vă  hoá 0,23 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,97 ha; 

+   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,12 h ; 

+   t  ô g trì h  ă g   ợ g 0,01 h ; 

+   t ở  ô g thô  0,39 ha; 

+   t ở t i  ô thị 0,01 h ; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t xây d  g trụ sở  ơ qu   là 29,57 ha, 

tă g 5,68 h  so với  ầu kỳ 2020. Chỉ ti u   t xây d  g trụ sở  ơ qu   huy   xá  

 ị h  ổ su g 0,11 ha so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (29,46 ha). 
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Bảng 41: Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  6,28 5,81 -0,47 

2 TT N   0,31 0,31 
 

3 Xã An Nông 0,89 0,89 
 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,54 0,77 0,23 

5 Xã Thái Hoà 1,80 1,77 -0,03 

6 Xã Vâ  Sơ  0,36 0,50 0,14 

7 Xã Hợp Thắ g 0,46 0,46 
 

8 Xã    g Lợi 0,37 4,87 4,50 

9 Xã    g Thắ g 0,44 0,62 0,18 

10 Xã    g Tiế  0,75 0,75 
 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,55 0,55 
 

12 Xã Dân Lý 0,85 0,85 
 

13 Xã Dâ  Quyề  0,54 0,44 -0,10 

14 Xã Tiế  Nô g 0,61 0,61 
 

15 Xã Dâ  L   0,26 0,38 0,12 

16 Xã Mi h Sơ  0,39 0,39 
 

17 Xã Thọ Tâ  0,81 0,69 -0,12 

18 Xã Thọ Thế 0,70 0,70 
 

19 Xã Thọ Dâ  0,66 0,66 
 

20 Xã Thọ Ngọ  0,77 0,70 -0,07 

21 Xã Thọ Phú 0,33 0,53 0,20 

22 Xã Thọ V   0,52 0,72 0,20 

23 Xã Xuâ  L   0,67 0,59 -0,08 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,30 0,30 
 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,50 0,50 
 

26 Xã Hợp Th  h 0,35 0,34 -0,01 

27 Xã Thọ C ờ g 0,32 0,66 0,34 

28 Xã Hợp Lý 0,42 0,32 -0,10 

29 Xã Hợp Tiế  0,43 0,87 0,44 

30 Xã Tri u Th  h 0,31 0,38 0,07 

31 Xã Bì h Sơ  0,31 0,33 0,02 

32 Xã Thọ Bì h 0,34 0,67 0,33 

33 Xã Thọ Sơ  0,43 0,43 
 

34 Xã Thọ Tiế  0,31 0,20 -0,11 

  Tổng 23,89 29,57 5,68 

n. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Di   t  h   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p hi   có 2,99 ha.  Trong 

kỳ quy ho  h di   t  h tă g 2,45 ha t i xã Mi h Sơ . L y v o   t tr  g  ú  1,45 ha; 

  t tr  g  ây h  g  ăm khá  1,0 h . 
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Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s  

 ghi p    5,44 ha. Chỉ ti u   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p huy   xá  

 ị h phù hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (5,44 ha). 

Bảng 42: Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân theo đơn 

vị hành chính 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện  

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch n m 2030  

Biến động 

t ng (+),  

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  2,67 2,67   

2 TT N   0,31 0,31   

3 Xã Mi h Sơ    2,45 2,45 

4 Xã Thọ Phú 0,01 0,01   

  Tổng 2,99 5,44 2,45 

o. Đất cơ sở tôn giáo: 

 Di   t  h   t  ơ sở tô  giáo hi    ó 6,98 ha. Tro g kỳ quy ho  h di   t  h 

  t khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g    6,98 ha. Biế     g tro g kỳ: 

- Di   t  h   t  ơ sở tô  giáo tă g 1,53 h  th   hi    á  d  á : quy ho  h 

 hù  Sơ  Kỳ t i xã Thọ V   1,00 h ; quy ho  h  hù  Di Li h t i xã Hợp Lý 

0,40 ha, chùa Hòa Lo g t i xã Tiế  Nô g 0,13. L y từ  á   o i   t: 

 +   t tr  g  ú  0,03 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,88 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,06 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,02 h ; 

+   t  ô g  ghi p khá  0,24 h  

+   t gi o thô g 0,03ha; 

+   t ở t i  ô g thôn 0,23 ha;  

+   t  ơ sở t    g ỡ g 0,04 h ; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t  ơ sở tô  giáo    8,52 h , tă g 1,53 ha 

so với  ăm 2020. Chỉ ti u   t  ơ sở tô  giáo huy   xá   ị h phù hợp so với  hỉ 

ti u   p tỉ h phâ   ổ (8,52 ha). 

Bảng 43: Chỉ tiêu đất cơ sở tôn gi o phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  0,63 0,63 
 

2 TT N   0,39 0,39 
 

3 Xã An Nông 0,89 0,89 
 

4 Xã Thái Hoà 2,33 2,33 
 

5 Xã Hợp Thắ g 0,13 0,13 
 

6 Xã    g Thắ g 1,04 1,04 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

7 Xã Dân Lý 0,55 0,55 
 

8 Xã Tiế  Nô g 0,80 0,93 0,13 

9 Xã Dâ  L   0,08 0,08 
 

10 Xã Thọ Tâ  0,15 0,15 
 

11 Xã Thọ V   
 

1,00 1,00 

12 Xã Hợp Lý 
 

0,40 0,40 

  Tổng 6,98 8,52 1,53 

p. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa t ng:  

Di   t  h   t làm  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  hi    ó 216,35 h . Tro g kỳ quy 

ho  h di   t  h   t khô g th y  ổi mụ     h sử dụ g    213,94 ha. Quy ho  h 

bố tr  mở mới v  mở r  g  á   ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị   áp ứ g  hu  ầu an táng, 

cát táng  ủ   hâ  dâ  t i  á  xã. Biế     g tro g kỳ: 

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  tă g 60,26 h .   ợ    y từ  á   o i   t:  

+   t tr  g  ú  38,63 ha; 

+   t tr  g  ây h  g  ăm khá  5,69 ha; 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,60 h ; 

+   t rừ g s   xu t 13,30 ha; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,02 h ; 

+   t gi o thô g 0,27 ha; 

+   t thuỷ  ợi 0,18 ha; 

+   t  h   sử dụ g 1,57 h . 

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  gi m 2,41 h   ho  á   o i   t. 

+   t khu  ô g  ghi p 0,12 ha; 

+   t  ụm  ô g  ghi p 0,91 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,27 ha;  

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 0,06 ha; 

+   t giao thông 0,50 ha; 

+   t  hợ 0,05 h ; 

+   t  ãi th i, xử  ý  h t th i 0,33 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  0,10 ha; 

+   t ở t i  ô thị 0,07 h ; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ, 

 h  hỏ  tá g  ó di   t  h 274,20 h , tă g 57,85 h  so với  ăm 2020. Chỉ ti u 

  t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  t  g  ễ,  h  hỏ  tá g huy   xá   ị h phù 

hợp so với  hỉ ti u   p tỉ h phâ   ổ (274,20 ha). 
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Bảng 44: Chỉ tiêu đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 TT Tri u Sơ  7,68 14,78 7,10 

2 TT N   10,93 12,37 1,44 

3 Xã An Nông 4,45 5,55 1,10 

4 Xã Nô g Tr ờ g 6,05 7,15 1,10 

5 Xã Thái Hoà 5,42 7,27 1,85 

6 Xã Vâ  Sơ  7,12 8,84 1,72 

7 Xã Hợp Thắ g 5,95 7,11 1,16 

8 Xã    g Lợi 7,62 8,26 0,64 

9 Xã    g Thắ g 6,56 7,95 1,39 

10 Xã    g Tiế  9,61 11,38 1,77 

11 Xã Khuyế  Nô g 8,92 10,93 2,01 

12 Xã Dân Lý 11,95 16,14 4,19 

13 Xã Dâ  Quyề  15,20 16,20 1,00 

14 Xã Tiế  Nô g 6,45 7,18 0,73 

15 Xã Dâ  L   6,06 8,79 2,73 

16 Xã Mi h Sơ  3,85 5,29 1,44 

17 Xã Thọ Tâ  3,40 3,35 -0,05 

18 Xã Thọ Thế 6,81 8,13 1,32 

19 Xã Thọ Dâ  7,48 8,40 0,92 

20 Xã Thọ Ngọ  3,92 4,32 0,40 

21 Xã Thọ Phú 2,39 3,22 0,83 

22 Xã Thọ V   2,44 3,28 0,84 

23 Xã Xuâ  L   2,93 4,53 1,60 

24 Xã Xuâ  Thị h 3,24 5,24 2,00 

25 Xã Xuâ  Thọ 6,90 7,85 0,95 

26 Xã Hợp Thành 7,03 7,90 0,87 

27 Xã Thọ C ờ g 6,71 7,41 0,70 

28 Xã Hợp Lý 4,58 4,58 
 

29 Xã Hợp Tiế  3,12 4,37 1,25 

30 Xã Tri u Th  h 7,29 10,29 3,00 

31 Xã Bì h Sơ  6,65 8,59 1,94 

32 Xã Thọ Bì h 5,63 8,23 2,60 

33 Xã Thọ Sơ  5,43 11,14 5,71 

34 Xã Thọ Tiế  6,58 8,18 1,60 

  Tổng 216,35 274,20 57,85 

q. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:  

Di   t  h   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m    gốm hi    ó 28,31 ha. 

Tro g kỳ quy ho  h, di   t  h   t s   xu t vật  i u xây d  g, gi m 3,0 h   ho 

  t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p t i xã Mi h Sơ . 

 ế   ăm 2030, di   t  h   t s   xu t vật  i u xây d  g,   m     ó di   

tích 25,31 h . Khô g  iế     g. 
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Bảng 45: Chỉ tiêu đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,71 0,71 
 

12 Xã Dân Lý 1,50 1,50 
 

15 Xã Dâ  L   16,34 16,34 
 

16 Xã Mi h Sơ  4,66 1,66 -3,00 

19 Xã Thọ Dâ  2,30 2,30 
 

32 Xã Thọ Bì h 2,81 2,81 
 

  Tổng 28,31 25,31 
 

r. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

Di   t  h   t khu vui  hơi gi i tr   ô g    g hi    ó 0,09 ha. Di   t  h   t 

khu vui  hơi, gi i tr   ô g   ng   ợ  xây d  g   t d  h  ho  ô g vi  ,  ây x  h, 

khu vui  hơi  áp ứ g  hu  ầu  g y    g phát triể  theo h ớ g  â g   o  ời số g 

ti h thầ   ủ   hâ  dâ . Tro g kỳ quy ho  h, di   t  h   t   y tă g 21,72 h . L y từ 

 á   o i   t: 

+   t tr  g  ú  21,31 ha; 

+   t gi o thô g 0,33 ha; 

+   t thủy  ợi 0,08 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t khu vui  hơi gi i tr ,  ô g    g  ó 

21,81 h , tă g 21,72 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 46: Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng phân theo ĐVHC 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

hiện trạng 

n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động t ng 

(+), giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  0,07 12,01 11,94 

2 Thị tr   N   - 1,89 1,89 

3 Xã Nô g Tr ờ g - 0,77 0,77 

4 Xã Vâ  Sơ  - 0,42 0,42 

5 Xã    g Lợi - 0,06 0,06 

6 Xã    g Thắ g - 0,82 0,82 

7 Xã    g Tiế  0,02 3,16 3,14 

8 Xã Dân Lý - 0,64 0,64 

9 Xã Hợp Th  h - 0,95 0,95 

10 Xã Hợp Lý - 0,28 0,28 

11 Xã Hợp Tiế  - 0,20 0,20 

12 Xã Thọ Sơ  - 0,20 0,20 

13 Xã Thọ Tiế  - 0,41 0,41 

  Tổng 0,09 21,81 21,72 
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s. Đất cơ sở tín ngƣỡng:  

Di   t  h   t  ơ sở t    g ỡ g hi    ó  9,03 ha. Tro g kỳ quy ho  h di   

tích không thay  ổi mụ     h sử dụ g 8,89 ha. Biế     g  ụ thể  h  s u: 

-   t  ơ sở t    g ỡ g tă g 0,63 h   ể th   hi    á  d  á : xây d  g  ền 

R  g t i xã Thọ Phú 0,11 h , xây d  g  ì h    g Phụ g t i thị tr   Tri u Sơ  

0,05 h ; xây d  g  ì h B o Lo g t i xã Hợp Tiế  0,19 h ,  ề  khu  hợ Chiều 

xã Hợp Th  h 0,08 h ,  ề  Lo g Quật t i xã Xuâ  Thọ 0,20 h .   ợ    y từ  á  

 o i   t: 

+   t tr  g  ây  âu  ăm 0,2 ha; 

+   t rừ g s   xu t 0,19 h ; 

+   t  uôi tr  g thủy s   0,05 ha; 

+   t  ơ sở y tế 0,08 h  

+   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g 0,03 h ; 

+   t  hợ 0,08 h ; 

-   t  ơ sở t    g ỡ g gi m 0,14 ha cho  á   o i   t: 

+   t  ơ sở tô  giáo 0,04 ha (quy ho  h  hù  Di Li h t i xã Hợp Lý); 

+   t  ó di t  h  ị h sử 0,10 h  ( ề  thờ L  L  g xã Thọ V  ). 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  ơ sở t    g ỡ g  ó di   t  h 9,52 h , tă g 

0,49 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 47: Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngƣỡng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  0,07 0,12 0,05 

2 Thị tr   N   3,48 3,48 
 

3 Xã An Nông 0,30 0,30 
 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,22 0,22 
 

5 Xã Thái Hoà 0,52 0,52 
 

6 Xã Vâ  Sơ  0,22 0,22 
 

7 Xã Hợp Thắ g 0,28 0,28 
 

8 Xã    g Lợi 0,22 0,22 
 

9 Xã    g Thắ g 0,04 0,04 
 

10 Xã    g Tiế  0,29 0,29 
 

11 Xã Khuyế  Nô g 0,24 0,24 
 

12 Xã Dân Lý 0,15 0,15 
 

13 Xã Dâ  Quyề  0,44 0,44 
 

14 Xã Tiế  Nô g 0,45 0,45 
 

15 Xã Dâ  L   0,18 0,18 
 

16 Xã Thọ Tâ  0,32 0,32 
 

17 Xã Thọ Thế 0,03 0,03 
 

18 Xã Thọ Dâ  0,05 0,05 
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STT Đơn vị hành chính 
Diện tích hiện 

trạng n m 2020 

Diện tích quy 

hoạch đến 

n m 2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

19 Xã Thọ Phú 0,11 0,22 0,11 

20 Xã Thọ V   0,10 
 

-0,10 

21 Xã Xuâ  Thị h 0,02 0,02 
 

22 Xã Xuâ  Thọ 0,98 1,18 0,20 

23 Xã Hợp Th  h 0,08 0,16 0,08 

24 Xã Thọ C ờ g 0,07 0,07 
 

25 Xã Hợp Lý 0,13 0,09 -0,04 

26 Xã Hợp Tiế  0,02 0,21 0,19 

27 Xã Thọ Bì h 0,03 0,03 
 

  Tổng 9,03 9,52 0,49 

t. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:  

Di   t  h   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối hi    ó 338,33 h ,  hiếm 1,17% 

di   t  h   t t   hi  . Tro g kỳ quy ho  h di   t  h   t khô g th y  ổi mụ  

   h sử dụ g 337,53 h . Biế     g tro g kỳ gi m 0,80 h   ho   t giao thông. 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối  ó 

337,53 h , gi m 0,80 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 48: Chỉ tiêu đất đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  0,47 0,47 
 

2 Thị tr   N   24,53 24,53 
 

3 Xã An Nông 5,52 5,52 
 

4 Xã Thái Hoà 37,60 37,05 -0,49 

5 Xã Vâ  Sơ  21,19 21,19 
 

6 Xã Hợp Thắ g 12,29 12,29 
 

7 Xã    g Lợi 3,18 3,18 
 

8 Xã    g Thắ g 20,12 20,12 
 

9 Xã    g Tiế  11,89 11,89 
 

10 Xã Khuyế  Nô g 4,37 4,37 
 

11 Xã Dân Lý 14,32 14,32 
 

12 Xã Dâ  Quyề  28,19 28,19 
 

13 Xã Tiế  Nô g 3,26 3,26 
 

14 Xã Dâ  L   14,05 13,74 -0,31 

15 Xã Mi h Sơ  9,80 9,80 
 

16 Xã Thọ Tâ  5,72 5,72 
 

17 Xã Thọ Thế 0,50 0,50 
 

18 Xã Thọ Dâ  3,16 3,16 
 

19 Xã Thọ Ngọ  7,68 7,68 
 

20 Xã Thọ Phú 12,43 12,43 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

21 Xã Thọ V   2,56 2,56 
 

22 Xã Xuâ  L   5,20 5,20 
 

23 Xã Xuâ  Thị h 14,07 14,07 
 

24 Xã Xuâ  Thọ 12,86 12,86 
 

25 Xã Thọ C ờ g 2,13 2,13 
 

26 Xã Hợp Lý 19,77 19,77 
 

27 Xã Hợp Tiế  0,04 0,04 
 

28 Xã Tri u Th  h 18,68 18,68 
 

29 Xã Bì h Sơ  1,70 1,70 
 

30 Xã Thọ Bì h 8,98 8,98 
 

31 Xã Thọ Tiế  12,07 12,07 
 

  Tổng 338,33 337,53 -0,80 

u. Đất có mặt nƣớc chuyên dùng:  

  t  ó m t   ớ   huy   dù g hi    ó 397,14 h ,  hiếm 1,37% di   t  h 

  t t   hi  . Tro g kỳ quy ho  h gi m 22,58 ha  ho  á   o i   t: 

+   t  uôi tr  g thủy s   1,34 h ; 

+   t khu  ô g  ghi p 0,05 h ; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 16,03 ha; 

+   t  ơ sở vă  hó  0,04 h ; 

+   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,95 ha; 

+   t gi o thô g 1,89 ha; 

+   t thuỷ  ợi 0,47 ha; 

+   t ở t i  ô g thô  1,38 ha; 

+   t ở t i  ô thị 0,43 h . 

Quy ho  h  ế   ăm 2030, di   t  h   t  ó m t   ớ   huy   dù g là 

374,56 ha, gi m 22,58 h  so với  ăm 2020. 

Bảng 49 Chỉ tiêu đất có mặt nƣớc chuyên dùng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  1,35 1,35 
 

2 Thị tr   N   7,16 6,97 -0,19 

3 Xã An Nông 0,02 0,02 
 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,52 0,43 -0,09 

5 Xã Thái Hoà 2,06 1,90 -0,16 

6 Xã Vâ  Sơ  70,33 69,99 -0,34 

7 Xã Hợp Thắ g 10,00 10,00 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

8 Xã    g Lợi 5,03 3,41 -1,62 

9 Xã    g Thắ g 0,82 0,11 -0,71 

10 Xã    g Tiế  11,17 10,46 -0,71 

11 Xã Khuyế  Nô g 3,19 3,19 
 

12 Xã Dân Lý 4,93 4,93 
 

13 Xã Dâ  Quyề  4,54 4,54 
 

14 Xã Tiế  Nô g 0,17 0,17 
 

15 Xã Dâ  L   6,54 6,54 
 

16 Xã Mi h Sơ  34,91 29,81 -5,10 

17 Xã Thọ Tâ  0,39 0,39 
 

18 Xã Thọ Thế 12,35 0,00 -12,35 

19 Xã Thọ Dâ  0,21 0,21 
 

20 Xã Thọ V   0,16 0,16 
 

21 Xã Xuâ  Thị h 4,22 4,22 
 

22 Xã Xuâ  Thọ 6,01 5,97 -0,04 

23 Xã Hợp Th  h 20,62 20,42 -0,20 

24 Xã Hợp Lý 16,82 16,82 
 

25 Xã Hợp Tiế  29,70 29,70 
 

26 Xã Tri u Th  h 54,76 54,76 
 

27 Xã Bì h Sơ  11,43 11,43 
 

28 Xã Thọ Bì h 27,22 27,15 -0,07 

29 Xã Thọ Sơ  44,99 44,99 
 

30 Xã Thọ Tiế  5,53 4,53 -1,00 

  Tổng 397,14 374,56 -22,58 

v. Đất phi nông nghiệp kh c:  

Di   t  h   t phi  ô g  ghi p khá  hi    ó 1,61 ha,  hiếm 0,01% tổ g 

di   t  h t  nhiên. Tro g kỳ quy ho  h   t phi  ô g  ghi p khá  khô g  iế  

   g so với  ăm 2020. 

 ế   ăm 2030,   t phi  ô g  ghi p khá   ó di   t  h 1,61 ha 

2.2.3.3. Đất chưa sử dụng 

Di   t  h   t  h   sử dụ g hi    ó 265,82 ha. Tro g kỳ quy ho  h di   

tích   t  h   sử dụ g     v o kh i thá  sử dụ g 94,08 h . Tro g  ó: 

- Kh i thá  sử dụ g  ho mụ     h   t  ô g  ghi p    7,72 ha. Sử dụ g v o 

mụ     h   t trô g  ây h  g  ăm khá  7,19 ha;   t  ô g  ghi p khá  0,53 ha. 

- Kh i thá  sử dụ g  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p 86,36 h . Sử dụ g 

v o  á  mụ     h: 

+   t     i h 0,02 ha; 
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+   t  ụm  ô g  ghi p 1,30 ha; 

+   t th ơ g m i dị h vụ 0,83 ha; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 2,85 ha; 

+   t  ho ho t    g khoá g s   74,28 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,48 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o 0,04 h ; 

+   t gi o thô g 1,05 ha ; 

+   t thủy  ợi 0,10 h ; 

+   t  hợ 0,12 h ; 

+   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  1,50 ha; 

+   t  ãi th i, xử  ý rá  th i 1,68 ha; 

+   t ở  ô g thô  0,34 ha; 

+   t ở t i  ô thị 0,05 h ; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,15 h ; 

+   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  1,57 ha; 

Quy ho  h  ế   ăm 2030,   t  h   sử dụ g  ó di   t  h    171,74 ha, 

gi m 94,08 h  so với  ăm 2020.  

Bảng 50: Chỉ tiêu đất chƣa sử dụng phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

1 Thị tr   Tri u Sơ  1,21 0,98 -0,23 

2 Thị tr   N   12,19 9,69 -2,50 

3 Xã An Nông 4,36 4,36 
 

4 Xã Nô g Tr ờ g 0,13 0,09 -0,04 

5 Xã Thái Hoà 5,57 
 

-5,57 

6 Xã Vâ  Sơ  108,18 34,43 -73,75 

7 Xã Hợp Thắ g 2,66 2,60 -0,06 

8 Xã    g Lợi 3,34 2,92 -0,42 

9 Xã    g Thắ g 58,65 54,67 -3,98 

10 Xã    g Tiế  1,64 1,52 -0,12 

11 Xã Khuyế  Nô g 1,86 1,86 
 

12 Xã Dân Lý 6,32 5,17 -1,15 

13 Xã Dâ  Quyề  14,13 13,64 -0,49 

14 Xã Tiế  Nô g 0,92 0,78 -0,14 

15 Xã Dâ  L   4,65 3,00 -1,65 

16 Xã Mi h Sơ  4,68 4,55 -0,13 

17 Xã Thọ Tâ  7,43 5,67 -1,76 

18 Xã Thọ Thế 1,02 1,02 
 

19 Xã Thọ Dâ  1,79 1,69 -0,10 

20 Xã Thọ Ngọ  0,57 0,57 
 

21 Xã Thọ Phú 0,35 0,35 
 

22 Xã Thọ V   0,85 0,85 
 

23 Xã Xuâ  L   0,34 0,34 
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STT Đơn vị hành chính 

Diện tích hiện 

trạng n m 

2020 

Diện tích quy 

hoạch đến n m 

2030 

Biến động 

t ng (+), 

giảm (-) 

24 Xã Xuâ  Thị h 0,86 0,86 
 

25 Xã Xuâ  Thọ 0,66 0,28 -0,38 

26 Xã Hợp Th  h 1,02 1,02 
 

27 Xã Thọ C ờ g 0,81 0,81 
 

28 Xã Hợp Lý 7,91 7,91 
 

29 Xã Hợp Tiế  0,80 0,75 -0,05 

30 Xã Tri u Th  h 3,07 3,07 
 

31 Xã Bì h Sơ  2,22 1,97 -0,25 

32 Xã Thọ Bì h 2,56 1,86 -0,70 

33 Xã Thọ Sơ  0,29 0,24 -0,05 

34 Xã Thọ Tiế  2,79 2,23 -0,56 

  Tổng 265,82 171,74 -94,08 

 2.2.3.4. Đất đô thị 

Tă g   ờ g  hỉ h tr  g,  ủ g  ố phát triể  h  tầ g t i thị tr   Tri u Sơ  v  

thị tr   N  . Tiếp tụ  xây d  g  ề á  xây d  g  á  khu  ô thị tr    ị      huy   

 h :  ô thị Gốm(   g Tiế  -    g Lợi -    g Thắ g),  ô thị Sim – Hợp Th  h, 

 ô thị    (Thọ Dâ , Xuâ  Thị h),  ô thị Thiều (Dâ   ý, Dâ  Quyề ). Ph     u 

 ế   ăm 2025  ô thị Gốm trở thành thị tr  . Quy ho  h  ế   ăm 2030 di   t  h 

  t  ô thị tr    ị      huy      4.966,05 ha. 

2.2.3.5. Diện tích chuyển đổi mục đích trong kỳ quy hoạch. 

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. 

Di   t  h   t  ô g  ghi p  huyể  s  g   t phi  ô g  ghi p tro g kỳ quy 

ho  h    3.237,85 h . Tro g  ó: 

-   t tr  g  ú  là 2.047,18 ha; 

 (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 1.911,83ha) 

-   t tr  g  ây h  g  ăm 185,34 ha; 

-   t tr  g  ây  âu  ăm 249,21 ha;  

-   t rừ g phò g h  51,95 ha; 

-   t rừ g s   xu t 479,32 ha; 

-   t  uôi tr  g thủy s   138,98 ha; 

-   t  ô g  ghi p khá  85,87 ha. 

b. Diện tích chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp. 

Di   t  h  huyể   ổi  ơ   u tro g   i      t  ô g  ghi p    90,61 ha. 

Tro g  ó: 

 -   t tr  g  ú   huyể  s  g   t  uôi tr  g thủy s   6,01 ha; 

 -   t tr  g  ây h  g  ăm khá   huyể  s  g   t  uôi tr  g thủy s    3,40 ha; 

-   t rừ g s   xu t  huyể  s  g   t tr  g  ây  âu  ăm 7,25 h ; 

-   t rừ g s   xu t  huyể  s  g   t  ô g  ghi p khác 21,53 ha; 
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- Di   t  h   t phi  ô g  ghi p khô g ph i      t ở  huyể  s  g   t ở    

52,42 ha. G m  á   o i   t 

+   t Quố  phò g 2,70 h ; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  4,84 ha ha; 

+   t xây d  g  ơ sở y tế 0,18 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o 3,10 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o 3,73 ha; 

+   t gi o thô g 24,46 ha; 

+   t thuỷ  ợi 10,84 ha; 

+   t  ô g trì h   u  h  h viễ  thô g 0,03 h ; 

+   t  hợ 0,16 ha; 

+   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,40 ha; 

+   t  ghãi tr  g,  ghĩ   ị  0,17 h ; 

+   t  ó m t   ớ   huy   dùng 1,81 ha; 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức n ng 

2.3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước:  ế   ăm 2030 di   tích chuyên 

tr  g  ú    ớ   ó 8.615,96 h , tro g  ó khu v    huy   tr  g  ú    ớ   ó di   t  h 

7.464,02 h  tro g  ó di   t  h  ầ  kho  h vù g   o v  7.000,00 h ,  hiếm  24,13% 

tổ g di   t  h t   hi  ,  hiếm 44,55% di   t  h   t  ô g  ghi p. Di   t  h   t 

 huy   tr  g  ú    ớ  tập tru g  hiều t i  á  xã: Thọ V  , Thọ Phú, A  Nô g, Dâ  

Lý, Dâ  Quyề , Vâ  Sơ  …. 

2.3.2. Khu vực chuyên trồng cây lâu năm:  ế   ăm 2030, di   t  h   t 

tr  g  ây  âu  ăm  ó 1.332,80 h , tro g  ó khu v    huy   tr  g  ây  âu  ăm  ó 

di   t  h  286,31 h ,  hiếm 0,88% tổ g di   t  h t   hi  ,  hiếm 8,55% di   t  h 

  t  ô g  ghi p. Tập tru g t i Thọ Sơ  và Bì h Sơ . 

2.3.3. Khu vực rừng phòng hộ:  ế   ăm 2030  ó 1.329,82 h ,  hiếm 4,79% 

tổ g di   t  h t   hi  . Tập tru g t i các xã: Vâ  Sơ , Thái Hò , Thị tr   N  . 

2.3.4. Khu vực rừng sản xuất:  ế   ăm 2030, di   t  h   t rừ g s   xu t có 

di   t  h 3.030,17 h . Tro g  ó khu  v    huy   tr  g rừ g s   xu t  ó di   t  h 

2.776,46  h ,  hiếm 8,15% tổ g di   t  h t   hi  ,  hiếm 16,18% di   t  h   t  ô g 

 ghi p. Tập tru g t i các xã: Bì h Sơ , Thọ Bì h, Thọ Sơ , Thọ Tiế , Tri u Th  h. 

2.3.5. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp: Kho  h vù g di   tích có 

834,73 h ,   o g m khu  ô g  ghi p ph   Tây th  h phố T i xã    g Thắ g, 

   g Tiế ;  ụm  ô g  ghi p liên xã  Dâ  L   – Dân Lý - Dâ  Quyề ,  ụm  ô g 

 ghi p thị tr   N  ,  ụm  ô g  ghi p Hợp Thắ g,    g Thắ g,Thọ Ngọ . 

2.3.6. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ: Ngo i thị tr   Tri u Sơ  v  thị 

tr   N  , trên  ị      huy   tro g  ị h h ớ g phát triể   ô thị  ế   ăm 2025 

 ô thị Gốm (   g Tiế ,    g Thắ g,    g Lợi) trở th  h thị tr  ,  ăm 2030 
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hình thành các khu  ô thị: Sim – xã Hợp Th  h;  ô thị  à – xã Thọ Dâ , Xuân 

Thị h;  ô thị Thiều – xã Dâ  Lý, Dâ  Quyề ; d  á   ô thị S o M i – Minh 

Sơ . Di   t  h Khu  ô thị - th ơ g m i - dị h vụ d  kiế  kho  g 6.068,61 h  

2.3.6. Khu vực du lịch: Có 253,54 h ,  hiếm 0,89% di   t  h t   hi  . 

Tập tru g ở thị tr   N a với khu di t  h  ị h sử Am Ti  ,   o  ò xã Tiế  

Nông, xã Tri u Th  h, khu di tích Hoàng Nghi u    g Thắ g…. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCHQUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn 

thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho 

việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ. 

Ph ơ g á  quy ho  h  ã xác  ị h rõ  ơ   u di   t  h  á   o i   t  ầ  

 huyể  mụ     h sử dụ g tro g kỳ kế ho  h, theo  ó  ũ g t o r   gu   thu từ 

  t  ho  gâ  sá h  ị  ph ơ g từ vi   gi o   t,  ho thu    t.    g thời  ũ g 

thô g qu  vi    huyể  mụ     h sử dụ g   t tro g ph ơ g á  quy ho  h  ã xác 

 ị h   ợ   á  kho    hi ph    i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h     ho  h  g  ối 

t ợ g   ợ   h    ớ  thu h i   t  ể sử dụ g vì  ợi   h quố  gi ,  ợi   h  ô g 

   g tr    ị      huy  .  

3.2. Đánh giá tác động của phƣơng  n quy hoạch sử dụng đất đến khả 

n ng  ảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia. 

 Di   t  h   t  ô g  ghi p   ợ  Ủy      hâ  dâ  tỉ h ph  duy t t i Quyết 

 ị h số 1698/Q -UBND ngày 08/5/2019  ủ  Ủy      hâ  dâ  tỉ h Th  h Hoá, về 

vi   ph  duy t  iều  hỉ h quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2020,  ủ  huy   Tri u 

Sơ  là 17.899,67 ha, trong  ó: di   t  h   t tr  g  ú   ó 10.966,61 ha,   t tr  g  ây 

 âu  ăm    1.172,09 ha,   t  âm  ghi p 4.049,28 ha,   t  uôi tr  g thủy s   218,78 

h . Tr    ơ sở  á h giá kết qu  th   hi    á   ô g trì h d  á   ầ  thu h i   t s   

xu t  ô g  ghi p tro g gi i  o   2010-2020, ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t 

 ế   ăm 2030  ủ  huy   Tri u Sơ   ã quy ho  h   i m t số d  á   ô g trì h  ầ  

thu h i   t s   xu t  ô g  ghi p. Theo  ó, di   t  h   t tr  g  ú   ủ  huy   theo 

ph ơ g á  quy ho  h sẽ   ợ    o v   ghi m  g t  ế   ăm 2030 là 7.536,15 ha, 

trong  ó di   t  h chuyên tr  g   ớ   ó di   t  h 7.000,00 ha. Di   t  h gieo tr  g 

 ú  h  g  ăm  ớ  t  h    16.569,83 h , di   t  h  gô    2.300, S     ợ g   ơ g 

th    ó h t  ớ  t  h  ì h quâ  h  g  ăm   t kho  g tr   100.000 t  . Nh  vậy  ế  

 ăm 2030 trên  ị      huy    ơ       m   o  hỉ ti u    to     ơ g th   với mứ  

  ơ g th    ì h quâ   ầu  g ời   t 600 kg/ g ời/ ăm. 



136 

 

 

3.3. Đánh tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải 

quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số 

lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất. 

 Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030  ủ  huy   Tri u Sơ , 

tỉ h Th  h Hó  tiếp tụ   hỉ h tr  g  á  khu dâ     hi    ó,    g thời  ũ g  ố 

trí các khu  ô thị v   ố tr  quỹ   t ở mới t i khu v    ô g thô   h m thỏ  mã  

 hu  ầu về   t ở mới theo quy mô phát triể  dâ  số  ủ  huy    ế   ăm 2030 

(d   áo dâ  số  ủ  huy    ế   ăm 2030 có 214.848   g ời tă g so với  ăm 

2020 là 11633  g ời). 

 Theo Ph ơ g á  quy ho  h, di   t  h   t  ô g  ghi p ph i  huyể   ổi 

mụ   ích sang   t phi  ô g  ghi p    3.237,85 ha, trong  ó:   t tr  g  ú  

2.047,18 ha (  t  huy   tr  g  ú    ớ  1.911,83 ha),   t tr  g  ây h  g  ăm 

khác 185,34 ha,   t tr  g  ây  âu  ăm 249,21 ha,   t rừ g phò g h  51,95 h ; 

  t rừ g s   xu t 479,32 h ,   t  uôi tr  g thủy s   138,98 ha;   t  ô g  ghi p 

khác 85,87 ha. Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ã  â   hắ   ể  huyể   ổi   t 

 ô g  ghi p s  g phi  ô g  ghi p t i  á  vị tr  khó    h tá  trá h tì h tr  g sử 

dụ g  ã g ph  phầ  di   t  h   t  ô g  ghi p trù phú, m u mỡ - t   i u s   xu t 

qu   trọ g v  quý giá  h t  ủ    o    g  ô g  ghi p, h    hế tối     h  g tá  

   g ti u      ớ   ế  h  g  ghì    o    g  ô g thô  tr    ị      tỉ h. 

M t khá ,  ũ g  ố tr  hợp  ý quỹ   t s   xu t ki h do  h phi  ô g  ghi p 

 h m thu hút  á  do  h  ghi p t i  ô g thô  với quy mô s   xu t  ớ   h m khắ  

phụ  tì h tr  g s   xu t m  h mú ,  hỏ  ẻ từ  ó thúc  ẩy   ợ  quá trì h  huyể  

dị h  ơ   u ki h tế ở  ô g thô   ói  hu g v   á  h  dâ  thu   di   thu h i   t 

nói ri  g. Nâ g giá trị sử dụ g  ủ    t     g p  hiều  ầ , t o  h  g  g  h  ghề 

v  vi     m mới,  â g   o giá trị   o    g v    i thi    ời số g  ủ  m t    phậ  

 á g kể  á  h   ô g dâ  thu   di    ị thu h i   t. B      h  ó  ũ g xây d  g 

 á  tr ơ g trì h phát triể   gu        ị  ph ơ g m t  á h  ề  v  g. 

   g thời, với  hủ tr ơ g  ủ  Tỉ h tă g   ờ g thu hút  ầu t   ủ  do  h 

 ghi p v o Tỉ h      i t     á  khu,  ụm  ô g  ghi p, huy    ũ g t o mọi  iều 

ki    ể thu hút  á  do  h  ghi p  ầu t       i t là các  ụm  ô g  ghi p. 

Ph ơ g á  quy ho  h  ũ g  ã  ố tr  quỹ   t  ể phát triể   ụm  ô g  ghi p tr   

 ị      xã Dâ  Quyề  - Dâ  L  , thị tr   N  , Hợp Thắ g, Thọ Ngọ ,    g 

Thắ g v   á  khu th ơ g m i dị h vụ t i  á  xã, thị tr    h m  áp ứ g  hu  ầu 

về   t  ho  ĩ h v   phát triể   ô g  ghi p,  ô thị.  ây  ũ g    m t tro g  h  g 

gi i pháp t o r   hiều  ô g ă  vi     m  ho  hâ  dâ  tro g huy   nói chung và 

 g ời dâ   ị thu h i   t  ói ri  g. 

 B      h  ó ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ã phầ    o tháo gỡ   ợ  

m t số khó khă  v ớ g mắ  s u: 
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+ T o r   gu   ki h ph   ể  hi tr    i th ờ g, xây d  g khu  ô thị, tránh 

tì h tr  g do khó khă  về  gu   ki h ph ,      hiều d  á   hi tr  tiề    i 

th ờ g kéo d i, dẫ   ế  phát si h  h  g v ớ g mắ  khi  h  h sá h   i th ờ g 

thay  ổi, phát si h khối   ợ g. 

+ Bố tr  hợp  ý quỹ   t ở,  áp ứ g  ủ quỹ   t  ho xây d  g  ơ sở h  tầ g 

kỹ thuật, h  tầ g xã h i ( i  ,   ớ , gi o thô g, tr ờ g họ ,  h  vă  hó ,  h  

truyề  thố g ...) thuậ   ợi tro g vi    huyể   ổi  ghề, t o vi     m mới v  tă g 

thu  hập.  

3.4. Đánh giá tác động của phƣơng  n quy hoạch sử dụng đất đến qu  

trình đô thị hóa và ph t triển hạ tầng. 

Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t về  ơ      áp ứ g t ơ g  ối  ầy  ủ 

 hu  ầu sử dụ g   t  ho phát triể   ô thị v   á  khu dâ      ô g thô . Xây 

d  g kế ho  h phát triể  h  thố g  iểm dâ     phù hợp với s  phâ   ố v  phát 

triể        ợ g s   xu t. 

Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ũ g  ã xác  ị h quỹ   t hợp  ý  ể xây 

d  g  á   ô g trì h h  tầ g  h : 

+  ầu t  xây d  g tuyế    ờ g trọ g  iểm theo hì h thứ  PPP và hợp 

   g BT.  ầu t ,  â g   p  á  tuyế    ờ g quố    , tỉ h   ,   ờ g huy  ,  ứ g 

hó  m t   ờ g xã, thô , 

+ Phát triể  m  g   ới thủy  ợi,  u ti    ầu t  sử   h  ,  â g   p  á  

công trình  ầu mối, h  thố g k  h m ơ g hi    ó, tiếp tụ  th   hi    h ơ g 

trì h ki    ố hó  k  h m ơ g,  ầu t   á   ô g trì h quy mô vừ  v   hỏ phụ  vụ 

s   xu t v   ời số g gắ  với  uôi tr  g thuỷ s  , 

+ Xây d  g  á   ô g trì h vă  hó , thể dụ  thể th o  h : h  thố g trung 

tâm vă  hó  xã,  h  vă  hó  thô ,  ô g vi   vă  hó ,  ô g vi    ây x  h gi i 

trí,   i t ở g  i m, sâ  vậ     g,  h  thi   u, tru g tâm thể dụ  thể th o,  h  

 uy   tập, tru g tâm hu    uy  ... tr    ị      to   huy  . 

+ D  h quỹ   t  ể ho   thi   h  thố g y tế  ủ  huy   tr   t t     á  tuyế  

huy   v  tuyế  xã. 

+ D  h quỹ   t  ể ho   thi   h  thố g  ơ sở giáo dụ  v    o t o  ủ  

huy   tr   t t     á    p họ . 

Ho   thi   h  thố g  ơ sở h  tầ g phụ  vụ  ho phát triể   ô g  ghi p, 

th ơ g m i, du  ị h tr    ị      huy   góp phầ  thú   ẩy phát triể  ki h tế - xã 

h i  ủ  huy  . Ph ơ g á  quy ho  h  ũ g  ã xác  ị h  ủ quỹ   t  ho  á   ô g 

trì h quố  phò g,     i h theo y u  ầu  ủ  B  Quố  phò g, B  Cô g    có trên 

 ị      huy  ,  áp ứ g y u  ầu ho t    g  ủ   á        ợ g quâ    i,  ô g    

 hâ  dâ , góp phầ    o v      i h quố  gi  v  trật t     to   xã h i. 
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Tóm   i: Vi   xá   ị h hợp  ý  ơ   u sử dụ g   t  ai trong huy   theo 

ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030 là  iều ki    ầ  thiết v  qu   

trọ g h  g  ầu  ể huy   Tri u Sơ  th   hi   tiế  trì h phát triể  ki h tế - xã h i 

theo h ớ g  ô g  ghi p hó , hi     i hó . L  m t huy      g    g, di   t  h 

  t s   xu t  ô g  ghi p d i d o,     với vi   kh i thá   ó hi u qu  tiềm  ă g 

  t  ai  ó thể t   hủ   m   o     i h   ơ g th   tr    ị     . Ngo i r ,  ò  

  m   o    to   si h thái,     i h quố  phò g  ho khu v    hờ vi    ủ g  ố 

phát triể  t i  guy   rừ g,   o v  rừ g phò g h   ầu  gu  . 

3.5. Đ nh gi  t c động của phƣơng  n quy hoạch sử dụng đất việc tôn 

tạo di tích lịch sử - v n hóa, danh lam thắng cảnh,  ảo tồn v n hóa c c dân tộc  

Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ã  ố tr  di   t  h v  t  h toá      kh  

 ă g phát triể   ủ    t  ó di t  h  ị  sử vă  hó , d  h   m thắ g    h. Tro g kỳ 

quy ho  h  ã xá   ị h di   t  h teo phâ  khu  hứ   ă g  ho  hu  ầu phát triể  

du  ị h    258,17 h  (tro g  ó di   t  h   t  ó di t  h  ị h sử vă  hó  tă g 18,07 

h  so với hi   tr  g  ầu kỳ  ăm 2020),  ây    di   t  h xây d  g v  kho  h 

vù g   o v  phát triể   ủ   á  di t  h  ị h sử vă  hó  v  d  h   m thắ g    h 

 h m   m   o quỹ   t v  phát huy, tô  t o phát triể   á  giá trị vă  hó   ị h sử 

 ủ   ị  ph ơ g. 

3.6. Đánh giá tác động của phƣơng  n quy hoạch sử dụng đất đến khả 

n ng khai th c hợp l  tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu  ảo tồn, ph t triển 

diện tích rừng và tỷ lệ che phủ. 

Ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ã xác  ị h rõ tiềm  ă g  á   gu   t i 

nguyên thiên nhiên trên  ị     . T i  guy     t   ợ  kh i thá  sử dụ g hợp  ý 

tr    ơ sở  u ti     o v   á   o i   t tốt  ho s   xu t  ô g  âm  ghi p,      i t 

là   t tr  g  ú , r u m u,  ây  âu  ăm tr    á   hâ    t  ó    phì khá  h    t 

phù s  sô g suối... Di   t  h   t  âm  ghi p  ủ  huy   Tri u Sơ   ế   ăm 2030 

 ó 4.359,99 h , tro g  ó   t rừ g phò g h   ó 1.329,82 h ,   t rừ g s   xu t  ó 

di   t  h 3.030,17 h . Tỷ     he phủ rừ g   t trên 15%. 
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Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU KỲ QUY HOẠCH 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân  ổ từ kế hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho c c ngành, lĩnh vực 

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất. 

Kế ho  h sử dụ g   t  ăm 2020 huy   Tri u Sơ    ợ  ph  duy t t i Quyết 

 ị h số 2019/Q -UBND  g y 03/6/2020. S u khi  á h giá kết qu  th   hi   kế 

ho  h sử dụ g   t  ăm 2020, r  soát   i  á   hỉ ti u quy ho  h sử dụ g   t,  ă  

 ứ  á  mụ  ti u phát triể  ki h tế - xã h i  ủ  huy    ăm 2021,  ă   ứ  á   ghị 

quyết  ủ  H i    g  hâ  dâ  tỉ h Th  h Hó : Nghị quyết số 121/NQ-H ND 

 g y 13/12/2018,  ghị quyết số 230/NQ-H ND  g y 12/12/2019;  ghị quyết số 

279/NQ-H ND  g y 16/6/2020;  ghị quyết số 329/NQ-H ND  g y 21/9/2020; 

 ghị quyết số 380/NQ-H ND  g y 16/12/2020;  ghị quyết số 390/NQ-H ND 

ngày 26/4/2021; huy   xá   ị h     v o  huyể  tiếp  á  d  á  từ kế ho  h sử 

dụ g   t  ăm 2020.  ây     á  d  á   h   th   hi     ợ  tro g  ăm 2020, 

 h  g vẫ   ò  phù hợp với s  phát triể  ki h tế - xã h i tr    ị      huy  .  

Tổ g số d  á   huyể  tiếp     v o th   hi   tro g  ăm kế ho  h 2021    

97 d  á , với tổ g di   t  h    509,91 h . Tro g  ó: 

- D  á    t ở  ô thị: 09 d  á , di   t  h 87,67 ha; 

- D  á    t ở  ô g thô : 39 d  á , di   t  h 72,82 h ; 

- D  á    t  ụm  ô g  ghi p: 03 d  á , di   t  h 132,72 ha; 

- D  á    t  ă g   ợ g: 05 d  á , di   t  h 0,67 h ; 

- D  á    t gi o thô g: 06 d  á , di   t  h 143,57 h ; 

- D  á    t thủy  ợi: 03 d  á , di   tích 11,81 ha; 

- D  á    t  ãi th i, xử  ý  h t th i 01 d  á , di   t  h 5 h  

- D  á    t  ơ sở thể dụ  thể th o: 08 d  á , di   t  h 11,08 ha; 

- D  á    t xây d  g  ơ sở vă  hó : 06 d  á , di   t  h 0,63 h ; 

- D  á    t trụ sở  ơ qu  : 02 d  á , di   t  h 0,40 h  

- D  á    t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p: 01 d  á , di   t  h 0,25 h ; 

- D  á    t th ơ g m i dị h vụ: 03 d  á , di   t  h 1,10 ha; 

- D  á    t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p: 09 d  á , di   t  h 28,23 ha; 

- D  á    t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s  : 01 d  á , di   t  h 6,30 h . 

- D  á    t  ô g  ghi p khá : 01 d  á , di   t  h 7,76 ha; 

1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 
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Bảng 51. Chỉ tiêu sử dụng đất n m 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích hiện trạng  

n m  2020 

Diện tích KH  

n m  2021 
Biến 

động 

t ng (+), 

giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 

NHIÊN 
  29004,53 100,00 29004,53 100,00 

 

1 Đất nông nghiệp NNP 19417,90 66,95 18798,58 64,81 -619,31 

1,1   t tr  g lúa LUA 11233,19 38,73 10674,13 36,80 -559,06 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10529,71 36,30 9980,03 34,41 -549,68 

1,2   t tr  g  ây h  g  ăm khá  HNK 998,78 3,44 985,78 3,40 -13,00 

1,3   t tr  g  ây  âu  ăm CLN 1577,68 5,44 1563,37 5,39 -14,31 

1,4   t rừ g phò g h  RPH 1094,15 3,77 1094,15 3,77 
 

1,6   t rừ g s   xu t RSX 3747,52 12,92 3708,54 12,79 -38,98 

1,7   t  uôi tr  g thủy s   NTS 527,66 1,82 515,09 1,78 -12,57 

1,9   t  ô g  ghi p khá  NKH 238,92 0,82 257,53 0,89 18,61 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9320,80 32,14 9943,12 34,28 622,31 

2,1   t quố  phò g CQP 147,25 0,51 147,55 0,51 0,30 

2,2   t     i h CAN 0,61 0,00 0,61 0,00  

2,3   t khu  ô g  ghi p SKK 
     

2,4   t khu  hế xu t SKT 
     

2,5   t  ụm  ô g  ghi p SKN 7,28 0,03 140,00 0,48 132,72 

2,6   t th ơ g m i, dị h vụ TMD 20,14 0,07 56,73 0,20 36,59 

2,7   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p SKC 134,77 0,46 180,83 0,62 46,06 

2,8 

  t sử dụ g  ho ho t    g khoá g 

s   SKS 
481,80 1,66 499,19 1,72 17,39 

2,9 

Đất ph t triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 
2861,83 9,87 3108,11 10,72 246,28 

" Đất văn hoá DVH 38,01 0,13 45,77 0,16 7,76 

" Đất y tế DYT 12,96 0,04 13,39 0,05 0,43 

" Đất giáo dục đào tạo DGD 92,32 0,32 99,51 0,34 7,19 

" Đất thể dục thể thao DTT 47,93 0,17 68,05 0,23 20,12 

" Đất khoa học công nghệ DKH 
     

" Đất dịch vụ xã hội DXH 0,82 0,00 0,82 0,00 
 

" Đất giao thông DGT 2073,86 7,15 2267,03 7,82 193,17 

" Đất thuỷ lợi DTL 581,33 2,00 594,03 2,05 12,70 

" Đất năng lượng DNL 4,13 0,01 7,49 0,03 3,36 

" Đất bưu chính viễn thông DBV 1,08 0,00 1,08 0,00 
 

" Đất chợ DCH 9,39 0,03 10,94 0,04 1,55 

2,10   t  ó di t  h  ị h sử - vă  hó  DDT 13,10 0,05 13,26 0,05 0,16 

2,11   t d  h   m thắ g    h DDL 
     

2,12   t  ãi th i, xử  ý  h t th i DRA 8,63 0,03 18,61 0,06 9,98 

2,13   t ở t i  ô g thô  ONT 4285,28 14,77 4350,28 15,00 65,00 

2,14   t ở t i  ô thị ODT 335,41 1,16 388,25 1,34 52,84 

2,15   t xây d  g trụ sở  ơ qu   TSC 23,89 0,08 26,03 0,09 2,14 

2,16 
  t xây d  g trụ sở tổ  hứ  s  
 ghi p DTS 

2,99 0,01 3,91 0,01 0,92 

2,17   t xây d  g  ơ sở  go i gi o DNG 
     

2,18   t  ơ sở tô  giáo TON 6,98 0,02 7,39 0,03 0,40 

2,19 
  t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ,  h  
t  g  ễ,  h  hỏ  tá g NTD 

216,35 0,75 223,52 0,77 7,17 

2,2 

  t s   xu t vật  i u xây d  g,   m 

   gốm SKX 
28,31 0,10 28,31 0,10 

 

2,21   t si h ho t    g    g DSH 
     

2,22   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g DKV 0,09 0,00 7,21 0,02 7,12 

2,23   t  ơ sở t    g ỡ g TIN 9,03 0,03 8,89 0,03 -0,14 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích hiện trạng  

n m  2020 

Diện tích KH  

n m  2021 

Biến 

động 

t ng (+), 

giảm (-) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 2,24   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối SON 338,33 1,17 337,78 1,16 -0,55 

2,25   t  ó m t   ớ   huy   dù g MNC 397,14 1,37 395,07 1,36 -2,07 

2,26   t phi  ô g  ghi p khá  PNK 1,60 0,01 1,60 0,01 
 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 265,83 0,92 262,83 0,91 -3,00 

Nhu  ầu sử dụ g   t  ủ   á  tổ  hứ  v  h  gi   ị h  á  hâ     r t  ớ , 

di   t  h  huyể  mụ     h sử dụ g tro g  ăm kế ho  h 2021 là 636,35 ha, trong 

 ó  huyể   ổi tro g   i      t  ô g  ghi p    16,56 h ,  huyể   ổi   t  ô g 

 ghi p s  g phi  ô g  ghi p    619,79 ha. 

1.3. Tổng hợp và cân đối c c chỉ tiêu sử dụng đất 

-   t  ô g  ghi p khá  quy ho  h 19,43 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú : 4,20 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  4,0 h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 

1,00 h ;   t rừ g s   xu t 8,23 h ;   t  uôi tr  g thủy s   1,22 h ;   t gi o 

thông 0,03 h ;   t thủy  ợi 0,02 ha;   t  h   sử dụ g 0,43 h . T i  á   ơ  vị: 

   g Thắ g 9,76 h ; Dâ  Quyề  0,20 h ; Mi h Sơ  0,50 h ; Thọ Tâ  1,80 ha; 

Bì h Sơ  0,44 h ; Thọ Bì h 6,43 h . 

-   t quố  phò g quy ho  h 0,30 h . L y v o   t rừ g s   xu t T i xã 

Hợp Thắ g (Xây d  g thế trậ  phò g thủ quâ  s ). 

-   t  ụm  ô g  ghi p quy ho  h 132,72 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú : 127,67 ha;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,08 h ;   t  uôi tr  g thủy 

s   0,06 h ;   t  ô g  ghi p khá  0,58 h ;   t gi o thô g 2,93 h ;   t thủy  ợi 

1,04 ha;   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ    i 0,18 h ;   t  h   sử dụ g 0,18 h .  ể th   

hi   d  á   ụm  ô g  ghi p Dâ      – Dâ  Quyề  50 h  (hi   tr  g  ó 7,28 h );  

 ụm CN thị tr   N   20 h ;  ụm CN Hợp Thắ g 70,0 h . 

-   t th ơ g m i dị h vụ quy ho  h 36,59 h . L y từ  á   o i   t:   t tr  g  ú  

33,95 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,95 ha;   t  ơ sở vă  hó  0,08 h ;   t gi o 

thông 0,83 h ;   t thủy  ợi 0,16 ha;   t ở t i  ô g thô  0,07 g ;   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ  

 ị  0,07 h ;   t  ó m t   ớ   huy   dùng 0,48 h . T i  á   ơ  vị: thị tr   Tri u Sơ  

1,61 ha; thị tr   N   3,80 ha; xã Nô g Tr ờ g 0,47 ha; Thái Hòa 0,32 h ; Vâ  Sơ  

1,59 ha;    g Lợi 14,49 ha;    g Tiế  0,60 ha; Dân Lý 2,44 h ; Dâ  Quyề  6,00 ha; 

Tiế  Nô g 0,70 ha; Dâ  L   1,25 ha; Thọ Thế 1,48 ha; Thọ Dâ  0,27 h ; Thọ Ngọ  

1,0 ha; Thọ Phú 0,25 h ; Xuâ  Thị h 0,25 ha; Hợp Th  h 0,07 h . 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p quy ho  h 46,39 h . L y từ  á   o i   t: 

  t tr  g  ú  39,08 ha;   t tr  g  ây  âu  ăm 1,70 ha;   t rừ g s   xu t 1,89 ha;   t 

giao thông 1,40 ha;   t thủy  ợi 0,41 h ;   t  h   sử dụ g 1,91 h . T i  á   ơ  vị: Thị 

tr   Tri u Sơ  2,85 h ; thị tr   N   5,81 ha; Thái Hòa 5,70 ha; Nô g Tr ờ g 0,14 h ; 

   g Thắ g 2,70 h ;    g Tiế  4,70 h ; Dâ  Quyề  6,60 h ; Dâ  L   4,02 ha; Thọ 
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Ngọ  2,0 h ; Thọ V   2,50 h ; Hợp Th  h 6,69 h ; Hợp Lý 3,0 h ; Hợp Tiế  2,00 ha; 

Thọ Tiế  1,70 h  

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   quy ho  h 22,39 h . L y từ   t 

rừ g s   xu t. T i  á  xã: Hợp Thắ g 2,0 h ; Hợp Lý 6,30 h ; Thọ Tiế  14,09 ha.  

-   t xây d  g  ơ sở vă  hó  quy ho  h 8,21 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú : 4,63 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,51  h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 

0,34 h ;   t rừ g s   xu t 0,22 h ;   t  uôi tr  g thủy s   1,05h ;   t  ơ sở y tế 

0,10 h ;   t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,40 ha;   t  ơ sở y tế 0,10 h ;   t  ơ sở giáo 

dụ    o t o 0,40 h ;   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,52 h ;   t gi o thô g 0,01 ha; 

  t ở  ô g thô  0,18 h ;   t trụ sở  ơ qu   0,08 ha;   t  ó m t   ớ   huy   

dùng 0,04 ha;   t  h   sử dụ g 0,13 h . T i  á   ơ  vị: thị tr   Tri u Sơ  

0,58ha; thị tr   N   0,31ha; An Nông 0,56 h ; Vâ  Sơ  0,11 ha; Hợp Thắ g 

0,60 ha;    g Thắ g 0,64 ha;    g Tiế  0,08 h ; Tiế  Nô g 0,24 h ; Mi h Sơ  

0,04 ha; Thọ Dâ  0,20 ha; Thọ V   0,32 ha; Xuâ  L   0,42 h ; Xuâ  Thị h 

0,89 h ; Xuâ  thọ 0,64 ha; Hợp Tiế  0,32 ha; Bì h Sơ  0,38 h ; Thọ Bì h 1,03 ha; 

Thọ Sơ  0,45 h ; Thọ Tiế  0,40 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở y tế quy ho  h 0,58 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú : 0,55 h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 0,03 h . T i  á   ơ  vị: Thái Hò  

0,30h ; Xuâ  Thị h 0,03h ; Thọ Sơ  0,25 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o quy ho  h 9,80 h . L y v o  á  

 o i   t:   t tr  g  ú : 8,64 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,20 h ;   t  ơ sở y 

tế 0,05 h ;   t  ơ sở thể dụ  thể th o 0,34 h ;   t gi o thô g 0,12 h ;   t ở  ô g 

thôn 0,20 h ;   t trụ sở  ơ qu   0,25 h . T i  á   ơ  vị: thị tr   Tri u Sơ  4,97 ha; 

Nô g Tr ờ g 0,80 h ; Thái Hò  0,20 h ; Vâ  Sơ  0,11 h ; Mi h Sơ  0,10 h ; 

Thọ Thế 0,42 h ; Thọ Dâ  0,13 h ; Thọ Ngọ  0,8 h ; Thọ V   0,20 ha; Hơp 

Thành 1,20 ha; Xuâ  L   0,16 h ; Bì h Sơ  0,12 h ; Thọ Bì h 0,59 ha. 

-   t xây d  g  ơ sở thể dụ  thể th o quy ho  h 21,46 h . L y v o  á  

 o i   t:   t tr  g  ú : 18,73h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,20 ha;   t  uôi 

tr  g thủy s   0,81 h ;   t gi o thô g 0,68 h ;   t thủy  ợi 0,09 h ;   t  ó m t 

  ớ   huy   dù g 0,95 ha. T i  á   ơ  vị: A  Nô g 0,06 h ; Nô g Tr ờ g 1,90 h ; 

   g Lợi 2,80 h ; Dâ  Quyề  0,32 h ; Tiế  Nô g 0,14 h ; Dâ  L   0,50 h ; 

Mi h Sơ  6,68 h ; Thọ Thế 1,70 h ; Thọ Dâ  0,90 h ; Thọ C ờ g 1,20 ha; 

Tri u Th  h 0,59 h ; Thọ Bì h 0,95 h ; Thọ Sơ  0,91h ; Thọ Tiế  2,0 h , Xuân 

Thọ 0,81 h . 

+   t gi o thô g quy ho  h 203,69 h . L y v o  á   o i   t:   t tr  g  ú : 

154,44 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  2,00 h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 6,49 ha; 

  t rừ g s   xu t 2,94 h ;   t  uôi tr  g thủy s   5,32 ha;   t  ơ sở thể dụ  thể 

thao 0,48 ha;   t thủy  ợi 4,98 h ;   t ở  ô g thô  25,14 ha;   t ở t i  ô thị 0,10 ha; 
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  t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,35 h ;   t sô g  gòi, k  h r  h suối 0,55 h ;   t  ó 

m t   ớ   huy   dùng 0,55 ha;   t  h   sử dụ g 0,35 ha.  

-   t thủy  ợi quy ho  h 21,18 h . L y v o  á   o i   t:   t tr  g  ú  

11,28 ha;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  3,0 h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 3,0 h ;   t 

rừ g s   xu t 1,90 h ;   t  uôi tr  g thủy s   2,0 h . T i  á  xã Hợp Thắ g 

0,11 ha; Dâ  Quyề  10,28 h ; Thọ Dâ  0,25 h ; Xuâ  Thị h 0,06 h ; Hợp 

Thành 1,50 ha; Tri u Th  h 8,98 ha. 

-   t  ô g trì h  ă g   ợ g quy ho  h 3,39 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú  3,25 ha;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,06 ha;   t tr  g  ây  âu  ăm 

0,06 ha;   t rừ g s   xu t 0,01 ha;  

-   t Chợ quy ho  h 1,55 h . L y v o  á   o i   t:   t tr  g  ú : 1,51 h ; 

  t thủy  ợi 0,05 h . T i  á   ơ  vị: Thái Hò  1,0 h ; Hợp Lý 0,55 h . 

-   t  ó di t  h, d  h thắ g quy ho  h 0,16 h . L y v o   t  ơ sở t    g ỡ g 

0,1 h ,   t ở t i  ô g thô  0,06 h  t i xã Thọ V   ( ề  thờ L  L  g); 

-   t  ãi th i, xử  ý  h t th i quy ho  h 9,98 h . L y v o  á   o i   t:   t 

tr  g  ú : 4,18 h ;   t rừ g s   xu t 0,80 h ;   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g 

s   5,0 h . T i  á   ơ  vị: Nô g Tr ờ g 0,88 h ;Vâ  Sơ  5,0 h ; Khuyế  Nô g 

1,0 h ; Thọ V   0,25 h ; Xuâ  L   0,35 h ; Xuâ  Thị h 1,0h ; Thọ Bì h 1,0 ha; 

Thọ Tiế  0,50 h . 

-   t ở t i  ô g thô  quy ho  h 90,89 h . L y v o  á   o i   t:   t tr  g 

lúa 84,07 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,71 h ;   t tr  g  ây  âu  ăm 1,23 ha; 

  t  uôi tr  g thủy s   1,74 h ;   t  ơ sở vă  hó  0,27 h ;   t gi o thô g 1,92 ha; 

  t thủy  ợi 0,89 h ;   t trụ sở  ơ qu   0,01 h ;   t  ó m t   ớ   huy   dù g 

0,05 ha. Chỉ ti u  á  xã  h  s u: A  Nông 3,50 h ; Nô g Tr ờ g 0,60 ha; Thái 

Hòa 0,52 h ; Vâ  Sơ  9,04 ha; Hợp Thắ g 1,81 h ;    g Lợi 3,01 h ;    g 

Thắ g 3,87 h ;    g Tiế  2,17 h ; Khuyế  Nô g 1,78 ha; Dân Lý 8,04 ha; Dân 

Quyề  2,09 h ; Tiến Nông 2,32 h ; Dâ  L   1,36 h ; Mi h Sơ  1,36 ha; Thọ 

Tân 1,78 ha; Thọ Thế 4,15 ha; Thọ Dâ  4,15 h ; Thọ Ngọ  2,18 ha; Thọ Phú 

0,95 ha; Thọ V   3,13 h ; Xuâ  L   1,73 h ; Xuâ  Thị h 5,40 ha; Xuân Thọ 

0,69 ha; Hợp Th  h 6,25 h ; Thọ C ờ g  2,96 ha; Hợp Lý 2,00 h ; Hợp Tiế  

2,77 h ; Tri u Th  h 1,90 ha; Bì h Sơ  1,70 h ; Thọ Bì h 0,27 h ; Thọ Sơ  

2,33 h ; Thọ Tiế  5,08 ha. 

-   t ở t i  ô thị quy ho  h 52,94 h . L y v o  á   o i   t:   t tr  g  ú  

47,19 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,35 ha;   t tr  g  ây  âu  ăm 0,46 ha; 

  t  uôi tr  g thủy s   0,05 h ;   t  ơ sở giáo dụ    o t o 1,57 h ;   t gi o 

thô g 2,48 h ;   t thủy  ợi 0,84 h . T i thị tr   Tri u Sơ  29,33 h ; thị tr   N   

7,58 h ; Mi h Sơ  16,03 h . 
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-   t xây d  g trụ sở  ơ qu   quy ho  h 2,49 h . L y v o  á   o i   t: 

  t tr  g  ú  0,66 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,32 h ;   t  uôi tr  g thủy 

s   0,32 h ;   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,33 h ;   t  ơ sở vă  hó  0,10 ha; 

  t  ơ sở giáo dụ    o t o 0,64 h ;   t ở t i  ô g thô  0,12 h . T i  á  xã: Nô g 

Tr ờ g 0,28 ha; Dâ  L   0,12 ha; Thọ V   0,32 h ; Thọ C ờ g 0,66 h ;  Hợp 

Tiế  0,64 h ; Bì h Sơ  0,14 h ; Thọ Bì h 0,33 ha. 

-   t xây d  g trụ sở  ủ  tổ  hứ  s   ghi p quy ho  h 0,95 h ,   y v o 

  t tr  g  ú . T i xã Mi h Sơ  (d  á  khu  ô thị S o M i 0,67 h ,  hi  ụ  thi 

hành án 0,25 ha). 

-   t  ơ sở tô  giáo quy ho  h 0,40 h . L y v o      o i   t:   t  ô g 

 ghi p khá  0,24 h ;   t ở t i  ô g thô  0,12 h ;   t  ơ sở t    g ỡ g 0,04 h . 

T i xã Hợp Lý th   hi   d  á  Khôi phụ  Chù  Di Li h. 

-   t   m  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  quy ho  h 7,77 h . L y v o  á   o i   t: 

  t tr  g  ú  7,15 h ;   t tr  g  ây h  g  ăm khá  0,62 h ; T i  á   ơ  vị: Thị 

tr   Tri u Sơ  3,78 h ; thị tr   N   0,50 ha;    g Thắ g 2,12; Khuyế  Nô g 

0,50 h ; Thọ V   0,50 h ; Hợp Tiế  0,37 h . 

-   t khu vui  hơi, gi i tr   ô g    g quy ho  h 7,12 h . L y từ   t tr  g 

lúa 6,99 h ;   t gi o thô g 0,12 h ;   t thuỷ  ợi 0,01 h . T i  á   ơ  vị: Thị tr   

Tri u Sơ  4,80 ha ; Vâ  Sơ  0,42 h ;    g Thắ g 0,82 h ;    g Tiế  0,27 h ; 

Hợp Tiế  0,20 h ; Thọ Sơ  0,20 h ; Thọ Tiế  0,41 h .  

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. 

Di   t  h   t  ô g  ghi p  huyể  s  g   t phi  ô g  ghi p tro g  ăm kế 

ho  h 2021    619,79 h . Tro g  ó: 

-   t tr  g  ú     554,86 ha; 

-   t tr  g  ây h  g  ăm khác 9,00 ha; 

-   t tr  g  ây  âu  ăm 13,31 ha;  

-   t rừ g s   xu t 30,45 ha; 

-   t  uôi tr  g thủy s   11,35 ha; 

-   t  ô g  ghi p khá  0,82 ha. 

2.2. Diện tích chuyển đổi cơ cấu trong nội  ộ đất nông nghiệp. 

Di   t  h  huyể   ổi  ơ   u tro g   i      t  ô g  ghi p    16,56 ha. 

Tro g  ó: 

-   t rừ g s   xu t  huyể  s  g   t  ô g  ghi p khác 8,53 ha. 

-   t phi  ô g  ghi p khô g ph i      t ở  huyể  s  g   t ở 8,03 ha. 

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI 

3.1. Thu hồi đất nông nghiệp 

Di   t  h   t  ô g  ghi p  ầ  thu h i  ể th   hi    á  d  á     516,84 ha. 

Tro g  ó: 
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-   t tr  g  ú   ầ  thu h i    481,25 ha.  

-   t tr  g  ây h  g  ăm khá  thu h i 7,97 ha; 

-   t tr  g  ây  âu  ăm thu h i 9,92 ha; 

-   t rừ g s   xu t thu h i 6,17 ha; 

-   t  uôi tr  g thủy s   thu h i 11,29 ha; 

-   t  ô g  ghi p khá  thu h i 0,24 ha 

3.2 Thu hồi đất phi nông nghiệp 

Di   t  h   t phi  ô g  ghi p  ầ  thu h i  ể th   hi    á  d  á     51,91 ha. 

Tro g  ó: 

-   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 0,33 ha; 

-   t sử dụ g  ho ho t    g khoá g s   5,0 ha; 

-   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,37 h ; 

-   t xây d  g  ơ sở giáo dụ  v    o t o 2,21 ha; 

-   t gi o thô g 4,52 ha; 

-   t thuỷ  ợi 1,74 ha 

-   t ở t i  ô g thô  thu h i 25,82 ha; 

-   t ở t i  ô thị thu h i 0,10 h ; 

-   t xây d  g trụ sở  ơ qu   0,35 ha. 

-   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  0,35 h ; 

-   t  ơ sở t    g ỡ g 0,14 ha; 

-   t sô g,  gòi, k  h, r  h, suối thu h i 0,55 ha; 

-   t  ó m t   ớ   huy   dù g thu h i 1,59 ha. 

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

Di   t  h   t  h   sử dụ g     v o sử dụ g  ho  á  mụ     h    3,00 ha. 

Tro g  ó: 

- Kh i thá  sử dụ g  ho mụ     h   t  ô g  ghi p    0,43 h , sử dụ g v o 

mụ     h   t  ô g  ghi p khá . 

- Kh i thá  sử dụ g  ho mụ     h   t phi  ô g  ghi p 2,57 h . Sử dụ g 

v o  á  mụ     h: 

+   t  ụm  ô g  ghi p 0,18 h ; 

+   t  ơ sở s   xu t phi  ô g  ghi p 1,91 ha; 

+   t xây d  g  ơ sở vă  hó  0,13 ha; 

+   t gi o thô g 0,35 ha ; 

V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

(Chi tiết được thể hiện tại Biểu 10/CH) 



146 

 

 

VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ 

HOẠCH 2021 

6.1. Cơ sở tính to n 

Cơ sở  ể t  h toá   gu   thu,  hi do  huyể  mụ     h sử dụ g   t tro g 

kỳ  iều  hỉ h quy ho  h   ợ  d   v o  á   ă   ứ s u: 

- Nghị  ị h số 47/2014/N -CP  g y 15/5/2014  ủ  Ch  h phủ Quy  ị h  

  i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h    khi Nh    ớ  thu h i   t;  

- Nghị  ị h số 123/2017/N -CP ngày 14/11/2017  ủ  Ch  h phủ sử   ổi, 

 ổ su g m t số  iều  ủ   á  Nghị  ị h  quy  ị h về thu tiề  sử dụ g   t, thu 

tiề  thu    t, thu  m t   ớ ; 

- Nghị  ị h số 96/2019/N -CP ngày 19/12/2019  ủ  Ch  h phủ Quy  ị h 

về khu g giá   t; 

- Thô g t  số 37/2014/TT-BTNMT  g y 30/6/2014  ủ  B  T i  guy   về 

Môi tr ờ g quy  ị h  hi tiết về   i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h    khi Nh    ớ  

thu h i   t;  

- Nghị quyết số 231/2019/NQ-H ND  g y 12/12/2019  ủ  H ND tỉ h về 

vi   thô g qu  B  g giá  á   o i   t thời kỳ 2020 – 2024 tr    ị      tỉ h Th  h Hó ; 

 - Quyết  ị h số 3162/2014/Q -UBND ngày 16/9/2014  ủ  UBND tỉ h 

Th  h Hoá về vi       h  h quy  ị h về   i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h    khi 

Nh    ớ  thu h i   t tr    ị      tỉ h Th  h Hoá. 

 - Quyết  ị h số 44/2019/Q -UBND ngày 23/12/2019  ủ  UBND tỉ h 

Th  h Hoá về vi       h  h    g giá  á   o i   t thời kỳ 2020-2024 tr    ị  

    tỉ h Th  h Hoá. 

 - Quyết  ị h số 5653/Q -UB ngày 31/12/2020  ủ  UBND tỉ h Th  h Hoá 

về vi   quy  ị h h  số  iều  hỉ h giá   t  ăm 2021 tr    ị      tỉ h Th  h Hó . 

 - Quyết  ị h số 3162/2014/Q -UBND ngày 16/9/2014  ủ  UBND tỉ h 

Th  h Hoá về vi       h  h quy  ị h về   i th ờ g, hỗ trợ v  tái  ị h    khi 

Nh    ớ  thu h i   t tr    ị      tỉ h Th  h Hoá. 

 - Quyết  ị h số 25/2019/Q -UBND  g y 06/8/2019  ủ  UBND tỉ h về 

vi       h  h    g giá xây d  g  h   ối với  h ,  ô g trì h xây d  g khá  gắ  

 iề  với   t   m  ơ sở xá   ị h giá trị   i th ờ g, hỗ trợ  khi Nh    ớ  thu h i 

  t v  quy  ị h vi   xá   ị h giá trị   i th ờ g, hỗ trợ. 

 - Quyết  ị h số 11/2020/Q -UBND  g y 20/3/2020  ủ  UBND tỉ h     

h  h  ơ  giá   i th ờ g thi t h i về  ây tr  g, vật  uôi   m  ơ sở xá   ị h giá 

trị   i th ờ g khi Nh    ớ  thu h i   t tr    ị      tỉ h Th  h Hó  v  quy  ị h 

vi   xá   ị h giá trị   i th ờ g. 
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 6.2. Phƣơng ph p tính to n 

6.2.1. Tính nguồn thu 

Cá   gu   thu từ   t   ợ  xá   ị h do th   hi   m t số  ô g tá  s u: 

gi o   t,  ho thu    t... 

+ Giá   t ở khu v    ô thị  ì h quâ : 2.500.000    g/m
2
. 

+ Giá   t ở khu v   nông thôn bình quân: 500.000    g/m
2
 

 + Giá   t s   xu t ki h do  h   y  ì h quâ : 300.000    g/m
2
. 

 6.2.2. Tính chi phí đền bù 

 Chỉ t  h  ề   ù  ối với  á  di   t  h thu h i  ủ   á   o i   t  ô g  ghi p, 

  t ở  ô thị,   t ở  ô g thô  v    t  huy   dù g (không kể các loại đất giao thông, 

thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa).   t  h   sử dụ g v   á   o i   t gi o thô g, thuỷ 

 ợi,  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị      v o mụ     h sử dụ g khá  khô g t  h  hi ph   ề  

 ù t i s  . 

-   t  huy   tr  g  ú    ớ :  ì h quâ  35.000    g/m
2
. 

 -   t tr  g  ây hà g  ăm:  ì h quâ  35.000    g/m
2
.  

- Đất cây lâu năm: mứ   ề   ù  ì h quâ  17.000    g/m
2
. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: bình quân 35.000    g/m
2
. 

 - Đất rừng: mứ   ề   ù  ì h quâ  6.500    g/m
2 

- Đối với các loại đất chuyên dùng, đất phi nông nghiệp còn lại thuộc diện 

đền bù: 6.000.000    g/m
2
. 

6.3. Kết quả tính to n 

6.3.1. Tính nguồn thu 

Tổng Nguồn thu từ đất 2.720.385.000.000 đồng 

Trong đó: 

- Tiề  từ   t ở khu v    ô thị:  

 52,94 h  x 10.000 x 2.500.000  /m
2
 = 1.323.600.000.000    g. 

- Tiề  từ   t ở khu v    ô g thô : 

90,89 h  x 10.000 x 500.000  /m
2
 = 454.450.000.000    g. 

-   t ki h do  h phi  ô g  ghi p: 

 238,09 h  x 10.000 x 300.000  /m
2
 = 714.270.000.000    g. 

6.3.2. Tính chi phí đền bù 

 Tổng chi phí đền bù  380.865.950.000 đồng 

-   t tr  g lúa: 

481,25 h  x 10.000 x 35.000  /m
2
 = 168.437.500.000    g. 

-   t  ây h  g  ăm khá :  

7,97 h  x 10.000 x 35.000  /m
2
 = 2.789.500.000    g. 

-   t  ây  âu  ăm:  

9,92 h  x 10.000 x 17.000  /m
2 
= 1.686.400.000    g 
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-   t  uôi tr  g thuỷ s  : 

11,29 h  x 10.000 x 35.000  /m
2
 = 3.951.500.000    g 

-   t  âm  ghi p:  

6,17 h  x 10.000 x 6.500  /m
2
 = 401.050.000    g 

-   t ở t i  ô g thô :  

25,82 h  x 10.000 x 500.000  /m
2
 = 129.100.000.000     g. 

-   t ở t i  ô thị:  

0,1 h  x 10.000 x 2.500.000  /m
2
 = 2.500.000.000    g. 

 6.4. Cân đối thu chi từ đất 

Th   tế tro g  h  g  ăm qu , tr    ị      huy    ũ g g p  hiều khú khă , 

 h   tậ  thu hết   ợ   gu   thu từ   t. Tuy  hi   tro g kế ho  h sử dụ g   t kỳ 

 iều  hỉ h   y, vi   phát triể  mở r  g v  hì h th  h  á   ô thị mới  ù g với  á  

 i   pháp h u hi u tậ  thu,  gu   thu từ   t sẽ tă g    . D  kiế   â   ối thu  hi từ 

  t  h  s u: 

Tổ g số tiề  thu từ   t:            2.720.385.000.000     g 

Tổ g số tiề   hi từ  ề   ù:    380.865.950.000    g   

   

                2.183.454.050.000    g 

Tổ g thu - Tổ g  hi = 2.183,45 tỷ    g.  
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Phần V 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI  PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG.  

1.1. C c giải ph p nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất 

- Áp dụ g  ô g  gh , kỹ thuật    h tá    o, thâ  thi   với môi tr ờ g.  ối 

với quỹ   t  ú    ớ   ò    i  ầ  phát huy  á  giố g  ó  ă g su t,  h t   ợ g tốt 

hi    ó,    g thời thử  ghi m  á  giố g mới  ho  ă g su t   o v   h t   ợ g tốt 

v  th   hi    i   pháp theo h  thố g thâm    h   i tiế  (Qu    ý dị h h i tổ g 

hợp, qu    ý di h d ỡ g v  qu    ý   ớ ) tr    ơ sở  á   ă   ứ kho  họ  v  th   

tiễ  s   xu t  ú   ủ  tỉ h  ể   m   o     i h   ơ g th    ho tỉ h. H    hế   y, 

xới  ề m t   t ( h t    tro g thời gi   mù  m  ), kh i thá  trắ g. 

- H    hế vi   sử dụ g  h t hó  họ  tro g s   xu t  ô g  ghi p, m  h d   

 huyể  dầ  s  g s   xu t  ô g  ghi p theo  ô g  gh  si h họ  v  giám sát  h t 

 hẽ vi   sử dụ g  h t th i  ô g  ghi p     h i tr ớ  khi th i r  môi tr ờ g xung 

qu  h khô g   h h ở g tới môi tr ờ g   t v  môi tr ờ g số g  ủ   hâ  dâ . 

- Th   hi    ó hi u qu   á   i   pháp qu    ý   t rừ g phò g h , rừ g 

    dụ g, tro g  ó  ó khu   o t   thi    hi      d  g si h họ . Xây d  g  ơ 

 hế khuyế  kh  h  u  ãi  g ời tr  g rừ g  h m tă g mật     he phủ, h    hế 

xói mò , rử  trôi, s t  ở   t. 

- Sử dụ g   t tro g  á  ho t    g kh i thá  khoá g s   v  s   xu t vật 

 i u xây d  g ph i  ó ph ơ g á     to   về môi tr ờ g, khi kết thú  ho t    g 

kh i thá  ph i  ó kế ho  h phụ  h i hi   tr  g  ề m t sử dụ g   t      ầu. 

-  ổi mới,  â g   o t  h  i   kết,    g    gi   quy ho  h, kế ho  h sử 

dụ g   t với quy ho  h tổ g thể phát triể  ki h tế xã h i  ủ  tỉ h, quy ho  h 

xây d  g v  quy ho  h  g  h,  ĩ h v   khá   ó sử dụ g   t theo h ớ g quy 

ho  h sử dụ g   t ph i tổ g hợp,  â   ối, phâ   ổ hợp  ý, sử dụ g hi u qu    t 

  i, phò g  hố g thoái hó    t  ô g  ghi p, xây d  g h  tầ g kỹ thuật gắ  với 

ứ g phó  iế   ổi kh  hậu,   o v  t i  guy   v  môi tr ờ g. 

- Tă g   ờ g  ô g tá    o v  môi tr ờ g, xử  ý ô  hiễm h   o, m t   ớ  

 huy   dù g, ô  hiễm   t. 

- Tă g   ờ g  ô g tá   iều tr   ơ     về   t  ai:  o    ,  ánh giá   t, 

xây d  g  ơ sở d   i u h  thố g thô g ti  về   t  ai, qu    ý  h t  hẽ  i  ôi 

với sử dụ g hợp  ý t i  guy     t, t i  guy     ớ  tr    ị      tỉ h  ể phát 

triể   ề  v  g. 

1.2. C c  iện ph p nhằm sử dụng tiết kiệm và t ng gi  trị sử dụng đất 

- B o v   ghi m  g t di   t  h   t  huy   tr  g  ú , vù g trọ g  iểm về 

s   xu t  ú ,   ơ g th  . 
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-  ối với  á  vù g   t s   xu t  ô g  ghi p  ị xe  kẹp, thiếu   ớ  s   

xu t do quy ho  h  ể triể  kh i  á  d  á ,  ề  ghị ph i  ó ph ơ g á , gi i pháp 

khôi phụ  h  thố g   ớ  t ới, ti u,  gu   si h kế khá   ho vù g s   xu t  ú , 

  y m u  ò    i. 

- Th   hi   quy ho  h sử dụ g   t hi u qu  tr    ơ sở ph i qu    ý tốt 

môi tr ờ g s   xu t  ô g  ghi p,   m   o    to   th   phẩm tro g s   xu t; 

khô g  ể  á  khu  ô g  ghi p,  á   h  máy x  th i v o  gu     ớ , gây ô 

 hiễm môi tr ờ g tro g s   xu t  ô g  ghi p. 

- Xác  ị h r  h giới v   ô g kh i di   t  h tr  g  ú   ủ   á  xã. Kho  h 

 ị h r  h giới di   t  h tr  g  ú   ó  h t   ợ g  ầ    ợ    o v   ghi m  g t, h   

 hế tối    vi    huyể    t  ú  s  g  á  mụ   ích khác.  

- B o v   ghi m  g t rừ g phò g h   ầu  gu  , phò g h   i   giới. 

Khuyế  kh  h tr  g rừ g, kho  h  uôi phụ  h i rừ g,  ẩy m  h pho g tr o tr  g 

cây nhân dân  ể  â g   o     he phủ   t 15% vào  ăm 2030. 

- Phát triể   ô g  ghi p gắ  với  ô g  ghi p v  phát triể   ơ sở h  tầ g ki h 

tế: Gi o thô g, thuỷ  ợi,  ơ sở  hế  iế , thị tr ờ g ti u thụ,… 

- Giao   t theo kế ho  h,  ă g     kh i thá  sử dụ g th   tế  ối với t t    

 á  tr ờ g hợp  ó  hu  ầu sử dụ g   t mới.   t  ã gi o khi hết h   sử dụ g  ph i 

thu h i kịp thời. 

- Giao   t  ụ thể  ế   g ời sử dụ g  h t     ối với  h  g di   t  h do 

UBND xã, ph ờ g qu    ý ho   gi o  ho  g  h  hủ qu  . 

- Phát triể   ơ sở h  tầ g  ế   ị        t  ò  trố g. 

1.3. Giải ph p  ảo vệ môi trƣờng 

 ể  ề  ki h tế - xã h i  ủ  huy   phát triể  m t  á h  ề  v  g, tro g quá 

trì h th   hi   quy ho  h sử dụ g   t  ầ   hú trọ g  ế  gi i pháp   o v  môi 

tr ờ g  h  s u: 

-  ẩy m  h  ô g tá  tuy   truyề , giáo dụ   â g   o  hậ  thứ , ý thứ  trá h 

 hi m   o v  môi tr ờ g  ho  g ời dâ ,  á  do  h  ghi p,  h  qu    ý thô g qu  

 á  hì h thứ   h : Ph ơ g ti   thô g ti    i  hú g ở  ị  ph ơ g th ờ g xuy   

tuy   truyề , phổ  iế , quá  tri t   ờ g  ối,  h  h sá h  ủ     g v   h    ớ  về 

 ô g tá    o v  môi tr ờ g, th ờ g xuy   tổ  hứ , tập hu  , h i th o, thi tìm 

hiểu... về  ô g tá    o v  môi tr ờ g  ế   á  tầ g  ớp  hâ  dâ . 

-  ẩy m  h xã h i hó   ô g tá    o v  môi tr ờ g    g vi      g ghép quy 

ho  h   o v  môi tr ờ g với quy ho  h phát triể  ki h tế - xã h i, quy ho  h phát 

triể   ô thị, phát triể  tiểu thủ  ô g  ghi p, phát triể  m  g   ới gi o thô g... 

- Tă g   ờ g  ô g tá  qu    ý  h    ớ  về   o v  môi tr ờ g,  ghi    ứu 

v  áp dụ g ph ơ g thứ  qu    ý tổ g hợp môi tr ờ g thô g qu   ơ  hế,  h  h 
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sách,  ổi mới  ô g tá   ập quy ho  h, kế ho  h  ể h i hò   á  mụ  ti u phát triể  

 ủ  từ g  ị  ph ơ g. 

- Áp dụ g  á   i   pháp ki h tế,  ghi    ứu kho  họ ,  huyể  gi o, ứ g dụ g 

 ô g  gh  v  hợp tá  quố  tế tro g   o v  môi tr ờ g. Th   hi    ghi m  guy   tắ  

“ g ời gây ô  hiễm, thi t h i  ối với môi tr ờ g ph i   i th ờ g, khắ  phụ  . 

- Cá  gi i pháp   o v  môi tr ờ g   t: từ khâu quy ho  h v  tổ  hứ  th   

hi    ế   á   h  h sá h, gi i pháp qu    ý   t   i  ề  v  g  ù g  á  gi i pháp   o 

v ,   i t o   t phù hợp  ối với từ g khu v  , từ g  ị  ph ơ g. 

- Cá  gi i pháp   o v  môi tr ờ g   ớ : h    hế  gu   th i từ  á  khu tiểu 

thủ  ô g  ghi p,  hợ, khu dâ      ô g thô ,  ô thị... v o môi tr ờ g   ớ . Th   

hi    ghi m  á  quy  ị h   o v  môi tr ờ g t i  á  khu,  ụm  ô g  ghi p, tiểu thủ 

 ô g  ghi p, từ g   ớ       hú g trở th  h  á  khu s   xu t si h thái, thâ  thi   

với môi tr ờ g. 

- Ho   thi   h  thố g qu   trắ  môi tr ờ g v  kh  t ợ g, thủy vă , nâng cao 

 h t   ợ g  gu    ă g     v  kỹ thuật d   áo,    h  áo ô  hiễm môi tr ờ g, tá  

   g  ủ   iế   ổi kh  hậu, thi   t i, phụ  vụ  ô g tá   gă   gừ , th  h ứ g v  gi m 

 hẹ kịp thời  á  tá     g  ến  ị  ph ơ g. 

- B o v  khô g gi   thoát  ũ theo quy ho  h tr    á    u v   sô g, suối. Chỉ 

  o phối hợp  h t  hẽ gi    á        ợ g tìm kiếm  ứu      ể  hủ    g ứ g phó 

khi  ó tì h huố g   p  á h x y r ,  hủ    g  huẩ   ị  á  ph ơ g á ,  iều ki   

phòng, trá h, gi m  hẹ thi   t i,  â g   o  ă g     tìm kiếm,  ứu    ,  ứu h , 

phò g  hố g dị h    h. 

- Chuyể   ổi  ơ   u giố g  ây tr  g, vật  uôi, Quy ho  hmù  vụ, kỹ thuật 

s   xu t  ô g  ghi p th  h ứ g với  iế   ổi kh  hậu. Nâ g   o  ă g     th  h ứ g, 

  m   o si h kế,  hú trọ g  hăm só  sứ  khỏe  ho  g ời dâ   h  g vù g  ó  guy 

 ơ  ị   h h ở g    g  ề  ủ   iế   ổi kh  hậu. 

- Áp dụ g kho  họ  kỹ thuật  ẩy m  h,  ổi mới  ô g  gh  s   xu t theo 

h ớ g thâ  thi   với môi tr ờ g, tiết ki m  ă g   ợ g, sử dụ g hi u qu  t i 

 guy  ,  t  h t th i v  kh      o  th p phù hợp với  iều ki    ủ   ị  ph ơ g. 

-  ẩy m  h th   hi   Ch ơ g trì h mụ  ti u quố  gi  về sử dụ g  ă g 

  ợ g tiết ki m v  hi u qu . 

1.4. Giải ph p tổng qu t liên quan đến ứng phó với  iến đổi khí hậu, 

quản l  tài nguyên và  ảo vệ môi trƣờng 

- Tă g   ờ g  ô g tá  tr  g rừ g,  h m   o v   ghi m  g t di   t  h 

rừ g phò g h ; 

- Giám sát kỹ phầ   á h giá môi tr ờ g v  gi i pháp xử  ý  h t th i,   ớ  

th i tro g  á  d  á   ầu t , ki   quyết  o i  ỏ  á  d  á  khô g  áp ứ g y u  ầu 

về môi tr ờ g. 
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- Chuyể   ổi mô hì h tă g tr ở g gắ  với  ơ   u   i ki h tế, thúc  ẩy m t số 

 ĩ h v   ki h tế x  h phát triể   h :  g  h  ô g  ghi p v  dị h vụ   o v  môi 

tr ờ g, tái  hế  h t th i, phát triể   ă g   ợ g mới,  ă g   ợ g tái t o… 

- Th   hi   phâ  vù g  hứ   ă g d   tr       t  h si h thái, tiềm  ă g t i 

 guy   v  th  h ứ g với  iế   ổi kh  hậu   m  ă   ứ  ể  ập quy ho  h phát triể . 

- L  g ghép mụ  ti u ứ g phó với  iế   ổi kh  hậu, qu    ý t i  guy   v  

  o v  môi tr ờ g tro g quy ho  h phát triể   á   g  h,  ĩ h v   v  quy ho  h 

phát triể  ki h tế - xã h i,   o   m quố  phò g,     i h  ủ   ị  ph ơ g. 

-  ổi mới,    d  g hó   á  hì h thứ  tuy   truyề ,  hi  sẻ  á  ki h  ghi m, 

 â g   o ý thứ  trá h  hi m ứ g phó với  iế   ổi kh  hậu, qu    ý t i  guy   v  

  o v  môi tr ờ g  ủ    i  gũ  á      ã h   o, qu    ý  á    p,  á   g  h, do  h 

 ghi p,  á    ,    g vi   v  mọi  g ời dâ . 

- Tă g   ờ g   o t o  â g   o kiế  thứ  về qu    ý t i  guy  , môi tr ờ g, 

ứ g phó với  iế   ổi kh  hậu  ho  á      ô g  hứ  từ   p huy    ế    p xã phù 

hợp với   i du g qu    ý   ợ  phâ   ô g, phâ    p. 

- Kết hợp tă g  hi  gâ  sá h với    d  g hó   á   gu   vố   ầu t  tro g v  

ngoài huy    h t     á   gu   vố   u  ãi  ho ứ g phó với  iế   ổi kh  hậu, qu   

lý t i  guy   v    o v  môi tr ờ g. 

- Ưu ti   tă g phâ   ổ  gâ  sá h từ  gu   vố   ầu t  phát triể   ho   o v  

môi tr ờ g, tă g dầ  tỷ    phâ   ổ  ho ho t    g s   ghi p môi tr ờ g theo tố     

tă g tr ở g ki h tế  ủ  huy  . 

II. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCHQUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 ể ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030   ợ  th   thi,  áp 

ứ g   ợ  y u  ầu   t   i  ho  á   g  h,  á   ĩ h v   s   xu t ki h do  h, vă  

hóa - xã h i,     i h quố  phò g.   t   i, t i  guy   môi tr ờ g   ợ    o v  

 g y m t tốt hơ . Cầ  ph i th   hi      g    m t số gi i pháp  h  h s u: 

2.1. T ng cƣờng công t c quản l  đất đai c c cấp. 

- Cầ  ph i khẳ g  ị h rõ  ho  á    p  h  h quyề  v  to   thể  hâ  dâ , 

 g ời sử dụ g   t th y r  g: T i  guy     t     o i t i  guy    ó h  ,     gu   

    phát triể . Do  ó,  ầ  ph i   ợ  qu    ý sử dụ g theo  guy   tắ  “ ầy  ủ, 

hợp  ý, tiết ki m v   ó hi u qu    o .  

- Ph i  oi vi   th   hi   ph ơ g á  quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030 

vừ     trá h  hi m vừ      ô g  ụ  ủ   ô g tá  qu    ý   t   i  á    p,  á  

 g  h tro g huy  . Tiế  h  h  g y vi   quy ho  h sử dụ g   t  g  h mì h,   p 

mì h   y  á   hỉ ti u  ủ  quy ho  h sử dụ g   t   p huy     m khu g s ờ . 



153 

 

 

-  ể sử dụ g tiết ki m, hi u qu    t   i hi    ó, trá h tì h tr  g  huyể  

mụ     h sử dụ g dụ g   t tùy ti    á    p  h  h quyề  ph i tă g   ờ g hơ  

     ô g tá  qu    ý   t   i ở  á    p. 

- Tuy   truyề  giáo dụ   ho  hâ  dâ   ắm v  g  uật pháp,  h  h sá h 

qu    ý sử dụ g   t   i  ủ     g, Nh    ớ . H ớ g dẫ   ho tổ  hứ ,  á  hâ  

v   g ời sử dụ g   t hiểu v  th   hi   vi   qu    ý sử dụ g,   o v , kh i thá  

  t   i theo  ú g quy ho  h, kế ho  h. Ng ời sử dụ g   t ph i th   hi    ghĩ  

vụ, quyề   ợi  ủ  mì h theo quy ho  h, kế ho  h v  pháp  uật quy  ị h. 

- Tă g   ờ g  ô g tá  th  h tr  vi   qu    ý sử dụ g   t, phát hi   xử  ý 

thật  ghi m  á  tr ờ g hợp vi ph m  uật   t   i, khe  th ở g kịp thời thỏ   á g 

tổ  hứ ,  á  hâ  sử dụ g   t tốt, tiết ki m, hi u qu ,   i t o   i  ổ, kh i ho  g 

mở r  g di   t  h   t  ô g  âm  ghi p... theo quy ho  h. 

-  ầu t    o t o  á    ,  â g   o  ghi p vụ qu    ý   t   i, qu    ý  h  

  ớ   ho  á      ị   h  h. 

-  ầu t   ơ sở vật  h t, ph ơ g ti    ô g  gh  hi     i  ể h  thố g h  sơ 

 ị   h  h: B     , sổ sá h,  t i   i u, số  i u   g y m t  h t   ợ g,  h  h xá  hơ , 

giúp  ho vi   qu    ý   t   i  g y    g  ú g theo quy ho  h,  ú g pháp  uật. 

- Xá   ị h giá   t hợp  ý  h m tă g  gu   thu  ho  gâ  sá h,   m   o an 

sinh xã h i v  phát triể  ki h tế. 

- R  soát  á h giá  ú g  á   ối t ợ g sử dụ g   t,      i t     á   ối 

t ợ g thu    t. 

- Tiếp tụ  r  soát tă g   ờ g qu    ý về   t   i  ối với  á  tổ  hứ ,  á 

 hâ  thu    t  ể trá h th t thu. 

- Mọi  ối t ợ g thu    t  ều ph i   p tiề  thu    t  ầy  ủ,  ú g thời h   

 ếu khô g  ó  ý do  h  h  á g   ợ    p  ó thẩm quyề   ho phép. 

- R  soát   i vi   sử dụ g   t  ủ   á   ơ  vị, tổ  hứ  khô g ph i thu    t 

 ể  ó kế ho  h sử dụ g trá h  ã g ph    t   i.  

- Triể  kh i  ô g tá  quy ho  h  sử dụ g   t  á  xã  ể  ụ thể hoá quy 

ho  h sử dụ g   t  ủ  huy  . 

2.2. Giải ph p cụ thể cho từng loại đất. 

2.2.1. Đất nông nghiệp, lâm nghiệp. 

Tă g   ờ g vi    huyể   ổi  ơ   u  ây tr  g tro g   t  ô g  ghi p, tă g giá 

trị s   xu t tr   di   t  h    h tá , tập tru g t  h tụ   t   i áp dụ g  á  tiế     v   ầu 

t  kho  họ  kỹ thuật v o tro g  ô g  ghi p  ể s   xu t  ô g  ghi p  ô g  gh    o 

 h m tă g hi u qu  sử dụ g   t, phù hợp với  hu  ầu  ủ  thị tr ờ g. 

Khuyế  kh  h phát triể   á  mô hì h ki h tế tr  g tr i, t o  iều ki   thuậ   ợi 

 ho h   ô g dâ   huyể   ổi t  h tụ   t   i  ó  ủ quy mô  ể s   xu t h  g hoá;  
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- C p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t  âm  ghi p  ho  á  h ,  á  tổ 

 hứ ,  á  hâ , tă g   ờ g  ô g tá  qu    ý quỹ   t khó gi o,   t  ô g   h,   t 

 âm  ghi p hi   xã    g qu    ý  ể mọi t     t ph i   ợ  sử dụ g  ó hi u qu  

v    ợ  qu    ý  h t  hẽ,  ú g quy ho  h   ợ  duy t. 

2.2.2.  Đất ở và đất phát triển hạ tầng. 

- Vi   sử dụ g   t ở, v    t phát triể  h  tầ g ph i theo quy ho  h kế 

ho  h  hu g v  quy ho  h kế ho  h  hi tiết; ho   thi   h  sơ   p GCNQSD   t 

ở,   t chuyên dùng. 

- Qu    ý sử dụ g   t ở (kể      t  ô g thô  v    t ở  ô thị) ph i theo 

 guy   tắ  tiết ki m, hi u qu . D  h di   t  h   t  á g kể tr  g  ây x  h   o 

v ,   i thi   môi tr ờ g mỹ qu   khu dâ    . H  thố g   p thoát   ớ ,  á   ô g 

trì h vă  hó  thể th o  ầ    ợ   u ti   th  h  á g. 

- Khu dâ      ô thị xây d  g mới ho    hỉ h tr  g  ầ  tuâ  theo  ị h 

h ớ g phát triể   ô thị  ó    xây d  g theo mô hì h mới   m   o t  h hi     i, 

vă  mi h  ô thị v  gi  gì      sắ  dâ  t  . 

- Có  h  h sá h  ụ thể  ể kiểm soát thị tr ờ g   t   i    g hì h th  h phát triể . 

- Th   hi    ơ  hế   u giá quyề  sử dụ g   t. 

- Gi i quyết tốt vi     i th ờ g, hỗ trợ tái  ị h    khi Nh    ớ  thu h i 

  t   m   o  ủ quỹ   t theo quy ho  h  ho  ầu t  xây d  g kết   u h  tầ g, 

phát triể  s   xu t ki h do  h,  ô g  ghi p v  dị h vụ, xây d  g  á   ô g trì h 

vă  hoá, giáo dụ -   o t o, y tế, thể dụ  - thể th o; th   hi   tốt vi     o t o 

 ghề  ghi p,  huyể   ổi  ơ   u   o    g  ối với  g ời  ó   t  ị thu h i. 

- Vi    huyể  mụ     h  á   o i   t s  g   t ở v    t  huy   dù g ph i 

theo quy ho  h, kế ho  h ph  duy t. 

   - Khu dân c   ô thị,  ô g thô ,  á  tru g tâm ki h tế- xã h i ph i  ó 

quy ho  h  hi tiết   m   o vi   sử dụ g   t ở v   á   ô g trì h tro g khu dâ  

   gọ   ẹp, tiết ki m   t,   m   o v  si h môi tr ờ g. 

2.3. Khai th c tốt tiềm n ng đất chƣa sử dụng vào c c mục đích. 

- Có  h  h sá h khuyế  kh  h  á  tổ  hứ ,  á  hâ   ầu t  kh i thá    t 

 h   sử dụ g. 

  2.4. Giải ph p thực hiện BVMT trong kỳ điều chỉnh quy hoạch: 

- Tă g   ờ g tuy   truyề , giáo dụ ,  â g   o  hậ  thứ  v  trá h  hi m 

  o v  môi tr ờ g.  

- Tă g   ờ g  ô g tá  qu    ý  h    ớ  về   o v  môi tr ờ g 

- T o  ơ  hế,  h  h sá h v   i   pháp ki h tế tro g   o v  môi tr ờ g 

- B o   m y u  ầu về môi tr ờ g  g y từ khâu xây d  g quy ho  h, kế 

ho  h d  á   ầu t  

-  ẩy m  h xã h i hoá ho t    g   o v  môi tr ờ g. 



155 

 

 

- Cá  gi i pháp gi m thiểu ô  hiễm môi tr ờ g    g  ghề. 

- Tă g   ờ g v  mở r  g ứ g dụ g  i   pháp phò g trừ dị h h i tổ g 

hợp tro g  ô g  ghi p; qu    ý, kiểm tr  v   ó  i   pháp xử  ý tổ g hợp  h t 

th i  ối với  á   ụm  ô g  ghi p, khu  ô g  ghi p, rá  th i  á  tru g tâm  ô thị 

tr ớ  khi th i r  môi tr ờ g ph i   m   o ti u  huẩ    o v  môi tr ờ g. 

- Xây d  g, qu    ý v    o v  vố  rừ g;  ó kế ho  h kh i thá  rừ g phù 

hợp,   o v   gu     ớ , th m th   vật t o  â     g si h thái. 

2.5. Giải ph p  ảo đảm quyền có việc làm của c c hộ nông dân  ị thu 

hồi đất phục vụ việc ph t triển kinh tế, xã hội 

- Xây d  g v  triể  kh i m t  h ơ g trì h về   o t o  ghề  ho  h  g  g ời 

thu   di   thu h i   t  ể phát triể  ki h tế, xã h i v  th   hi    hiế    ợ  phát triể  

 ô g thô  mới.  ây    gi i pháp  ó t  h   p  á h  ầ    ợ  triể  kh i thố g  h t từ 

huy  , xã,  ể trá h tr ờ g hợp  g ời dâ  s u khi  hậ  tiề   ề   ù   t ph i  âm v o 

tì h tr  g th t  ghi p v  khô g  ó thu  hập, từ  ó phát si h  hiều t      xã h i. 

Cá  gi i pháp  ụ thể g m: 

+ Tiếp tụ    o t o  ghề theo  á   h ơ g trì h khuyế   ô g, khuyế   âm, 

khuyế   g .  ây    hì h thứ    o t o  ã khá ổ   ị h. Cầ  tiếp tụ  mở r  g  ối 

t ợ g th m gi  v   â g   o  h t   ợ g   o t o.  

+ Hỗ trợ   o t o  ghề theo  hiế    ợ  xu t khẩu, kể    hỗ trợ   o t o  ghề 

 ể th m gi  xu t khẩu   o    g. Nề   ô g  ghi p  ói ri  g v   ề  ki h tế huy   

Tri u Sơ   ói  hu g  ã v  sẽ tiếp tụ  h ớ g về xu t khẩu. Do  ó,   o t o  ghề 

theo  hiế    ợ  xu t khẩu    m t ph ơ g h ớ g th   h  h  ghề r t qu   trọ g  ho 

lao    g  ô g thô ,  h t     ối với  á  h   ô g dâ  thu   di   thu h i   t. 

+ Li   kết  ơ sở   o t o,  ơ sở  u g ứ g   o    g v   ơ sở tuyể  dụ g   o 

   g  ể   o t o  ghề.  ây    gi i pháp  ó t  h xã h i hó ,  h m h ớ g v o  h  g 

lao    g v  do  h. 

- H    hế số h   ô g dâ   ị thu h i   t  ể  iều tiết tì h tr  g  iế     g 

về   o    g ở  ô g thô . Duy trì v  tă g di   t  h   t  ho  ô g  ghi p v   ầ  

ph i kh i ho  g  h  g di   t  h   t hi   khô g   ợ  sử dụ g ho   sử dụ g 

khô g hết  ô g su t. 

- Giao   t  ô g  ghi p  ho  ô g dâ  qu    ý: Cầ   ề r   á   h  h sá h về 

giao   t  ô g  ghi p  ho  g ời dâ  qu    ý  ể tr  g trọt ho    hă   uôi gi  sú  

tùy theo kh   ă g  ủ    t v   hu  ầu về  á  s   phẩm  ủ  thị tr ờ g   i  ị  v  

xu t khẩu.  

2.6. Giải ph p về đầu tƣ 

- Că   ứ v o Quy ho  hquy ho  h, kế ho  h sử dụ g   t  ã   ợ  duy t,  á  

  p,  á   g  h  u ti    ố tr  ki h ph   ể th   hi    á   ô g trì h d  á , khắ  phụ  

tì h tr  g “quy ho  h treo . 



156 

 

 

- Tă g   ờ g k u gọi vố   ầu t   ủ   á  tổ  hứ ,  á  hâ  tro g v   go i 

  ớ   ể th   hi    á  mụ  ti u phát triể  ki h tế - xã h i  ó  i   qu    ế  quy 

ho  h sử dụ g   t. 

- Cầ   u ti    ầu t  tập tru g  ho  á   ô g trì h, d  á  trọ g  iểm. 

- Huy    g tối     á   gu   vố   ho s   xu t v  xây d  g  ơ sở h  tầ g từ 

vố   gâ  sá h, vố   ủ   á  do  h  ghi p, vố   i   do  h  i   kết, vố   ầu t   ủ  

  ớ   go i, vố  t   ó  ủ   hâ  dâ . 

-  ầu t   ho vi   xây d  g  á  t   i u phụ  vụ qu    ý   t   i  h   o     

        ị   h  h (tập tru g  ho  á  xã  h    ó         ị   h  h), quy ho  h, kế 

ho  h,   p gi y  hứ g  hậ  quyề  sử dụ g   t. 

- Ứ g dụ g  á  tiế     kho  họ  kỹ thuật v o s   xu t v  phát triể   á   ĩ h 

v   tro g  ó  hú trọ g  ô g tá  qu    ý  ủ   g  h T i  guy   v  Môi tr ờ g. 

-  ầu t  trọ g  iểm v  kịp thời tr    á   ĩ h v  ,      i t     ầu t  phát triể  

 ô g  ghi p,  ô g  ghi p v  xây d  g  ơ sở h  tầ g về gi o thô g, thuỷ  ợi,  i  . 

2.7. Giải ph p về cơ chế chính s ch 

2.7.1. Chính sách về đất đai 

- Tiếp tụ   ụ thể hó   á   iều kho    ủ  Luật   t   i,  á  vă       ủ  Tru g 

 ơ g,  ủ  Tỉ h phụ  vụ  ho quá trì h qu    ý v  sử dụ g   t. 

- Có  h  h sá h   i t o   t  h   sử dụ g  ể mở r  g di   t  h   t  ô g 

 ghi p,  âm  ghi p  h m tă g di   t  h   t s   xu t  ô g  ghi p v    o v  môi 

tr ờ g si h thái. 

2.7.2. Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp 

- Tr    ơ sở  hỉ ti u phâ  kh i về   t  ú   ủ  Tỉ h, xá   ị h di   t  h   t  ú  

 ầ  gi  tr    ị     ,      i t      t 2 vụ  ú  trở    , v   ập        sử dụ g   t  ú  

 ế    p xã v  h  sử dụ g. 

- Tr    ơ sở tỉ h  ã ph  duy t di   t  h   t  ú   ầ    o v   ghi m  g t thì 

vi    huyể  mụ     h sử dụ g   t  ô g  ghi p s  g   t phi  ô g  ghi p  òi hỏi 

ph i  ó  hế t i m  h,   ợ  kiểm soát  h t  hẽ, ph i   m  ú g theo Luật   t  ai. 

- Khuyế  kh  h  ô g dâ  gi    t  ú  với  h  g  h  h sá h  h : hỗ trợ về 

giá, thủy  ợi,  ơ sở h  tầ g khá , gi m  hi ph  s   xu t, tă g thu  hập  ho  g ời 

s   xu t  ú    m   o  g ời   ợ  gi o   t  ú  ph i số g   ợ     g  ghề tr  g 

lúa có lãi 30% giá thành. 

- Th ờ g xuy     o t o,   i d ỡ g  ghi p vụ   i  gũ qu    ý kho  họ  kỹ 

thuật,  á     khuyế   ô g v   á     qu    ý s   xu t ki h do  h   ơ g th    á    p. 

- Tiếp tụ  ho   thi    á   o i hì h tổ  hứ  s   xu t   ơ g th   theo h ớ g 

 i   kết  ô g h   ể hì h th  h  á  tổ  hứ  hợp tá , hợp tá  xã theo  ị      ho   

s   phẩm, t o  iều ki   gắ  s   xu t với do  h  ghi p ti u thụ, phát triể  ki h 

tế tr  g tr i, do  h  ghi p s   xu t   ơ g th  ,  ô g dâ  góp  ổ phầ     g giá 
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trị quyề  sử dụ g   t  ể th m gi  do  h  ghi p, phát triể  m  g   ới  u g ứ g 

dị h vụ  ô g  ghi p 

- Ch  h sá h  u ti   phát triể   ô g  ghi p theo h ớ g  ô g  ghi p hó , 

hi     i hó . 

- Ch  h sá h hỗ trợ,   i th ờ g thỏ   áng  ể  ó thể kh i ho  g, tă g vụ  ù 

s     ợ g do m t   t tr  g  ú . 

2.7.3. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất 

- Ch  h sá h về tậ  dụ g khô g gi   tro g quy ho  h xây d  g  ô g  ghi p 

và  ô thị tro g  á  khu v   tập tru g dâ    . 

- Chính sách  ầu t     g    gi   gi o thô g v  thủy  ợi  ố tr  với vi   kết 

hợp  á  tuyế  dâ      ể tiết ki m   t. 

- Ch  h sá h phát triể   á   iểm dâ      ô g thô  theo h ớ g  ô thị hoá t i 

 hỗ, trá h tì h tr  g tập tru g dâ     v o  á   ô thị. 

2.7.4. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù 

- Ch  h sá h  u ti   d  h   t  ho  h  g  hu  ầu      i t  ó t  h  ắt  u   về    

 i h, quố  phò g. 

- Ch  h sá h khuyế  kh  h sử dụ g tiết ki m di   t  h   t  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị  

   g  á h quy tập v  quy ho  h  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị . 

- Ch  h sá h  huyể   á   ơ sở s   xu t ki h do  h tro g khu dâ     v o  á  

khu,  ụm  ô g  ghi p. 

2.7.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy 

trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai 

- Ch  h sá h khuyế  kh  h áp dụ g  á  kỹ thuật  ô g  gh  phù hợp với phát 

triể  m  h  u thế về    d  g si h họ  tro g phát triể   ô g  ghi p. 

- Ch  h sá h  u ti    ể  ó  tr ớ   á   ô g  gh  ti   tiế , hi     i tro g  ầu 

t  xây d  g  ơ     ( ơ sở h  tầ g,  ô g  ghi p,  ô thị). 

- Chính sá h xử ph t  h  g h  h vi gây tổ  h i  ế    t   i, môi tr ờ g. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Quy ho  h sử dụ g   t  ế   ăm 2030, kế ho  h sử dụ g   t  ăm 2021 

 ủ  huy   Tri u Sơ , tỉ h Th  h Hó    ợ  xây d  g d   tr    ơ sở:  ị h 

h ớ g phát triể  ki h tế xã h i huy   Tri u Sơ  gi i  o   2021 – 2025 v  tầm 

 hì   ế   ăm 2030 v  r  soát  hu  ầu sử dụ g   t  ủ   á   ĩ h v   thô g qu  

 á  quy ho  h  g  h   m   o  áp ứ g  ầy  ủ  hu  ầu   t   i  ho phát triể  

ki h tế - xã h i  ủ  huy   tro g gi i  o   2021 - 2030 

2. Ph ơ g á  Quy ho  h thể hi     ợ   hiế    ợ  sử dụ g   t  ủ  huy   

trong giai 2021 - 2030,  ó ý  ghĩ  qu   trọ g tro g vi   th   hi    á  mụ  ti u 

phát triể  ki h tế - xã h i, ổ   ị h  h  h trị, quố  phò g     i h v    o v  môi 

tr ờ g si h thái.    g thời     ô g  ụ qu   trọ g  ể th   hi    ô g tá  qu    ý 

Nh    ớ  về   t   i theo pháp  uật. 

3. Kết qu   ủ  ph ơ g á   ã xử  ý, tổ g hợp   ợ  hầu hết  á   ghi   

 ứu,  ề á  v  ph ơ g h ớ g phát triể   ủ   á    p,  á   g  h ở    tỉ h v   ị  

huy  , xã... tr    ơ sở  â   ối h i ho  gi    á   hu  ầu v  kh   ă g  áp ứ g về 

  t   i.   m   o   ợ  t  h th   tiễ  v   ó t  h kh  thi.  

4.  ể   m   o  ho quá trì h  ô g  ghi p hoá, hi     i hoá,   t  ô g 

 ghi p tiếp tụ   ó xu h ớ g gi m,  h  g với vi    ẩy m  h thâm    h tă g vụ, 

 huyể  dị h  ơ   u  ây tr  g, ứ g dụ g  á  th  h t u kho  họ  kỹ thuật v o s   

xu t. Ph     u  ế   ăm 2030  â g giá trị s   xu t tr   1 h    t  ô g  ghi p    t 

kho  g 180 tri u    g.  

5. Di   t  h rừ g hi    ó tiếp tụ    ợ   hăm só    o v ,     he phủ rừ g 

(khô g t  h di   t  h  ây ă  qu )     11% v o  ăm 2030, góp phầ   â g   o 

 h t   ợ g môi tr ờ g,  hố g  iế   ổi kh  hậu. 

6.   t phát triể   ô thị v  khu dâ      ô g thô    ợ   â   hắ   ho từ g 

vù g, từ g  iểm,   m   o phù hợp với  iều ki       thù  ủ  từ g khu v   v  

mụ  ti u  ô thị hoá.  

7.   t d  h  ho  ô g  ghi p, du  ị h, dị h vụ th ơ g m i   ợ  t  h theo 

ph ơ g á   ó t  h kh  thi   o  h t. Tro g  ó sẽ hì h th  h  ụm  ó quy mô tập 

tru g,  á  khu th ơ g m i dị h vụ vị tr  thuậ   ợi,  ố tr   ủ   t  ho tiểu thủ  ô g 

 ghi p v     g  ghề truyề  thố g, thu hút  hiều  g  h  ó  ô g  gh    o. Cá  

tru g tâm dị h vụ,  á  khu du  ị h   ợ  phát triể  với  hiều  ô g trì h xây d  g 

 ó quy mô  ớ , phụ  vụ  ắ       ho  á  ho t    g dị h vụ, du  ị h  ũ g  h   hu 

 ầu vui  hơi, gi i tr   g y    g tă g  ủ   g ời dâ . 

8. Cá   o i   t   ợ  xem xét v  t  h toá  kỹ từ   t gi o thô g, thuỷ  ợi, 

  t quố  phò g     i h,  ghĩ  tr  g,  ghĩ   ị ... tr    ơ sở  áp ứ g  ủ  hu  ầu, 

phù hợp với phát triể  ki h tế - xã h i  ủ     gi i  o   v  từ g  ăm,   m   o 

t  h hợp  ý v  tiết ki m   t. 
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II. KIẾN NGHỊ 

 ể   m   o t  h thố g  h t tro g qu    ý v  sử dụ g   t, t o  iều ki   

phát huy quyề    m  hủ  ủ   hâ  dâ  tro g sử dụ g   t, UBND huy   Tri u 

Sơ  kiế   ghị: 

- Hỗ trợ ki h ph   ho từ g d  á   ã   t r  tro g quy ho  h sử dụ g   t 

 ế   ăm 2030.      i t  u ti    á   h ơ g trì h trọ g  iểm  h  gi o thô g, 

thủy  ợi,  i  ,   ớ  s  h, tr ờ g họ , y tế,  h  vă  hó ,.. theo ph ơ g  hâm 

Nh    ớ  v   hâ  dâ   ù g   m. 

- Xây d  g h  h    g pháp  ý t o  iều ki   thuậ   ợi  ho  á  do  h 

 ghi p,  á   h   ầu t  tro g v   go i   ớ  v o  ầu t  tr    ị      huy  . 

-  ề  ghị UBND tỉ h Th  h Hó  d  h  ho huy    h  g  gu   vố   u 

ti    ể ph ơ g á    ợ  ho   th  h. T o  iều ki   thuậ   ợi về  h  h sá h, 

phát huy tiềm  ă g   i    , tr  h thủ  gu   vố   ầu t  từ      go i  h m 

th   hi   tốt ph ơ g á  thú   ẩy s  phát triể  ki h tế xã h i  ủ  huy  .  
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